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LỜI CẢM ƠN 

Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước, ngành xây dựng cơ 

bản đóng một vai trò hết sức quan trọng, thúc đẩy sự phát triển các ngành kinh tế khác. 

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực khoa học và công nghệ, ngành xây dựng 

cơ bản đã và đang có những bước tiến vượt bậc. Để đáp ứng được các yêu cầu ngày 

càng cao của xã hội, chúng ta cần một nguồn nhân lực trẻ là các kỹ sư xây dựng có đủ 

phẩm chất và năng lực, tinh thần cống hiến để tiếp bước các thế hệ đi trước, xây dựng 

đất nước ngày càng văn minh và hiện đại hơn. 

 Sau 5 năm học tập và rèn luyện tại trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng, đồ án 

tốt nghiệp này là một mốc son quan trọng đánh dấu việc một sinh viên đã hoàn thành 

nhiệm vụ của mình trên ghế giảng đường Đại Học.Hơn nữa còn khẳng định sự phát 

triển to lớn về chất lượng kiến thức chuyên ngành để mỗi sinh viên tự tin và vững 

bước lập nghiệp khi ra trường .Trong phạm  vi đồ án tốt nghiệp của mình, em đã cố 

gắng để trình bày toàn bộ các phần việc thiết kế và thi công công trình: ― KÝ TÚC 

XÁ‖. Nội dung của đồ án gồm 3 phần: 

- Phần 1: Kiến trúc công trình. 

- Phần 2: Kết cấu công trình. 

- Phần 3: Công nghệ và tổ chức xây dựng. 

 Em xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo trường Đại Học Dân Lập Hải 

Phòng đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức quý giá của mình cho em 

cũng như các bạn sinh viên khác trong suốt những năm học qua. Đặc biệt, đồ án tốt 

nghiệp này cũng không thể hoàn thành nếu không có sự tận tình hướng dẫn của thầy : 

          T.S         : Đoàn Văn Duẩn 

 PGS.TS : Đinh Tuấn Hải  

Xin cảm ơn gia đình, bạn bè đã hỗ trợ và động viên trong suốt thời gian qua để 

em có thể hoàn thành đồ án ngày hôm nay.  

 Thông qua đồ án tốt nghiệp, em mong muốn có thể hệ thống hoá lại toàn bộ 

kiến thức đã học cũng như học hỏi thêm các lý thuyết tính toán kết cấu và công nghệ 

thi công đang được ứng dụng cho các công trình nhà cao tầng của nước ta hiện nay. 

Do khả năng và thời gian hạn chế, đồ án tốt nghiệp này không thể tránh khỏi những sai 

sót. Em rất mong nhận được sự chỉ dạy và góp ý của các thầy cô cũng như của các bạn 

sinh viên khác để có thể thiết kế được những công trình hoàn thiện hơn sau này. 

  

      Hải Phòng, ngày 28 tháng 7 năm 2017. 

                    

Sinh viên 

  

                  Đồng Minh Quyền 

 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG              GVHD: ĐOÀN VĂN DUẨN 

 SVTH:  ĐỒNG MINH QUYỀN  

 Lớp   :  XDL 902 

4 

MỤC LỤC 

Lời nói đầu…………………………………………………………………… LNĐ-1 

Mục lục……………………………………………………… …………………. ML-1 

Chƣơng 1: Kiến trúc.......................................................................................  .............. 1 

1.1. Giới thiệu về công trình ................................................................................... 1  

1.2. Điều kiện tự nhiên ............................................................................................ 1 

1.3. Giải pháp kiến trúc ........................................................................................... 1 

1.3.1. Giải pháp mặt bằng ....................................................................................... 1 

1.3.2. Giải pháp cấu tạo và mặt cắt ......................................................................... 2 

1.3.3. Giải pháp thiết kế mặt đứng, hình khối không gian của công 

trình.                 ......................................................................................................   2 

1.3.4. Các giải pháp kỹ thuật tương ứng trong công      ......................................... 2 

1.3.4.1. Giải pháp thông gió, chiếu sáng ................................................................ 2 

1.3.4.2. Giải pháp bố trí giao thông ........................................................................ 2 

1.3.4.3. Giải pháp cung cấp điện nước và thông tin ............................................... 3 

1.3.4.4. Giải pháp phòng hỏa .................................................................................. 4 

Chƣơng2: Lựa chọn giải pháp kết cấu .................................................................... …5              

2.1. Sơ bộ phương án kết cấu.................................................................................. 5 

2.1.1. Phân tích các dạng kết cấu khung ................................................................. 5 

2.1.1.1. Hệ kết cấu vách cứng và lõi cứng .............................................................. 5 

2.1.1.2. Hệ kết cấu khung giằng ( khung và vách cứng ) ....................................... 5 

2.1.2. Lựa chọn hệ kết cấu cho công trình  ............................................................. 6 

2.1.3. Kích thước sơ bộ của kết cấu ........................................................................ 7 

2.2. Tính toán tải trọng............................................................................................ 9 

2.2.1. Tĩnh tải .......................................................................................................... 9 

2.2.2. Hoạt tải .......................................................................................................... 9 

2.2.3. Tải trọng gió................................................................................................ 11 

Chƣơng3: Tính toán sàn tầng ..................................................................................... 13 

3.1. Số liệu tính toán ............................................................................................. 13 

3.2. Tính toán bản kê 4 cạnh theo sơ đồ   ............................................................. 13 

3.3. Tính toán cốt thép  ......................................................................................... 14 

Chƣơng4: Tính toán dầm ........................................................................................... 18 

4.1 Cơ sở tính toán  ............................................................................................... 18 

4.2 Tính toán dầm ................................................................................................. 18 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG              GVHD: ĐOÀN VĂN DUẨN 

 SVTH:  ĐỒNG MINH QUYỀN  

 Lớp   :  XDL 902 

5 

Chƣơng 5: Tính toán cột khung trục 3 ...................................................................... 23 

5.1. Số liệu đầu vào ............................................................................................... 23 

5.2. Tính toán cột tầng 1 ....................................................................................... 23 

5.2.1. Tính toán cốt dọc ........................................................................................ 23 

5.2.2. Tính toán cốt ngang  ................................................................................... 25 

5.3. Ta tính toán thép với cột số C20 tầng 5 ......................................................... 28 

5.3.1. Tính toán cốt dọc ........................................................................................ 28 

5.3.2 Tính cốt ngang ............................................................................................. 31 

Chƣơng 6: Tính toán cầu thang ................................................................................. 33 

6.1. Số liệu tính toán ............................................................................................. 33 

6.2. Tính toán bản thang BT ................................................................................. 33 

6.2.1. Sơ đồ tính .................................................................................................... 33 

6.2.2. Tính toán nội lực và bản thang ................................................................... 34 

6.3. Tính toán dầm thang ...................................................................................... 35 

6.3.1. Sơ đồ tính và tải trọng ................................................................................. 35 

6.3.2. Tính toán nội lực và cốt thép cho dầm ....................................................... 36 

Chƣơng 7: Tính toán nền móng .................... ……………………………………….42 

7.1. Số liệu địa chất ............................................................................................... 42 

7.1.1 Đánh giá điều kiện địa chất công trình ........................................................ 43 

7.1.2. Nhiệm vụ được giao.................................................................................... 43 

7.2. Lựa chọn phương án nền móng ..................................................................... 43 

7.3. Sơ bộ kích thước của cọc ............................................................................... 44 

7.4. Xác định sức chịu tải của cọc ........................................................................ 45 

7.4.1. Tải trọng tính toán của cọc theo vật liệu làm cọc ....................................... 45 

7.4.2. Tải trọng cho phép làm cọc ........................................................................ 45 

7.5. Xác định số cọc và bố trí cọc cho móng ........................................................ 45 

7.6. Kiểm tra móng cọc ......................................................................................... 46 

7.7. Tính toán đài cọc............................................................................................ 51 

7.7.1. Kiểm tra h  theo điều kiện trọc thủng ......................................................... 51 

7.7.2. Tính toán và bố trí thép cho đài .................................................................. 53 

7.8. Thiết kế móng M2 dưới cột trục E khung trục 3 ........................................... 54 

 

Chƣơng 8: Thi công phần ngầm ................................................................................. 64 

8.1 Thi công cọc .................................................................................................... 64 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG              GVHD: ĐOÀN VĂN DUẨN 

 SVTH:  ĐỒNG MINH QUYỀN  

 Lớp   :  XDL 902 

6 

8.1.1 Lựa chọn phương án thi công  ..................................................................... 64 

8.1.2. Công tác chuẩn bị khi thi công cọc ............................................................. 65 

8.1.3. Chuẩn bị về mặt bằng thi công ................................................................... 65  

8.1.3.1.  ................................................................................................................. 65 

8.1.3.2. Tính toán máy móc và lựa chọn thiết bị thi công ép cọc ......................... 67 

8.1.3.3. Quy trình thi công cọc ............................................................................. 72 

8.1.3.4. Nhật ký thi công, kiểm tra và nghiệm thu cọc ......................................... 75 

         8.2. Thi công nền móng ........................................................................................ 75 

8.2.1. Biện pháp kỷ thuật đào hố móng ................................................................ 75 

8.2.1.1 Biện pháp đào đất. .................................................................................... 75 

8.2.2. Tổ chức thi công đào đất ............................................................................. 80 

8.2.2.1. Chọn máy đào đất  ................................................................................... 80 

8.2.2.2. Chọn máy vận chuyển đất ........................................................................ 83 

8.2.3. Công tác phá đầu cọc và đổ bê tông móng và đổ bê tông lót ..................... 84 

8.2.3.1. Công tác phá đầu cọc ............................................................................... 84 

8.2.3.2. Công tác đổ bê tông lót móng .................................................................. 84 

8.2.3.3. Tính toán ván khuôn, cốt thép và đổ bê tông móng ................................ 87 

8.3. Các công tác an toàn lao động trong thi công phần ngầm ........................... 107 

8.3.1. An toàn lao động khi thi công đào đất ...................................................... 107 

8.3.2. An toàn lao động khi thi công bêtông ....................................................... 107 

Chƣơng 9: Thi công phần thân và hoàn thiện ........................................................ 110 

9.1. Lập biện pháp kĩ thuật thi công phần thân ................................................... 110 

9.1.1. Cốt pha và cây trống ................................................................................. 110 

9.1.1.1. Yêu cầu chung ....................................................................................... 110 

9.1.1.2. Lựa chọn loại cốp pha, cây trống ........................................................... 110 

9.1.2. Lựa chọn loại cây trống ............................................................................ 112 

9.2. Tính toán bêtông  ......................................................................................... 117 

9.2.1. Phương tiện vận chuyển bêtông ................................................................ 117 

9.2.1.1. Bê tông dầm, sàn .................................................................................... 118 

9.3. Tính toán côp pha, cây chông xiên cho cột  ................................................ 120 

9.4. Tính toán côp pha, cây trống đỡ dầm  ......................................................... 123 

9.5. Tính toán côp pha, cây chống đỡ sàn ........................................................... 129 

9.5.1. Côp pha sàn ............................................................................................... 129 

9.5.2. Đà ngang đỡ sàn........................................................................................ 130 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG              GVHD: ĐOÀN VĂN DUẨN 

 SVTH:  ĐỒNG MINH QUYỀN  

 Lớp   :  XDL 902 

7 

9.5.3. Đà dọc đỡ sàn............................................................................................ 131 

9.6. Công tác cốt thép, côp pha cột, dầm, sàn .................................................... 131 

9.6.1. Công tác cốt thép cột, dầm, sàn ................................................................ 133 

9.6.1.1. Các yêu cầu chung đối với lắp dựng cốt thép cột, dầm, sàn .................. 133 

9.6.2. Công tác cốt pha cột, dầm, sàn ................................................................. 137 

9.7. Công tác bê tông cột, dầm, sàn  ................................................................... 138 

9.7.1 Công tác bê tông cột  ................................................................................. 138 

9.7.2. Công tác bê tông dầm, sàn ........................................................................ 139 

9.8. Công tác bảo dưỡng bê tông ........................................................................ 141 

9.8.1. Yêu cầu trong công tác bảo dưỡng bê tông  ............................................. 141 

9.8.2. Bảo dưỡng bê tông .................................................................................... 141 

9.9. Tháo dỡ côp pha........................................................................................... 142 

9.9.1 Yêu cầu chung  .......................................................................................... 142 

9.9.2. Tháo dỡ côp pha cột  ................................................................................. 142 

9.9.3. Tháo dỡ côp pha dầm sàn   ....................................................................... 142 

9.9.4. Sữa chữa khuyết tật trong bê tông ............................................................ 143 

9.10. An toàn lao động trong công tác xây và hoàn thiện   ................................ 144 

9.10.1. Công tác xây tường ................................................................................. 144 

9.10.2. Công tác hoàn thiện  ............................................................................... 144 

9.10.3. An toàn trong thiết kế tổ chức thi công  ................................................. 145 

Chƣơng 10: Tổ chức thi công………………………………………... .................... 147 

10.1. Lập tiến độ thi công  .................................................................................. 147 

10.1.1. Vai trò, ý nghĩa của công việc lập tiến độ thi công  ............................... 147 

10.1.2. Quy trình lập tiến độ thi công ................................................................. 147 

10.1.3. Triển khai các phần việc cụ thể .............................................................. 149 

10.1.3.1. Lập danh mục công việc ...................................................................... 149 

10.1.3.2. Xác định khối lượng công việc ............................................................ 149 

10.1.3.3. Lập bảng tính toán tiến độ ................................................................... 150 

10.1.3.4. Lập tiến độ ban đầu và điều chỉnh tiến độ ........................................... 150 

10.1.4. Nguyên tắc phân đoạn thi công .............................................................. 151 

10.2. Căn cứ vào kết cấu công trình để có khu vực phù hợp mà không 

ảnh đến chất lượng .............................................................................................. 152 

10.2.1 Những vấn đề chung của công tác thiết kế tổng mặt bằng  ..................... 152 

10.2.2. Nội dung tổng thiết kế mặt bằng xây dựng ............................................. 152 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG              GVHD: ĐOÀN VĂN DUẨN 

 SVTH:  ĐỒNG MINH QUYỀN  

 Lớp   :  XDL 902 

8 

10.2.3 Bố trí máy móc trên mặt bằng thi công    ................................................ 153 

10.2.4. Tính toán đường giao thông       .............................................................. 153 

10.2.5. Tính toán lập tổng mặt đường thi công    ...............................................  154 

10.2.5.1. Số lượng cán bộ công nhân viên trên công trường    ........................... 154 

10.2.5.2. Diện tích kho bãi và lán trại ................................................................. 154 

10.3. Công tác an toàn cho lao động cho toàn công trường  .............................. 162 

10.3.1. An toàn lao động trong thi công đào đất ................................................ 162 

10.3.1.1. Đào đất bằng máy đào gầu nghịch ....................................................... 162 

10.3.2. An toàn lao động trong công tác thi công  .............................................. 163 

10.3.3 Công tác gia công, lắp dựng coffa  .......................................................... 163 

10.3.4. Công tác gia công, lắp dựng cốt thép  .................................................... 164 

10.3.5. Đổ và đầm bê tông .................................................................................. 164 

10.3.6. Bảo dưỡng bê tông  ................................................................................. 165 

10.3.7. Tháo dỡ coffa .......................................................................................... 165 

10.3.8. Công tác làm mái .................................................................................... 165 

10.3.9. Công tác xây và hoàn thiện ..................................................................... 165 

10.3.9.1. Xây tường ............................................................................................ 165 

10.3.9.2. Công tác hoàn thiện ............................................................................. 166 

Chƣơng 11: Lập dự toán cho phần ngầm của công trình  ..................................... 167  

        11.1. Lập dự toán xây dựng công trình ........................................................... 167 

11.2. Cơ sở lập dự toán  ...................................................................................... 167 

11.2.1. Các căn cứ lập trên cơ sở các tài liệu ...................................................... 167 

11.2.2. Các căn cứ lập trên cơ sở thực tế công trình. .......................................... 168 

Chƣơng 12: Kết luận và kiến nghị ........................................................................... 173 

12.1. Kết luận ...................................................................................................... 173 

12.2. Kiến nghị .................................................................................................... 173 

12.2.1. Sơ đồ tinh và chương trình tính  ............................................................. 173 

12.2.2. Kết cấu móng .......................................................................................... 173 

Phụ lục………………………………………………………… ........................ ……175  

 

 

 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG              GVHD: ĐOÀN VĂN DUẨN 

 SVTH:  ĐỒNG MINH QUYỀN  

 Lớp   :  XDL 902 

9 

Phần I:  

KIẾN TRÚC (10%) 
 

 

 

Nhiệm vụ : 

- Vẽ lại mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt của công trình 

- Nhịp nhà               :  3,6m 

- Bước cột               :  4,2m chuyển thành 4,5m  

- Chiều cao tầng      :  3,6m  

   

 

 

 

Giáo Viên Hướng Dẫn   :     T.S Đoàn Văn Duẩn 

Sinh Viên Thực Hiện     :     Đồng Minh Quyền 

Lớp                                 :    XDL902 
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CHƢƠNG 1: KIẾN TRÖC 

 

1.1 Giới thiệu về công trình 

KÝ TÚC XÁ 9 TẦNG  

Nhiệm vụ và chức năng: Đáp ứng một phần nhu cầu về nhà ở cho sinh viên. 

+ Chủ đầu tư : TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT. 

1.2 Điều kiện tự nhiên, xã hội 

- Lô đất dự kiến xây dựng công trình nằm trong khuôn viên tổng thể Trường Đại 

học Mỏ Địa chất - Khu B, Đông Ngạc - Từ Liêm – TP Hà nội. Công trình nằm trong 

dự án cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng trường Đại học Mỏ Địa chất. 

-Hiện trạng toàn bộ khu vực Trường đã được đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng 

hoàn chỉnh. Các công trình theo quy hoạch sẽ lần lượt được xây dựng. 

-Theo quy hoạch sẽ xây dựng ở đây một khu Ký túc xá 9 tầng cùng với sân vườn 

và đường giao thông nội bộ phục vụ sinh viên. 

-Khu đất xây dựng bằng phẳng, khoảng cách đến các công trình khác là khá xa. 

+ Đặc điểm về công năng sử dụng: 

Diện tích tầng 1 sẽ được sử dụng vách ngăn di động để bố trí phòng Ban quản lý, 

sảnh lưu thông, các Kiốt bán hàng, dịch vụ công cộng như: căng tin ăn, uống, nhà 

sách, phòng họp tập thể và các phòng chức năng khác. Tầng 2 đến tầng 9 là các phòng 

ở cho sinh viên với nhà vệ sinh liền kề riêng ở mỗi phòng. Tầng tum và mái để bố trí 

máy móc thiết bị, bể chứa nước... 

1.3 Giải pháp kiến trúc 

1.3.1 Giải pháp mặt bằng. 

Thiết kế tổng mặt bằng tuân thủ các quy định về số tầng, chỉ giới xây dựng và 

chỉ giới đường đỏ, diện tích xây dựng theo quy hoạch tại khu vực xây dựng. Hệ số 

chiếm đất của các công trình xây dựng trong toàn Trường là 30,5% phù hợp với tiêu 

chuẩn xây dựng. 

Khu nhà cao 9 tầng, bố trí theo kiểu hợp khối lấy khu cầu thang làm khu trung 

tâm, với hành lang giữa rộng 3,6m cùng với sảnh lưu thông ở trung tâm khu nhà đến 

cầu thang và thang máy, thuận tiện cho  lưu thông đến các phòng ở. 

Giếng trời 11,4m
2 
được bố trí tại trung tâm lấy ánh sáng và thông gió cho các 

tầng, các phòng ở đều bố trí phía dưới là sân, đường nội bộ, phần sân vườn và lối vào 

khu chung cư được bố trí ở các mặt và hai bên hồi nhà.nhà vệ sinh, nhà tắm liền 

phòng, lôgia lấy nắng  và làm nơi phơi đồ. 

Các chỉ tiêu kỹ thuật  như sau: 

+ Khu nhà gồm: tầng 1 cao 3,6m; tầng 2 đến tầng 9 cao 3,6m; tầng tum cao 3,0m 

+ Tổng chiều cao toàn nhà : 35,4m. 

+ Kích thước mặt bằng : 21.6m x 31,5m 
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+Tổng diện tích sàn: 6123,6 m
2
, bao gồm: 680 m

2
 sàn tầng 1; 4137 m

2
 sàn phòng 

ở, vệ sinh, Lôgia; 98,4m
2
 sàn buồng kỹ thuật thang máy, sàn tầng tum; 1.208m

2
 sàn 

sảnh, hành lang tầng 2 đến tầng 9. 

+Tổng số phòng ở là 64 phòng. 

1.3.2 Giải pháp cấu tạo và mặt cắt: 

Chiều cao các tầng là 3,6m, tum cao 3,0m; mỗi phòng ở đều có bố trí cửa sổ, cửa 

đi. Hai cầu thang bộ được bố trí ở hai đầu nhà thuận lợi cho việc di chuyển của mọi 

người trong ký túc xá. Giếng trời rộng rãi ở giữa hai đơn nguyên tạo khoảng trống 

không gian thoáng đãng thông gió và lấy ánh sáng tự nhiên. Hai cầu thang bộ có bố trí 

các cửa vách kính lấy ánh sáng quay hắt về phía giếng trời. Mỗi phòng ở có một ban 

công nhỏ rộng 1200 hướng ra bên ngoài tạo cảm giác mở rộng tâm hồn hoà mình với 

thiên nhiên. Toàn bộ tường nhà xây gạch đặc với vữa XM #50, trát trong và ngoài 

bằng vữa XM #50. Nền lát gạch Ceramic 400x400, khu vệ sinh lát gạch chống trơn, 

vữa XM #50; tường khu vệ sinh ốp gạch men kính cao 1800 kể từ mặt sàn. Cửa gỗ 

dùng gỗ nhóm 3 sơn màu, hoa sắt cửa sổ sơn một nước chống gỉ sau đó sơn 2 nước 

màu. Mái lợp tôn liên doanh múi vuông màu đỏ với xà gồ thép chữ U100 gác lên 

tường xây thu hồi dày 220. Sàn BTCT B20 đổ tại chỗ dày 10cm, trát trần vữa XM #50 

dày 15. Xung quanh nhà bố tri hệ thống rãnh thoát nước rộng 300 sâu 250 lãng vữa 

XM #75 dày 20, lòng rãnh đánh dốc về phía ga thu nước. Tường nhà quét 2 nước vôi 

trắng sau đó quét màu vàng chanh; phào quanh cửa và quanh mái quét 2 nước vôi 

trắng sau đó quét màu nâu đậm. Phía trên cầu thang đặt các bể chứa nước bằng Inôx 

10m
3
. 

1.3.3 Giải pháp thiết kế mặt đứng, hình khối không gian của công trình. 

Mặt đứng của công trình tuy đối xứng, tạo được sự hài hoà bởi đường nét của các 

ô ban công với những phào chỉ, của các ô cửa sổ quay ra bên ngoài. Hình khối của 

công trình có dáng vẻ bề thế vuông vức, đơn giản nhưng không cứng nhắc, đơn điệu. 

Nhìn chung mặt đứng của công trình có tính hợp lý và hài hoà kiến trúc với tổng thể 

kiến trúc quy hoạch của các công trình xung quanh. 

1.3.4 Các giải pháp kỉ thuật tƣơng ứng cho công trình 

1.3.4.1 Giải pháp thông gió chiếu sáng 

Các phòng ở đều có ít nhất có một bề mặt tiếp xúc trực tiếp với bên ngoài qua 

cửa sổ. Các sảnh tầng và hành lang đều được thông thoáng 2 mặt do đó sẽ tạo được áp 

lực âm hút khí từ các căn hộ ra. Các căn hộ đều được thông thoáng và được chiếu sáng 

tự nhiên từ hệ thống cửa sổ, cửa đi, ban công lôgia, hành lang và các sảnh tầng với 

giếng trời kết hợp với thông gió và chiếu sáng nhân tạo. 

1.3.4.2 Giải pháp bố trí giao thông. 

Giao thông theo phương ngang trên mặt bằng được phục vụ bởi hệ thống hành 

lang rộng 3,6m được nối với sảnh tầng đi đến các nút giao thông theo phương đứng là 

cầu thang. 

Giao thông theo phương đứng gồm 2 thang bộ và 2 thang máy thuận tiện cho 

việc đi lại và đảm bảo kích thước để vận chuyển đồ đạc cho các phòng ở, đáp ứng 

được yêu cầu đi lại giữa các tầng. 

1.3.4.3 Giải pháp cung cấp điện nước và thông tin. 
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Hệ thống cấp nước: 

Thiết kế 02 bể nước ngầm, mỗi bể dung tích 40 m3 vị trí khoảng 2 bên nhà phía 

mặt trước, 01 bể sử dụng cho cấp nước sinh hoạt, 01 bể sử dụng cho cấp nước cứu 

hoả. Trạm bơm nước đặt tại cầu thang bơm nước lên 04 bể inox, ống đẩy của bơm 

40 (có thiết bị điều khiển tự động). 

Nước từ bể chứa nước trên mái sẽ được phân phối qua ống chính, ống nhánh đến 

tất cả các thiết bị dùng nước trong công trình. Đường ống cấp nước dùng ống thép 

tráng kẽm có đường kính từ 15 đến 65. Đường ống trong nhà đi ngầm sàn, ngầm 

tường và đi trong hộp kỹ thuật. Đường ống sau khi lắp đặt xong đều phải được thử áp 

lực và khử trùng trước khi sử dụng, điều này đảm bảo yêu cầu lắp đặt và yêu cầu vệ 

sinh. 

Hệ thống thoát nước: Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt được thiết kế cho tất cả 

các khu vệ sinh trong khu nhà. Có hai hệ thống thoát nước bẩn và hệ thống thoát phân. 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt từ các xí tiểu vệ sinh được thu vào hệ thống ống dẫn, qua 

xử lý cục bộ bằng bể tự hoại, sau đó được đưa vào hệ thống cống thoát nước bên ngoài 

của khu vực. Toàn bộ nước tắm rửa giặt được thu vào các ống đứng thoát nước riêng 

đưa về hố ga dưới đất, thoát ra cống thoát bên ngoài. Các đường ống đi ngầm trong 

tường, trong hộp kỹ thuật, trong trần hoặc ngầm sàn. 

Hệ thống cấp điện: Nguồn cung cấp điện của công trình là điện 3 pha 4 dây 

380V/ 220V. Nguồn điện cấp tới công trình được lấy từ trạm biến áp 630KVA ngoài 

nhà được bổ sung nâng cấp từ trạm biến áp 320KVA đã có sẵn. 

Trong công trình có bố trí một máy phát điện dự phòng 380/220V – 50KVA 

cung cấp điện cho hệ thống thang máy. Khi nguồn điện lưới có sự cố thì bộ chuyển đổi  

ATS sẽ tự động chuyển đổi nguồn điện. 

Sơ đồ cấp điện của công trình được thiết kế theo nguyên tắc chung: từ trạm biến 

áp chung của khu vực cấp tới tủ điện chính T1 công trình thông qua cáp ngầm 

Cu/XLPE/PVC – 4(1x240)mm2. Từ tủ điện T11 chia làm 11 lộ gồm lộ 1 cấp cho tủ 

điện ưu tiên ATS tới thang máy. Lộ 2 cấp cho tủ máy bơm. Các lộ khác cấp cho các tủ 

điện tầng từ tầng 1 đến tầng 9. 

Cáp điện và dây dẫn trong lưới điện của công trình dùng lõi đồng cách điện  

XLPE hoặc  PVC, vỏ bọc PVC. 

Tại các tầng các khu vực có bố trí tủ phân phối điện. Cáp phân phối điện từ tủ 

điện tổng T1 đến các tủ điện tầng được đi trong thang cáp chạy trong hộp kỹ thuật 

điện. Trong các tủ điện đặt các APTÔMAT bảo vệ cho các thiết bị . 

Cáp trục từ tủ điện T1 đến các tầng dùng loại cu/PVC 3x25+1x16mm2. 

Mỗi phòng ở sử dụng điện đều có 1 công tơ đo đếm riêng biệt lắp tại cửa phòng. 

Dây dẫn tới các thiết bị điện trong công trình dùng dây đồng 2lõi bọc PVC luồn 

trong ống nhựa PVC đi ngầm sàn, tường hoặc trần giả tại các vị trí rẽ nhánh, nối  được 

thực hiện bằng cầu nối trong hộp nối dây. 

Cáp đi từ sau công tơ đến các tủ điện căn hộ đi trên máng cáp theo dọc hành lang 

của tầng. 
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Chiếu sáng cho công trình gồm: Chiếu sáng cho công trình chủ yếu dùng đèn 

huỳnh quang lắp trần, tường. 

Hệ thống chống sét và tiếp đất chống sét, tiếp đất an toàn: Hệ thống chống sét 

dùng loại kim thu sét phát xạ sớm tia tiên đạo PULSAL 30 bán kính bảo vệ 52 mét nối 

với hệ thống tiếp đất  chống sét  gồm các cọc thép mạ đồng d16 dài 2,5m liên kết  

bằng thanh đồng dẹt 25x3mm chôn sâu 0,8m điện trở nối đất của hệ thống chống sét 

phải bảo đảm < 10. 

1.3.4.4 Giải pháp phòng hoả. 

Bố trí hộp vòi chữa cháy ở mỗi sảnh cầu thang của từng tầng. Vị trí của hộp vòi 

chữa cháy được bố trí sao cho người đứng thao tác được dễ dàng. Các hộp vòi chữa 

cháy đảm bảo cung cấp nước chữa cháy cho toàn công trình khi có cháy xảy ra. Mỗi 

hộp vòi chữa cháy được trang bị 1 cuộn vòi chữa cháy đường kính 50mm, dài 30m, 

vòi phun đường kính 13mmm có van góc. Bố trí một bơm chữa cháy đặt trong phòng 

bơm (được tăng cường thêm bởi bơm nước sinh hoạt) bơm nước qua ống chính, ống 

nhánh đến tất cả các họng chữa cháy ở các tầng trong toàn công trình. Bố trí một máy 

bơm chạy động cơ điezel để cấp nước chữa cháy khi mất điện. Bơm cấp nước chữa 

cháy và bơm cấp nước sinh hoạt được đấu nối kết hợp để có thể hỗ trợ lẫn nhau khi 

cần thiết. Bể chứa nước chữa cháy được dùng kết hợp với bể chứa nước sinh hoạt. Bố 

trí hai họng chờ bên ngoài công trình. Họng chờ này được lắp đặt để nối hệ thống 

đường ống chữa cháy bên trong với nguồn cấp nước chữa cháy từ bên ngoài. Trong 

trường hợp nguồn nước chữa cháy ban đầu không đủ khả năng cung cấp, xe chữa cháy 

sẽ bơm nước qua họng chờ này để tăng cường thêm nguồn nước chữa cháy, cũng như 

trường hợp bơm cứu hoả bị sự cố hoặc nguồn nước chữa cháy ban đầu đã cạn kiệt. 
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Phần II: 

KẾT CẤU 
(45%) 

 

 

 Nhiệm vụ : 

+ Thiết kế sàn tầng  5 

+ Thiết kế khung trục 3 

+ Thiết kế móng trục 3 
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LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU 

1.4 Sơ bộ phƣơng án kết cấu 

1.4.1 Phân tích các dạng kết cấu khung 

1.4.1.1 Hệ kết cấu vách cứng và lõi cứng 

Hệ kết cấu vách cứng có thể được bố trí thành hệ thống theo một phương, hai 

phương hoặc liên kết lại thành hệ không gian gọi là lõi cứng. Loại kết cấu này có khả 

năng chịu lực ngang tốt nên thường được sử dụng cho các công trình có chiều cao trên 

20 tầng . Tuy nhiên hệ thống vách cứng trong công trình là sự  cản trở để tạo ra không 

gian rộng. 

1.4.1.2 Hệ kết cấu khung giằng (khung và vách cứng ) 

Hệ kết cấu khung giằng được tạo ra bằng sự kết hợp hệ thống khung và hệ thống 

vách cứng . Hệ thống vách cứng thường được tạo ra tại khu vực cầu thang bộ, cầu 

thang máy, khu vệ sinh chung hoặc các tường biên, là các khu vực có tường liên tục 

nhiều tầng. Hệ thống khung được bố trí tại các khu vực còn lại của ngôi nhà. Hai hệ 

thống khung và vách được liên kết với nhau qua hệ kết cấu sàn. Trong trường hợp này 

hệ sàn liền khối có ý nghĩa lớn. Thường trong hệ kết cấu này hệ thống vách đóng vai 

trò chủ yếu chịu tải trọng ngang, hệ khung chủ yếu được thiết kế để chịu tải trọng 

thẳng đứng. Sự phân rõ chức năng này tạo điều kiện để tối ưu hoá các cấu kiện, giảm 

bớt kích thước cột, dầm, đáp ứng được yêu cầu của kiến trúc. 

Hệ kết cấu khung-giằng tỏ ra là kết cấu tối ưu cho nhiều loại công trình cao tầng. 

Loại kết cấu này sử dụng hiệu quả cho các ngôi nhà đến 40 tầng được thiết kế cho 

vùng có động đất  cấp 7. 

Qua xem xét các đặc điểm các hệ kết cấu chịu lực trên áp dụng vào đặc điểm 

công trình và yêu cầu kiến trúc em chọn hệ kết cấu chịu lực cho công trình là hệ kết 

cấu khung giằng với vách được bố trí là cầu thang máy. 

* Đặc điểm của hệ kết cấu khung vách: kết cấu khung vách là tổ hợp của 2 hệ kết 

cấu ―kết cấu khung và kết cấu vách cứng‖.Tận dụng tính ưu việt của mỗi loại,vừa có 

thể cung cấp một không gian sử dụng khá lớn đối với việc bố trí mặt bằng kiến trúc lại 

có tính năng chống lực ngang tốt.Vách cứng trong kết cấu khung vách có thể bố trí độc 

lập,cũng có thể lợi dụng vách của giếng thang máy.Vì vậy loại kết cấu này đã được sử 

dụng rộng rãi trong các công trình. 

Biến dạng của kết cấu khung vách là biến dạng cắt uốn:Biến dạng của kết cấu 

khung là biến dạng cắt,biến dạng tương đối giữa các tầng bên trên nhỏ,bên dưới lớn 

.Biến dạng của vách cứng là biến dạng uốn cong ,biến dạng tương đối giữa các tầng 

bên trên lớn,bên dưới nhỏ .Đối với kết cấu khung vách do điều tiết biến dạng của hai 

loại kết cấu này cùng làm việc tạo thành biến dạng cắt uốn ,từ đó giảm tỉ lệ biến dạng 

tương đối giữa các tầng của kết cấu và tỉ lệ chuyển vị của điểm đỉnh làm tăng độ cứng 

bên của kết cấu . 

Tải trọng ngang chủ yếu do kết cấu vách chịu .Từ đặc điểm chịu lực có thể thấy 

độ cứng chống uốn của vách lớn hơn nhiều độ cứng chống uốn của khung trong kết 

cấu khung – vách dưới tác dụng của tải trọng ngang .Nói chung vách cứng đảm nhận 

trên 80%,vì vậy lực cắt của tầng mà kết cấu khung phân phối dưới tác động của tải 
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trọng ngang được phân phối tương đối đều theo chiều cao mômen uốn của cột dầm 

tương đối bằng nhau, có lợi cho việc giảm kích thước dầm cột ,thuận lợi khi thi công. 

1.4.2 Lựa chọn hệ kết cấu cho công trình: 

Qua phân tích một cách sơ bộ như trên ta nhận thấy mỗi hệ kết cấu cơ bản của 

nhà đều có những ưu, nhược điểm riêng. Đối với công trình  này, do công trình có 

công năng là nhà ở nên yêu cầu có không gian linh hoạt. Nên dùng hệ khung chịu lực. 

- Hệ chịu lực chính của công trình là hệ khung bêtông cốt thép kết hợp với vách 

thang máy chịu tải trọng thẳng đứng và tải trọng ngang. 

- Thép dọc dùng loại AII, thép đai dùng loại AI, Bêtông cấp độ bền B20 

- Kết cấu dầm sàn: dùng hệ thống dầm, sàn BTCT thông thường, đổ bêtông toàn 

khối cho toàn bộ các cấu kiện. 

+Giải pháp kết cấu : 

- Kết cấu hợp lý nhất là sơ đồ khung cùng vách tham gia chịu lực đồng thời cả tải 

trọng đứng và tải trọng ngang. Sơ đồ tính cho khung là khung không gian. Để khẳng 

định cho ưu điểm cho sự lựa chọn sơ đồ tính là khung không gian ta đưa ra nhận định 

sau : 

- Thuận lợi cho việc kiểm tra ứng suất của phần tử góc tại các cột biên góc : 

][



Wy

y

Wx

x

F

N

 

Phù hợp kết cấu cột chịu uốn lệch tâm xiên, cột uốn theo hai phương. 

+Chọn giải pháp kết cấu sàn 

Trong công trình hệ sàn có ảnh hưởng rất lớn tới sự  làm việc không gian của kết 

cấu. Việc lựa chọn phương án sàn hợp lý là điều rất quan trọng. Do vậy,  cần phải có 

sự phân tích đúng  để lựa chọn ra phương án phù hợp với kết cấu của công trình. 

Ta xét các phương án sàn sau: 

* Sàn sườn toàn khối 

Cấu tạo bao gồm hệ dầm và bản sàn 

- Ưu điểm: 

+ Tính toán đơn giản, được sử dụng phổ biến ở nước ta với công nghệ thi công 

phong phú nên thuận tiện cho việc lựa chọn công nghệ thi công. 

- Nhược điểm: 

+ Chiều cao dầm và độ võng của bản sàn rất lớn khi vượt khẩu độ lớn, dẫn đến 

chiều cao tầng của công trình lớn nên gây bất lợi cho kết cấu công trình khi chịu tải 

trọng ngang và không tiét kiệm chi phí vật liệu. 

+ Không tiết kiệm không gian sử dụng. 

* Sàn ô cờ 

Cấu tạo gồm hệ dầm vuông góc với nhau theo hai phương, chia bản sàn thành 

các ô bản kê bốn cạnh có nhịp bé, theo yêu cầu cấu tạo khoảng cách giữa các dầm 

không quá 2m. 
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- Ưu điểm: 

+Tránh được có quá nhiều cột bên trong nên tiết kiệm được không gian sử dụng 

và có kiến trúc đẹp , thích hợp với các công trình yêu cầu thẩm mỹ cao và không gian 

sử dụng lớn như hội trường, câu lạc bộ. 

- Nhược điểm: 

+ Không tiết kiệm, thi công phức tạp. Mặt khác, khi mặt bằng sàn quá rộng cần 

phải bố trí thêm các dầm chính. Vì vậy, nó cũng không tránh được những hạn chế do 

chiều cao dầm chính phải cao để giảm độ võng. 

*Sàn không dầm (sàn nấm): 

Cấu tạo gồm các bản kê trực tiếp lên cột. 

- Ưu điểm: 

+ Chiều cao kết cấu nhỏ nên giảm được chiều cao công trình 

+ Tiết kiệm được không gian sử dụng 

+ Dễ phân chia không gian 

+ Thích hợp với những công trình có khẩu độ vừa (68 m) 

- Nhược điểm: 

+ Tính toán phức tạp 

+ Thi công phức tạp 

Kết luận: 

Căn cứ vào: 

- Đặc điểm kiến trúc và đặc điểm kết cấu, tải trọng của công trình 

- Cơ sở phân tích sơ bộ ở trên 

So sánh các phương án trên ta chọn phương án dùng sàn sườn. Dựa vào hồ sơ 

kiến trúc công trình, Giải pháp kết cấu đã lụa chọn và tải trọng tác dụng lên công trình 

để thiết kế mặt bằng kết cấu cho các sàn. Mặt bằng kết cấu được thể hiện trên bản vẽ 

KC 01. 

1.4.3 Kích thƣớc sơ bộ của kết cấu 

+Chọn chiều dày bản sàn. 

Tính sơ bộ chiều dày bản sàn theo công thức: min.b

D
h l h

m
   

Trong đó:  m = 40  45 với bản kê 4 cạnh . 

l: nhịp của bản (nhịp của cạnh ngắn). 

D = 0,8 1,4 phụ thuộc vào tải trọng. 

Ta chọn: m = 42, D = 1,0 

- Nhịp lớn nhất l = 4,5m: 
1

.4,5 0,107 10,7
42

bh m cm    
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- Nhịp l = 3,6m: 
1,0

.3,6 0,0857 8,57
42

sh m cm    

=> Chọn hs= 10cm cho toàn bộ các ô sàn. 

Chiều dày bản sàn áp dụng cho tất cả các tầng. Nguyên tắc là sau khi tính ra 

nội lực cần kiểm tra lại kết cấu sàn chọn đã hợp lý chưa để có cần phải thay đổi 

kích thước tiết diện không. Các kết cấu cột và dầm cũng thực hiện tương tự như 

trên. 

+Chọn kích thước tiết diện dầm, vách thang máy. 

- Kích thước dầm chính 

+ Kích thước dầm nhịp L1= 4,5m : 

1

1 1 1 1
4,5 (0,562 0,375)

8 12 8 12
dh L m

   
         
   

Chọn hd = 400mm. 

   0,3 0,5 0,3 0,5 400 (200 120)d db h mm        Chọn bd = 220mm. 

- Kích thước dầm nhịp L2= 3,6 m : 

2

1 1 1 1
3,6 (0,45 0,3)

8 12 8 12
dh L m

   
         
   

 → Chọn hd = 300mm. 

   0,3 0,5 0,3 0,5 300 (90 150)d db h mm        → Chọn bd = 220mm. 

- Kích thước dầm phụ 

+ Kích thước dầm nhịp L1= 4,5m : 

1

1 1 1 1
4,5 (0,375 0,225) 1

12 20 12 20
dh L m

   
         
   

 → Chọn hd = 250mm. 

   0,3 0,5 0,3 0,5 250 (75 125)d db h mm        → Chọn bd = 110mm. 

- Kích thước dầm nhịp L2=3,6 m : 

2

1 1 1 1
3,6 (0,3 0,18)

12 20 12 20
dh L m

   
         
   

 → Chọn hd = 250mm. 

   0,3 0,5 0,3 0,5 250 (75 125)d db h mm        → Chọn bd = 110mm. 

- Chọn chiều dày vách thang máy là 25cm. 

+Chọn kích thước tiết diện cột. 

Sơ bộ chọn kích thước cột giữa trục 3 tầng 1 theo công thức sau: .c

b

N
A K

R
  

Rb: Cường độ tính toán của bêtông, với Bêtông B20 có Rb = 115kG/cm
2
. 

K: hệ số dự trữ cho mômen uốn, K = 1,0 1,5. chọn K = 1,2 

N: lực nén lớn nhất tác dụng lên chân cột, xác định bằng tổng tải trọng tác dụng 

vào diện truyền tải vào cột:  N = S . q . n 
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-  Diện truyền tải vào cột F – 3: 
24,5 3,6 16,2S m    

+ n : Số tầng (9 tầng) 

+ q : Tải trọng sơ bộ (lấy sơ bộ 1 T/m
2
 ) q = 1,2x1 = 1,2T/m

2
 

216,2 9 12000
1,2 1825

1150
cA cm

 
     

Sơ bộ chọn tiết diện cột giữa là 40 cm x 40cm => A = 1600cm
2
. 

 

-  Diện truyền tải vào cột trục G : 
24,5 1,8 8,1S m    

+ n : Số tầng (9 tầng) 

+ q : Tải trọng sơ bộ (lấy sơ bộ 1 T/m
2
 ) q = 1,2x1 = 1,2T/m

2
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28,1 9 12000
1,2 912

1150
cA m

 
     

Sơ bộ chọn tiết diện cột biên là 30cm x 30cm => A = 900cm
2 

Để tiết kiệm vật liệu, dự kiến thay đổi tiết diện cột 1 lần tại vị trí tầng 5, với tiết 

diện thay đổi cột giữa từ 40x40cm xuống 35x35cm, cột biên từ 30x30cm xuống 

25x25cm. 

- Kiểm tra tiết diện cột theo độ mảnh: 

b

l
b

0  

Khung toàn khối l0 = 0,7H = 0,7360 = 252 cm. 

 0 252
6,3 31

40
b

l

b
       

Vậy tiết diện cột đạt yêu cầu. 

1.5 Tính toán tải trọng 

1.5.1 Tĩnh tải 

1.5.2 Hoạt tải 

                                   Cấu tạo sàn ta có trọng lƣợng cho 1 m
2
 bản sàn: 

Loại tải trọng 

G 

(Kg/m3

)  

Chiều 

dày lớp  

Hệ 

số 

vượt 

tải    

Lớp gạch lát nền dày 2cm 2000 x 0.02 x 1.2 = 48  

Lớp vữa lót dày 2,5cm 1800 x 0.025 x 1.2 = 54  

Vữa trát trần dày 1.5cm 1800 x 0.015 x 1.2 = 

32.

4  

Tổng tĩnh tải 134 Kg/m2 

Hoạt tải 200 x 1.2 = 240 Kg/m2 

                                          Tải trọng hành lang và cầu thang 

Loại tải trọng 
G 

(Kg/m3)  

Chiều 

dày lớp  

Hệ 

số 

vượt 

tải    

Lớp gạch lát granit dày 2cm 2000 x 0.02 x 1.2 = 48  

Lớp vữa lót dày 2cm 1800 x 0.02 x 1.2 = 43.2  

Vữa trát trần dày 1.5cm 1800 x 0.015 x 1.2 = 32.4  

Tổng tĩnh tải 124 Kg/m2 

Hoạt tải 300 x 1.2 = 360 Kg/m2 
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Tải trọng sàn mái 

Loại tải trọng 
G 

(Kg/m3)  

Chiều 

dày 

lớp  

Hệ 

số 

vượt 

tải    

Mái tôn + xà gồ 20   x 1.2 = 24  

Tải trọng trần thạch cao 30   x 1.2 = 36  

Tổng tĩnh tải 60 Kg/m2 

Hoạt tải 30 x 1.3 = 39 Kg/m2 

 

 

 

 

Loại tải trọng 
G 

(Kg/m3)  

Chiều 

dày 

lớp  

Hệ 

số 

vượt 

tải    

Lớp gạch lát granit dày 2cm 2000 x 0.02 x 1.2 = 48  

Lớp vữa lót dày 2.5cm 1800 x 0.025 x 1.2 = 54  

Lớp bê tông chống thấm 2000 x 0.05 x 1.2 = 120  

Lớp bê tông xốp 1200 x 0.2 x 1.1 = 264  

Vữa trát trần dày 1.5cm 1800 x 0.015 x 1.2 = 32.4  

Tổng tĩnh tải 518 Kg/m2 

Hoạt tải 150 x 1.2 = 180 Kg/m2 

                                                  Tĩnh tải tƣờng xâ : 

Tĩnh tải tường xây được khai báo phân bố đều lên dầm tương ứng. Xác định tĩnh 

tải tường với hệ số chiếm diện tích của cửa là 0,75 ta có bảng sau: 

Tường xây gạch đặc dày 220 Cao: 3,2m 

STT 
Loại tải 

trọng 

Chiều dày 

lớp(m) 

g 

(kG/m
3
) 

T.T tiêu 

chuẩn 

(kG/m) 

Hệ số 

vượt tải 

T.T tính 

toán (kG/m) 

1 - Hai lớp trát 0,03 1800 172,8 1,3 224,6 

2 - Gạch xây 0,22 1800 1267,2 1,1 1393,9 

- Tải tường phân bố trên mét dài 1440  1618,5 

- Tải tường có cửa 1080  1213,9 
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Tường xây gạch đặc dày 110 Cao: 2,5 m 

STT 
Loại tải 

trọng 

Chiều dày 

lớp(m) 
g(kG/m

3
) 

T.T tiêu 

chuẩn 

(kG/m) 

Hệ số 

vượt tải 

T.T tính 

toán (kG/m) 

1 - Hai lớp trát 0,03 1800 135 1,3 175,5 

2 - Gạch xây 0,11 1800 495 1,1 544,5 

- Tải tường phân bố trên mét dài 630  720 

- Tải tường có cửa 472,5  540 

 

 

Tường lan can dày 220 Cao: 1,1m 

STT Loại tải trọng 
Chiều dày 

lớp(m) 
g(kG/m

3
) 

T.T tiêu 

chuẩn 

(kG/m) 

Hệ số 

vượt tải 

T.T tính 

toán 

(kG/m) 

1 - Hai lớp trát 0,03 1800 59,4 1,3 77,2 

2 - Gạch xây 0,22 1800 435,6 1,1 479,2 

- Tải tường phân bố trên mét dài 495  556,4 

 

 

Tường thu hồi mái dày 220 Cao TB: 1,2m 

STT Loại tải trọng 

Chiều 

dày 

lớp(m) 

g(kG/m
3
) 

T.T tiêu 

chuẩn 

(kG/m) 

Hệ số 

vượt tải 

T.T tính 

toán 

(kG/m) 

1 -Hai lớp trát 0,03 1800 64,8 1,3 84,2 

2 -Gạch xây 0,22 1800 475,2 1,1 522,7 

- Tải tường phân bố trên mét dài 405  455,2 

1.5.3 Tải trọng gió: 

Căn cứ vào đặc điểm công trình và chiều cao công trình H = 36,4m nên ta chỉ xét 

tới thành phần gió tĩnh đối với công trình. 

Tải trọng gió được xác định theo TCVN 2737-1995, được đưa về thành các lực 

tập trung tác dụng lên dầm biên tại các mức sàn. Tải trọng gió có 2 trường hợp là gió 

ngang nhà(Phương X) và dọc nhà(Phương Y), với mỗi trường hợp này lại có gió phải 

(gió từ phải qua trái) và gió trái (gió từ trái qua phải). 

Công trình được xây dựng tại Hà Nội. Dựa vào phân vùng áp lực gió trên lãnh 

thổ Việt Nam theo địa danh hành chính cho trong phụ lục E – TCVN2737 – 1995, 
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công trình nằm trong vùng gió II.B. Tra bảng 4 TCVN2737 - 1995 ta có Wo= 95 

kG/m
2
 

Dạng địa hình : Công trình được xây dựng trong thành phố, có nhiều vật cản sát 

nhau cao từ 10m trở lên nên xác định công trình thuộc dạng địa hình B. 

Hệ số khí động c, lấy theo chỉ dẫn bảng 6 TCVN 2737-95,phụ thuộc vào hình 

khối công trình và hình dạng bề mặt đón gió. Bề mặt công trình thẳng đứng vuông góc 

với hướng gió thì hệ số khí động đối với mặt đón gió là c = 0,8 và với mặt hút gió là c 

= 0,6. 

Hệ số k kể đến sự thay đổi áp lực gió theo độ cao và dạng địa hình. Để đơn giản 

trong tính toán, trong khoảng mỗi tầng ta coi áp lực gió là phân bố đều, hệ số k lấy là 

giá trị ứng với độ cao của sàn tầng nhà. Ta quy áp lực gió tĩnh về lực phân bố đều q ( 

kG/m ) trên các cột. Giá trị hệ số k và áp lực gió phân bố từng tầng được tính như 

trong bảng. 

Tải trọng gió đẩy và hút phân bố theo các tầng của công trình là: 

Wđi= W0kic, kG/m
2 

Whi= W0kic , kG/m
2
 

g = 1,2 (hệ số vượt tải), 

Tầng H(m) K 
Wo 

(kG/m
2
) 

Wtt(kG/m
2
) Diện TT 

(m) 

Wđ 

kG/m 

Wh 

kG/m Gió đẩy Gió hút 

1 3,6 0,824 95 75,149 56,362 3,6 270,536 202,902 

2 7,2 0,933 95 85,071 63,804 3,6 306,257 229,693 

3 10,8 1,013 95 92,386 69,289 3,6 332,588 249,441 

4 14,4 1,070 95 97,584 73,188 3,6 351,302 263,477 

5 18,0 1,110 95 101,232 75,924 3,6 364,435 273,326 

6 21,6 1,144 95 104,333 78,250 3,6 375,598 281,699 

7 25,2 1,177 95 107,342 80,507 3,6 386,433 289,824 

8 28,8 1,209 95 110,261 82,696 3,6 396,939 297,704 

9 32,4 1,234 95 112,541 84,406 3,6 427,655 320,741 

Tum 35,4 1,252 95 114,182 85,637 3 228,365 171,274 

 

           Tổng hợp gió 
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TÍNH TOÁN SÀN TẦNG 

1.6 Số liệu tính toán 

Các loại ô sàn được phân loại dựa theo tỷ số :  22 
l

l
 -  Bản loại dầm 

2
1

2 
l

l
 - Bản kê 4 cạnh 

 

1.7 Tính toán bản kê 4 cạnh theo sơ đồ 

Tính cho Ô1: Kích thước 4,5m x 3,6m, bản ngàm 4 cạnh. 

Tính bản kê 4 cạnh, bản liên tục. 

Tải trọng: q = g + p  = (134+275) + 240 = 649 KG/ m2 

 

 

- Tính mô men trong bản: 

- Mô men trong bản được tính theo các công thức sau: 

M1 = 1.q.l1.l2;    MI = -1.q.l1.l2 

M2 = 2.q.l1.l2;    MII = -2.q.l1.l2 

Trong đó: M1: Mô men max giữa nhịp cạnh ngắn. 

M2: Mô men max giữa nhịp cạnh dài. 

MI: Mô men max gối cạnh ngắn. 

MII: Mô men max gối cạnh dài. 

1; 2; 1; 2: Các hệ số tra theo loại sơ đồ 

Khi tỷ số l2/ l1 = 1 ta có các hệ số : 

1 = 0,0179; 2 = 0,0179; 1 = 0,0417; 2 = 0,0417 

=> M1  = 0,0179.649.4,2.4,2 = 205 KGm. 

M2  = 0,0179.649.4,2.4,2 = 205 KGm. 
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MI  = 0,0417.649.4,2.4,2 = 477,4 KGm. 

MII = 0,0417.649.4,2.4,2 = 477,4 KGm. 

- Tính cốt thép: 

Tính cho dải bản rộng 100 cm, hb = 10 cm. 

Chọn a = 1,5 cm cho mọi tiết diện. h0 = hb – a = 10 – 1,5 = 8,5 cm. 

* Tính theo phương cạnh ngắn: 

- Ở nhịp: M1 = 205 KGm.. 

02 2

0

20500
0,025 0,428

115 100 8,5b

M

R b h
     

   
 

1 1 2 1 1 2.0,025
0,987

2 2




   
    

2

0

20500
1,1 .

2250 0,987 8,5
s

s

M
A cm

R h
  

   
 

Dự kiến dùng thép 8 có As = 0,503cm
2
. Khoảng cách giữa các cốt thép là: 

1. 100 0,503
45,67 .

1,1

a

s

b f
a cm

A


   Chọn 8, a = 180 mm, có As = 2,8 cm

2
. 

Kiểm tra hàm lượng thép: 

min

0

2,8
100% 100% 0,33% 0,1%

100 8,5

sA

b h
       

 
 

- Ở gối: MI = 477,4 KGm. 

02 2

0

47740
0,057 0,428

115 100 8,5b

M

R b h
     

   
 

1 1 2 1 1 2.0,057
0,971

2 2




   
    

2

0

47740
2,57 .

2250 0,971 8,5
s

s

M
A cm

R h
  

   
 

Dự kiến dùng thép 8 có fa = 0,503 cm
2
. Khoảng cách giữa các cốt thép là: 

1. 100 0,503
19,35 .

2,57

a

s

b f
a cm

A


   Chọn 8, a = 180 mm, có As = 2,8cm

2
. 

Kiểm tra hàm lượng thép: 

min

0

2,8
100% 100% 0,33% 0,1%

100 8,5

sA

b h
       

 
 

* Tính theo phương cạnh dài: 

Tương tự ta tính được thép theo phương cạnh dài: 

Ở nhịp Chọn 8, a = 180 mm. 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG              GVHD: ĐOÀN VĂN DUẨN 

 SVTH:  ĐỒNG MINH QUYỀN  

 Lớp   :  XDL 902 

26 

Ở gối Chọn 8, a = 180mm 

Tính cho ô sàn Ô2: 

Tính bản kê 4 cạnh, kích thước ô bản 3,6x4,5m, 

Tải trọng: q = g + p = 518 + 180 = 698 KG/ m2 

- Tính mô men trong bản: 

Mô men trong bản được tính theo các công thức sau: 

M1 = 1.q.l1.l2;    MI = -1.q.l1.l2 

M2 = 2.q.l1.l2;    MII = -2.q.l1.l2 

Trong đó: M1: Mô men max giữa nhịp cạnh ngắn. 

M2: Mô men max giữa nhịp cạnh dài. 

MI: Mô men max gối cạnh ngắn. 

MII: Mô men max gối cạnh dài. 

1; 2; 1; 2: Các hệ số tra theo loại sơ đồ trong ―Kết cấu bêtông cốt thép phần                                   

cấu kiện cơ bản‖- Phan Quang Minh chủ biên.. 

Khi tỷ số l2/ l1 = 1,17 nội suy ta có các hệ số : 

1 = 0,0204; 2 = 0,0142; 1 = 0,0468; 2 = 0,0325 

=> M1  = 0,0209.698.4,2.3,6 = 220 KGm. 

M2  = 0,0142.698.4,2.3,6 = 150 KGm. 

MI  = 0,0468.698.4,2.3,6 = 450 KGm. 

MII = 0,0325.698.4,2.3,6 = 343KGm. 

- Tính cốt thép: 

Tính cho dải bản rộng 100 cm, hs = 10 cm. 

Chọn a = 1,5 cm cho mọi tiết diện. h0 = hb – a = 10 – 1,5 = 8,5 cm. 

* Tính theo phương cạnh ngắn: 

- Ở nhịp: M1 = 220 KGm.. 

1
02 2

0

22000
0,026 0,428

115 100 8,5
m

b

M

R b h
     

   
 

1 1 2 1 1 2.0,026
0,987

2 2




   
    

2

0

22000
1,2 .

2250 0,987 8,5
s

s

M
A cm

R h
  

   
 

Dự kiến dùng thép 8có fa = 0,503 cm
2
. Khoảng cách giữa các cốt thép là: 

1. 100 0,503
42 .

1,2

a

s

b f
a cm

A


   Chọn 8, a = 180 mm, có As = 2,8cm

2
. 
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Kiểm tra hàm lượng thép: 

min

0

2,8
100% 100% 0,33% 0,1%

100 8,5

sA

b h
       

 
 

- Ở gối: MI = 450 KGm. 

1
02 2

0

45000
0,054 0,428

115 100 8,5
m

b

M

R b h
     

   
 

1 1 2 1 1 2.0,054
0,972

2 2




   
    

2

0

45000
2,42 .

2250 0,972 8,5
s

s

M
A cm

R h
  

   
 

Dự kiến dùng thép 8có fa = 0,503 cm
2
. Khoảng cách giữa các cốt thép là: 

1. 100 0,503
20,78 .

2,42

a

s

b f
a cm

A


   Chọn 8, a = 180 mm, có As = 2,8 cm

2
. 

Kiểm tra hàm lượng thép: 

min

0

2,8
100% 100% 0,33% 0,1%

100 8,5

sA

b h
       

 
 

* Tính theo phương cạnh dài: 

- Ở nhịp: M2 = 150 KGm.. 

02 2

0

15000
0,018 0,428

115 100 8,5b

M

R b h
     

   
 

1 1 2 1 1 2.0,018
0,993

2 2




   
    

2

0

15000
0,8 .

2250 0,993 8,5
s

s

M
A cm

R h
  

   
 

Dự kiến dùng thép 8có fa = 0,503 cm
2
. Khoảng cách giữa các cốt thép là: 

1. 100 0,503
62,875 .

0,8

a

s

b f
a cm

A


   Chọn 8, a = 180 mm, có As = 2,8 cm

2
. 

Kiểm tra hàm lượng thép: 

min

0

2,8
100% 100% 0,33% 0,1%

100 8,5

sA

b h
       

 
 

- Ở gối: MII = 343 KGm. 

02 2

0

34300
0,04 0,428

115 100 8,5b

M

R b h
     

   
 

1 1 2 1 1 2.0,04
0,98

2 2




   
    
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2

0

34300
1,83 .

2250 0,98 8,5
s

s

M
A cm

R h
  

   
 

Dự kiến dùng thép 8có fa = 0,503 cm
2
. Khoảng cách giữa các cốt thép là: 

1. 100 0,503
27,5 .

1,83

a

s

b f
a cm

A


   Chọn 8, a = 180 mm, có As = 2,8cm

2
. 

Kiểm tra hàm lượng thép: 

min

0

2,8
100% 100% 0,33% 0,1%

100 8,5

sA

b h
       

 
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TÍNH TOÁN DẦM 

1.8 Cở sở tính toán 

Việc tính toán nội lực theo sơ đồ đàn hồi với 3 giá trị mô men lớn nhất tại 

các tiết diện giữa dầm và sát gối 

- với tiết diện M
+
 ta tính theo tiết diện chữ T 

- Với tiết diện M
-
 ta tính theo tiết diện hình chữ nhật 

1.9 Tính toán dầm 

+Ta tính toán thép dầm số 13: (khung tầng 3) 

h = 40cm ; b = 22 cm ; l = 4,5 m 

bê tông mác B20; thép dọc AII có Rs = 2800 ( kg/cm
2
)    ; a =  5 cm 

Rb = 130 ( kg/cm
2
) 0.58o   

Rbt = 9 ( kg/cm
2
) 

h0=h-a=40-5=35 cm 

thép đai AI có Rs = 2250 ( kg/cm
2
) 

*Tính toán thép tại gối momen âm  tại tiết diện I-Icó giá trị : 

M = 5071(kgm) 

A = 
2

b o

M

R bh
 = 

2

507100

130.22.35
 = 0.145 

  = 0,5(1+ A21 )= 0,921 

 As = 
s o

M

R h
= 

507100

2800.0,921.35
= 5,62 (cm

2
) 

Chọn 318 có As=7,634 cm
2 

 Hàm lượng:  =
o

As

bh
x100%=

7,634

22 35x
x100%=1%> min 

*Tính toán thép với momen dương giữa dầm tiết diện II-II 

có giá trị : M =3049 (kgm) 

bề dầy bản hc = 10 (cm) ; a =  5 cm 

h = 40cm ; b = 22 cm   ; l = 4,5 m 

xác định c1:c1=min(1/6ld,6hc) 

6

1
ld = 

6

1
x 4,5= 0,75(m) 

hc = 10 (cm) > 0.1h = 4 (cm) 

c1 < 6hc = 6 x 10 = 60 (cm) ; chọn c1 = 70 cm 

 bc = b + 2c1 = 22 + 2x70 = 162 cm 
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 Mc = Rbbchc (ho –  
2

ch
) = 130x162x10(35 – 

10

2
) = 6318000kgm 

M < Mc ( trục trung hòa nằm trong vùng cánh) 

Ta tính toán như tiết diện chữ nhật 

As = 
2

b c o

M

R b h
 = 

2

304400

130.162.35
 = 0,012 

 

  = 0.5(1+ A21 )= 0.994 

 As = 
s o

M

R h
= 

304400

2800.0,994.35
= 3,125 (cm

2
) 

Chọn 318 có As=7,634 cm
2 

 Hàm lượng:  =
o

As

bh
.100%=

7,634

22.35
.100%=1%> min 

*Tính toán thép tại gối momen âm tiết diện III-III 

có giá trị : M = 5199(kgm) 

As = 
2

b o

M

R bh
 = 

2

519900

130.22.35
 = 0.15 

 =  0,5(1+ A21 )= 0,92 

 As = 
b o

M

R h
= 

519900

2800.0,972.35
= 5,8 (cm

2
) 

Chọn 318 có As=7,634 cm
2 

 Hàm lượng:  = s

o

A

bh
x100%=

7,634

22 35x
x100%=1%> min 

 

 

 

 

 

*Tính toán thép đai : với lực cắt như sau: Qmax = 7420kg 

+) kiểm tra khả năng chịu cắt của bê tông: 

Qbt = k1Rbb ho = 0.6x10x22x35 = 4620 kg 

 Qbt < Qmax ( bê tông không đủ khả năng chịu cắt phải tính toán cốt đai) 

Ta tính toán với 2 điều kiện sau : 

+)  ĐK1 : Qmax < QO = koRbbho = 0.35x130x22x35 = 35035 kg (đk được thỏa mãn 

+)  ĐK2 : Q < Qgh 
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dự định chọn thép đai là 8,n=2  fct = 0.503 cm
2
  Fđ = nfđ = 2x0.503 =1.006

 

Tính amax=
2

01.5 bR bh

Q
=

2

1,5.10.22.35

7420
=54,5cm 

mà att = Fđ.Rađ

2

0

2

8 bR bh

Q
=1,006.1800.

2

2

8.10.22.35

7420
=70 cm 

act=20cm 

 chọn thép đai là 8a200 

+Tính thép dầm số 14:( dầm tầng 2) 

h = 40cm ; b = 30 cm ; l = 3,6 m 

bê tông B20; thép dọc AII có Ra = 2800 ( kg/cm
2
)    ; a =  5 cm 

Rb = 130 ( kg/cm
2
) 

Rbt = 10 ( kg/cm
2
) 

h0=h-a=40-5=35 cm 

thép đai AI có Rs = 2100 ( kg/cm
2
) 

 

*Tính toán thép tại gối momen âm  tại tiết diện I-Icó giá trị : 

M=4480 Kgm 

A = 
2

b o

M

R bh
 = 

2

448000

130.22.35
 = 0.123 

 =  0,5(1+ A21 )= 0,93 

 As = 
b o

M

R h
= 

448000

2800.0,93.35
= 4,9 (cm

2
) 

Chọn 318 có Fa=7,634 cm
2 

 Hàm lượng:  =
o

Fa

bh
x100%=

7,634

22 35x
x100%=1%> min 

*Tính toán thép với momen dương giữa dầm tiết diện II-II 

có giá trị : M =2008 (kgm) 

bề dầy bản hc = 10 (cm) ; a =  5 cm 

h = 40cm ; b =22 cm   ; l = 3,6m 

xác định c1:c1=min(1/6ld,6hc) 

6

1
ld = 

6

1
x 3,6 = 0,6 (m) 

hc = 10 (cm) > 0.1h = 4 (cm) 

c1 < 6hc = 6 . 10 = 60 (cm) ; chọn c1 = 60 cm 
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 bc = b + 2c1 = 22 + 2.60 = 142 cm 

 Mc = Rnbchc (ho –  
2

ch
) = 130.142.10(35 – 

10

2
) = 553800kgcm= 5538kgm 

 M < Mc ( trục trung hòa nằm trong vùng cánh) 

 Ta tính toán như tiết diện chữ nhật 

A = 
2

b c o

M

R b h
 = 

2

200800

130.142.35
 = 0,01 

          = 0,5(1+ A21 )= 0,996 

 As = 
b o

M

R h
= 

200800

2800.0,996.35
=2,06 (cm

2
) 

Chọn 318 có As=7,634 cm
2 

 Hàm lượng:  =
o

As

bh
x100%=

7,634

22 35x
x100%=1%> min 

*Tính toán thép tại gối momen âm tiết diện III-III 

có giá trị : M = 4034(kgm) 

A = 
2

b o

M

R bh
 = 

2

403400

130.22.35
 = 0,115 

 =  0,5(1+ A21 )= 0,94 

 As = 
b o

M

R h
= 

403400

2800.0,94.35
= 4,4 (cm

2
) 

Chọn 318 có As=7,634 cm
2 

 Hàm lượng:  =
o

As

bh
x100%=

7,634

22 35x
x100%=1%> min 

*Tính toán thép đai : với lực cắt như sau: Qmax = 5730kg 

+) kiểm tra khả năng chịu cắt của bê tông: 

Qbt = k1Rkb ho = 0,6.10.22.35 = 4620 kg 

 Qbt < Qmax ( bê tông không đủ khả năng chịu cắt phải tính toán cốt đai) 

Ta tính toán với 2 điều kiện sau : 

+)  ĐK1 : Qmax < QO = koRnbho = 0,35.130.22.35 = 35035 kg (đk được thỏa mãn) 

+)  ĐK2 : Q < Qgh 

dự định chọn thép đai là 8,n=2  fct = 0.503 cm
2
  Fđ = nfđ = 2x0.503 =1.006

 

Tính amax=
2

01.5 bR bh

Q
=

2

1,5.10.22.35

5730
=70,5cm 
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mà att = As.Rađ

2

0

2

8 kR bh

Q
=1,006.1800.

2

2

8.10.22.35

5730
=119cm 

act=20cm 

 chọn thép đai là 8a200 

2.tổ hợp nội lực 

Tổ hợp nội lực dầm 

Story Beam Load vị trí Q M 

STORY1 B13 THBAO MAX 0.2 -5.17 -2.125 

STORY1 B13 THBAO MAX 2.1 0.64 3.044 

STORY1 B13 THBAO MAX 4 7.25 -2.489 

STORY1 B13 THBAO MIN 0.2 -7.42 -5.071 

STORY1 B13 THBAO MIN 2.1 -0.33 2.496 

STORY1 B13 THBAO MIN 4 5.04 -5.199 

STORY1 B14 THBAO MAX 0.2 -3.61 -1.591 

STORY1 B14 THBAO MAX 1.8 0.58 2.008 

STORY1 B14 THBAO MAX 3.4 6.32 -1.123 

STORY1 B14 THBAO MIN 0.2 -5.73 -4.48 

STORY1 B14 THBAO MIN 1.8 -0.62 1.625 

STORY1 B14 THBAO MIN 3.4 3.78 -4.034 

STORY1 B15 THBAO MAX 0.2 -5.46 -2.338 

STORY1 B15 THBAO MAX 2.1 0.52 3.497 

STORY1 B15 THBAO MAX 4 8.02 -2.332 

STORY1 B15 THBAO MIN 0.2 -8.01 -5.288 

STORY1 B15 THBAO MIN 2.1 -0.54 2.834 

STORY1 B15 THBAO MIN 4 5.49 -5.258 

STORY1 B16 THBAO MAX 0.2 -1.2 -0.117 

STORY1 B16 THBAO MAX 2.8 3.86 0.241 

STORY1 B16 THBAO MIN 0.2 -3.97 -2.964 

STORY1 B16 THBAO MIN 1.5 -0.7 0.4 

STORY1 B16 THBAO MIN 2.8 1.04 -2.654 

STORY1 B17 THBAO MAX 0.2 -3.15 -1.144 

STORY1 B17 THBAO MAX 2.1 0.64 2.133 

STORY1 B17 THBAO MAX 4 5.29 -1.348 

STORY1 B17 THBAO MIN 0.2 -5.4 -3.872 

STORY1 B17 THBAO MIN 2.1 -0.42 1.613 

STORY1 B17 THBAO MIN 4 3 -4.161 

STORY1 B18 THBAO MAX 0.2 -6.66 -2.353 

STORY1 B18 THBAO MAX 1.8 3 4.424 

STORY1 B18 THBAO MAX 3.4 9.64 -2.946 

STORY1 B18 THBAO MIN 0.2 -9.11 -5.097 

STORY1 B18 THBAO MIN 1.8 1.37 3.86 

STORY1 B18 THBAO MIN 3.4 7.25 -6.013 
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TÍNH TOÁN CỘT KHUNG TRỤC 3 

1.10 Số liệu đầu vào 

- Vì cột vừa chịu nén vừa chịu uốn vì vậy phải tổ hợp đồng thời mômen và lực    

dọc. Trong mỗi tổ hợp xét 3 cặp nội lực: 

+ Mômen dương lớn nhất và lực dọc tưưong ứng: Mmax và Ntư 

+ Mômen âm lớn nhất và lực dọc tương ứng: Mmin và Ntư 

+ Lực dọc lớn nhất và mômen tương ứng: Nmax và Mtư 

Ta đi tính với tất cả các cặp nội lực nguy hiểm đó rồi lấy kết quả lớn nhất để bố 

trí thép cho cột. 

+Ta tính toán thép với cột số C21 tầng 1 

Với cặp nội lực : 

Cặp 1                 M = 6112 (kgm) 

N = 239800(kg) 

Cặp 2               M=6635  (Kgm) 

N=279910(kg) 

với tầng 1 có h = 40cm ; b = 40 cm , h0=h-a=40-5=35 cm 

lo = 0,7.H = 0,7.3,6=2,52 m 

có  =
lo

b
 =  

2,52

0,4
 = 6,3 < 8  =>  =1 

từ việc kiểm tra trên ta được phép bỏ qua ảnh hưởng của uốn dọc 

1.11 tính toán cột tầng 1 

1.11.1 tính toán cốt ngang 

*Ta tínhvới cặp nội lực (1)  : M = 6112 (kgm) 

N = 239800(kg) 

- Ta tínhđộ lệch tâm ban đầu : 

eo = eo1 + eng 

eo1 = 
N

M
 = 

611200

239800
 = 2,55 cm    ; eng >= 

25

h
= 1,6cm 

>=2 

Chọn eng = 2cm 

eo = eo1 + eng   = 2,55 + 2= = 4,55 cm 

 

*Xác định độ lệch tâm : 

Chiều cao vung nén:        x = 
.n

N

R b
= 

239800

130.40
= 46,12 cm 
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0 0.h  = 0.58 x 35 = 20,3 cm 

x > 0 ho = 20,3 cm  ; xảy ra trường hợp lệch tâm bé 

ta tính n.eo  =4,55(cm) < 0,2ho = 0,2.35 = 7 (cm) 

ta xác định theo công thức : x0 = h-(
0

0.5h

h
+1.8-1.4 0 ) eo 

=40-(
0,5.40

35
+1,8-1,4.0,58).4,55=32,91cm 

*Xác định độ lệch tâm tính toán : 

e = n.eo + 
2

h
 - a = 4,55 + 

40

2
 - 5 = 19,55cm là khoảng cách từ điểm đặt lựclệch 

tâm đến trọng tâm của cốt thép chịu kéo 

*Tính toán thép theo công thức : 

As = As’ = 
. . ( 0,5. )

' ( ')

n o o

a

Ne R b x ho x

R ho a

 


 

= 
239800.19,55 130.40.32,91(35 0,5.32,91)

2800(35 5)

 


= 18,03 (cm

2
) 

Chọn thép 425 có As=19,64 cm
2 

Hàm lượng  =
o

As

bh
x100%=

19,64

40.35
x100%=1,4% ( thoả mãn) 

b/Ta tínhvới cặp nội lực (2)  : M = 6635 (kgm) 

N = 279910(Kg) 

- Ta tínhđộ lệch tâm ban đầu : 

eo = eo1 + eng 

eo1 = 
N

M
 = 

663500

279910
 = 2,37 cm    ; eng >= 

25

h
= 1,6cm 

>=2 

 

eo = eo1 + eng   = 2,37 + 2= 4,37 cm 

 

*Xác định độ lệch tâm : 

Chiều cao vung nén:        x = 
.b

N

R b
= 

279910

130.40
= 53,83cm 

0 . ho = 0,58 .35 = 20,3cm 

x > 0 ho = 20,3 cm  ; xảy ra trường hợp lệch tâm bé 

ta tính n.eo  = 4,37 (cm) < 0,2.ho =  7 (cm) 
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ta xác định x0 theo công thức : x0 = h-(
0

0.5h

h
+1.8-1.4 0 ) eo 

=40-(
0,5.40

35
+1,8-1,4.0,58).4,37=33,18 cm 

*Xác định độ lệch tâm tính toán : 

e = n.eo + 
2

h
 - a = 4,37 + 

40

2
 - 5 = 19,37cm là khoảng cách từ điểm đặt lực dọc 

lệch tâm đến trọng tâm của cốt thép chịu kéo 

*Tính toán thép theo công thức : 

As = As’ = 
. . ( 0,5. )

' ( ')

b o o

a

Ne R b x ho x

R ho a

 


 

= 
279910.19,37 130.40.33,18(35 0,5.33,18)

2800(35 5)

 


= 26,73(cm

2
) 

Chọn thép 430có Fa=28,274 cm
2 

Hàm lượng  =
o

As

bh
x100%=

28,274

40.35
x100%=2,02% ( thoả mãn) 

1.11.2 Tính toán cốt ngang 

Đường kính cốt đai thoả mãn điều kiện không nhỏ hơn: 

{
4

md
=

30

4
=7,5mm 

5 mm 

Nên ta chọn cốt đai là 8 

- Khoảng  cách cốt đai phải thoã mãn: 15dmin=15x25=375mm 

Do vậy ta chọn 8a100 cho chân cột và 8a200 cho đoạn còn lại 

*Ta tính toán thép với cột số C20 tầng 1 

Với cặp nội lực : 

Cặp 1                 M = 5416  (kgm) 

N = 268000 (kg) 

Cặp 2               M=5445 (Kgm) 

N=302440 (kg) 

với tầng 1 có h = 40cm ; b = 40 cm , h0=h-a=40-5=35 cm 

lo = 0,7.H = 0,7.3,6=2,52 m 

có  =
lo

b
 =  

2,52

0,4
 =6,3 < 8  =>  =1 

từ việc kiểm tra trên ta được phép bỏ qua ảnh hưởng của uốn dọc 
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+Ta tínhvới cặp nội lực (1)  : M = 5416 (kgm) 

N = 268000  (kg) 

- Ta tínhđộ lệch tâm ban đầu : 

eo = eo1 + eng 

eo1 = 
N

M
 = 

541600

268000
 = 2,02 cm    ; eng >= 

25

h
= 1,6cm 

>=2 

Chọn eng = 2cm 

eo = eo1 + eng   = 2,02 + 2= = 4,02 cm 

 

*Xác định độ lệch tâm : 

Chiều cao vung nén:        x = 
.b

N

R b
= 

268000

130.40
= 51,54 cm 

0 . ho = 0,58 x 35 = 20,3cm 

x > 0 ho = 20,3 cm  ; xảy ra trường hợp lệch tâm bé 

ta tính n.eo  =4,02(cm) < 0,2.ho = 7 (cm) 

ta xác định theo công thức : x0 = h-(
0

0.5h

h
+1.8-1.4 0 ) eo 

=40-(
0,5.40

35
+1,8-1,4.0,58).4,02=33,73 cm 

*Xác định độ lệch tâm tính toán : 

e = n.eo + 
2

h
 - a = 4,02 + 

40

2
 - 5 = 19,02 cm là khoảng cách từ điểm đặt lực dọc    

lệch tâm đến trọng tâm của cốt thép chịu kéo 

*Tính toán thép theo công thức : 

As = As’ = 
. . ( 0,5. )

' ( ')

n o o

a

Ne R b x ho x

R ho a

 


 

= 
268000.19,02 130.40.33,73(35 0,5.33,73)

2800(35 5)

 


= 22,82 (cm

2
) 

Chọn thép 428 có As=24,63 cm
2 

Hàm lượng  =
o

As

bh
.100%=

24,63

35.40
x100%=1,76% ( thoả mãn) 

b/Ta tínhvới cặp nội lực (2)  : M = 5445 (kgm) 

N = 302440 (Kg) 

- Ta tínhđộ lệch tâm ban đầu : 
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eo = eo1 + eng 

eo1 = 
N

M
 = 

544500

302440
 = 1,8 cm    ; eng >= 

25

h
= 1,6cm 

>=2 

 

eo = eo1 + eng   = 1,8 + 2= 3,8 cm 

 

*Xác định độ lệch tâm : 

Chiều cao vung nén:        x = 
.b

N

R b
= 

302440

130.40
= 58,16cm 

0 . ho = 0,58 . 35 = 20,3 cm 

x > 0 ho = 20,3 cm  ; xảy ra trường hợp lệch tâm bé 

ta tính n.eo  = 3,8 (cm) < 0,2.ho = 7 (cm) 

ta xác định x0 theo công thức : x0 = h-(
0

0,5h

h
+1,8-1,4 0 ) eo 

=40-(
0,5.40

35
+1,8-1,4.0,58).3,8=34,07 cm 

*Xác định độ lệch tâm tính toán : 

e = n.eo + 
2

h
 - a = 3,8 + 

40

2
 - 5 = 18,8 cm là khoảng cách từ điểm đặt lực dọc 

lệch tâm đến trọng tâm của cốt thép chịu kéo 

*Tính toán thép theo công thức : 

As = As’ = 
. . ( 0,5. )

' ( ')

n o o

a

Ne R b x ho x

R ho a

 


 

= 
302440.18,8 130.45.34,07(35 0,5.34,07)

2800(35 5)

 


= 29,8(cm

2
) 

Chọn thép 432 có Fa=31,17 cm
2 

Hàm lượng  =
o

As

bh
x100%=

32,17

40.35
.100%=2,3% ( thoả mãn) 

+ Tính cốt đai: 

Đường kính cốt đai thoả mãn điều kiện không nhỏ hơn: 

{
4

md
=

32

4
=8mm 

5 mm 

Nên ta chọn cốt đai là 8 
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- Khoảng  cách cốt đai phải thoã mãn: 15dmin=15x28=420mm 

Do vậy ta chọn 8a100 cho chân cột và 8a200 cho đoạn còn lại 

1.12 Ta tính toán thép với cột số C20 tầng 5 

1.12.1 Tính toán cốt dọc 

Với cặp nội lực : 

Cặp 1                 M = 2974  (kgm) 

N = 141180 (kg) 

Cặp 2               M=2551  (Kgm) 

N=158590 (kg) 

với tầng 1 có h = 35cm ; b = 35 cm , h0=h-a=35-5=30 cm 

lo = 0,7.H = 0,7.3,6=2,52 m 

có  =
lo

b
 =  

2,52

0,35
 = 7,2 < 8  =>  =1 

từ việc kiểm tra trên ta được phép bỏ qua ảnh hưởng của uốn dọc 

+Ta tínhvới cặp nội lực (1)  : M = 2974 (kgm) 

N = 141180 (kg) 

- Ta tínhđộ lệch tâm ban đầu : 

eo = eo1 + eng 

eo1 = 
N

M
 = 

2974

141180
 = 2,11 cm    ; eng >= 

25

h
= 1,4cm 

>=2 

Chọn eng = 2cm 

eo = eo1 + eng   = 2,11+ 2= = 4,11 cm 

 

*Xác định độ lệch tâm : 

Chiều cao vung nén:        x = 
b

N

R xb
= 

141180

130.35
= 31,03 cm 

0 0.h  = 0,58 . 30 = 17,4 cm 

x > 0 ho = 17,4 cm  ; xảy ra trường hợp lệch tâm bé 

ta tính n.eo  =4,11 (cm) < 0.2ho = 0,2.30 = 6 (cm) 

ta xác định theo công thức : x0 = h-(
0

0.5h

h
+1.8-1.4 0 ) eo 

=35-(
0,5.35

30
+1,8-1,4.0,58).4,11=28,55cm 

*Xác định độ lệch tâm tính toán : 
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e = n.eo + 
2

h
 - a = 4.11 + 

35

2
 - 5 = 16,61cm là khoảng cách từ điểm đặt lực dọc 

lệch tâm đến trọng tâm của cốt thép chịu kéo 

*Tính toán thép theo công thức : 

As = As’ = 
. . ( 0,5. )

' ( ')

b o o

a

Ne R b x ho x

R ho a

 


 

= 
141180.16,61 130.35.28,55(30 0,5.28,55)

2800(30 5)

 


= 4,3 (cm

2
) 

Chọn thép 318 có As=7,63 cm
2 

Hàm lượng  =
o

As

bh
x100%=

7,63

35.30
x100%=0,73% ( thoả mãn) 

+Ta tínhvới cặp nội lực (2)  : M = 2551 (kgm) 

N = 158590 (Kg) 

- Ta tínhđộ lệch tâm ban đầu : 

eo = eo1 + eng 

eo1 = 
N

M
 = 

255100

158590
 = 1,61 cm    ; eng >= 

25

h
= 1,4cm 

>=2 

 

eo = eo1 + eng   = 1,61 + 2= 3,61 cm 

 

*Xác định độ lệch tâm : 

Chiều cao vung nén:        x = 
.b

N

R b
= 

158590

130.35
= 34,85 cm 

0 0.h  = 0,58 .30 = 17,4 cm 

x > 0 ho = 17,4 cm  ; xảy ra trường hợp lệch tâm bé 

ta tính n.eo  = 3,61 (cm) < 0.2ho = 0,2.30 =6 (cm) 

ta xác định x0 theo công thức : x0 = h-(
0

0.5h

h
+1.8-1.4 0 ) eo 

=35-(
0,5.35

30
+1,8-1,4.0,58).3,61=29,33 cm 

*Xác định độ lệch tâm tính toán : 

e = n.eo + 
2

h
 - a = 3,61 + 

35

2
 - 5 = 16,11cm là khoảng cách từ điểm đặt lực dọc 

lệch tâm đến trọng tâm của cốt thép chịu kéo 

*Tính toán thép theo công thức : 
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As = As’ = 
. . ( 0,5. )

' ( ')

b o o

a

Ne R b x ho x

R ho a

 


 

= 
158590.16,11 130.35.29,33(30 0,5.29,33)

2800(30 5)

 


= 7,25 (cm

2
) 

Chọn thép 425 có As=19,635 cm
2 

Hàm lượng  =
o

As

bh
x100%=

19,635

35.30
.100%=1,87% ( thoả mãn) 

1.12.2 Tính cốt ngang: 

Đường kính cốt đai thoả mãn điều kiện không nhỏ hơn: 

{
4

md
=

25

4
=6,25mm 

5 mm 

Nên ta chọn cốt đai là 8 

- Khoảng  cách cốt đai phải thoã mãn: 15dmin=15.18=270mm 

Do vậy ta chọn 8a100 cho chân cột và 8a200 cho đoạn còn lại 

-tính toán các cột khác tương tự khi Fa=Fa’<0 đặt theo cấu tạo 

' 2

a a min. 0F F .b.h 0,002.35.30 2,1cm     

  M(Kg.m) N(kg) x(cm) 
 

 
 

 e(cm) Fa = Fa’ chọn Fa = Fa’ µ(%) 

cột C15 
cặp 1 1174 195250 37,55 20,3  17,6 3,023 3Ø18 7,63 0,42 

cặp 2 140 240000 46,15 20,3  17,06 11 4Ø20 12,566 0,9 

cột C16 
cặp 1 2096 177440 34,12 20,3  18,18 0,5 3Ø18 7,63 0,42 

cặp 2 1775 218050 41,96 20,2  17,54 7,64 4Ø20 12,566 0,9 

cột C17 
cặp 1 3015 213710 41,1 20,3  18,41 8,92 4Ø20 12,566 0,9 

cặp 2 1930 257330 49,49 20,3  17,75 16,5 4Ø25 19,635 1,4 

cột C18 
cặp 1 4016 199650 38,39 20,3  19,01 7,31 3Ø18 7,63 0,42 

cặp 2 3041 242520 46,64 20,3  18,25 14,8 4Ø25 19,635 1,4 

cột C19 
cặp 1 4471 201780 38,8 20,3  19,22 8,32 4Ø20 12,566 0,9 

cặp 2 4186 242080 46,55 20,3  17,73 16,1 4Ø25 19,635 1,4 

                                        Tính toán cột tầng 1 

 

 

 

 

 

 

0 0.h
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  M(Kg.m) N(kg) 
 

x(cm) 
 

  e(cm) As = As’ chọn Aa =As’ µ(%) 

cột C15 
cặp 1 2342 97000 21,32 17,4  16,91 -5,689 4Ø18 10179 0,97 

cặp 2 925 121160 26,63 17,4  15,26 -2,817 4Ø18 10179 0,97 

cột C16 
cặp 1 3401 92050 20,23 17,4  18,19 -4.817 4Ø18 10179 0,97 

cặp 2 635 113600 24,97 17,4  15,06 -4,780 4Ø18 10179 0,97 

cột C17 
cặp 1 2809 111870 24,59 17,4  17,01 -1,922 4Ø18 10179 0,97 

cặp 2 140 134510 29,56 17,4  14,6 -1,094 4Ø18 10179 0,97 

cột C18 
cặp 1 2749 108790 23,91 17,4  17,03 -2,643 4Ø18 10179 0,97 

cặp 2 1039 129720 28,51 17,4  15,3 -0.88 4Ø18 10179 0,97 

cột C19 
cặp 1 2555 109750 24,12 17,4  16,83 -2.76 4Ø18 10179 0,97 

cặp 2 1988 129900 28,55 17,4  16,89 0,51 4Ø18 10179 0,97 

                                                  Tính toán cột tầng 5 

 

Tổ hợp nội lực cột 
 

Story Column Load Loc P V2 V3 T M2 M3 

STORY5 C15 

THBAO 

MAX 0 -97 1.41 0.46 0.071 0.821 2.342 

STORY5 C15 

THBAO 

MIN 0 -121.16 0.57 -0.8 -0.089 -1.35 0.925 

STORY1 C15 

THBAO 

MAX 0 -195.25 0.78 0.51 0.149 1.373 1.174 

STORY1 C15 

THBAO 

MIN 0 -240.00 0.32 -0.61 -0.161 -1.389 0.14 

STORY5 C16 

THBAO 

MAX 0 -92.05 2.05 1.07 0.071 1.85 3.401 

STORY5 C16 

THBAO 

MIN 0 -113.6 0.43 -0.72 -0.089 -1.256 0.635 

STORY1 C16 

THBAO 

MAX 0 -177.44 1.08 0.87 0.149 1.889 2.096 

STORY1 C16 

THBAO 

MIN 0 -218.05 -0.38 -0.5 -0.161 -1.405 -1.175 

STORY5 C17 

THBAO 

MAX 0 -111.87 1.66 0.65 0.071 1.16 2.809 

STORY5 C17 

THBAO 

MIN 0 -134.51 -0.04 -1.41 -0.089 -2.393 -0.14 

STORY1 C17 

THBAO 

MAX 0 -213.71 1.48 0.41 0.149 1.366 3.015 

STORY1 C17 

THBAO 

MIN 0 -257.33 -0.66 -0.98 -0.161 -1.997 -1.93 

STORY5 C18 

THBAO 

MAX 0 -108.79 1.6 1.62 0.071 2.765 2.749 

STORY5 C18 

THBAO 

MIN 0 -129.72 -0.57 -0.38 -0.089 -0.705 -1.039 

STORY1 C18 

THBAO 

MAX 0 -199.65 1.87 1.27 0.149 2.357 4.016 

STORY1 C18 THBAO 0 -242.52 -1.18 -0.16 -0.161 -1.02 -3.041 

0 0.h
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MIN 

STORY5 C19 

THBAO 

MAX 0 -109.75 1.47 0.5 0.071 0.912 2.555 

STORY5 C19 

THBAO 

MIN 0 -129.9 -1.13 -1.49 -0.089 -2.532 -1.988 

STORY1 C19 

THBAO 

MAX 0 -201.78 1.94 0.37 0.149 1.329 4.471 

STORY1 C19 

THBAO 

MIN 0 -242.08 -1.85 -1.02 -0.161 -2.044 -4.186 

STORY5 C20 

THBAO 

MAX 0 -141.18 1.7 0.5 0.071 0.896 2.974 

STORY5 C20 

THBAO 

MIN 0 -158.59 -1.46 -1.48 -0.089 -2.519 -2.551 

STORY1 C20 

THBAO 

MAX 0 -268.00 2.29 0.27 0.149 1.198 5.416 

STORY1 C20 

THBAO 

MIN 0 -302.44 -2.5 -1.13 -0.161 -2.165 -5.445 

STORY5 C21 

THBAO 

MAX 0 -122.42 1.67 1.53 0.071 2.534 2.924 

STORY5 C21 

THBAO 

MIN 0 -141.84 -2.07 0.22 -0.089 0.268 -3.608 

STORY1 C21 

THBAO 

MAX 0 -239.80 2.49 0.96 0.149 1.877 6.112 

STORY1 C21 

THBAO 

MIN 0 -279.91 -3.16 -0.27 -0.161 -1.029 -6.635 

STORY1 C15 

THBAO 

MAX 0 -1914.73 7.6 5 1.459 13.464 11.511 

STORY1 C15 

THBAO 

MIN 0 -2353.64 3.15 -6.03 -1.576 -13.626 1.375 

STORY1 C16 

THBAO 

MAX 0 -1740.08 10.62 8.55 1.459 18.522 20.554 

STORY1 C16 

THBAO 

MIN 0 -2138.30 -3.69 -4.94 -1.576 -13.782 -11.521 

STORY1 C17 

THBAO 

MAX 0 -2095.79 14.47 3.97 1.459 13.394 29.567 

STORY1 C17 

THBAO 

MIN 0 -2523.53 -6.45 -9.64 -1.576 -19.585 -18.923 

STORY1 C18 

THBAO 

MAX 0 -1957.93 18.36 12.41 1.459 23.116 39.379 

STORY1 C18 

THBAO 

MIN 0 -2378.34 -11.59 -1.52 -1.576 -10.005 -29.82 

STORY1 C19 

THBAO 

MAX 0 -1978.83 18.99 3.67 1.459 13.033 43.848 

STORY1 C19 

THBAO 

MIN 0 -2374.01 -18.19 -10.04 -1.576 -20.049 -41.051 

STORY1 C20 

THBAO 

MAX 0 -2628.20 22.42 2.65 1.459 11.749 53.117 

STORY1 C20 

THBAO 

MIN 0 -2965.96 -24.56 -11.11 -1.576 -21.23 -53.393 

STORY1 C21 

THBAO 

MAX 0 -2351.62 24.41 9.4 1.459 18.406 59.941 

STORY1 C21 

THBAO 

MIN 0 -2744.93 -30.95 -2.67 -1.576 -10.088 -65.068 
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 Biểu  đồ lực dọc 
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Kết cấu tính toán 
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Biểu  đồ lực cắt 
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Biểu  đồ momen 
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TÍNH TOÁN NỀN MÓNG 

1.13 Số liệu  địa chất 

Theo ― Báo cáo kết quả khảo sát địa chất khu đất công trình Ký túc xá 9 tầng 

trường Đại học Mỏ địa chất phục vụ giai đoạn thiết kế kỹ thuật‖,  khu đất xây dựng 

tương đối bằng phẳng, cao độ trung bình +12,4m, được khảo sát bằng phương pháp 

khoan thăm dò, xuyên tiêu chuẩn SPT. 

Từ trên xuống dưới gồm các lớp đất có chiều dày ít thay đổi trong mặt bằng 

Lớp 1 Đất lấp dày trung bình 0,88(m). 

Lớp 2 Sét pha dày trung bình 6,9(m). 

Lớp 3 Cát mịn dày trung bình 4,3(m). 

Lớp 4 Cát hạt thô vừa, chiều dày chưa kết thúc ở độ sâu khảo sát 37(m). 

Mực nước ngầm gặp ở độ sâu trung bình 2,2(m) kể từ mặt đất khi khảo sát. 

 

Hình 1-1. Địa chất công trình 
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Bảng 1-1. Bảng chỉ tiêu cơ học, vật lý các lớp đất 

Stt Tên lớp đất 
 

kN/m
3
 

s 

kN/m
3
 

W 

% 

WL 

% 

WP 

% 


o
II 

cII 

kPa 

E 

mPa 
N 

cu 

kPa 

1 Đất lấp 16,3 - - - - - - - - - 

2 Sét pha 17,2 27,0 38,1 39,6 23,3 9 12 4,2 3 17 

3 Cát mịn 18,8 26,2 20,6 - - 29,4 - 10,2 18 - 

4 Cát thô vừa 18,9 26,1 16,6 - - 33,8 - 32,1 35 - 

1.13.2 Đánh giá điều kiện địa chất công trình 

Lớp 1: Đất lấp dày trung bình 0,88(m), đất yếu. 

Lớp 2: Sét pha dày trung bình 6,9(m). 

Độ sệt: 
38,1 23,3

0,908
39,6 23,3

P
L

L P

W W
I

W W

 
  

 
 

0,75 < IL < 1  đất ở trạng thái dẻo nhão, mô đun biến dạng E = 4200(kPa), đất 

yếu. 

Hệ số rỗng: 

(1 0,01. ) 27(1 0,01 38,1)
1 1 1,17

17,2

S W
e





  
      

Một phần lớp đất nằm dưới mực nước ngầm nên phải kể đến đẩy nổi. 

Dung trọng đẩy nổi: 
3

2

27 10
7,83( / )

1 1 1,17

s n
dn kN m

e

 


 
  

 
 

Lớp 3: Cát mịn dày trung bình 4,3(m). 

(1 0,01. ) 26,2(1 0,01 20,6)
1 1 0,681

18,8

S W
e





  
      

0,6 < e < 0,75 đất ở trạng thái chặt vừa, có E = 10200(kPa), đất tương đối tốt. 

3

3

26,2 10
9,64( / )

1 1 0,681

s n
dn kN m

e

 


 
  

 
 

Lớp 4: Cát hạt thô vừa có chiều dày chưa kết thúc ở độ sâu hố khoan thăm dò 

37m. 

(1 0,01. ) 26,1(1 0,01 16,6)
1 1 0,61

18,9

S W
e





  
      

 0,55 < e < 0,7 đất ở trạng thái chặt vừa, có E = 32100(kPa), đất tốt. 

3

4

26,1 10
10( / )

1 1 0,61

s n
dn kN m

e

 


 
  

 
 

1.13.3  hiệm v  được giao 

Thiết kế móng M1 dưới cột trục 3 và móng M2 dưới cột trục 3 khung trục 3. 
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1.14 Lựa chọn giải pháp nền móng 

Căn cứ vào đặc điểm công trình, tải trọng, điều kiện địa chất công trình, địa điểm 

xây dựng ta lựa chọn phương án móng cọc BTCT chế tạo sẵn, ép trước bằng máy ép 

thủy lực. Cọc cắm vào lớp cát hạt thô vừa. 

Tra bảng 16 TCXD 45 – 78, đối với nhà khung BTCT có tường chèn: 

Độ lún tuyệt đối giới hạn  Sgh = 8cm 

Độ lún lệch tương đối giới hạn Sgh = 0,001 

Thiết kế móng M1 dưới cột trục 3 khung trục 3 

Nội lực tính toán tại chân cột trục 3 được lấy từ bảng tổ hợp nội lực tính khung trục 3. 

Cột trục 

Tiết diện 

cột 

(cm) 

Nội lực tính toán 

tt

oN (kN) 
tt

xM (kN.m) 
tt

yM (kN.m) 
tt

xQ (kN) 
tt

yQ (kN) 

3 40x40 2965,96 21,23 53,4 24,56 11,11 

Ngoài ra còn phải kể đến trọng lượng tường, cột tầng 1 và dầm giằng móng. Lực 

do các bộ phận kết cấu đó tính trên 1m dài: 

Do cột tầng 1:  0,4.0,4.25.1,1 = 4,4(kN/m) 

Do tường tầng 1: 0,22.(3,6-0,4).18.1,1 = 14(kN/m). 

Do dầm giằng móng có tiết diện 0,22x0,4(m) 

0,22.0,4.25.1,1 = 2,42(kN/m). 

Lực dọc do các bộ phận kết cấu tầng 1 gây ra cho móng M1: 

Do cột tầng 1 Nc = 4,4.3,6 = 15,84(kN) 

Do tường tầng 1 Nt = 14.(4,2+3,6)/2 =54,6(kN). 

Do dầm giằng móng Ng = 2,42.(4,2 + 7,8/2) = 15,3(kN). 

'tt

oN = No
tt
 + Nc

tt
 + Nt

tt
 + Ng

tt
 = 2965,96 + 15,84 + 54,6 + 15,3 = 3051,7(kN). 

Cột trục 

Tiết diện 

cột 

(cm) 

Nội lực tính toán 

tt

oN (kN) 

tt

xM

(kN.m) 

tt

yM

(kN.m) 

tt

xQ

(kN) 

tt

yQ

(kN) 

C 40x40 3051,7 21,23 53,4 24,56 11,11 

Nội lực tiêu chuẩn tại đỉnh móng (hệ số độ tin cậy n = 1,15) 

Cột trục 
Tiết diện cột 

(cm) 

Nội lực tiêu chuẩn 

tc

oN (kN) 

tc

xM

(kN.m) 

tc

yM

(kN.m) 

tc

xQ

(kN) 

tc

yQ (kN) 

C 40x40 2653,65 18,5 46,43 21,34 9,66 

1.15 Sơ bộ kích thƣớc của cọc 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG              GVHD: ĐOÀN VĂN DUẨN 

 SVTH:  ĐỒNG MINH QUYỀN  

 Lớp   :  XDL 902 

51 

Dùng cọc BTCT chế tạo sẵn tiết diện 30x30(cm), bê tông B30 có Rb = 17(MPa). 

Cốt thép dọc chịu lực gồm 414, thép nhóm AII có Rs = 280(MPa), As =  6,16(cm
2
), 

cốt đai dùng 6 thép nhóm AI có Rsw = 175(MPa). 

Chọn chiều cao đài móng hđ = 0,8m, cốt đỉnh đài -1,0m, cốt đáy đài -1,8m. Cốt 

trong nhà 0,00m. 

Phần cọc nguyên chôn vào đài 0,15m, phá đầu cọc để trơ thép dọc ra 0,45m. 

Cọc cắm vào lớp cát hạt thô vừa 3,67m. 

Tổng chiều dài cọc 

L = 0,15 + 0,45 + 0,88 + 0,45 - 1,8 + 6,9 + 4,3 + 3,67 = 15m. 

Cọc dài 15m, nối từ 1 đoạn C1 dài 7,5m và 1 đoạn C2 dài 7,5m. 

1.16 Xác định sức chịu tải của cọc 

1.16.1 Tải trọng tính toán c a cọc theo v t liệu làm cọc  

Pv =  .(Rb.Ab + Rs.As) 

Trong đó: 

 = 1 hệ số uốn dọc với móng cọc đài thấp, cọc không xuyên qua bùn, than bùn. 

Rb cường độ chịu nén tính toán của bê tông, với B30 có Rb =17 MPa. 

Rs cường độ chịu nén tính toán của cốt thép, với thép nhóm AII có Rs = 280 

MPa. 

Ab diện tích tiết diện bê tông cọc: Ab = 30.30 = 900 cm
2
. 

As diện tích tiết diện cốt thép dọc As = 6,16 cm
2
. 

Pv = 1.(17.900 + 28.6,16) = 15472,48 (kN). 

1.16.2 Tải trọng cho ph p c a cọc  

PSPT =  
1

. . .(2 . . ) ( )
3

s s u cN F u N l c L kN    

Trong đó:  = 300. 

N: Chỉ số SPT của đất dưới mũi cọc, mũi cọc nằm trong lớp cát thô hạt vừa có N 

= 35. 

Ns: Chỉ số SPT trung bình của lớp cát ở bên thân cọc 

Ls(m): Chiều dài cọc nằm trong các lớp đất cát 

Lc: Chiều dài đoạn cọc nằm trong đất loại sét 

u = 4.0,3 = 1,2(m) chu vi tiết diện ngang của cọc 

cu lực dính không thoát nước 

PSPT= 

 
1

300.35.0,3.0,3 1,2.(2.4,3.18 2.3,67.35 17.6,43) 523,404( )
3

kN     

Dùng  PSPT = 523,404(kN) để tính toán 
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1.17 Xác định số cọc và bố trí cọc cho móng 

Để các cọc ít ảnh hưởng lẫn nhau có thể coi các cọc là cọc đơn, các cọc được bố 

trí trong đài sao cho khoảng cách giữa các cọc   3d, với d là cạnh của tiết diện cọc 

vuông d =30cm. 

 p lực tính toán tác dụng lên đế đài do phản lực đầu cọc gây ra 

2 2

523,404
646,18

(3 ) (3.0,3)

tt SPTP
p

d
   (kN/m

2
) 

Diện tích sơ bộ đế đài
3051,7

5,03
. . 646,18 20.1,8.1,1

tt

o
sb tt

tb

N
F

p h n
  

 
(m

2
). 

Trọng lượng của đài và đất trên đài 

. . . 1,1.5,03.1,8.20 199,188tt

d sb tbN n F h    (kN). 

Lực dọc tính toán tại đáy đài 

N
tt
 = No

tt
 + Nđ

tt
 = 3051,7 + 199,188= 3250,888(kN) 

Số lượng cọc sơ bộ 
3250,888

6,21
523,404

tt

c

SPT

N
n

P
   (cọc). 

Lấy 8 cọc, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1-2. bố trí cọc 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG              GVHD: ĐOÀN VĂN DUẨN 

 SVTH:  ĐỒNG MINH QUYỀN  

 Lớp   :  XDL 902 

53 

 

1.18 Kiểm tra móng cọc 

Diện tích đài thực tế Fđ =  bđ.lđ = 2,4x2,4 = 5,76m
2

 

Trọng lượng tính toán của đài và đất trên đài thực tế 

1,1.5,76.1,8.20 228,096tt

dN   (kN) 

Lực dọc tính toán tại đáy đài 

N
tt
 = No

tt
 + Nđ

tt
 = 3051,7 + 228,096 = 3279,8(kN). 

Mô men tương ứng với trọng tâm diện tích các cọc tại mặt phẳng đáy đài: 

x . 21,23 11,11.0,8 30,118( . )tt tt tt

x y dM M Q h kN m      

y . 53,4 24,56.0,8 73,048( . )tt tt tt

y x dM M Q h kN m      

Lực truyền xuống cọc 

x

y

3

1

5

8

6

4

72

I

I

II
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max max
max ' ''
min 2 2

1 1

. .
tt tttt
ytt x

n n

c
i i

i i

M x M yN
P

n
x y

 

  

 
 

max 2 2 2

3051,7 73,048.0,9 30,118.0,9
404,76

8 6.0,9 4.0,9 2.0,45

ttP    


(kN) 

min 2 2 2

3051,7 73,048.0,9 30,118.0,9
358,17

8 6.0,9 4.0,9 2.0,45

ttP    


 (kN) 

Trọng lượng cọc 

Pc
tt
 = 1,1.0,3.0,3.25.15 = 37,125(kN). 

Trọng lượng đất mà cọc chiếm chỗ 

Pđ = 0,3.0,3.(0,75.17,2 + 5,58.7,83 + 4,3.9,64 + 3,67.10) =  12,13(kN). 

Pc’ = 37,125 – 12,13 = 25(kN). 

P
tt

max + Pc’ = 404,76 + 25 = 429,76 (kN) < PSPT = 523,404(kN). 

Thỏa mãn điều kiện lực max truyền xuống cọc biên. 

Pmin
tt
 = 358,17 (kN) > 0 không phải kiểm tra chống nhổ cho cọc. 

Kiểm tra nền móng cọc theo TTGH II 

Kiểm tra điều kiện áp lực ở đáy khối móng quy ước. 

Độ lún của móng cọc treo được tính theo độ lún của nền khối móng quy ước có 

mặt cắt là ABCD. Do sức cản giữa mặt xung quanh cọc và đất bao quanh, tải trọng 

móng được truyền trên diện tích rộng hơn, xuất phát từ mép ngoài cọc tại đáy đài và 

nghiêng một góc 
4

tb
  . 

1 1 2 2 3 3

1 2 3

. . . . 9 .6,33 29,4 .4,3 33,8 .3,67
21,41

6,33 4,3 3,67

o o o
i i o

tb

i

h h h h

h h h h

   


   
   

   




 

21,41
5,35

4 4

otb
     

Chiều dài của đáy khối quy ước LM 

LM = L +
2.0,3

2
+ 2.H’.tg = 1,8+0,3 + 2.14,3.tg5,35

o
 = 4,81(m). 

Bề rộng của đáy khối quy ước BM 

BM = B + 2.H’.tg = 1,8+0,3 + 2.14,3.tg5,35
o
 = 4,81(m). 

Xác định trọng lượng khối quy ước 

Trọng lượng khối quy ước trong phạm vi từ đáy bê tông lót trở lên xác định theo 

công thức 
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N1
tc
 = LM.BM.h.tb = 4,81.4,81.(1,8 + 0,1).20 = 879,18(kN). 

Trọng lượng của khối quy ước trong phạm vi lớp đất sét pha 

N2
tc
 = (4,81.4,81– 0,3.0,3).(0,75.17,2 + 5,58.7,83) = 1304,21(kN). 

Trọng lượng của khối quy ước trong phạm vi lớp cát mịn 

N3
tc
 = (4,81.4,81– 0,3.0,3).4,3.9,64 = 955,31(kN). 

Trọng lượng của khối quy ước trong phạm vi lớp cát hạt thô vừa 

N4
tc
 = (4,81.4,81– 0,3.0,3).3,67.10= 845,8(kN) 

Trọng lượng của cọc trong phạm vi các lớp đất 

Nc
tc
 = 8.0,3.0,3.14,3.25.1,1 = 283,14(kN). 

Tổng trọng lượng khối móng quy ước 

Nqư
tc 

= N1
tc
 + N2

tc 
+ N3

tc 
+ N4

tc
 + Nc

tc 

= 879,18 + 1304,21 + 955,31 + 845,8 + 283,14 = 4267,64(kN) 

Giá trị tiêu chuẩn lực dọc xác định tới đáy khối quy ước 

N
tc
 = No

tc
 + Nqư

tc
 = 2653,65 + 4267,64 = 6921,29(kN). 

Mô men tiêu chuẩn tương ứng tại trọng tâm đáy khối quy ước 

Mx
tc
 = Mx

tc
 + Qy 

tc
.H = 18,5 + 9,66.15,2 = 165,332(kN.m). 

My
tc
 = My

tc
 + Qx 

tc
.H = 46,43 + 21,34.15,2= 370,8(kN.m). 

Độ lệch tâm: 
165,332

0,023( )
6921,29

tc

x
L tc

M
e m

N
    

370,8
0,054( )

6921,29

tc

y

B tc

M
e m

N
    

 p lực tiêu chuẩn tại đáy khối quy ước 

max
min

6. 6. 6921,29 6.0,023 6.0,054
. 1 . 1

. 4,81.4,81 4,81 4,81

tc
tc L B

M M M M

e eN
P

L B L B

   
        

  
 

2

max 327,9( / )tcP kN m  

2

min 270,42( / )tcP kN m  

2max min 327,9 270,42
299,16( / )

2 2

tc tc
tc

tb

P P
P kN m

 
    

Cường độ tính toán của đất tại đáy khối móng quy ước 

'1 2.
.( . . . . . )m M II M II II

tc

m m
R A B B H D c

k
     

Tra bảng 2.2 sách Giáo trình Nền và Móng có 
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m1 = 1,4 do đất ở đáy khối quy ước là cát hạt vừa. 

m2 = 1,0 do nhà khung. 

ktc = 1 vì các chỉ tiêu cơ lý của đất lấy theo số liệu thí nghiệm trực tiếp đối với 

đất. 

II: Trị tính toán thứ 2 của trọng lượng riêng đất dưới đáy khối quy ước. 

II = 10(kN/m
3
) 

Tra bảng 2.1 Sách giáo trình Nền và Móng và nội suy với  = 33,8
o
 ta được 

A = 1,529; B = 7,124; D = 9,144. 

Trọng lượng riêng trung bình của đất từ đáy khối móng quy ước đến cốt khảo sát 

' 30,88.16,3 1,32.17,2 5,58.7,83 4,3.9,64 3,67.10
10,09( / )

0,88 6,9 4,3 3,67
II kN m

   
 

  

 

cII trị tính toán thứ 2 của lực dính đơn vị của đất dưới đáy khối quy ước: cII = 0. 

Cường độ tính toán của đất tại đáy khối quy ước 

21,4.1,0
.(1,529.4,55.10 7,124.15,75.10,09 9,144.0) 1681,8( / )

1,0
mR kN m   

 

2 2

max 327,9( / ) 1,2 2018,16( / )tc

mP kN m R kN m    

2 2299,16( / ) 1681,8( / )tc

tb mP kN m R kN m    

Thỏa mãn điều kiện áp lực tại đáy khối quy ước, ta có thể tính toán độ lún của 

nền theo quan niệm biến dạng tuyến tính. 

Ứng suất bản thân dưới đáy khối quy ước 

2. 0,88.16,3 1,32.17,2 5,58.7,83 4,3.9,64 3,67.10 158,89( / )bt

i ih kN m       
Ứng suất gây lún tại đáy khối quy ước. 

2299,16 158,89 112,68( / )gl tc bt

tbP kN m       

Chia đất nền dưới đáy khối quy ước thành các lớp đồng nhất có chiều dày 

4,81
1,1025( )

4 4

M
i

B
h m   , chọn hi =  1,0 m 

Ứng suất gây lún ở độ sâu zi (m): zi = ko. z=0
gl 

Với  koi  phụ thuộc vào tỷ số 
2.

& iM

M M

zL

B B
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Điểm 
zi 

(m) 
M

M

L

B
 

2. i

M

z

B
 k0i 

gl

zi  

(kN/m
2
) 

bt

z  

(kN/m
2
) 

0 0,00 1,0 0,00 1,0000 112,68 158,89 

1 1,00 1,0 0,42 0,9494 106,97 168,89 

2 2,00 1,0 0,83 0,7607 85,71 178,89 

3 3,00 1,0 1,25 0,5550 62,53 188,89 

4 4,00 1,0 1,66 0,3997 45,04 198,89 

5 5,00 1,0 2,08 0,2934 33,06 208,89 

Giới hạn nền lấy đến điểm 5 có độ sâu 5,0m kể từ đáy khối móng quy ước, thỏa 

mãn điều kiện 
2 233,06( / ) 0,2 0,2.208,89 41,78( / )gl btkN m kN m      

Giới hạn nền tại độ sâu Ha = 5,0m. Độ lún của nền 

5
0

1 1

0,8.1,0
. . .

32100

n
gl gli
zi i zi

i ii

S h
E


 

 

    

0,8.1,0 112,68 33,06
. 106,97 85,71 62,53 45,04 0,0093( )

32100 2 2
S m

 
       

 
 S = 0,0093(m) = 0,93(cm) < Sgh = 8cm. 
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1.19 Tính toán đài cọc 

Bê tông đài dùng B20 có Rb = 11,5 MPa thép dùng nhóm AII có Rs = 280 MPa, 

lớp bê tông lót dày 10cm, B3,5, vữa xi măng cát, đá 2x4cm. 

 

 

 

MNN

-0,45

33,06

0,00

-1,00

-1,80

-16,2

BA

D C

122,19

80,74

37,05

14,34

112,68
106,97

85,71
62,53

45,04
208,89

158,89

-21,2
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1.20 Kiểm tra hđ theo điều kiện chọc thủng 

Vẽ tháp chọc thủng xuất phát từ mép cột, nghiêng một góc 45
o
 so với phương 

thẳng đứng thì đáy tháp nằm trùm ra ngoài tim các cọc, nên không phải kiểm tra điều 

kiện chọc thủng cho đài. 

 

x

y

3

1

5

8

6

4
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Hình 1-3. Tháp trọc thủng 

Lực truyền lên các cọc 

' '' 2 2 2
2 2

1 1

. . 53,4. 21,23.3051,7

8 6.0,9 4.0,9 2.0,45

tttt tt
y itt o x i i i

i n n

c
i i

i i

M xN M y x y
P

n
x y

 

     


 
 

1 2 2 2

3051,7 53,4.0,9 21,23.0,9
366,33

8 6.0,9 4.0,9 2.0,45

ttP    


(kN) 

2 2

3051,7 53,4.0,9
371,57

8 6.0,9

ttP     (kN) 

3 2 2 2

3051,7 53,4.0,9 21,23.0,9
376,82

8 6.0,9 4.0,9 2.0,45

ttP    


 (kN) 

4 2 2

3051,7 21,23.0,9
386,7

8 4.0,9 2.0,45

ttP   


 (kN) 

5 2 2

3051,7 21,23.0,9
376,22

8 4.0,9 2.0,45

ttP   


 (kN) 

6 2 2 2

3051,7 53,4.0,9 21,23.0,9
396,59

8 6.0,9 4.0,9 2.0,45

ttP    


 (kN) 

7 2

3051,7 53,4.0,9
391,35

8 6.0,9

ttP     (kN) 

8 2 2 2

3051,7 53,4.0,9 21,23.0,9
381,11

8 6.0,9 4.0,9 2.0,45

ttP    


 (kN) 

1.20.2 Tính toán và  ố trí th p cho đài 

Mô men tương ứng với mặt ngàm I – I 

MI = 6 6 7 7 8 8. . . 0,7.(396,59 391,35 381,11) 821,84tt tt ttP r P r P r      (kN.m) 

Trong đó r6 = r7 = r8 = 0,9 – 0,2 = 0,7(m). 

Diện tích cốt thép chịu mô men MI 

Dự kiến dùng thép 20 nên có ho = 80 – 15 – 0,5.2 = 64 (cm). 

Diện tích cốt thép chịu mô men MI 

6
2 2

0

821,84.10
5080( ) 50,80( )

0,9. . 0,9.280.640

I
s

s

M
A mm cm

R h
     

Chọn 1720có As = 53,414(cm
2
) > 50,80(cm

2
) để bố trí. 

Chiều dài một thanh thép l’ = l – 2.abv = 2,4 – 2.0,025 = 2,35(m). 
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Khoảng cách cần bố trí cốt thép b’ = b – 2.(0,015 + 0,025) = 2,4 – 0,08 = 

2,32(m). 

Khoảng cách giữa các tim cốt thép 
' 2,32

0,145( ) 145( )
1 17 1

b
a m mm

n
   

 
 

Chọn a=140mm 

Mô men tương ứng với mặt ngàm II – II 

MII = 3 3 4 4 6 6. . . 0,7.376,82 0,25.386,7 0,7.396,59 638,06tt tt ttP r P r P r     

(kN.m) 

Trong đó r3 = r6 = 0,9 – 0,2 = 0,7(m); r4 = 0,45 – 0,2 = 0,25(m). 

Diện tích cốt thép chịu mô men MII 

Dự kiến dùng thép 20 nên có ho = 80 – 15 – 0,5.2 – 2 = 62 (cm). 

Diện tích cốt thép chịu mô men MII 

6
2 2

0

638,06.10
4083,85( ) 40,8385( )

0,9. . 0,9.280.620

II
s

s

M
A mm cm

R h
     

Chọn 1420 có As = 44(cm
2
) > 40,8385(cm

2
) để bố trí. 

Chiều dài một thanh thép l’ = b – 2.abv = 2,4– 2.0,025 = 2,35(m). 

Khoảng cách cần bố trí cốt thép b’ = l – 2.(0,015 + 0,025) = 2,4 – 0,08 = 2,32(m). 

Khoảng cách giữa các tim cốt thép 
' 2,32

0,178( ) 178( )
1 14 1

b
a m mm

n
   

 
 

Chọn a= 170mm 
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Hình 1-4. Bố trí thép móng  M2 

1.21 Thiết kế móng M2 dƣới cột trục 3 khung trục 3 

Nội lực tính toán chân cột trục 3 được lấy từ bảng tổ hợp nội lực tính khung trục 

3 

Cột trục 

Tiết diện 

cột 

(cm) 

Nội lực tính toán 

tt

oN (kN) 
tt

xM (kN.m) 
tt

yM (kN.m) 
tt

xQ (kN) 
tt

yQ (kN) 

3 40x40 2374,01 20,05 10,04 18,19 10,04 

Ngoài ra còn phải kể đến trọng lượng tường, cột tầng 1 và dầm giằng móng. Lực 

do các bộ phận kết cấu đó tính trên 1m dài 

Do cột tầng 1  0,4.0,4.25.1,1 = 4,4(kN/m) 

Do dầm giằng móng có tiết diện 0,22x0,4 (m) 

3
1 1
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0,22.0,4.25.1,1 = 2,42(kN/m). 

Lực dọc do các bộ phận kết cấu tầng 1 gây ra cho móng M2 

Do cột tầng 1 Nc = 4,4.3,6 = 15,84(kN) 

Do dầm giằng móng Ng = 2,42.(4,2 + 7,2/2) = 18,876(kN). 

'tt

oN = No
tt
 + Nc

tt
 + Ng

tt
 = 2374,01 + 15,84 + 17,876 = 2407,726(kN). 

Cột trục 

Tiết diện 

cột 

(cm) 

Nội lực tính toán 

tt

oN (kN) 

tt

xM

(kN.m) 

tt

yM

(kN.m) 

tt

xQ

(kN) 

tt

yQ

(kN) 

E 40x40 2407,726 20,05 41,051 18,19 10,04 

Nội lực tiêu chuẩn tại đỉnh móng (hệ số độ tin cậy n = 1,15) 

Cột trục 
Tiết diện cột 

(cm) 

Nội lực tiêu chuẩn 

tc

oN (kN) 

tc

xM

(kN.m) 

tc

yM

(kN.m) 

tc

xQ

(kN) 

tc

yQ (kN) 

E 40x40 2093,07 17,43 8,73 15,82 8,73 

Chọn chiều cao đài móng, cốt đỉnh đài, loại cọc, liên kết cọc vào đài như móng 

M1 

Diện tích sơ bộ đế đài 
2407,73

4,98
. . 523,404 20.1,8.1,1

tt

o
sb tt

tb

N
F

p h n
  

 
(m

2
). 

Trọng lượng của đài và đất trên đài 

. . . 1,1.4,98.1,8.20 179,208tt

d sb tbN n F h    (kN). 

Lực dọc tính toán tại đáy đài 

N
tt
 = No

tt
 + Nđ

tt
 = 2407,73 + 179,208 = 2587(kN) 

Số lượng cọc sơ bộ 
2407,73

4,6
523,404

tt

c

SPT

N
n

P
   (cọc). 

Lấy 6 cọc, 
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Hình 1-5. bố trí cọc 

 

 

Diện tích đài thực tế Fđ =  bđ.lđ = 2,2x2,2 = 4,84m
2

 

Trọng lượng tính toán của đài và đất trên đài thực tế 

1,1.4,84.1,8.20 191,664tt

dN   (kN). 

Lực dọc tính toán tại đáy đài 

N
tt
 = No

tt
 + Nđ

tt
 = 2407,73 + 191,664 = 2599,4(kN) 

Mô men tương ứng với trọng tâm diện tích các cọc tại mặt phẳng đáy đài: 

ox . 20,05 10,04.0,8 28,082( . )tt tt tt

x y dM M Q h kN m      

oy . 41,051 18,19.0,8 55,603( . )tt tt tt

y x dM M Q h kN m      

Lực truyền xuống cọc 

x

y

1

5

4

6

2

I

I
II

3
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max max
max ' ''
min 2 2

1 1

. .
tt tttt
ytt x

n n

c
i i

i i

M x M yN
P

n
x y

 

  

 
 

max 2 2 2

1962,12 25,06.0,7 7,24.0,7
455,70

6 4.0,7 2.0,4 6.0,7

ttP    


(kN) 

min 2 2 2

1962,12 25,06.0,7 7,24.0,7
410,77

6 4.0,7 2.0,4 6.0,7

ttP    


 (kN) 

Trọng lượng cọc 

Pc
tt
 = 1,1.0,3.0,3.25.15 = 37,125(kN) 

Trọng lượng đất mà cọc chiếm chỗ. 

Pđ = 0,3.0,3.(0,85.17,2 + 5,58.7,83 + 4,3.9,64 + 3,67.10) =  12,13(kN). 

Pc’ = 37,125 – 12,13 = 25(kN). 

P
tt

max + Pc’ = 455,70 + 25 = 480,7 (kN) < PSPT = 523,404(kN). 

Thỏa mãn điều kiện lực max truyền xuống cọc biên. 

Pmin
tt
 = 410,77(kN) > 0 không phải kiểm tra chống nhổ cho cọc. 

Kiểm tra nền móng cọc theo TTGH II 

Kiểm tra điều kiện áp lực ở đáy móng quy ước. 

Độ lún của móng cọc treo được tính theo độ lún của nền khối móng quy ước có 

mặt cắt là ABCD. Do sức cản giữa mặt xung quanh cọc và đất bao quanh, tải trọng 

móng được truyền trên diện tích rộng hơn, xuất phát từ mép ngoài cọc tại đáy đài và 

nghiêng một góc 
4

TB
  . 

1 1 2 2 3 3

1 2 3

. . . . 9 .6,33 29,4 .4,3 33,8 .3,67
21,41

6,33 4,3 3,67

o o o
i i o

tb

i

h h h h

h h h h

   


   
   

   




 

21,41
5,35

4 4

oTB
     

Chiều dài của đáy khối quy ước LM 

LM = L + 2.H’.tg = 1,9 + 2.14,3.tg5,35
o
 = 4,58(m). 

Bề rộng của đáy khối quy ước BM 

BM = B + 2.H’.tg = 1,9 + 2.14,3.tg5,35
o
 = 4,58 (m). 

Xác định trọng lượng khối quy ước 

Trọng lượng khối quy ước trong phạm vi từ đáy bê tông lót trở lên xác định theo 

công thức 

N1
tc
 = LM.BM.h.tb = 4,58.4,58.(1,8 + 0,1).20= 797,1(kN). 
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Trọng lượng của khối quy ước trong phạm vi lớp đất sét pha 

N2
tc
 = (4,58.4,58– 0,3.0,3).(0,75.17,2 + 5,58.7,83) = 1182(kN). 

Trọng lượng của khối quy ước trong phạm vi lớp cát mịn 

N3
tc
 = (4,58.4,58– 0,3.0,3).4,3.9,64 = 865,78(kN). 

Trọng lượng của khối quy ước trong phạm vi lớp cát hạt thô vừa 

N4
tc
 = (4,58.4,58– 0,3.0,3).3,67.10= 766,53(kN). 

Trọng lượng của cọc trong phạm vi các lớp đất 

Nc
tc
 = 6.0,3.0,3.25.14,3 = 193,05(kN). 

Tổng trọng lượng khối móng quy ước 

Nqư
tc 

= N1
tc
 + N2

tc 
+ N3

tc 
+ N4

tc
 + Nc

tc 

= 797,1+ 1182+ 865,78+ 766,53+ 193,05= 3804,46(kN) 

Giá trị tiêu chuẩn lực dọc xác định tới đáy khối quy ước 

N
tc
 = No

tc
 + Nqư

tc
 = 2093,67 + 3804,46 = 5898,13(kN). 

Mô men tiêu chuẩn tương ứng tại trọng tâm đáy khối quy ước 

Mx
tc
 = Mox

tc
 + Qy 

tc
.H = 17,43 + 8,73.(0,8 + 14,3) = 149,253(kN.m). 

My
tc
 = Moy

tc
 + Qx 

tc
.H = 35,7 + 15,82.(0,8 + 14,3) = 274,582(kN.m). 

Độ lệch tâm: 
149,253

0,025( )
5898,13

tc

x
L tc

M
e m

N
    

274,582
0,047( )

5898,13

tc

y

B tc

M
e m

N
    

 p lực tiêu chuẩn tại đáy khối quy ước 

max
min

6. 6. 5898,13 6.0,025 6.0,047
. 1 . 1

. 4,58.4,58 4,58 4,58

tc
tc L B

M M M M

e eN
P

L B L B

   
        

  
 

2

max 370,701( / )tcP kN m  

2

min 254,66( / )tcP kN m  

2max min 370,701 354,66
362,7( / )

2 2

tc tc
tc

tb

P P
P kN m

 
    

Cường độ tính toán của đất tại đáy khối quy ước 

'1 2.
.( . . . . . )m M II M II II

tc

m m
R A B B H D c

k
     

Tra bảng 2.2 sách Giáo trình Nền và Móng có 

m1 = 1,4 do đất ở đáy khối quy ước là cát hạt vừa. 
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m2 = 1,0 do nhà khung. 

ktc = 1 vì các chỉ tiêu cơ lý của đất lấy theo số liệu thí nghiệm trực tiếp đối với 

đất. 

II: Trị tính toán thứ 2 của trọng lượng riêng đất dưới đáy khối quy ước. 

II = 10(kN/m
3
) 

Tra bảng 2.1 Sách giáo trình Nền và Móng và nội suy với  = 33,8
o
 ta được: 

A = 1,529; B = 7,124; D = 9,144. 

II’: Trị tính toán thứ 2 trung bình của trọng lượng riêng đất kể từ đáy khối quy 

ước trở lên: 

' 30,88.16,3 1,32.17,2 5,58.7,83 4,3.9,64 3,67.10
10,09( / )

0,88 6,9 4,3 3,67
II kN m

   
 

  
 

cII: Trị tính toán thứ 2 của lực dính đơn vị của đất dưới đáy khối quy ước: cII = 0. 

Cường độ tính toán của đất tại đáy khối quy ước: 

21,4.1,0
.(1,529.3,43.10 7,124.15,75.10,09 9,144.0) 1658,4( / )

1,0
mR kN m   

 

2 2

max 370,701( / ) 1,2 1990,08( / )tc

mP kN m R kN m    

2 2362,7( / ) 1658,4( / )tc

tb mP kN m R kN m    

Thỏa mãn điều kiện áp lực tại đáy khối quy ước, ta có thể tính toán độ lún của 

nền theo quan niệm biến dạng tuyến tính. 

Ứng suất bản thân dưới đáy khối quy ước 

2. 0,88.16,3 1,32.17,2 5,58.7,83 4,3.9,64 3,67.10 158,89( / )bt

i ih kN m       
 

Ứng suất gây lún tại đáy khối quy ước 

2316,84 158,89 157,95( / )gl tc bt

tbP kN m       

Chia đất nền dưới đáy khối quy ước thành các lớp đồng nhất có chiều dày 

3,43
0,8575( )

4 4

M
i

B
h m   , chọn hi = 0,85 m 

Ứng suất gây lún ở độ sâu zi (m): zi = ko. z=0
gl 

Với  ko  phụ thuộc vào tỷ số 
2.

& iM

M M

zL

B B
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Điểm 
zi 

(m) 
M

M

L

B
 

2. i

M

z

B
 k0i 

gl

zi  

(kN/m
2
) 

bt

z  

(kN/m
2
) 

0 0,00 1,0 0,00 1,0000 157,95 158,89 

1 0,85 1,0 0,50 0,9314 147,11 167,39 

2 1,70 1,0 0,99 0,7052 111,38 175,89 

3 2,55 1,0 1,49 0,4890 77,23 184,39 

4 3,40 1,0 1,98 0,3403 53,74 192,89 

5 4,25 1,0 2,48 0,2443 38,59 201,39 

Giới hạn nền lấy đến điểm 5 có độ sâu 4,25m kể từ đáy khối quy ước, thỏa mãn 

điều kiện 
2 238,59( / ) 0,2 0,2.201,39 40,278( / )gl btkN m kN m      

Giới hạn nền tại độ sâu Ha = 4,25m. Độ lún của nền 

5
0

1 1

0,8.0,85
. . .

32100

n
gl gli
zi i zi

i ii

S h
E


 

 

    

0,8.0,85 157,95 38,59
. 147,11 111,38 77,23 53,74 0,0103( )

32100 2 2
S m

 
       

 
S = 0,0103 (m) = 1,03(cm) < Sgh = 8cm. 

2 1 0,0103 0,0093
0,00025 0,001

4
gh

S S
S S

l

 
        

Tính toán độ bền cấu tạo móng 

Bê tông đài dùng B20 có Rb = 11,5 MPa thép dùng nhóm AII có Rs = 280 MPa, 

lớp bê tông lót dày 10cm, vữa xi măng cát, đá 2x4cm. 

Kiểm tra hđ theo điều kiện chọc thủng 

Vẽ tháp chọc thủng xuất phát từ mép cột, nghiêng một góc 45
o
 so với phương 

thẳng đứng thì đáy tháp nằm trùm ra ngoài tim các cọc, nên không phải kiểm tra chống 

chọc thủng cho đài. 
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Lực truyền lên các cọc 
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5 2 2 2

2374,01 41,051.0,8 20,05.0,7
380,61

6 4.0,8 2.0,4 6.0,8

ttP    


 (kN) 

6 2 2 2

2374,01 41,051.0,8 20,05.0,7
403,42

6 4.0,8 2.0,4 6.0,8

ttP    


 (kN) 

Tính toán và bố trí thép cho đài 

Mô men tương ứng với mặt ngàm I – I 

MI = 2 2 4 4 6 6. . . 0,6.410,73 0,2.407,07 0,6.403,42 569,9tt tt ttP r P r P r     

(kN.m) 

Trong đó r2 = r6 = 0,8 – 0,2 = 0,6(m); r4 = 0,4 – 0,2 = 0,2(m). 

Diện tích cốt thép chịu mô men MI 

Dự kiến dùng thép 16 nên có ho = 80 – 15 – 0,5.1,6 = 64,2 (cm). 

Diện tích cốt thép chịu mô men MI 

6
2 2

0

569,90.10
3522,6( ) 35,226( )

0,9. . 0,9.280.642

I
s

s

M
A mm cm

R h
     

Chọn 1816 có As = 36,18(cm
2
) > 35,226(cm

2
) để bố trí. 

Chiều dài một thanh thép l’ = l – 2.abv = 2,2 – 2.0,025 = 2,15(m). 

Khoảng cách cần bố trí cốt thép b’ = b – 2.(0,015 + 0,025) = 2,2 – 0,08 = 

2,12(m). 

Khoảng cách giữa các tim cốt thép 
' 2,12

0,125( ) 125( )
1 18 1

b
a m mm

n
   

 
 

Chọn a= 120mm 

Mô men tương ứng với mặt ngàm II – II 

MII = 1 1 2 2. . 0,6.(387,92 410,73) 479,19tt ttP r P r    (kN.m) 

Trong đó r1 = r2 = 0,8 – 0,2 = 0,6(m) 

Diện tích cốt thép chịu mô men MII 

Dự kiến dùng thép 16 nên có ho = 80 – 15 – 0,5.1,6 – 1,6 = 62,6 (cm). 

Diện tích cốt thép chịu mô men MII 

6
2 2

0

479,19.10
3037,62( ) 30,3762( )

0,9. . 0,9.280.626

II
s

s

M
A mm cm

R h
     

Chọn 1616 có As = 32,16(cm
2
) để bố trí. 

Chiều dài một thanh thép l’ = b – 2.abv = 2,2– 2.0,025 = 2,15(m). 

Khoảng cách cần bố trí cốt thép b’ = l – 2.(0,015 + 0,025) = 2,2 – 0,08 = 2,12(m). 
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Khoảng cách giữa các tim cốt thép 

' 2,12
0,1413( ) 141,3( )

1 16 1

b
a m mm

n
   

 
 

Chọn a=140 mm 

Hình 1-6. Bố trí thép M2 
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Phần III 
 

THI CÔNG 
( 45% ) 

 

 
 

 Nhiệm vụ: 

Thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công và tổ chức thi công cho công trình 

 

1.  Kỹ thuật thi công phần móng 

2.  Kỹ thuật thi công phần thân 

3.  Tổ chức thi công 

4.  Lập dự toán, tiến độ thi công 

 

 

 

 

 

Giáo viên hướng dẫn :    PGS.TS   Đinh Tuấn Hải 

Sinh viên thực hiện    :     Đồng Minh Quyền 

Lớp                             :    xdl 902 
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THI CÔNG PHẦN NGẦM 

1.22 . thi công cọc ép  

1.22.1 .Lựa chọn phương án thi công  

Hiện nay ở nước ta cọc ép ngày càng được sử dụng rộng rãi hơn , thiết bị hiện 

nay có thể ép được các đoạn cọc dài 6-8m , tiết diện cọc đến 30x30cm , sức chịu tải 

tính toán của cọc lên đến trên 80T . Cọc ép được hạ vào trong đất tong đoạn bằng hệ 

kích thuỷ lực có đồng hồ đo áp lực . Trong quá trình ép có thể khống chế được độ 

xuyên của cọc và áp lực ép trong từng khoảng độ sâu .  

Cọc đóng là cọc được hạ vào trong đất bằng các loại búa như : búa hơi đơn động 

, song động , búa điezen. Ưu điểm của giải pháp thi công này là thi công được những 

công trình có địa tầng phức tạp , tải trọng lớn mà máy ép cọc không thể thi công được 

.Nhược điểm của giải pháp thi công này là gây ra chấn động lớn ,ảnh hưởng đến công 

trình lân cận , khi đóng phát ra tiếng động lớn , gây ồn ào nên không thích hợp cho 

việc thi công các công trình trong khu dân cư . 

Từ những yếu tố trên , cùng với việc tải trọng của công trình không lớn lắm ,khu 

vực thi công nằm trong đô thị nên ta chọn giải pháp thi công cọc bằng phương pháp ép 

tĩnh là hợp lí nhất . 

Việc thi công  ép cọc thường có 2 phương án phổ biến. 

    +Phương án 1 

Tiến hành đào hố móng đến cao trình đỉnh cọc sau đó đưa máy móc thiết bị ép 

đến và tiến hành ép cọc đến độ sâu cần thiết. 

* Ưu điểm : 

- Việc đào hố móng thuận lợi, không bị cản trở bởi các đầu cọc. 

- Không phải ép âm. 

* Nhược điểm 

- ở những nơi có mực nước ngầm cao việc đào hố móng trước rồi mới thi công ép 

cọc khó thực hiện được. 

- Khi thi công ép cọc nếu gặp mưa lớn thì phải có biện pháp hút nước ra khỏi hố 

móng. 

- Việc di chuyển máy móc, thiết bị thi công gặp nhiều khó khăn. 

Kết luận : 

Phương án này chỉ thích hợp với mặt bằng công trình rộng, việc thi công móng 

cần phải đào thành ao lớn. 

+Phương án 2. 

Tiến hành san mặt bằng sơ bộ để tiện di chuyển thiết bị ép và vận chuyển cọc, 

sau đó tiến hành ép cọc đến cốt thiết kế. Để ép cọc đến cốt thiết kế cần phải ép âm. 

Khi ép xong ta mới tiến hành đào đất hố móng để thi công phần đài cọc, hệ giằng đài 

cọc. 

* Ưu điểm : 
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- Việc di chuyển thiết bị ép cọc và công tác vận chuyển cọc thuận lợi. 

- Không bị phụ thuộc vào mực nước ngầm. 

- Có thể áp dụng với các mặt bằng thi công rộng hoặc hẹp đều được. 

- Tốc độ thi công nhanh. 

* Nhược điểm : 

- Phải sử dụng thêm các đoạn cọc ép âm.  

- Công tác đất gặp khó khăn, phải đào thủ công nhiều, khó cơ giới hoá. 

Kết luận. 

Việc thi công theo phương pháp này thích hợp với mặt bằng thi công hẹp, khối 

lượng cọc ép không quá lớn. 

 Với những đặc điểm như vậy và dựa vào mặt bằng công trình thi công là nhỏ 

nên ta tiến hành thi công ép cọc theo phương án 2. 

1.22.2 . Công tác chuẩn  ị khi thi công cọc 

1.22.3 .Chuẩn  ị về mặt  ằng thi công 

- Thiết lập quy trình kĩ thuật thi công theo các phương tiện sẵn có . 

- Lập kế hoạch thi công chi tiết , quy định thời gian cho các bước công tác và sơ 

đồ dịch chuyển máy trên hiện trường . 

- Vận chuyển rải cọc ra mặt bằng công trình theo đúng số lượng và tầm với của 

cầu trục . 

- Tiến hành định vị đài cọc và tim cọc chính xác bằng cách từ vị trí các tim trục 

đã xác định được khi giác móng ta xác định vị trí đài móng và vị trí các cọc trong đài 

bằng máy kinh vĩ . 

- Sau khi xác định được vị trí đài móng và cọc ta tiến hành rải cọc ra mặt bằng 

sao cho đúng tầm với , vùng hoạt động của cần trục . 

- Trình tự thi công cọc ép ta tiến hành ép từ giữa công trình ra hai bên để tránh 

tình trạng đất nền bị nén chặt làm cho các cọc ép sau đẩy trồi cọc ép trước hoặc cọc ép 

sau không thể ép xuống độ sâu thiết kế được . 

*Các yêu cầu chung đối với cọc và thiết bị ép cọc  

+ Yêu cầu kĩ thuật đối với việc hàn nối cọc . 

- Các đoạn cọc được nối với nhau bảng 4 tấm thép 250x250x8 (mm) , các tấm 

thép được hàn tại 4 mặt bên của cọc . 

- Bề mặt bê tông ở hai đầu đoạn cọc nối phải tiếp xúc khít , trường hợp tiếp xúc 

không khít phải có biện pháp chèn chặt . 

- Khi hàn cọc phải sử dụng phương pháp hàn ―leo‖(hàn từ dưới lên đối với các 

đường hàn đứng ) 

- Phải tiến hành kiểm tra độ thẳng đứng của cọc trước và sau khi hàn . 

- Kiểm tra kích thước của đường hàn so với thiết kế . 
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- Cọc tiết diện vuông 30x30cm ,chiều dài cọc là 15m gồm 2 loại đoạn cọc cơ bản 

: 

+ Một đoạn cọc có mũi nhọn để dẫn hướng cọc (cọc C1 có chiều dài 7,5 m) 

+ Một đoạn cọc có 2 đầu bằng ( cọc C2 ) có chiều dài 7,5 m. 

+ Yêu cầu kĩ thuật đối với các đoạn cọc ép : 

- Cốt thép dọc của đoạn cọc phải hàn vào vành thép nối theo cả hai bên của thép 

dọc và trên suốt chiều cao vành . 

- Vành thép nối phải thẳng , không được cong vênh , nếu vênh thì độ vênh cho 

phép của vành thép nối phải < 1% trên tổng chiều dài cọc . 

- Bề mặt của bê tông đầu cọc phải thẳng , không có bavia . 

- Trục cọc phải thẳng góc và đi qua trọng tâm tiết diện cọc , mặt phẳng bê tông 

đầu cọc và mặt phẳng các mép của vành thép nối phai trùng nhau , cho phép mặt 

phẳng bê tông đầu cọc song song và nhô cao hơn so với mặt phẳng vành thép nối £

1(mm). 

- Cọc phải thẳng , không có khuyết tật . 

* Khi bố trí cọc trên mặt bằng , sai số về độ lệch trục cần phải tuân thủ theo các 

quy định trong bảng sau : 

Bảng 1-2. Độ lệch trên mặt bằng 

Loại cọc và cách bố trí chúng Độ lệch trục cọc cho phép trên mặt 

bằng 

1. Cọc có cạnh hoặc đường kính đến 0.5m 

khi bố trí cọc một hàng 

khi bố trí hình băng hoặc nhóm 2 và 3 hàng 

- cọc biên 

- cọc giữa 

khi bố trí qúa 3 hàng trên hình băng hoặc bãi cọc  

      - cọc biên 

      -cọc giữa 

cọc đơn 

cọc chống 

2. Các cọc tròn rỗng đường kính từ 0.5 đến 0.8m 

cọc biên 

cọc giữa 

cọc đơn dưới cột 

3. Cọc hạ qua ống khoan dẫn( khi xây dựng cầu) 

 

 

 

0.2d 

 

0.2d 

0.3d 

 

0.2d 

0.4d 

5 cm 

3 cm 

 

10 cm 

15 cm 

8 cm 

Độ lệch trục tại mức trên cùng của ống 

dẫn đã được lắp chắc chắn không vượt 

quá 0.025 D ở bến nước( ở đây D- độ 

sâu của nước tại nơi lắp ống dẫn) và25 

mm ở vũng không nước 

 

Chú thích: Số cọc bị lệch không nên vượt quá 25% tổng số cọc khi bố trí theo 

dải, còn khi bố trí cụm dưới cột không nên quá 5%. Khả năng dùng cọc có độ lệch lớn 

hơn các trị số trong bảng sẽ do Thiết kế quy định. 
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+. Yêu cầu kĩ thuật đối với thiết bị ép cọc  

- Lý lịch máy phải được các cơ quan kiểm định các đặ trưng kĩ thuật định kì về 

các thông số chính như sau : 

 + Lưu lượng dầu của máy bơm (1/ph). 

 + áp lực bơm dầu lớn nhất (kG/cm
2
). 

 + Hành trình pit tông của kích (cm
2
). 

 +Diện tích đáy pit tông của kích (cm
2
). 

- Phiếu kiểm định chất lượng đồng hồ đo áp lực dầu và van chịu áp . 

- Lực nén danh địng lớn nhất của thiết bị không nhỏ hơn 1,4 lần lực nén lớn nhất  

Pép max yêu cầu theo quy định của thiết kế . 

- Lực nén của kích phải đảm bảo tác dụng dọc trục cọc , không gây lực ngang khi 

ép . 

- Chuyển động của pit tông kích phải đều và khống chế được tốc độ ép cọc . 

- Đồng hồ đo áp lực phải tương xứng với khoảng lực đo. 

- Thiết bị ép cọc phải đảm bảo điều kiện để vận hành theo đúng quy định về an 

toàn lao động khi thi công . 

- Gía trị đo lớn nhất của đồng hồ không vượt quá hai lần áp lực đo khi ép cọc , 

chỉ nên huy động 0,7 ¸ 0,8 khả năng tối đa của thiết bị . 

- Thiết bị ép cọc phải đảm bảo điều kiện để vận hành theo đúng quy định về an 

toàn lao động khi thi công . 

1.22.3.2 . Tính toán máy móc và lựa chọn thiết bị thi công ép cọc  

+ Chọn máy ép cọc  

Để đưa mũi cọc đến độ sâu thiết kế, cọc phải qua các tầng địa chất khác nhau. Cụ 

thể đối với điều kiện địa chất của công trình này, cọc phải xuyên qua các lớp đất  

Như vậy muốn đưa cọc đến độ sâu thiết kế cần phải tạo ra một lực thắng được 

lực ma sát mặt bên của cọc và phá vỡ cấu trúc của lớp đất ở bên dưới mũi cọc. Lực 

này bao gồm trọng lượng bản thân cọc và lực ép thủy lực do máy ép gây ra. Ta bỏ qua 

trọng lượng bản thân cọc và xem như lực ép cọc hoàn toàn do kích thủy lực của máy 

ép gây ra. Lực ép này được xác định bằng công thức: 

      e cP K.P³  

Trong đó: 

Pe: Lực ép cần thiết để cọc đi sâu vào đất nền đến độ sâu cần thiết. 

K: Hệ số phụ thuộc vào loại đất và tiết diện cọc  

Pc: Tổng sức kháng tức thời của nền đất. Pc bao gồm hai thành phần: 

 - Phần kháng của đất ở mũi cọc. 

 - Phần ma sát của nền đất ở thành cọc (theo chu vi của cọc). 

Theo kết quả tính toán ở phần thiết kế móng cho công trình, ta có: 
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    Pc = PSPT = 52,3404 (T) 

Để đảm bảo cho cọc được ép xuống độ sâu thiết kế , lực ép của máy phải thoả 

mãn điều kiện :  

  Pép min³  2.Pcọc = 2.52,3404 = 104,7 T. 

Do trong quá trình thi công ta chỉ nên huy động từ 0,7 0,8¸  giá trị lực ép lớn 

nhất của máy  may

ep epP 1,4 P 1,4.104,7 146,58(T)³ ´ = =  

Chọn thiết bị ép cọc là hệ kích thuỷ lực , gồm hai kích thuỷ lực: 

Loại máy ép EBT có các thông số kỹ thuật sau: 

  + Tiết diện cọc ép được đến 30 (cm).   

  + Chiều dài đoạn cọc lớn nhất  8,5 (m). 

  + Động cơ điện 14,5 (KW). 

  + Đường kính xi lanh thuỷ lực: 220 (mm). 

  + Bơm dầu có Pmax = 250 (KG/cm
2
). 

  + Tổng diện tích đáy Pittông ép 830 cm
2
 

  + Hành trình của Pittông 1000mm 

  + Chiều cao lồng thép 8,2 m 

  + Chiều dài sát xi ( giá ép ) 8 – 10 (m) 

  + Chiều rộng sát xi 3 m 

+Tính toán lựa chọn đối trọng 

Với công trình có số lượng cọc ở đài móng khá lớn , ta thiết kế giá cọc sao cho 

mỗi vị trí đứng ép được tối đa 9 cọc để rút ngắn thời gian thi công . 

Đối trọng được chất đều 2 bên giá ép, chọn đối trọng là các khối bê tông có kích 

thước 311 (m)  

 Khối lượng của 1 khối bê tông là : 3.1.1.2,5 = 7,5 (T) 

Tổng trọng lượng của các khối bê tông làm đối trọng phải lớn hơn lực ép Pe 

=146,58 (T) 

(Không kể trọng lượng của khung và giá máy tham gia làm đối trọng )  

 Số cục bê tông cần thiết làm đối trọng là : 
146,58

n 17,544
7,5

= =  chọn 18 đối 

trọng để đảm bảo đối trọng chất đều cả 2 bên giá máy.  

Kiểm tra điều kiện chống lật của giá ép cọc 

Sơ đồ ép móng có 9 cọc : 
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Kích thước khung dẫn và khối đối trọng như hình vẽ : 

 
 

 

+ Chọn cần cẩu thi công ép cọc 

Cẩu được dùng trong thi công ép cọc phải đảm bảo các công việc :cẩu cọc và cẩu 

đối tải .  

 

  

Các thông số yêu cầu : 

+ Khi cẩu cọc : 

   Qyc = Qđt + Qtb = 1,02. Qđt = 1,02.0,3.0,3.6.2,5 =  1,377 T  

10

4

5

115 m¸ y  b¬ m d Çu

k h u n g  d Én  c è  ®Þn h6 12

®å n g  h å  ®o  ¸ p  l ù c

®è i t r ä n g  3*1*1 M

k Ýc h  t h u û l ù c

k h u n g  d Én  d i ®é n g  

2

4

3

1

8

10

9

7

d Çm g ¸ n h

d Çm ®Õ

bÖ ®ì  ®è i t r ä n g

c h è t  (¾c )

c ä c  Ðp

d ©y  d Én  d Çu

c Êu  t ¹ o  m¸ y  Ðp c ä c

7
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2
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   Qtb = (110)%Qđt .Lấy Qtb = 2% Qđt 

Hyc = HL + h1 + h2 + h3 = ( 0,7 + 8,2 ) + 0,5 + 6 + 1,0 = 16,4 m  

 
- -

α

yc 4

yc o

H c h 16,4 1,5 1,5
R r 1,5 5,89m

tg tg75

+ +
= + = + =     

                                                                            

      
- -

α

yc 4

yc o

H c h 16,4 1,5 1,5
L 16,97m

sin sin75

+ +
= = =  

+ Khi cẩu đối tải : 

            Qyc = Qc + Qtb = 1,02.Qc = 1,02.7,5 =  7,65 T 

            Hyc = HL+ h1+ h2+ h3 =  (0,7 + 3) + 0,5 + 1 + 1 = 6,2 m 

        m
tg

r
tg

hcH
R

o

yc

yc 16,35,1
75

5.15,1-2,6

α

- 4






  

             m
hcH

L
o

yc

yc 42,6
75sin

5.15,1-2,6

αsin

- 4






  

Từ những yếu tố trên ta chọn cần trục tự hành ô tô dẫn động thuỷ lực NK-200 có 

các thông số sau: 

  + Hãng sản xuất: KATO - Nhật Bản. 

  + Sức nâng Qmax/Qmin = 20/6,5T. 

  + Tầm với Rmin/Rmax = 3/12m. 

  + Chiều cao nâng: Hmax = 23,6m. 

     Hmin = 4,0m. 

  + Độ dài cần L: 10,28  23,6m. 

  + Thời gian thay đổi tầm với: 1,4phút. 

 + Vận tốc quay cần: 3,1v/phút. 

 

+ Chọn xe vận chuyển cọc 

Chọn xe vận chuyển cọc của hãng Hyundai có trọng tải 15t 
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Tổng số cọc trong mặt bằng là 402 cọc, mỗi 1 cọc có 2 đoạn ( mỗi đoạn dài 7,5 

m) như vậy tổng số đoạn cọc cần phải chuyên chở đến mặt bằng công trình là 804 

đoạn. Tải trọng mỗi một đoạn cọc là 1,7t 

 Số lượng cọc mà mỗi chuyến xe vận chuyển được là : ( )coc

15
n 8,82 coc

1,7
= =  

Chọn là 8 cọc  Số chuyến xe cần thiết để vận chuyển hết số cọc đến mặt bằng 

công trình là : chuyen

804
n 100,5

8
= = (chuyến)Þ  chọn là 101 chuyến. 

 

+ Thi công cọc thử  

mÆt  b»n g  c ä c
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Trước khi ép cọc đại trà ta phải tiến hành thí nghiệm nén tĩnh cọc nhằm xác định 

các số liệu cần thiết về cường độ , biến dạng và mối quan hệ giữa tải trọng với chuyển 

vị của cọc làm cơ sở cho thiết kế , chọn thiết bị và công nghệ thi công cọc cho phù hợp 

. 

+. Thí nghiệm nén tĩnh cọc  

Việc thử tĩnh cọc được tiến hành tại những điểm có điều kiện địa chất tiêu biểu 

trước khi thi công đại trà , nhằm lựa chọn đúng đắn loại cọc , thiết bị thi công và điều 

chỉnh đồ án thiết kế . 

- Số lượng cọc thử do thiết kế quy định . Tổng số cọc của công trình là 402 cọc , 

số lượng cọc cần thử là 3 cọc ( theo TCVN 269:2002 quy định lấy bằng 1% tổng số 

cọc của công trình nhưng không ít hơn 2 cọc trong mọi trường hợp . 

- Thí nghiệm được tiến hành bằng phương pháp ding tải trọng tĩnh ép dọc trục 

sao cho dưới tác dụng của lực ép , cọc lún sâu thêm vào đất nền . Tải trọng tác dụng 

lên đầu cọc được thực hiện bằng kích thuỷ lực với hệ phản lực là dàn chất tải . Các số 

liệu về tải trọng , chuyển vị , biến dạng ... thu được trong quá trình thí nghiệm là cơ sở 

để phân tích , đánh giá sức chịu tải và mối quan hệ tải trọng – chuyển vị của cọc trong 

đất nền . 

+. Quy trình gia tải  

- Trươc khi thí nghiệm chính thức , tiến hành gia tải trước nhằm kiểm tra hoạt 

động của thiết bị thí nghiệm và tạo tiếp xúa tốt giưã thiết bị và đầu cọc.Gia tải trước 

được tiến hành bằng cách tác dụng lên đầu cọc khoảng 5% tải trọng thiết kế , sau đó 

giảm tải về 0 , theo dõi hoạt động cuả thiết bị thí nghiệm . Thời gian gia tải và thời 

gian giữ tải ở cấp 0 khoảng 10 phút . 

- Cọc được nén theo tong cấp , tính bằng % của tải trọng thiết kế . Tải trọng được 

gia tăng lên cấp mới , nếu sau 1h quan sát độ lún của cọc < 0,2mm và giảm dần sau 

mỗi lần đọc trong khoảng thời gian trên . Thời gian gia tải và giảm tải ở mỗi cấp 

không nhỏ hơn các giá trị ghi trong bảng . 

Bảng 1-3. Thời gian tác dụng các cấp tải trọng 

% Tải trọng thiết kế  Thời gian giữ tải tối 

thiểu 

25 1h 

50 1h 

75 1h 

100 1h 

75 10 phút 

50 10 phút 

25 10 phút 

0 10 phút 

100 6h 

125 1h 

150 1h 

200 6h 

150 10 phút 
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125 10 phút 

100 10 phút 

75 10 phút 

50 10 phút 

25 10 phút 

0 1h 

 

 

 

 

 

 

- Quy trình thi công cọc 

+ Sơ đồ ép cọc 

 

Cọc được tiến hành ép theo sơ đồ khóm cọc theo đài ta phải tiến hành ép cọc từ 

chỗ chật khó thi công ra chỗ thoáng , ép theo sơ đồ ép đuổi . Trong khi tiến hành ép 

nên ép cọc ở phía trong truớc nếu không có thể cọc không xuống được tới độ sâu thiết 

kế làm truơng nổi các cọc xung quanh làm đất bị lén quá giới hạn dẫn đến phá hoại . 

+Chuẩn bị ép cọc  

M¸ y  1

M¸ y  2

mÆt  b»n g  t h i c « n g  Ðp c ä c
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Người thi công phải hình dung được sự phát triển của lực ép theo chiều sâu suy 

từ điều kiện địa chất. 

Phải loại bỏ những đoạn cọc không đạt yêu cầu kỹ thuật ngay khi kiểm tra trước 

khi ép cọc. 

Trước khi ép nên thăm dò phát hiện dị vật, dự tính khả năng xuyên qua các ổ các 

loặc lưỡi sét. 

Khi chuẩn bị ép cọc phải có đầy đủ báo cáo khảo sát địa chất công trình, biểu đồ 

xuyên tĩnh, bản đồ các công trình ngầm. Phải có bản đồ bố trí mạng lưới cọc thuộc khu 

vực thi công, hồ sơ về sản xuất cọc. 

Để đảm bảo chính xác tim cọc ở các đài móng, sau khi dùng máy để kiểm tra lại 

vị trí tim móng, cột theo trục ngang và dọc, từ các vị trí này ta xác định được vị trí tim 

cọc bằng phương pháp hình học thông thường. 

+ Vận chuyển và lắp ráp thiết bị ép 

Vận chuyển và lắp ráp thiết bị vào vị trí ép. Việc lắp dựng máy được tiến hành từ 

dưới chân đế lên, đầu tiên đặt dàn sắt-xi vào vị trí, sau đó lắp dàn máy, bệ máy, đối 

trọng và trạm bơm thuỷ lực. 

Khi lắp dựng khung ta dùng 2 máy kinh vĩ đặt vuông góc để cân chỉnh cho các 

trục của khung máy, kích thuỷ lực, cọc nằm trong một mặt phẳng, mặt phẳng này 

vuông góc với mặt phẳng chuẩn của đài cọc. Độ nghiêng cho phép 5%, sau cùng là 

lắp hệ thống bơm dầu vào máy. 

Kiểm tra liên kết cố định máy xong, tiến hành chạy thử để kiểm tra tính ổn định 

của thiết bị ép cọc. 

Kiểm tra cọc và vận chuyển cọc vào vị trí trước khi ép cọc. 

+ Quy trình ép cọc 
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Gắn chặt đoạn cọc C1 vào thanh định hướng của khung máy. 

Đoạn cọc đầu tiên C1 phải được căn chỉnh để trục của C1 trùng với trục của kích 

đi qua điểm định vị cọc (Dùng 2 máy kinh vĩ đặt vuông góc với trục của vị trí ép cọc). 

Độ lệch tâm không lớn hơn 1 cm. 

Khi má trấu ma sát ngàm tiếp xúc chặt với cọc C1 thì điều khiển van dầu tăng 

dần áp lực, ần chú ý những đoạn cọc đầu tiên khoảng (3d = 0,9m), áp lực dầu nên tăng 

chậm, đều để đoạn cọc C1 cắm sâu vào lớn đất một cách nhẹ nhàng với vận tốc xuyên 

không lớn hơn 1 cm/s. 

Do lớp đất trên cùng là đất lấp nên dễ có nhiều dị vật, vì vậy dễ dẫn đến hiện 

tượng cọc bị nghiêng. Khi phát hiện thấy cọc nghiêng phải dừng lại, căn chỉnh ngay. 

 Sau khi ép hết đoạn C1 thì tiến hành lắp dựng đoạn C2 để ép tiếp. 

Dùng cần cẩu để cẩu lắp đoạn cọc C2 vào vị trí ép, căn chỉnh để đường trục của 

đoạn cọc C2 trùng với trục kích và đường trục C1, độ nghiêng của C2 không quá 1%. 

Gia tải lên đoạn cọc C2 sao cho áp lực ở mặt tiếp xúc khoảng 34 Kh/cm2 để tạo 

tiếp xúc giữa bề mặt bê tông của hai đoạn cọc. Nếu bê tông mặt tiếp xúc không chặt thì 

phải chèn bằng các bản thép đệm sau đó mới tiến hành hàn nối cọc theo quy định của 

thiết kế. Khi hàn xong, kiển tra chất lượng mối hàn sau đó mới tiến hành ép đoạn cọc 

C2. 

M¸ Y ÐP Cä C M¸ Y KINH VÜ

- Dï n g  m¸ y  k in h  v Ü x ¸ c  ®Þn h  t im c ä c  t h eo  t h iÕt  k Õ

 - k iÓm t r a  t h ¨ n g  b»n g  g i¸  Ðp c ä c  b»n g  l iv «  v µ c h ¹ y  t h ö

NK50
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+  BAÙN KÍNH LAØM VIEÄC:Rmin = 3,0m

+  SÖÙC NAÂNG: Qmax = 15T

+  CHIEÀU DAØI CAÀN CHÍNH:L = 20,6m

+   ÑOÄ CAO NAÂNG VAÄT: Hmax = 18,2m
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Tăng dần lực nén để máy ép có đủ thời gian cần thiết tạo đủ lực ép thắng lực ma 

sát và lực kháng của đất ở mũi cọc để cọc chuyển động. 

Khi đoạn cọc C2 chuyển động đều mới tăng dần áp lực lên nhưng vận tốc cọc đi 

xuống không quá 2 cm/s 

Khi ép xong đoạn C2 tiến hành nối đoạn cọc ép âm với đoạn cọc C2 để tiếp tục 

ép cọc xuống độ sâu  thiết kế (-1,5m).  

Việc ép cọc được coi là kết thúc 1 cọc khi : 

   - Chiều dài cọc được ép sâu trong lòng đất không nhỏ hơn chiều dài ngắn nhất 

quy định là 20 cm. 

   - Lực ép cuối cùng phải đạt trị số thiết kế quy định trên suốt chiều sâu xuyên 

3d=0,9 m, trong khoảng đó vận tốc xuyên 1 cm/s 

  Chú ý : 

   - Đoạn cọc C1 sau khi ép xuống còn chưa lại một đoạn cách mặt đất 4050 cm 

để dễ thao tác trong khi hàn. 

   - Trong quá trình hàn phải giữ nguyên áp lực tác dụng lên cọc C2 

Trong ép cọc, đoạn cọc mồi bằng thép phải có đầu chụp. Phải có biện pháp an 

toàn khi dùng hai đoạn cọc mồi nối tiếp nhau để ép. 

+ Các sự cố khi thi công cọc và biện pháp giải quyết 

Do cấu tạo địa tầng dưới nền đất không đồng nhất cho nên trong quá  trình thi 

công ép cọc sẽ xảy ra các trường hợp sau : 

+ Khi ép đến độ sau nào đó mà chưa đạt đến chiều sâu thiết kế nhưng lực ép đạt. 

Khi đó giảm bớt tốc độ, tăng lực ép từ từ nhưng không lớn hơn Pemax, nếu cọc vẫn 

không xuống thì ngưng ép, báo cho chủ công trình và bên thiết kế để kiểm tra và xử lý. 

- Phương pháp xử lý là sử dụng các biện pháp phụ trợ khác nhau như khoan 

pháp, khoan dẫn hoặc ép cọc tạo lỗ. 

+ Khi ép cọc đến chiều sâu thiết kế mà áp lực tác dụng lên đầu cọc vẫn chưa đạt 

đến áp lực tính toán. Trường hợp này xảy ra khi đất dưới gặp lớp đất yếu hơn, vậy phải 

ngưng ép và báo cho thiết kế biết để cùng xử lý. 

- Biện pháp xử lý là kiểm tra xác định lại để nối thêm cọc cho đạt áp lực thiết kế 

tác dụng lên đầu cọc. 

+ Cọc bị nghiêng lệch khỏi vị trí thiết kế do gặp chướng ngại vật , mũi cọc khi 

chế tạo có độ vát không đều . 

- Biện pháp xử lý : Cho dừng ngay việc ép cọc và tìm hiểu nguyên nhân , nếu gặp 

vật cản có thể đào phá bỏ , nếu do mũi cọc vát không đều thì phải khoan dẫn hướng 

cọc xuống đúng hướng . 

+ Cọc đang ép xuống khoảng 0,5m đến 1m đầu tiên thì bị cong , xuất hiện vết nứt 

gãy ở vùng chân cọc ,do gặp chướng ngại vậy nên lực ép lớn ,ta cần cho dừng ép , nhổ 

cọc vỡ hoặc gãy , thăm dò dị vật để khoan phá bỏ sau đó thay cọc mới vào ép tiếp . 

1.22.3.3 Nhật ký thi công, kiểm tra và nghiệm thu cọc. 

Mỗi tổ máy ép đều phải có sổ nhật ký ép cọc. 
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Ghi chép nhật ký thi công các đoạn cọc đầu tiên gồm việc ghi cao độ đáy móng, khi 

cọc đã cắm sâu từ 3050 cm thì ghi chỉ số lực nén đầu tiên. Sau đó khi cọc xuống 

được 1 m lại ghi lực ép tại thời điểm đó vào nhật ký thi công cũng như khi lực ép thay 

đổi đột ngột. 

Đến giai đoạn cuối cùng là khi lực ép có giá trị 0,8 giá trị lực ép giới hạn tối thiểu 

thì ghi chép ngay. Bắt đầu từ đây ghi chép lực ép với từng độ xuyên 20 cm cho đến khi 

xong. 
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2.Thi công nền móng 
1.22.4 Biện pháp kỷ thu t đào hố móng 

1.22.4.1 Biện pháp đào đất 

+Yêu cầu kỹ thuật khi thi công đào đất 

- Khi thi công công tác đất cần hết sức chú ý đến độ dốc lớn nhất của mái dốc và 

việc lựa chọn độ dốc hợp lí vì nó ảnh hưởng tơí khối lượng công tác đất ,an toàn lao 

động và giá thành công trình . Ta có hố` móng nằm trong lớp đất sét pha có độ dốc 

H/B = 1/0,4 . 

- Chiều rộng đáy hố đào tối thiểu phải bằng chiều rộng của kết cấu cộng với 

khoảng cách neo chằng và đặt ván khuôn cho đế móng . Trong trường hợp đào có mái 

dốc thì khoảng cách giữa chân mái dốc và chân kết cấu móng tối thiểu bằng 30cm. 

- Đất thừa và đất không đảm bảo chất lượng phải đổ ra bãi thải theo đúng quy 

định , không được đổ bừa bãi làm ứ đọng nước , gây ngập úng cho công trình , gây trở 

ngại cho thi công . 

- Trước khi tiến hành đào đất kĩ thuật trắc đạc tiến hành các cột mốc xác định vị 

trí kích thước hố đào . Vị trí các cột mốc phải nằm ở ngoài đường đi của xe cơ giới và 

phải thường xuyên được kiểm tra . 

- Công tác đào đất được tiến hành sau khi đã ép hết cọc . Đáy đài đặt ở độ sâu -

1,8m so với cos tự ±0.00  , nằm trong lớp sét pha ( đất cấp II) , nằm trên mực nước 

ngầm . 

- Khi đào đất hố móng cho công trình phải để lại lớp đất bảo vệ thiết kế theo quy 

định nhưng tối thiểu bằng 20cm .Lớp bảo vệ chỉ được bóc đi trước khi thi công công 

trình . 

- Sau khi đào đất đến cốt yêu cầu , tiến hành đập đầu cọc , bẻ chếch chéo cốt thep 

đầu cọc theo đúng yêu cầu thiết kế .  

+Lựa chọn phương án thi công đào đất 

Phương pháp đào có ý nghĩa quan trọng liên quan đến giải pháp kinh tế kỹ thuật 

chunh của toàn công trình . Chọn giải pháp thi công đất phụ thuộc vào khối lượng đào 

dắp , vào loại đất , vào điều kiện mặt bằng thi công, yêu cầu của tiến độ công trình… 

* Phương án đào hoàn toàn bằng thủ công: 

Thi công đất thủ công là phương pháp thi công truyền thống. Dụng cụ để làm đất 

là dụng cụ cổ truyền như: xẻng, cuốc, mai, cuốc chim, kéo cắt đất...  

Để vận chuyển đất người ta dùng quang gánh, xe cút kít một bánh, xe cải tiến... 

Nếu thi công theo phương pháp đào đất bằng thủ công thì tuy có ưu điểm là đơn 

giản và có thể tiến hành song song với việc đóng cọc, dễ tổ chức theo dây chuyền. 

Nhưng với khối lượng đào cũng khá lớn thì số lượng công nhân phải lớn mới đảm bảo 

được rút ngắn thời gian thi công, do vậy nếu tổ chức không khéo thì sẽ gây trở ngại 

cho nhau dẫn đến năng suất lao động giảm, không bảo đảm được tiến độ.  

*Phương án đào hoàn toàn bằng máy: 
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Việc đào bằng máy sẽ cho năng suất cao, thời gian thi công ngắn, tính cơ giới 

cao.  Nếu thi công theo phương pháp này thì có ưu điểm nổi bật là rút ngắn thời gian 

thi công, bảo đảm kỹ thuật mà tiết kiệm được nhân lực.Tuy nhiên cần phải đào sao cho 

tránh gầu va nhiều vào cọc , lách gầu đào vào các hàng cọc .  

*Phương án kết hợp giữa cơ giới và thủ công. 

Đây là phương án tối ưu để thi công. vì  đối với móng cọc do ảnh hưởng của cọc 

nên máy không thể đầo được hết đất trong hố móng do vậy ta kết hợp giữa đào bằng 

máy phần khối lượng lớn và tiiến hành đào thủ côngvà hoàn thiện hố móng theo đúng 

yêu cầu kỹ thuật.  

Theo phương án này ta sẽ giảm tối đa thời gian thi công và tạo điều kiện cho 

phương tiện đi lại thuận tiện khi thi công. 

Đất đào được bằng máy xúc lên ô tô vận chuyển ra nơi quy định. Sau khi thi 

công xong đài móng, giằng móng sẽ tiến hành san lấp ngay. Công nhân thủ công được 

sử dụng khi máy đào gần đến cốt thiết kế, đào đến đâu sửa đến đấy. Hướng đào đất và 

hướng vận chuyển vuông góc với nhau. 

Từ những phân tích trên , ta lựa chọn phương án kết hợp giữa cơ giới và thủ công 

. 

Do đế đài chôn đến cos -1,8m so với cos 0.00±   nên chiều sâu hố móng cần đào 

là  1,8 + 0,1 = 1,9m (kể cả lớp bê tông lót ). 

Để thuận tiện cho việc thi công giằng móng , ta tiến hành đào bằng máy đến cos 

đáy giằng ( có kể đến lớp bê tông lót khi thi công giằng ). Đáy giằng ở cos -1,4 so với 

cos 0.00±  

Vậy chiều cao đất cần đào bằng máy là : 1,4 + 0,1 = 1,5 m 

Chiều cao đất cần đào bằng thủ công là : 1,9 - 1,5 = 0,4 m 

+Tính toán khối lượng đào đất 

Phương án đào đất hố móng ( đào ao hoặc đào hào ) phụ thuộc vào kích thước hố 

đào và góc dốc tự nhiên của đất với kết quả tính toán như phần móng ta có 1 loại kích 

thước đài móng như sau  

Móng M1 : ab = 2,42,4 (m) 

Hố đào phải có góc dốc tự nhiên với đất lấp có   

 và đáy hố đào phải mở rộng hơn so với kích thước đài mỗi bên là 30 cm. Ta có 

mặt cắt các hố đào như sau: 

Do độ dốc i = 4 nên tỉ số H/B = 4 Þ B = 0,25H  

Chiều rộng hố đào cần mở ra khi thi công bằng thủ công : Btc = 0,25.0,4 = 0,1m 

Chiều cao hố đào cần mở ra khi thi công bằng máy : Bm = 0,25.1,5 = 0,375m 

Vậy kích thước mặt trên hố móng : b = a + 2B 

 Với : a là cạnh đáy ( đã mở rộng ). 

 H là chiều sâu  

 B : độ mở rộng của miệng hố móng . 
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Thể tích đào móng được tính theo công thức : 

V= [ ]
H

ab (a c)(b d) cd
6
´ + + + +  

Trong đó : H : Chiều cao hố đào . 

a ,b : Kích thước chiều dài , chiều rộng đáy hố . 

    c ,d : Kích thước chiều dài , chiều rộng miệng hố . 

Với móng HM1 : 

Khi thi công bằng thủ công : 

a = b = 2,4 + 2.0,3 = 3m 

c = d = 3 + 2.0,1 = 3,2m 

Khi thi công bằng máy : a = b = 3,2m 

       c = d = 3,2 + 2.0,375 = 3,95 m 

 

 

Với hố móng HM2 : 

Khi thi công bằng thủ công : 

a = b = 2,2 + 2.0,3 = 2,8m 

c = d = 2,8 + 2.0,1 = 3m 

Khi thi công bằng máy : a = b = 3m 

ph Çn  ®µo  b»n g  t h ñ  c « n g

ph Çn  ®µo  b»n g  m¸ y
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    c =d= 3 + 2.0,375 = 3,75m  

 

 

 

Với hố móng HM3(hố móng cầu thang máy) : 

chiều cao đất cần đào bằng máy là : 1,5 + 2 = 3,5 m 

Chiều cao đất cần đào bằng thủ công là :  0,4 m 

Khi thi công bằng thủ công : 

a = 4,75 + 2.0,3 = 5,35m 

b = 2,8 + 2.0,3 = 3,4m 

c = 5,35 + 2.0,1 = 5,55m 

d = 3,4 + 2.0,1 = 3,6m 

Khi thi công bằng máy : a = 5,55 m 

                                          b = 3,6 m 

    c =5,55 + 2.0,375 = 6,3m  

                                     d= 3,6 + 2.0,375 = 4,35m 

Với hố móng HM4 

ph Çn  ®µo  b»n g  t h ñ  c « n g

ph Çn  ®µo  b»n g  m¸ y
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Khi thi công bằng thủ công : 

a = b = 1,5 + 2.0,3 = 2,1m 

c = d = 2,1 + 2.0,1 = 2,3m 

Khi thi công bằng máy : a = b = 2,3m 

    c =d= 2,3 + 2.0,375= 3,05m  

Với giằng móng : chiều sâu của hố đào giằng móng là :Hg = 1,5m, 

giằng móng bxh=22x40cm 

Bảng 1-4. Thể tích đất cần đào 

Cách thức Hố đào n a(m) b(m) c(m) d(m) H(m) V(m
3
) 

 HM1 33 3.2 3.2 3.95 3.95 1.5 635 

 HM2 15 3 3 3.75 3.75 1.5 257.3 

Đào máy HM3 1 5.55 3.6 6.3 4.35 3.5 82.6 

 HM4 2 2.3 2.3 3.05 3.05 1.5 21.61 

Tổng thể tích 996.5 

 HM1 33 3 3 3.2 3.2 0.4 126.9 

 HM2 15 2.8 2.8 3 3 0.4 50.48 

 HM3 1 5.35 3.4 5.55 3.6 0.4 7.631 

 HM4 2 2.1 2.1 2.3 2.3 0.4 3.875 

 GM1 27 0.22 1 0.52 0.25 1.5 8.606 

 GM2 13 0.22 1.2 0.52 0.45 1.5 5.587 

 GM3 7 0.22 0.4 0.52 0 1.5 0.672 

 GM4 7 0.22 1 0.52 0.52 1.5 2.827 

Đào thủ công GM5 7 0.22 0 0.52 0 1.5 0 

 GM6 7 0.22 1.2 0.52 0.45 1.5 3.008 

 GM7 7 0.22 0.4 0.52 0 1.5 0.672 

 GM8 5 0.22 1 0.52 0.25 1.5 1.594 

 GM9 1 0.22 1.45 0.52 0.7 1.5 0.569 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG              GVHD: ĐOÀN VĂN DUẨN 

 SVTH:  ĐỒNG MINH QUYỀN  

 Lớp   :  XDL 902 

92 

 GM10 1 0.22 1.55 0.52 0.8 1.5 0.624 

 GM11 1 0.22 0 0.52 0 1.5 0 

 GM12 1 0.22 0 0.52 0 1.5 0 

 GM13 1 0.22 0 0.52 0 1.5 0 

 GM14 1 0.22 0 0.52 0 1.5 0 

Tổng thể tích 213 

 

 Tổ chức thi công đào đất 

1.22.4.2 Chọn máy đào đất  

Máy đào đất được chọn sao cho đảm bảo kết hợp hài hoà giữa đặc điểm sử dụng 

máy với các yếu tố cơ bản của công trình như : 

- Cấp đất đào , mực nước ngầm . 

- Hình dạng kích thước , chiều sâu hố đào . 

- Điều kiện chuyên chở , chướng ngại vật . 

Khối lượng đất đào , thời gian thi công . 

Dựa vào nguyên tắc đó ,  ta chọn máy EO-3322B1 có các thông số sau: q= 0,5m3 

, R = 7,5 m; h = 4,8 m .Với máy đã chọn có R = 7,5m  chiều rộng rãnh tối đa là 1,4R 

= 10,5m, chiều sâu đào lớn nhất là 0,6R = 4,5m.  

Bảng 1-5. Thống kê thông số kỹ thuật má  E0-3322B1 

q(m
3
) R(m) h(m) H(m) Trọng Lượng(T) tck (giây) 

0,5 7,5 4,8 4,2 14,5 17 

         - Số liệu máy E0-3322B1 sản xuất tại Liên Xô (cũ) thuộc loại dẫn động thuỷ lực. 

- Dung tích gầu :   q = 0,5 (m3) 

- Bán kính đào lớn nhất :  Rmax = 7,5 (m)  

- Bán kính đào nhỏ nhất :  Rmin = 2,9 (m) 

- Chiều cao nâng lớn nhất :  h = 4,8 (m) 

- Chiều sâu đào lớn nhất :   H = 4,4 (m) 

- Chiều cao máy :  c = 1,5 (m) 

- Tính bán kính đào lớn nhất tại đáy hố đào : 

                      Rmax' = r + R c H2 2 ( )  

Trong đó :  R2 = c2 + (Rmax - r)2 = 1,52 +(7,5-1,5)2 = 38,25 (m2) 
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                  Rmax' = 1,5 + 
238,25 (1,5 1,15)    = 7,1 (m) 

 

*Xác định năng suất của máy đào 

- Năng suất sử dụng của máy :  
.d .tg 3

sd

t ck

3600.q.k .k
N (m / h)

k .t
=  

Trong đó : q : dung tích gầu xúc, q = 0,5 (m
3
) 

 kđ: hệ số làm đầy gầu phụ thuộc vào loại gầu, cấp và độ ẩm của đất (gầu nghịch 

đất khô) lấy Kđ= 0,9 

 kt : hệ số tơi của vật liệu, lấy kt = 1,2 (1,11,4)  

 ktg : hệ số sử dụng thời gian : ktg = 0,8. 

 Tra bảng có tck  = 17(s) là thời gian quay của 1 chu kì 

 Tck = tck..Kvt.Kquay= 171,1 = 18,7(s): thời gian của 1 chu kỳ 

 Kquay : hệ số phụ thuộc vào  quay cần với quay 90
0
, Kq=1 

                 Kvt : hệ số phụ thuộc vào điều kiện đổ đất của máy Kvt=1,1 khi đất đổ 

lên thùng xe. 

 3

.sd

3600 0,5 0,9 0,8
N 57,75(m / h)

1,2 18,7

´ ´ ´
= =

´
 

- Một ca làm việc tương ứng của máy là 8 giờ :  

Nca = 57,758 = 462 (m
3
/ca). 

- Vậy số ca máy cần thiết để đào xong khối lượng đất móng ở trên là:  

n = 874,16/ 462  1,89 ca. 

- c h iÒu  s ©u  ®µo  l í n  n h Êt  :  H = 5,5 (m)

- c h iÒu  c ao  n ©n g  l í n  n h Êt  : h  = 5,5 (m)

- b¸ n  k Ýn h  ®µo  n h á  n h Êt  :  r MIN= 2,9 (M) 

- b¸ n  k Ýn h  ®µo  l í n  n h Êt  :  r MAX= 7,5 (M) 

- d u n g  t Ýc h  g Çu  :  Q = 0,5 (m3)

             s è  h iÖu  m¸ y : eo -3322b1 

®µ o  t h ñ  c « n g

CTN

eo -3322b1

- 0,90

®µ o  m¸ y

    -1,9
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- Hiệu quả sử dụng máy đào phụ thuộc việc tổ chức làm việc đồng bộ với phương 

tiện vận chuyển (xe tải tự đổ)  số lượng xe chọn phải đảm bảo cho máy xúc làm việc 

liên tục, tải trọng xe phải là bội số của đất xúc đầy gầu. 

 

1.22.4.3 Chọn máy vận chuyển đất 

Do việc sử dụng lại đất đào để lấp hố móng và đắt nền, nên đất đào lên phải được 

tập kết xung quang hố móng đào sao cho vừa đảm bảo an toàn vừa thuận tiện trong thi 

công và giảm tối đa việc trung chuyển đất không cần thiết nhằm làm giảm giá thành 

thi công của công trình. Khoảng cách đổ đất < 2km 

Tính toán khối lượng bê tông lót móng và bê tông móng  

Bảng tính toán khối lượng bê tông móng – giằng móng – cổ cột  

Thiết kế tuyến di chuyển khi thi công đất bằng máy đào 

Theo trên , chọn máy đào gầu nghịch EO-3322B1 , do đó máy di chuyển giật lùi 

về sau . Tại mỗi vị trí đào máy đào đến xuống cốt đã định , xe chở đất chờ sẵn ở bên 

cạnh , cứ mỗi lần đầy gầu thì máy đào quay sang đổ luôn lên xe vận chuyển .Chu kì 

làm việc của máy đào và ô tô vận chuyển được tính toán theo trên là khớp nhau để 

tránh lãng phí thời gian các máy phải chờ nhau . 

Tuyến di chuyển của máy đào được thiết kế đào từng dải gần nhau ; máy đào đi 

giật lùi hai bên cạnh ngắn của công trình ( Chi tiết xem bản vẽ thi công đào đất ). 

* Tiêu nước và hạ mực nước ngầm  

Vì mực nước ngầm nằm sâu hơn so với hố đào ,công trình nằm trong khu vực đã 

có hệ thống thoát nước được thi công hoàn chỉnh . Nên trong quá trình thi công đào đất 

và hố móng ta không cần quan tâm đế giải pháp tiêu nước ngầm và nước mặt mà chỉ 

cần chú ý bố trí máy bơm dự phòng để bơm thoát nước mưa ứ đọng lại trong các hố 

móng khi cần thiết . 

* Sự cố thường gặp khi thi công đào đất  

eo -3322b1

- c h iÒu  s ©u  ®µo  l í n  n h Êt  :  H = 5,5 (m)

- c h iÒu  c ao  n ©n g  l í n  n h Êt  : h  = 5,5 (m)

- b¸ n  k Ýn h  ®µo  n h á  n h Êt  :  r MIN= 2,9 (M) 

- b¸ n  k Ýn h  ®µo  l í n  n h Êt  :  r MAX= 7,5 (M) 

- d u n g  t Ýc h  g Çu  :  Q = 0,5 (m3)

             s è  h iÖu  m¸ y : eo -3322b1 

t h Ó t Ýc h  t h ï n g : 9,6 m3

T¶ i t r ä n g : 12,6 t Ên

c « n g  s u Êt : 250(335)/2000 k W(HP)/r pm

®é n g  c ¬  Dies el , 4 k ú, t ¨ n g  ¸ p , 6 x il an h

               XE BEN HYUNDAI HD270 

- 0,90

CTN
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Đang đào đất gặp trời mưa to làm cho đất bị sụt lở xuống đáy móng . Khi tạnh 

mưa nhanh chóng lấp hết chỗ đất sập xuống , lúc vét đất sập lở cần trừ lại 15cm đáy hố 

đào so với cos thiết kế . Khi bóc bỏ lớp đất trừ lại này đến đâu phải tiến hành làm lớp 

lót móng bằng bê tông gạch vỡ ngay đến đó . 

Cần có biện pháp tiêu nước bề mặt để khi gặp mưa , nước không bị chảy từ mặt 

đến đáy hố đào . Cần làm rãnh ở mép hố đào để thu nước , phải có rãnh con trạch 

quanh hố móng để tránh nước trên bề mặt chảy xuống hố đào . 

Khi đào gặp đá mồ côi chìm hoặc khối rắn nằm không hết đáy móng thì phải phá 

bỏ để thay bằng lớp cát pha đá dăm rồi đầm kĩ lại để cho nền chiu tải đều . 

*Sơ đồ tổ chức thi công đào đất móng  

Do việc sử dụng lại đất đào để lấp hố móng nên đất đào lên phải được tập kết 

cung quanh hố móng đào sao cho vừa đảm bảo an toàn , vừa thuận tiện cho thi công 

và giảm tối đa việc trung chuyển đất không cần thiết nhằm giảm giá thành thi công 

cho công trình . 

Sau khi đào hố móng bằng thủ công và sửa lại hố móng cho bằng phẳng , đúng 

cao trình thiết kế , dồng thời thi công lớp bê tông lót bằng đá 4x6 .Sau khi chuẩn bị 

xong hố móng thì bắt đầu thi công đài cọc . 

1.22.5 Công tác phá đầu cọc và đổ  ê tông móng và đổ  ê tông lót. 

1.22.5.1 Công tác phá đầu cọc. 

Sau khi hoàn thiện hố móng bằng thủ công đến đâu ta tiến hành đổ bê tông lót tới 

đó . Qúa trình đập bê tông đầu cọc được tiến hành sau khi đổ bê tông lót . 

- Bê tông đầu cọc được phá bỏ một đoạn dài 30cm . Yêu cầu của bề mặt bê tông 

đầu cọc sau khi phá bỏ phải có độ nhám , phải vệ sinh sạch sẽ bề mặt đầu cọc trước 

khi đổ bê tông đài . 

- Phần đầu cọc sau khi đập bỏ phải ngàm vào đài một đoạn 15cm và một đoạn 

thép trơ ra sau khi đập bê tông đầu cọc là 30cm 

+Khối lượng bê tông đầu cọc: 

 V = Fcọc .hđ cọc .ncọc  = 0,3.0,3.0,3.402 = 10,854(m
3
) 

Hướng phá bê tông đầu cọc trùng với hướng đổ bê tông móng , trước khi khoan 

ta tiến hành cắt vòng quanh cọc tại vị trí kết thúc phá đầu cọc để khi tiến hành khoan 

phá được dễ dàng và mặt kết thúc khoan phá đầu cọc tương đối bằng . Sau khi phá 

xong bê tông thì tiến hành bẻ thép chờ nghiêng ra xung quanh . Tiến hành bốc xúc phế 

thải đổ đến nơi quy định . 

1.22.5.2  công tác đổ  bê tông lót móng 

Sau khi tiến hành bê tông lót đến đâu ta tiến hành đập bê tông đầu cọc đến đó 

theo đúng hướng đổ bê tông lót 

Để tạo nên lớp bê tông tránh nước bẩn, đồng thời tạo thành bề mặt bằng phẳng 

cho công tác cốt thép và công tác ván khuôn được nhanh chóng, ta tiến hành đổ bê 

tông lót dày 100, đá (40x60)mm mác 100# sau sau khi nghiệm thu xong hố đào đặt 

yêu cầu. Đổ rộng ra hai bên đáy đài mỗi bên 10cm , dùng máy trộn bê tông tại hiện 
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trường vận chuyển vật liệu bằng xe cải tiến trong phạm vi 30m.và bảo dưỡng đúng quy 

định 

Bê tông lót móng , giằng  móng có khối lượng nhỏ , cường độ thấp nên được đổ 

thủ công ( Khối lượng bê tông lót đã tính ở phần trên ) 

  Vbt lót = 33,215 + 5,309 = 38,524 (m
2
) 

Chọn máy trộn bê tông quả lê có mã hiệu SB-30V để thi công bê tông lót móng 

và thi công xây trát, bê tông cột hoặc dầm sàn, sân đường sau này:  

Mã hiệu Dung tích(lít) Xuất liệu(lit) 
Số .v Thời gian trộn 

V/phút giây 

SB-30v 250 165 20 60 

Năng suất của máy trộn quả lê : 

 N = Vhữu ích .k1.k2.n 

Trong đó : Vhữu ích  = Vxl = 165l = 0,165 (m
3
) 

  k1 = 0,7 : là hệ số thành phần bê tông . 

  k2 = 0,8 : là hệ số sử dụng máy trộn theo thời gian . 

  n = 
ck

3600

T
 là số mẻ trộn trong 1 giờ . 

  Tck = tđổ vào + ttrộn + tđổ ra  

  tđổ vào = 20s : là thời gian đổ vật liệu vào thùng . 

  ttrộn = 60s : là thời gian trộn bê tông . 

  tđổ ra = 20s : là thời gian đổ bê tông ra . 

Vậy :Tck  = 20 + 60 + 20 = 100s 

3600
n

100
Þ = = 36(mẻ/h) 

Þ N = 0,165 0,7 0,8 36´ ´ ´ = 3,326 (m
3
/h) 

Vậy dùng 1 máy trộn thì thời gian trộn hết lượng bê tông lót móng là : 

  t = btlotV 38,524

N 3,326
= = 11,6(giờ) »  12 (giờ) 

* Thao tác trộn bê tông bằng máy trộn quả lê trên công trường  

+ Trước tiên cho máy chạy không tải một vài vòng rồi đổ cốt liệu vào trộn đều , 

sau đó đổ nước vào trộn đều đến khi đạt được độ dẻo . 

+ Kinh nghiệm trộn bê tông cho thấy rằng để có một mẻ trộn bê tông đạt được 

những tiêu chuẩn cần thiết thường cho máy quay khoảng 20 vòng . Nếu số vòng ít hơn 

thì cường độ và năng suất máy sẽ giảm . Bê tông dễ bị phân tầng . 

+ Khi trộn bê tông ở hiện trường phải lưu ý : Nừu dùng cát ẩm thì phải lấy lượng 

cát tăng lên . Nếu độ ẩm của cát tăng 5% thì khối lượng cát cần tăng 25 ¸ 30% và 

lượng nước phải giảm đi . 
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* Trình tự thi công bê tông lót móng. 

Trộn bê tông  đúng cấp phối cho xe cải tiến chở đến vị trí đổ. Hướng đổ trùng với 

hướng hoàn thiện móng bêtông, đổ thành một lớp và tiến hành đầm chặt theo đúng yêu 

cầu kỹ thuật. 

 Phương pháp đầm. 

- Đầm bê tông lót bằng máy đầm chấn động mặt (đầm bàn), thời gian đầm một 

chỗ với đầm bàn là từ (30  50) s.  

- Khi đầm bê tông bằng đầm bàn phải kéo từ từ và đảm bảo  vị trí đế giải đầm 

sau ấp lên giải đầm trước một khoảng từ (5  10) cm 

+Lựa chọn biện pháp thi công bê tông móng, giằng móng 

-. Tính toán khối lượng bê tông móng, giằng móng 

Đã tính toán ở phần trên : 

  Vbt đài = 225,824 m
3
 

  Vbt giằng  = 9,610 m
3
 

* Lựa chọn biện pháp thi công bê tông móng, giằng móng 

Hiện nay đang tồn tại 3 dạng chính về thi công bê tông : 

+ Thi công bê tông thủ công hoàn toàn . 

+ Thi công bê tông bán cơ giới . 

+ Thi công cơ giới 

Thi công bê tông thủ công hoàn toàn : Đối với công trình ít quan trọng , yêu cầu 

chất lượng bê tông không cao , công trình không có điều kiện sử dụng bê tông bằng 

máy , chỉ dùng khi khối lượng bê tông nhỏ . 

Thi công bê tông bán cơ giới là trộn tại công trình và đổ thủ công . Bê tông được 

vận chuyển đến công trình bằng xe cút kít và xe cải tiến …biện pháp thi công được 

dùng phổ biến hiện nay đối với những công trình có khối lượng bê tông nhỏ . Phương 

pháp này cho giá rẻ hơn bê tông thương phẩm , nhưng đối với những công trình có 

khối lượng bê tông lớn , yêu cầu về tiến độ nhanh thì biện pháp thi công này chưa phải 

là tối ưu nhất . 

Bê tông thương phẩm đang được nhiều đơn vị sử dụng tốt . Bê tông thương phẩm 

có nhiều ưu điểm trong khâu bảo đảm chất lượng và thi công thuận lợi . Bê tông 

thương phẩm kết hợp với máy bơm bê tông là một tổ hợp rất hiệu quả . Về mặt chất 

lượng thì việc sử dụng bê tông thương phẩm khá ổn định . 

Hiện nay trên khu vực thi công công trình đã có nhiều nơi cung cấp bê tông 

thương phẩm với khối lượng ngày lên tới 1000m3 . Mặt khác khối lượng bê tông 

móng và giằng móng khá lớn , phương án đào móng là đào thành hố nên việc vận 

chuyển bê tông bằng thủ công rất khó khăn . 

Từ những phân tích trên , để đảm bảo thi công đúng tiến độ cũng như chất lượng 

kết cấu công trình và cơ giới hoá trong thi công ta chọn phương án thi công bê tông 

bằng bê tông thương phẩm kết hợp máy bơm bê tông là hợp lí hơn cả . 
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TT Néi dung c«ng viÖc n 

KÝch thíc ThÓ tÝch 

Dµi 

(m) 

Réng 

(m) 

Cao 

(m) 
Tõng phÇn 

Toµn 

phÇn 

1 Bª t«ng lãt ®µi mãng ®¸ 4x6 M100      

33.215 

 Mãng M1 33 2.6 2.6 0.1 22.308 

 MãngM2 15 2.4 2.4 0.1 8.640 

 MãngM3 1 4.95 3 0.1 1.485 

 MãngM4 2 1.7 2.3 0.1 0.782 

2 Bª t«ng lãt gi»ng mãng ®¸ 4x6 M100      

5.309 

 GM1 27 1.6 0.42 0.1 1.814 

 GM2 13 1.8 0.42 0.1 0.983 

 GM3 7 1.1 0.42 0.1 0.323 

 GM4 7 1.7 0.42 0.1 0.500 

 GM5 7 0.6 0.42 0.1 0.176 

 GM6 7 1.7 0.42 0.1 0.500 

 GM7 7 1 0.42 0.1 0.294 

 GM8 5 1.6 0.42 0.1 0.336 

 GM9 1 2.05 0.42 0.1 0.086 

 GM10 1 2.05 0.42 0.1 0.086 

 GM11 1 1.8 0.42 0.1 0.076 

 GM12 1 1 0.42 0.1 0.042 

 GM13 1 0.8 0.42 0.1 0.034 

 GM14 1 1.4 0.42 0.1 0.059 

3 Bª t«ng ®µi mãng ®¸ 1x2 M300      

225.824 

 Mãng M1 33 2.4 2.4 0.8 152.064 

 MãngM2 15 2.2 2.2 0.8 58.080 

 MãngM3 1 4.75 2.8 0.8 10.640 

 MãngM4 2 1.5 2.1 0.8 5.040 

4 Bª t«ng gi»ng mãng ®¸ 1x2 M300      

9.610 

 ` 27 1.4 0.22 0.4 3.326 

 GM2 13 1.6 0.22 0.4 1.830 

 GM3 7 0.9 0.22 0.4 0.554 

 GM4 7 1.5 0.22 0.4 0.924 

 GM5 7 0.4 0.22 0.4 0.246 

 GM6 7 1.5 0.22 0.4 0.924 

 GM7 7 0.8 0.22 0.4 0.493 

 GM8 5 1.4 0.22 0.4 0.616 

 GM9 1 1.85 0.22 0.4 0.163 

 GM10 1 1.85 0.22 0.4 0.163 

 GM11 1 1.6 0.22 0.4 0.141 

 GM12 1 0.8 0.22 0.4 0.070 

 GM13 1 0.6 0.22 0.4 0.053 
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 GM14 1 1.2 0.22 0.4 0.106 

5 Bª t«ng cæ mãng M300 50 0.4 0.4 1 12.400 12.4 

 

1.22.5.3 Tính toán ván khuôn ,cốt thép và đổ bê tông móng 

*Tính toán ván khuôn 

+ Lựa chọn phương án côp pha móng, giằng móng 

Cốp pha cây chống và sàn công tác chiếm một tỷ trọng các trong công tác bê 

tông . cốp pha cây chống và sàn công tác chiếm một phần kinh phí lớn trong tổng chi 

phí xây dựng công trình. Chất lượng cốp pha , cột chống ảnh hưởng trực tiếp đến chất 

lượng bê tông cốt thép. Vì vậy , lựa chọn phương án cốp pha , cột chông và sàn công 

tác phù hợp với từng công trình, Từng điều kiện cụ thể.  

- Nếu ta sử dụng ván khuôn gỗ 

Giải pháp sử dụng ván khuôn cho công trình này là không khả thi vì : 

+ Khối lượng thể tích gỗ dùng cho thi công ván khuôn đà giáo, cây chống là lớn 

khó có thể dấp ứng được một khối lượng gỗ lớn như vậy. Mặt khác Công trình nằm ở 

thành phố nên việc chế tạo và vận chuyển cốp pha từ nơi khai thác, sản xuất về tới 

công trình đòi hỏi chi phí rất cao.  

+ Số lần luân chuyển cốt pha ít nên chi phí đắt  

+ Mặt khác do yêu cầu bảo vệ môi trường nên phải hạn chế dùng ván khuôn gỗ 

để góp phần bảo vệ rừng. 

+ Tính hút nước cao 

 Song ván khuôn gỗ cũng có một số ưu điểm như dễ tạo nhiều kiểu dáng cấu kiện 

phức tạp, sử dụng đạt hiệu quả cao đối với các công trinh nhỏxây dựng đơn lẻ và ở xa 

trung tâm. đường xá vận chuyển khó khăn.  

- Nếu ta sử dụng ván khuôn kim loại  

-Ưu điểm:  

+ Có tính ―vạn năng‖, được lắp ghép cho các đối tượng kết cấu khác nhau: móng 

khối lớn, sàn, dầm, cột, bể ... 

+ Trọng lượng các ván nhỏ, tấm nặng nhất khoảng 16kg, thích hợp cho việc vận 

chuyển lắp, tháo bằng thủ công. 

+ Hệ số luân chuyển lớn do đó sẽ giảm được chi phí ván khuôn sau một thời gian 

sử dụng. 

+ Các đặc tính kỹ thuật của tấm ván khuôn được nêu trong bảng sau: 

Bảng đặc tính kỹ thuật của tấm khuôn phẳng : 

 -Nhược điểm : 

+ Vì cốp pha thép được sản xuất đồng loạt theo khích thước dặc trưng nên khi 

gặp các kết cấu kiến trúc phức tạp thì không thể thi công được. 

+ Ván khuôn kim loại giá thành cao do vậy ta phải tăng số lần luân chuyển để 

giảm đi giá thành chung. Do vậy chỉ có thể có lợi khi thi công những công trình lớn, 
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hay công trình gồm nhiều hạng mục, công trình ở gần trung tâm để giảm chi phí 

chung, còn các công trình nhỏ, đơn lẻ , xa trung tâm thì không nên sử dụng vì hiệu quả  

không cao  

+Chọn loại ván khuôn:  

Từ những phân tích trên và dựa vào đặc điểm công trình và đơn vị thi công ta 

chọn ván khuôn kim loại là hợp lý nhất vì. 

Vì công trình nằm trong khu quy hoạch gồm nhiều hạng mục thi công song song, 

liên tục nhau nên ván khuôn dùng phải có số lần luân chuyển cao để giảm gia thành 

cũng như giảm chi phí kho bảo quản ván khuôn. Mặt khác để đảm bảo cho bê tông đạt 

chất lượng cao thì hệ thống cây chống cũng như ván khuôn cần phải đảm bảo độ cứng, 

ổn định cao.  

Hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ thi công, mau chóng đưa công trình vào sử dụng 

thì cây chống cũng như ván khuôn phải được thi công lắp dựng nhanh chóng, thời gian 

thi công công tác này ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ thi công khi mặt bằng xây dựng 

rộng lớn, do vậy cây chống và ván khuôn phải có tính chất định hình.  

Do vậy việc sự  dụng ván khuôn kim loại làm chủ đạo và két hợp với ván khuôn 

gỗ cho những kết cấu, những kích thước mà ván khuôn kim loại không thể thi công 

được  là hợp lý hơn cả thoả mãn các yêu cầu đặt ra.  

 ChọnVán khuôn thép định hình được liên kết với nhau bằng các khoá chữ  U 

thông qua các lỗ trên các sườn. Bộ ván khuôn bao gồm : 

 + Các tấm khuôn chính. 

 + Các tấm góc (trong và ngoài). 

 + Các phụ kiện liên kết : móc kẹp chữ U, chốt chữ L. 

 + Thanh chống kim loại. 

 

 

 

Bảng 1-6. Thống kê một số kích thƣớc ván khuôn định hình 

Rộng Dài Cao Mômen quán tính Mômen kháng Uốn 

(mm) (mm) (mm)  (cm
4
)  (cm

3
) 

300 1800 55 28,46 6,55 

300 1500 55 28,46 6,55 

220 1200 55 22,58 4,57 

200 1200 55 20,02 4,42 

150 900 55 17,63 4,3 

150 750 55 17,63 4,3 

100 600 55 15,68 4,08 
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* Tính toán côp pha móng, giằng móng 

+. Tính toán côp pha móng 

a) Tính toán côp pha móng 

Hình 1-7. - Sơ đồ tính toán :  

 

Ván khuôn dùng loại ván thép định hình Việt Trung tiết diện 55x200x1200 là 

tấm chính có W = 4,42 cm
3
 . 

Chọn xà sườn ngang tiết diện 8x8cm ,sườn đứng tiết diện 80x10 cm. 

 - Tải trọng tính toán : 

Bảng 1-7. Tải trọng tác dụng lên cốp pha thành móng  

STT Tên tải trọng Công thức 

Hệ số vợt 

tải 
qtc qtt 

n kG/m
2
 kG/m

2
 

1 áp lực bê tông mới đổ  
tc

1q .H 2500.0,8= g =   1,2 2000 2400 

2 Tải trọng do đầm bê tông 
tc 2

2q 200kG/ m=   1,3 200 260 

3 Tải trọng do đổ bê tông 
tc 2

3q 400kG/ m=   1,3 400 520 

4 Tổng tải trọng 1 2 3q q max(q ;q )= +   2400 2920 

-Tính toán theo điều kiện chịu lực của cốp pha : 

Gọi khoảng cách giữa các sườn ngang là lsn, coi ván khuôn móng như dầm liên 

tục với các gối tựa là sườn ngang. Ta có sơ đồ tính: 

- Tải trọng tính toán tác dụng lên 1m dài ván khuôn là : 
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 tt tt

bq q .b 2920 0,2 584kG/ m= = ´ =  

- Momen lớn nhất trong ván khuôn là : 

tt 2

b sn
max

q l
M R.W.

10

´
= £ g   

Trong đó: 

+ R: Cường độ của ván khuôn kim loại R = 2100  (Kg/cm
2
) 

 =0,9 -  hệ số điều kiện làm việc 

+W: Mô men kháng uốn của ván khuôn, b =20 cm ta có W = 4,42 (cm
3
) 

Từ đó   lsn  
10. . . 10.2100.4,42.0,9

119,6( )
5,84tt

b

RW
cm

q


   

Chọn lsn = 50 cm 

- Kiểm tra độ võng của ván khuôn:  

Độ võng f được tính theo công thức :  

 
tc 4

b snq l
f

128E.J
=  

- Tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên 1m dài ván khuôn là : 

 tc tc

bq q .b 2400 0,2 480kG/ m= = ´ =  

Với thép ta có: E = 2,1.10
6
 Kg/cm

2
; J = 28,46 cm

4
               

  
4

6

4,8 50
0,0056

128 2,1.10 20,02
f


 

 
  

Độ võng cho phép :    

    
1 1

50 0,125
400 400

f l         

Ta thấy: f  < [f], do đó khoảng cách giữa các sườn ngang bằng lsn = 50 cm là đảm 

bảo. 

- Tính toán sườn ngang cốp pha móng và khoảng cách sườn đứng 

 Sơ đồ tính toán : 

Tính toán sườn ngang như một dầm liên tục nhiều nhịp và nhận các sườn đứng 

làm gối tựa .  

 

Khoảng cách giữa các sƣờn đứng là Lsđ 
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-Tải trọng tác dụng : 

 tt tt

sn snq q .L= = 2920 x 0,5 = 1460(kG/m) 

Gỉa thiết sườn ngang có tiết diện 8x8 cm . 

-Tính toán theo điều kiện chịu lực của sườn ngang : 

- Momen lớn nhất trong ván khuôn là : 

[ ]
tt 2

sn sd
max

q L
M .W

10

´
= £ s   

- Khoảng cách giữa các thanh sườn đứng là : 

   
[ ]

sd tt

sn

10. .W
L

q

s
£  

Trong đó : 

 [ ] 2150kG/ cms =  

 
2 3 3bh h 8

W
6 6 6

= = =  

Vậy :    
3

sd

10.150.8
L

14,6.6
£ = 93,63(cm) 

Chọn Lsđ =80 cm . 

* Kiểm tra theo điều kiện độ võng : 

   
tc 4

sn sdq L
f

128E.J
= [ ] sdL

f
400

£ =  

     Với gỗ có : 

 E : mô đun  đàn hồi E = 1,1.10
5
(KG/cm

2
) 

          J: mô men quán tính 
12

h.b
J

3

  = 
48

341,3
12

  cm
4 

   tc tc

sn snq q .L 2400 0,5 1200kG/ m 12kG/ cm= = ´ = =  

Lsd

Mmax

q

Lsd Lsd Lsd

LsdLsdLsdLsd
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  Þ
4

5

12 80 80
f 0,1 0,2

128 1,1.10 .341,3 400

´
= = < =

´
 

Thoả mãn điều kiện về biến dạng . Vậy sườn ngang có tiết diện 8x8 và khoảng 

cách giữa các sườn đứng là 80cm là đảm bảo . 

+ Tính kích thước sườn đứng: 

Coi sườn đứng như dầm gối tại vị trí cây chống xiên chịu lực tập trung do sườn 

ngang truyền vào. 

- Chọn sườn đứng bằng gỗ nhóm V. Dùng 2 cây chống xiên để chống sườn đứng 

ở tại  vị trí có sườn ngang. Do đó sườn đứng không chịu uốn  kích thước sườn đứng 

chọn theo cấu tạo: bxh = 8x10cm. 

* Tính toán côp pha giằng móng 

Công trình chỉ có một loại giằng móng có kích thứơc là 220x400mm .Khi lắp 

dung cần phải có bu lông chống phình . 

Theo chiều cao thanh giằng ta chọn 1 tấm 2 tấm (200x1200) xếp nằm ngang theo 

chiều cao đài gìăng móng . 

Những chỗ nào bị hở, thiếu ván khuôn ta bù vào bằng những tấm ván gỗ hoặc 

những tấm ván khuôn khác cho kín tuỳ theo yêu cầu thực tế. 

 

 

 

 

Ván khuôn trong giằng móng 

 

 

- Sơ đồ tính toán 

n Ñp ®øn g
v ¨ n g  miÖn g

bu  l « n g  g i»n g
c h è n g  c h Ðo

v ¸ n  k h u « n  t h µn h
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Hình 1-8. Sơ đồ tính côp pha gìăng móng nhƣ dầm 

liên tục nhiều nhịp: 

 

- Tải trọng tính toán 

Hình 1-9. Tải trọng tác dụng lên cốp pha giằng 
móng  

STT Tên tải trọng Công thức 
Hệ số vượt tải qtc qtt 

n kG/m
2
 kG/m

2
 

1 áp lực bê tông mới đổ  
tc

1q .H 2500.0,4= g =   1,2 1000 1200 

2 Tải trọng do đầm bê tông 
tc 2

2q 200kG/ m=   1,3 200 260 

3 Tải trọng do đổ bê tông 
tc 2

3q 400kG/ m=   1,3 400 520 

4 Tổng tải trọng 1 2 3q q max(q ;q )= +   1400 1720 

+Tính toán côp pha theo khả năng chịu lực 

Gọi khoảng cách giữa các nẹp đứng là L, coi ván khuôn móng như dầm liên tục 

với các gối tựa là nẹp đứng.  

- Tải trọng tính toán tác dụng lên 1m dài ván khuôn là : 

 tt tt

bq q .b 1720 0,4 688kG/ m= = ´ =  

- Momen lớn nhất trong ván khuôn là : 

tt 2

b
max

q L
M R.W.

10

´
= £ g   

Trong đó: 

+ R: Cường độ của ván khuôn kim loại R = 2100  (Kg/cm
2
) 

 =0,9 -  hệ số điều kiện làm việc 

+W: Mô men kháng uốn của ván khuôn, b =40 cm 

 ta có W = 2.4,42 = 8,84(cm
3
) 

Từ đó   L 
10. . . 10.2100.8,84.0,9

155,83( )
6,88tt

b

RW
cm

q


   

Chọn L = 60cm 

+ Kiểm tra độ võng của ván khuôn:  

Độ võng f được tính theo công thức :  

L

Mmax

q

L L L

LLLL
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tc 4

bq L
f

128E.J
=  

- Tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên 1m dài ván khuôn là : 

 tc tc

bq q .b 1400 0,4 560kG/ m= = ´ =  

Với thép ta có: E = 2,1.10
6
 Kg/cm

2
; J = 2.20,02 = 40,04 cm

4
               

  
4

6

5,6 60
0,067

128 2,1.10 40,04
f


 

 
  

Độ võng cho phép :    

     
1 1

60 0,15
400 400

f L      

Ta thấy: f  < [f], do đó khoảng cách giữa các sườn ngang bằng lsn = 60 cm là đảm 

bảo. 

* Kiểm tra tiết diện thanh nẹp đứng 

Những thanh chống được bố trí chống ở 2 đầu của thanh nẹp đứng như vậy sơ đồ 

tính của thanh nẹp đứng được tính toán như 1 dầm đơn giản với nhịp l = 0,4m: 

 

Sơ đồ tính toán nẹp đứng 

 

* Tính toán theo khả năng chịu lực  

Tải trọng tính toán : 

tt tt

bq q .b 1720 0,4 688kG/ m= = ´ =  

Với  kích thước thanh nẹp đứng chọn theo cấu tạo bxh = 8x8cm ta đi kiểm tra 

điều kiện chịu lực : 

   [ ]maxM

W
£ s  

Ta có Mmax = tt

bq l
2
/8 = 688.0,4

2
/8 = 13,76 kG.m 

 W = 
2 3

3bh 8
85,33cm

6 6
= = ; [ ] 2150kG/ cms =  

Do đó :  [ ]2 21376
16,12kG/ cm 150kG/ cm

85,33
= £ s = Đảm bảo khả năng chịu lực  

* Kiểm tra theo điều kiện độ võng  

Þ
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       [ ]
tc 4

b5.q .l
f f

384.E.J
= £  

   Trong đó : tc tc

bq q .b 1400 0,4 560kG/ m= = ´ =  

Với thép ta có: E = 2,1.106 Kg/cm2; J = 
3 4

4bh 8
341,33cm

12 12
= =   

  
4

6

5.560.60
0,125

384.2,1.10 .341,33
f    cm < [ ]

l 60
f 0,15cm

400 400
= = =  

Thoả mãn điều kiện độ võng 

Vậy kích thước tiết diện thanh nẹp đứng như trên chọn là hợp lý 

* Tính toán côp pha cổ móng 

Thiết kế ván khuôn cho cổ móng toàn bộ công trình có kích thước : (0,4x0,4x1)m 

+ Cạnh 0,4m : Sử dụng 2 tấm ván khuôn có kích thước (200x1200) , được đặt thẳng 

đứng . 

- Những chỗ nào bị hở , thiếu ván khuôn ta bù vào bằng những tấm vángỗ hoặc những 

tấm ván khuôn góc trong hay ngoài cho kín tuý theo yêu cầu thực tế  

* Tính toán ván khuôn cổ móng  

- Sơ đồ tính toán  

Tính toán ván khuôn cổ móng như một dầm liên tục nhiều nhịp nhận các gông làm gối 

tựa . 

 

sơ đồ tính toán cổ móng 

 

Bảng 1-8. Tải trọng tác dụng  

STT Tên tải trọng Công thức 
Hệ số vượt tải qtc qtt 

n kG/m
2
 kG/m

2
 

1 áp lực bê tông mới đổ  
tc

1q .H 2500.0,4= g =   1,2 1000 1200 
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2 Tải trọng do đầm bê tông 
tc 2

2q 200kG/ m=   1,3 200 260 

3 Tải trọng do đổ bê tông 
tc 2

3q 400kG/ m=   1,3 400 520 

4 Tổng tải trọng 1 2 3q q max(q ;q )= +   1400 1720 

-Tính theo khả năng chịu lực  

Kiểm tra cho 2 tấm ván khuôn kích thước 200x1200 

Tải trọng tính toán : 

tt tt

bq q .b 1720 0,4 688kG/ m= = ´ =  

   
tt 2

b g

max

q l
M R W

10
= £ g  

Trong đó W = 2. 4,42 = 8,84 cm
3
  

 g  = 0,9 : Hệ số điều kiện làm việc do ván khuôn bằng thép . 

g gtt

b

10R W 10.2100.0,9.8,84
l l

q 6,88

g
Þ £ Þ £ = 155,83cm 

Chọn lg = 40cm 

* Kiểm tra theo điều kiện độ võng 

Độ võng f được tính theo công thức :  

 
tc 4

b gq l
f

128E.J
=  

- Tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên 1m dài ván khuôn là : 

 tc tc

bq q .b 1400 0,4 560kG/ m= = ´ =  

Với thép ta có: E = 2,1.10
6
 Kg/cm

2
; J = 2. 20,02 = 40,04 cm

4
  

   
4

6

5,6.40 50
0,00133 0,125

128.2,1.10 .40,04 400 400

gl
f f        

Ta thấy: f  < [f], do đó khoảng cách giữa các gông bằng lg = 40 cm là đảm bảo. 
tầng tên cấu kiện   kích thước   số lượng diện tích  tổng 

    chu vi   H diện tích của của  (m2) 

    a b (m) (m2) cấu kiện cấu kiện   

  ĐM1 2.4 2.4 0.8 7.68 33 253.44   

ĐÀI ĐH2 2.2 2.2 0.8 7.04 15 105.6 380.72 

MÓNG ĐH3 4.75 2.8 0.8 12.08 1 12.08   

  ĐH4 1.5 1.5 0.8 4.8 2 9.6   

  GM1 1.8 0.22 0.4 1.44 27 38.88   

  GM2 2 0.22 0.4 1.6 13 20.8   

  GM3 1.2 0.22 0.4 0.96 7 6.72   

GIẰNG GM4 1.9 0.22 0.4 1.52 7 10.64   

MÓNG GM5 0.8 0.22 0.4 0.64 7 4.48   

  GM6 1.9 0.22 0.4 1.52 7 10.64 116.7496 

  GM7 1.2 0.22 0.4 0.96 7 6.72   

  GM8 1.8 0.22 0.4 1.44 5 7.2   

  GM9 2.25 0.22 0.4 1.8 1 1.8   



TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG              GVHD: ĐOÀN VĂN DUẨN 

 SVTH:  ĐỒNG MINH QUYỀN  

 Lớp   :  XDL 902 

109 

  GM10 2.25 0.22 0.4 1.8 1 1.8   

  GM11 2.512 0.22 0.4 2.0096 1 2.0096   

  GM12 1.8 0.22 0.4 1.44 1 1.44   

  GM13 1.525 0.22 0.4 1.22 1 1.22   

  GM14 3 0.22 0.4 2.4 1 2.4   

* Công tác cốt thép móng, giằng móng 

+. Yêu cầu kỹ thuật : 

Gia công: 

- Cốt thép trước khi gia công và trước khi đổ bê tông cần đảm bảo: Bề mặt sạch, 

không dính bùn đất, không có vẩy sắt và các lớp gỉ. 

- Cốt thép cần được kéo, uốn và nắn thẳng. 

- Cốt thép đài móng được gia công bằng tay tại xưởng gia công thép của công 

trình . Sử dụng vam để uốn sắt. Sử dụng sấn hoặc cưa để cắt sắt. Các thanh thép sau 

khi chặt xong được buộc lại thành bó cùng loại có đánh dấu số hiệu thép để tránh 

nhầm lẫn. Thép sau khi gia công xong được vận chuyển ra công trình bằng xe cải tiến.  

- Các thanh thép bị bẹp , bị giảm tiết diện do làm sạch hoạc do các nguyên nhân 

khác không vượt quá giới hạn đường kính  cho phép là 2%. Nếu vượt quá giới hạn này 

thì loại thép đó được sử dụng theo diện tích tiết diện còn lại. 

- Cắt và uốn cốt thép chỉ được thực hiện bằng các phương pháp cơ học. Sai số 

cho phép khi cắt, uốn lấy theo quy phạm. 

- Nối buộc cốt thép:  

+ Việc nối buộc cốt thép: Không nối ở các vị trí có nội lực lớn. 

+ Trên 1 mặt cắt ngang không quá 25% diện tích tổng cộng cốt thép chịu lực 

được nối, (với thép tròn trơn) và không quá 50% đối với thép gai. 

+ Chiều dài nối buộc cốt thép không nhỏ hơn 250mm với cốt thép chịu kéo và 

không nhỏ hơn 200mm cốt thép chịu nén và được lấy theo bảng của quy phạm. 

+ Khi nối buộc cốt thép vùng chịu kéo phải được uốn móc(thép trơn) và không 

cần uốn móc với thép gai. Trên các mối nối buộc ít nhất tại 3 vị trí. 

  Lắp dựng: 

- Các bộ phận lắp dựng trước không gây trở ngại cho bộ phận lắp dựng sau, cần 

có biện pháp ổn định vị trí cốt  thép để không gây biến dạng trong quá trình đổ bê 

tông. 

- Theo thiết kế ta rải lớp cốt thép dưới xuống trước sau đó rải tiếp lớp thép phía 

trên và buộc tại các nút giao nhau của 2 lớp thép. Yêu cầu là nút buộc phải chắc không 

để cốt thép bị lệch khỏi vị trí thiết kế. Không được buộc bỏ nút. 

- Cốt thép được kê lên các con kê bằng bê tông mác 100 # để đảm bảo chiều dầy 

lớp bảo vệ. Các con kê này có kích thước 50x50x50 được đặt tại các góc của móng và  

ở giữa sao cho khoảng cách giữa các con kê không lớn hơn 1m. Chuyển vị của từng 

thanh thép khi lắp dựng xong không được lớn hơn 1/5 đường kính thanh lớn nhất và 

1/4 đường kính của chính thanh ấy. Sai số đối với cốt thép móng không quá  50 mm.  



TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG              GVHD: ĐOÀN VĂN DUẨN 

 SVTH:  ĐỒNG MINH QUYỀN  

 Lớp   :  XDL 902 

110 

- Các thép chờ để lắp dựng cột phải được lắp vào trước và tính toán độ dài chờ 

phải  > 20d. 

- Khi có thay đổi phải báo cho đơn vị thiết kế và phải được sự đồng ý mới thay 

đổi. 

- Cốt thép đài móng được thi công trực tiếp ngay tại vị trí  của đài. Các thanh 

thép được cắt theo đúng chiều dài thiết kế, đúng chủng loại thép. Lưới thép đáy đài là 

lưới thép buộc với nguyên tắc giống như buộc cốt thép sàn. 

- Đảm bảo vị trí các thanh. 

- Đảm bảo khoảng cách giữa các thanh. 

- Đảm bảo sự ổn định của lưới thép khi đổ bê tông. 

- Sai lệch khi lắp dựng cốt  thép lấy theo quy phạm. 

- Vận chuyển và lắp dựng cốt thép cần: 

+ Không làm hư hỏng và biến dạng sản phẩm cốt  thép. 

+ Cốt thép khung phân chia thành bộ phận nhỏ phù hợp phương tiện vận chuyển. 

*Thi công gia công cốt thép 

- Cắt, uốn cốt thép đúng kích thước, chiều dài như trong bản vẽ. 

- Khi cắt thép cần chú ý cắt thanh dài trước, ngắn sau, để giảm tối đa lượng thép 

thừa. 

- Việc gia công cốt thép được thực hiện tải xưởng gia công trên công trường  

* Thi công lắp dựng cốt thép  

- Xác định tim đài theo 2 phương. Lắp dựng cốt thép trực tiếp ngay tại vị trí đài 

móng. 

- Trải cốt thép chịu lực chính theo khoảng cách thiết. Trải cốt thép chịu lực phụ 

theo khoảng cách thiết kế. Dùng dây thép buộc lại thành lưới sau đó lắp dựng cốt thép 

chờ của đài. Cốt thép giằng được tổ hợp thành khung theo đúng thiết kế đưa vào lắp 

dựng tại vị trí ván khuôn.  

- Dùng các viên kê bằng BTCT có gắn râu thép buộc đảm bảo đúng khoảng cách 

abv. 

- Việc lắp dựng cốt thép móng được thực hiện tại xưởng gia công cốt thép sau đó 

cốt thép được vận chuyển bằng thủ công đặt vào từng móng. 

* Nghiệm thu cốt thép 

+ Trước khi tiến hành thi công bê tông phải làm biên bản nghiệm thu cốt thép 

gồm có: 

- Cán bộ kỹ thuật của đơn vị chủ quản trực tiếp quản lý công trình(Bên A) - Cán 

bộ kỹ thuật của bên trúng thầu(Bên B). 

+ Những nội dung cơ bản cần của công tác nghiệm thu:  

- Đường kính cốt thép, hình dạng, kích thước, mác, vị trí, chất lượng mối buộc, 

số lượng cốt thép, khoảng cách cốt thép theo thiết kế. 
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- Chiều dày lớp BT bảo vệ. 

+ Phải ghi rõ ngày giờ nghiệm thu chất lượng cốt thép - nếu cần phải sửa chữa thì 

tiến hành ngay trước khi đổ BT. Sau đó tất cả các ban tham gia nghiệm thu phải ký 

vào biên bản. 

+ Hồ sơ nghiệm thu phải được lưu để xem xét quá trình thi công sau này 

* Thi công cốp pha đài và giằng móng  

- Thi công lắp các tấm ván khuôn kim loại lại với nhau như đã thiết kế ở phần 

trên , ding liên kết chốt là U va L . 

- Tiến hành lắp các tấm này theo hình dạng kết cấu móng , tại các vị trí góc dùng 

những tấm góc trong hoặc góc ngoài hoặc bù bằng ván khuôn gỗ . Ván khuôn đài cọc 

được lắp sẵn thành từng mảng vững chắc theo thiết kế ở bên ngoài hốp móng . 

- Ván khuôn giằng tiến hành lắp cùng ván khuôn đài để dổ toàn khối . Ván khuôn 

giằng được lắp ghép tại chỗ . 

- Dùng cần cẩu kết hợp với thủ công để đưa ván khuôn tới vị trí của từng đài . 

Khi cẩu lắp cần chú ý nâng hạ ván khuôn nhẹ nhàng , tránh va chạm mạnh gây biến 

dạng cho ván khuôn . 

- Căn cứ vào mốc trắc đạc trên mặt đất , căng dây lấy tim và hình bao chu vi của 

từng đài vạch trên mặt bê tông lót móng . 

- Cố định các tấm mảng với nhau theo đúng vị trí thiết kế bằng các dây chằng , 

neo và cây chống . 

- Tại các vị trí thiếu hụt do mô đun khác nhau thì phải chèn bằng ván gỗ có độ 

dày tối thiểu là 40mm 

- Yêu cầu bề mặt ván khuôn phải kín khít để không làm chảy mất nước bê tông . 

- Kiểm tra chất lượng bề mặt và ổn định của ván khuôn . 

- Trước khi đổ bê tông , mặt ván khuôn phải được quét 1 lớp dầu thải chống dính 

. 

- Dùng máy thuỷ bình hay máy kinh vĩ , thước , dây rọi để kiểm tra lại kích thước 

, cao độ của các đài . 

- Kiểm tra lại tim và cao trình đảm bảo không vượt quá sai số cho phép . 

* Nghiệm thu cốt thép , cốp pha đài , giằng móng 

- Trước khi tiến hành thi công đổ bê tông phải tiến hành nghiệm thu cốt thép , 

ván khuôn theo đúng tinh thần của nghị định 209 của Chính Phủ về quản lí chất lượng 

và thi công công trình xây dựng . 

- Những nội dung cơ bản của công tác nghiệm thu : 

+ Đường kính cốt thép , hình dạng , kích thước , mác , vị trí , chất lượng mối 

buộc , số lượng cốt thép , khoảng cách cốt thép và chủng loại cốt thép theo thiết kế 

+ Vị trí , kích thước , độ kín khít của cốp pha phải đảm bảo yêu cầu kĩ thuật và 

hồ sơ thiết kế . 
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- Phải ghi rõ ngày giờ nghiệm thu chất lượng cốt thép , nếu cần phải sửa chữa thì 

tiến hành ngay trước khi đổ bê tông . Sau đó tất cả các bên tham gia nghiệm thu phải kí 

vào văn bản . 

- Hồ sơ nghiệm thu phải được lưu giữ để làm hồ sơ thanh quyết toán cũng như hồ 

sơ pháp lí sau này . 

* Công tác bê tông móng giằng móng 

Do khối lượng bê tông móng và giằng móng khá lớn Vbê tông= 295,967m
3
  mặt 

bằng thi công không rộng, mặt khác để đảm bảo chất lượng bê tông và tiết kiệm thời 

gian thi công và đảm bảo tiến độ thi công ta dự kiến sử dụng bê tông thương phẩm. 

* Chọn máy bơm bê tông 

Bề rộng mặt bằng móng có kích thước (294x22,6) m nên để  bê tông đến  móng 

xa nhất. Ta bố trí máy bơm  đặt giữa công trình và hướng đổ từ trục 1 đấn trục 8 bằng 

một mũi đổ. 

+ Chọn máy bơm di động Putzmeister M43 có các thông số kỹ thuật 

Bảng 1-9.  Bảng 1-10. Thống kê thông số kỹ thuật má  Putzmeister M43 

Ký hiệu 

máy 

Luơu lượng 

Qmax(m3/h) 

áp lực 

kG/cm2 

Cự ly vận 

chuyển max (m) Cỡ hạt cho 

phép(mm) 

Chiều cao bơm 

bằng ống vòi 

voi(m) 

Chiều 

xa 

bơm 

(m) 

Công 

suất 

Kw 
Ngang Đứng 

NCP 

700-1S 
90 11,2 38,6 42,1 50 21,1 56 45 

 

+  Tính số giờ bơm bê tông móng   

Khối lượng bê tông phần móng công trình là 286,357 m
3
.  

Số giờ máy bơm cần thiết =
286,357

7,95 h
90.0,4

  

Trong đó: 0,4 là hiệu xuất làm việc của máy bơm, thông thường (0,30,5) 

Dự định thi công trong 8 giờ 

 

* Chọn xe vận chuyển  bê tông 

+ Chọn ôtô vận chuyển 

Ta vận chuyển bê tông bằng xe ô tô chuyên dùng thùng tự quay. Các loại xe máy 

chọn lựa theo mã hiệu của công ty bê tông thương phẩm. Chọn loại xe có thùng tự 

quay mã hiệu SB-92B có các thông số kỹ thuật sau. 

 - Dung tích thùng chộn q= 6m
3
 

 - Ô to hãng KAMAZ-5511 

 - Dung tích thùng nước q= 0,75m
3
 

 - Công xuất động cơ = 40W  
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 - Tốc độ quay thùng trộn 9-15,5 vòng/phút  

 - Độ cao phối liệu vào 3,5m  

 - Thời gian đổ bê tông ra : 10 (tmin/phút) 

 - Trọng lượng xe có bê tông = 21,85T 

+  Tính toán số xe vận chuyển bê tông trộn sẵn cần thiết: 

áp dụng công thức : 

  n = maxQ L
( T)

V S
+  

Trong đó : + n : số xe vận chuyển  

  + V : Thể tích bê tông mỗi xe ; V = 6m
3
 

  + L : Đoạn đường vận chuyển ; L = 5km , cả đi và về là 10km 

  + S : tốc độ xe ; S = 20 ¸ 25km/h 

  + T : thời gian gián đoạn ; T = 10phút . 

  + Q : Năng suất thực tế của máy bơm . 

  Qth = 90.0,4 = 36m
3
/h ( hệ số sử dụng thời gian Ktg = 0,4 ) 

36 10 10
n ( ) 4,4

6 20 60
Þ = + = xe 

Chọn 5 xe để phục vụ công tác đổ bê tông  

Số chuyến xe cần thiết để đổ bê tông đài , giằng móng toàn bộ công trình là : 

  m = 
286,357

47,73
6

= (chuyến) 

 

       

  

 

Hình 1-10. Ô tô vận chu ển bê tông KAMAZ – 

5511 

t r ä n g  l ­ î n g  : 24500( k g )

k Ýc h  t h ­ í c  t æn g  t h Ó : 8.310 x  2.495 x  3.660

c « n g  s u Êt  t è i ®·  : ps /r pm) 279(375) KW/1.900

 d u n g  t Ýc h  bå n  t r é n  : 10m3

x u Êt  x ø:  n h Ëp k h Èu

Ot o  v Ën  c h u y Ón  bª  t « n g  KAMAZ – 5511
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Hình 1-11. Ô tô bơm bê tông  NCP 700-1s 

Chon máy đầm  

- Đầm dùi : Loại đầm sử dụng U21-75 

- Đầm mặt : Loại đầm U7. 

2. ¸ p l ù c : 11,2(k G/c m2) 

c ù  l i v Ën  c h u y Ón  max

                 - ®øn g     : 42,1 (m)

4. c ì  h ¹ t  c h o  ph Ðp : 50 (mm)

1. L­ u  l ­ î n g  Qmax : 90(m3/h ) 

                 - n g an g  : 38,6 (m)

5. c h iÒu  c ao  b¬ m b»n g  è n g  v ß i v o i: 21,1(m)

k ý  h iÖu  m¸ y  b¬ m bª  t « n g : NCP 700-1S 

6. c h iÒu  x a b¬ m : 56(m)

7. c « n g  s u Êt  45w : 

3.
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Bảng 1-11. Các thông số của đầm  

Các chỉ số  Đơn vị tính U21 U7 

-1,35

¤ t «  v Ën  c h u y Ón  bª t « n g

l ¾p d ù n g  c è t  t h Ðp ®µi mã n gCè t  t h Ðp + v ¸ n  k h u « n  ®µi, g i»n g  t h i c « n g  bª t « n g  

2. ¸ p  l ù c : 11,2(k G/c m2) 

c ù  l i v Ën  c h u y Ón  max

                 - ®øn g     : 42,1 (m)

4. c ì  h ¹ t  c h o  ph Ðp : 50 (mm)

1. L­ u  l ­ î n g  Qmax : 90(m3/h ) 

                 - n g an g  : 38,6 (m)

5. c h iÒu  c ao  b¬ m b»n g  è n g  v ß i v o i: 21,1(m)

k ý  h iÖu  m¸ y  b¬ m bª  t « n g : NCP 700-1S 

6. c h iÒu  x a  b¬ m : 56(m)

7. c « n g  s u Êt  45w : 

3.

h ­ í n g  t h i c « n g

mÆt  b»n g  t h i c « n g  B£ T¤ NG Mã NG

m¸ y  b¬ m bª t « n g

2. ¸ p  l ù c : 11,2(k G/c m2) 

c ù  l i v Ën  c h u y Ón  max

                 - ®øn g     : 42,1 (m)

4. c ì  h ¹ t  c h o  ph Ðp : 50 (mm)

1. L­ u  l ­ î n g  Qmax : 90(m3/h ) 

                 - n g an g  : 38,6 (m)

5. c h iÒu  c ao  b¬ m b»n g  è n g  v ß i v o i: 21,1(m)

k ý  h iÖu  m¸ y  b¬ m bª  t « n g : NCP 700-1S 

6. c h iÒu  x a b¬ m : 56(m)

7. c « n g  s u Êt  45w : 

3.

mÆt  c ¾t  A - a
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Thời gian đầm bê tông giây 30 50 

Bàn kính tác dụng cm 20-35 20-30 

Chiều sâu lớp đầm cm 20-40 30-Oct 

Năng suất :       

-Theo diện tích được đầm m2/giờ 20 25 

-Theo khối lượng bê tông m3/giờ 6 5-7 

* Công tác chuẩn bị khác trước khi đổ Bê tông. 

- Làm nghiệm thu ván khuôn, cốt thép trớc khi đổ bê tông, ván khuôn, thanh nẹp, 

cây chống, sàn thao tác phải đúng hình dạng, vị trí và kích thước thiết kế. 

- Nhặt sạch rác, bụi bẩn trong ván khuôn. 

- Tới dầu lên ván khuôn để chống dính giữa ván khuôn và bê tông. 

- Mỗi xe bê tông thương phẩm đến công trường đều  phải xuất trình phiếu bê 

tông thương phẩm của nhà máy để kiểm nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật. Độ sụt của bê 

tông móng được cán bộ kỹ thuật trực bơm bê tông kiểm tra thường xuyên bằng thiết bị 

thử độ sụt chuyên dụng theo TCVN 3105 -93, đảm bảo đủ độ sụt 16 đến 18. Mẫu lấy 

được ghi rõ ngày tháng, độ sụt.  Tại công trường luôn có các thiết bị  thí nghiệm hiện 

trường trong suốt quá trình thi công bê tông như: 

+ Bộ sàng tiêu chuẩn. 

+ Cần tích hợp, tỷ trọng kế và thiết bị xác định độ ẩm. 

+ Các ống đong 

+ Thiết bị thử bê tông gồm côn thử độ sụt và thanh đầm. 

+ Khuôn kim loại 150mm để thử mẫu lập phương. 

+ Bộ mẫu 1,2x1,2x 0,6 để dưỡng hộ bê tông 

+ Bay, Xẻng. 

+ Thước thép 30 m. 

* Các yêu cầu kỹ thuật của Bê tông bơm và bơm Bê tông. 

-Thiết kế thành phần hỗn hợp Bêtông bơm phải đảm bảo sao cho thỏi Bê tông 

qua được những vị trí thu nhỏ của đường ống và qua được các đường cong khi bơm. 

Hỗn hợp Bêtông bơm có kích thước tối đa của cốt liệu lớn là 0,3 đường kính trong nhỏ 

nhất của ống dẫn còn Đối với cốt liệu hạt tròn có thể lên tới 0,4 đường kính trong nhỏ 

nhất của ống dẫn. 

-Yêu cầu về nước và độ sụt của Bêtông bơm có liên quan với nhau. Lượng nước 

trong hỗn hợp có ảnh hưởng đến độ sụt, cường độ và tính dễ bơm của Bêtông. Đối với 

Bêtông bơm chọn được độ sụt hợp lý theo tính năng loại máy bơm sử dụng và giữ đ-

ược độ sụt đó trong quá trình bơm là yếu tố rất quan trọng. 

V: độ sụt của Bêtông bơm từ 10 - 14 (cm). Trong phạm vi công trình này lấy độ 

sụt = 14 cm và sai khác là 1 cm. 
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- Việc sử dụng phụ gia để tăng độ dẻo cho hỗn hợp Bêtông bơm là cần thiết 

nhằm giảm khả năng phân tầng và tăng độ bôi trơn thành ống, sử dụng phụ gia toả 

nhiệt hay phụ gia chậm đông kết. 

- Bêtông bơm phải được sản xuất với các thiết bị hợp lý để đảm bảo sai số định 

lượng cho phép về vật liệu, nước và chất phụ gia sử dụng. 

- Bêtông bơm cần được vận chuyển bằng xe chuyên dùng từ nơi sản xuất đến vị 

trí bơm. Đồng thời phải điều chỉnh tốc độ quay của thùng xe sao cho phù hợp với tính 

năng kỹ thuật của từng loại xe sử dụng. 

-Khi bơm Bê tông cần phải bơm từ xa lại gần so với vị trí máy bơm và bơm theo 

các tuyến được thể hiện trên bản vẽ 

- Việc thi công bê tông bằng bơm phải thoả mãn các yêu cầu đã được quy định 

trong tiêu chuẩn:                

- Với xe bơm bê tông ta đã chọn khi đổ bê tông móng ta cho xe bơm bê tông 

đứng chính giữa công trình . Với các thông số đã tính toán ta có thể tiến hành đổ bê 

tông cho toàn công trình mà hoàn toàn không phải di chuyển máy bơm ra khỏi vị trí 

đứng. 

- Xe bơm bê tông đến vị trí đứng của máy bơm thì dừng lại  và quay thùng trộn 

với vận tốc lớn trong vòng 1 phút, quay thuận đều cho bê tông đổ ra từ từ vào phễu 

nạp của bơm bê tông tới khi cao hơn cửa hút của bơm bê tông từ 15 - 20 cm thì bắt đầu 

cho bơm làm việc.  

- Lưu ý không để bê tông xuống hơn mức quy định để tránh lẫn khí vào ống dẫn, 

khi xe vận chuyển hết bê tông nếu xe thứ 2 chưa kịp vào vị trí cung cấp bê tông cho 

máy bơm thì ta phải ngừng bơm bê tông cho đến khi bê tông đầy phễu nạp của bơm. 

Bê tông rơi từ từ vào phễu và được bơm xuống hố móng người công nhân đứng trên 

sàn công tác điều chỉnh đầu ống cho bê tông rơi xống hố móng có chiều dày từ 10- 20 

cm không được để đầu ống quá cao so với mặt đổ bê tông gây ra hiện tượng phân tầng 

trong bê tông.  

- Bê tông bơm là được vận chuyển bằng áp lực qua ống cứng và ống mềm chẩy 

vào vị trí cần đổ bê tông . Bê tông bơm không chỉ đòi hỏi cao về mặt chất lượng mà 

còn đòi hỏi cao về tính dễ bơm .  

Do đó bê tông bơm có những yêu câu sau : 

+ Bê tông bơm được tức là bê tông di chuyển trong ống theo dạng hình trụ hoặc 

thỏi bê tông , ngăn cách với thành ống một lớp bôi trơn , lớp bôi trơn này là lớp vữa 

gồm xi măng , cát và nước . 

+ Thiết kế thành phần hỗn hợp bê tông bơm phải đảm bảo sao cho thỏi bê tông 

qua được những vị trí thu nhỏ của đường ống và qua được các đường cong khi bơm  

+ Hỗn hợp bê tông bơm có kích thước tối đa của cốt liệu lớn hơn là 1/3 đường 

kính trong nhỏ nhất của đoạn ống dẫn . Đối với cốt liệu hạt tròn có thể lên tới 40% 

đường kính trong nhỏ nhất của ống . 

+ Yêu cầu về lượng nước và độ sụt czủa bê tông bơm có liên quan với nhau và 

được xem là một yêu cầu cực kỳ quan trọng . Lượng nước trong hỗn hợp có ảnh hưởng 
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đến cường độ và độ sụt và tính dễ bơm bê tông . Lượng nước trộn thay đổi tuỳ theo cỡ 

hạt tối đa của cốt liệu và cho tựng độ sụt khác nhau của thiết bị bơm . 

Tóm lại: Hỗn hợp bê tông dùng cho công nghệ bê tông bơm cần có thành phần 

hạt phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của thiết bị bơm, đặc biệt phải có độ lưu động và 

đồng nhất. Độ sụt của bê tông thường lớn và phải đủ dẻo để bơm tốt, nếu khô quá thì 

khó bơm, năng suất thấp, hao mòn thiết bị nhưng nhão quá thì dẽ bị phân tầng làm tắc 

đường ống và tốn xi măng để đảm bảo cường độ. 

- Để nâng cao năng suất máy bơm ta tiến hành đổ đồng thời một số móng, giằng 

lân cận nhau. 

- Đổ bê tông khối lớn phảI đổ thành từng từng lớp có chiều dày điều nhau phù 

hợp với máy đầm và đổ theo phương nhất định ch tất cả các lớp . 

- Khi đổ bê tông tới đâu phải tiến hành đầm ngay tới đó. Người công nhân sử 

dụng đầm dùi đầm theo quy tắc đã quy định, kéo đầm bàn trên mặt bê tông thành từng 

vết, các vết đầm phải trùng lên nhau ít nhất là 1/3 vết đầm, thời gian đầm tờ 20-30s sao 

cho bê tông không sạt lún và nước bê tông không nổi lên bề mặt xi măng là được. Khi 

đầm tuyệt đối lưu ý không để đầm chạm vào cốt thép móng và cổ móng gây ra xô lệch 

cốt thép và chấn động đến những vùng bê tông đã ninh kết hoạch đang ninh kết.  

Đầm bê tông móng và giằng. 

Khi sử dụng đầm chấn động trong cần tuân theo một số quy định sau: 

+ Đầm luôn luôn phải hướng vuông góc với mặt bê tông. 

+ Bê tông đổ làm nhiều lớp thì đầm phải cắm được 5  10 cm vào lớp bê tông đổ 

trước. 

+ Chiều dày của lớp bê tông đổ để đầm không vượt quá 3/4 chiều dài của đầm. 

+ Khi đầm xong 1 vị trí, di chuyển sang vị trí khác phải nhẹ nhàng, rút lên hoặc 

tra đầm xuống từ từ. 

+ Khoảng cách giữa hai vị trí đầm là 1,5r0. Với r0 – Là bán kính ảnh hưởng của 

đầm. 

+ Khi đầm phải tránh làm sai lệch vi trí cốt thép hoặc ván khuôn. 

+ Dấu  hiệu chứng tỏ đã đầm xong là không thấy vữa sụt lún rõ ràng, trên măth 

bằng phẳng. 

+ Nếu thấy nước có đọng thành vũng chứng tỏ vữa bê tông đã bị phân tầng do 

dầm quá lâu tại 1 vị trí. 

Chú ý khi dùng đầm rung đầm bê tông cần : 

- Nối đất với vỏ đầm rung . 

- Dùng dây buộc cách điện nối từ bảng phân phối đến động cơ điện của đầm. 

- Làm sạch đầm rung lau khô và quấn dây dẫn khi ngừng làm việc. 

- Ngừng đầm rung từ 5 đến 7 phút sau mỗi lần làm việc liên tục từ 30 đến 35 

phút. 
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- Công nhân vận hành máy phải trang bị ủng cao su cách điện và các phương tiện 

bảo vệ cá nhân khác . 

* Bảo dưỡng bê tông móng 

Công trình thi vào mùa khô nên thời gian bảo dưỡng bê tông phải tiến hành trong 

4ngày. 

Lần đầu tiên tưới nước cho bê tông là sau 4h khi đổ xong bê tông. Hai ngày đầu 

cứ sau 2 tiếng đồng hồ tưới nước một lần. Những ngày sau cứ 3-10 tiếng tưới nước 1 

lần tuỳ theo điều kiện thời tiết. Bê tông phải được giữ ẩm ít nhất là 6 ngày đêm, để 

tránh va chạm vào bê tông móng dùng máy bơm tưới nước bảo dưỡng, bơm đều lên 

khắp mặt móng, bảo dưỡng bê tông để tránh cho bê tông nứt nẻ bề mặt móng và tạo 

điều kiện cho bê tông phát triên cường độ theo yêu cầu . Trong quá trình bảo dưỡng bê 

tông tuỳ theo tình hình cụ thể mà có những biện pháp khác nhau nhằm đản bảo cho 

quá trình cố kết của khối bê tông.  
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THI CÔNG PHẦN THÂN  

 

1.23  Biện pháp kỉ thuật thi công phần thân 

1.23.1 Côp pha, cây chống 

1.23.1.1 Yêu cầu chung 

+ Cốp pha 

- Cốp pha phải được chế tạo đúng hình dạng, kích thước cảu các bộ phận kết cấu 

công trình. Côp pha phải đủ khả năng chịu lực theo yêu cầu. 

- Cốp pha phải đảm bảo yêu cầu tháo lắp dễ dàng. 

- Cốp pha phải kín khít để không gây mất nước xi măng. 

- Cốp pha phải phù hợp với khả năng vận chuyển, lắp đặt trên công trường  

- Cốp pha phải có khả năng sử dụng lại nhiều lần (Côp pha gỗ từ 3-7 lần, cốp pha 

gỗ ván ép khoảng 10 lần, cốp pha nhựa khaỏng 50 lần, cốp pha thép khoảng 200 lần. 

+ Cây chống 

- Cây chống phải đủ khả năng mang tải trọng của côp pha, bê tông cốt thép và 

các tải trọng thi công trên nó. 

- Đảm bảo độ bền và độ ổn định không gian. 

- Dễ tháo lắp, dễ xếp đặt và chuyên chở thủ công hay trên các phương tiện cơ 

giới . 

- Có khả năng sử dụng ở nhiều loại công trình và nhiều loại kết kấu khác nhau, 

dễ dàng tăng giảm chiều cao khi thi công. 

- Sử dụng lại được nhiều lần. 

1.23.1.2 Lựa chọn loại côp pha, cây chống 

+ Lựa chọn loại cốp pha 

Cốp pha cây chống và sàn công tác chiếm một tỷ trọng các trong công tác bê 

tông. cốp pha cây chống và sàn công tác chiếm một phần kinh phí lớn trong tổng chi 

phí xây dựng công trình. Chất lượng cốp pha , cột chống ảnh hưởng trực tiếp đến chất 

lượng bê tông cốt thép. Vì vậy, lựa chọn phương án cốp pha, cột chông và sàn công tác 

phù hợp với từng công trình, Từng điều kiện cụ thể.  

* Nếu ta sử dụng ván khuôn gỗ 

Giải pháp sử dụng ván khuôn cho công trình này là không khả thi vì : 

+ Khối lượng thể tích gỗ dùng cho thi công ván khuôn đà giáo, cây chống là lớn 

khó có thể dấp ứng được một khối lượng gỗ lớn như vậy. Mặt khác Công trình nằm ở 

thành phố nên việc chế tạo và vận chuyển cốp pha từ nơi khai thác, sản xuất về tới 

công trình đòi hỏi chi phí rất cao.  

+ Số lần luân chuyển cốt pha ít nên chi phí đắt  

+ Mặt khác do yêu cầu bảo vệ môi trường nên phải hạn chế dùng ván khuôn gỗ 

để góp phần bảo vệ rừng. 
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+ Tính hút nước cao 

 Song ván khuôn gỗ cũng có một số ưu điểm như dễ tạo nhiều kiểu dáng cấu kiện 

phức tạp, sử dụng đạt hiệu quả cao đối với các công trinh nhỏxây dựng đơn lẻ và ở xa 

trung tâm. đường xá vận chuyển khó khăn.  

* Nếu ta sử dụng ván khuôn kim loại  

- Ưu điểm:  

+ Có tính ―vạn năng‖, được lắp ghép cho các đối tượng kết cấu khác nhau: móng 

khối lớn, sàn, dầm, cột, bể ... 

+ Trọng lượng các ván nhỏ, tấm nặng nhất khoảng 16kg, thích hợp cho việc vận 

chuyển lắp, tháo bằng thủ công. 

+ Hệ số luân chuyển lớn do đó sẽ giảm được chi phí ván khuôn sau một thời gian 

sử dụng. 

+ Các đặc tính kỹ thuật của tấm ván khuôn được nêu trong bảng sau: 

Bảng đặc tính kỹ thuật của tấm khuôn phẳng : 

 - Nhược điểm : 

+ Vì cốp pha thép được sản xuất đồng loạt theo khích thước dặc trưng nên khi 

gặp các kết cấu kiến trúc phức tạp thì không thể thi công được. 

+ Ván khuôn kim loại giá thành cao do vậy ta phải tăng số lần luân chuyển để 

giảm đi giá thành chung. Do vậy chỉ có thể có lợi khi thi công những công trình lớn, 

hay công trình gồm nhiều hạng mục, công trình ở gần trung tâm để giảm chi phí 

chung, còn các công trình nhỏ, đơn lẻ, xa trung tâm thì không nên sử dụng vì hiệu quả  

không cao  

* Chọn loại ván khuôn:  

Từ những phân tích trên và dựa vào đặc điểm công trình và đơn vị thi công ta 

chọn ván khuôn kim loại là hợp lý nhất vì. 

Vì công trình nằm trong khu quy hoạch gồm nhiều hạng mục thi công song song, 

liên tục nhau nên ván khuôn dùng phải có số lần luân chuyển cao để giảm gia thành 

cũng như giảm chi phí kho bảo quản ván khuôn. Mặt khác để đảm bảo cho bê tông đạt 

chất lượng cao thì hệ thống cây chống cũng như ván khuôn cần phải đảm bảo độ cứng, 

ổn định cao.  

Hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ thi công, mau chóng đưa công trình vào sử dụng 

thì cây chống cũng như ván khuôn phải được thi công lắp dựng nhanh chóng, thời gian 

thi công công tác này ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ thi công khi mặt bằng xây dựng 

rộng lớn, do vậy cây chống và ván khuôn phải có tính chất định hình.  

Do vậy việc sự  dụng ván khuôn kim loại làm chủ đạo và két hợp với ván khuôn 

gỗ cho những kết cấu, những kích thước mà ván khuôn kim loại không thể thi công 

được  là hợp lý hơn cả thoả mãn các yêu cầu đặt ra.  

 ChọnVán khuôn thép định hình được liên kết với nhau bằng các khoá chữ  U 

thông qua các lỗ trên các sườn. Bộ ván khuôn bao gồm : 

 + Các tấm khuôn chính. 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG              GVHD: ĐOÀN VĂN DUẨN 

 SVTH:  ĐỒNG MINH QUYỀN  

 Lớp   :  XDL 902 

122 

 + Các tấm góc (trong và ngoài). 

 + Các phụ kiện liên kết : móc kẹp chữ U, chốt chữ L. 

 + Thanh chống kim loại. 

Bảng 1-12. Thống kê một số kích thƣớc ván khuôn định hình 

Rộng Dài Cao Mômen quán tính Mômen kháng Uốn 

(mm) (mm) (mm)  (cm
4
)  (cm

3
) 

300 1800 55 28,46 6,55 

300 1500 55 28,46 6,55 

220 1200 55 22,58 4,57 

200 1200 55 20,02 4,42 

150 900 55 17,63 4,3 

150 750 55 17,63 4,3 

100 600 55 15,68 4,08 

 

 

1.23.2 Lựa chọn loại cây chống  

Cây chống có chức năng đỡ cốp pha , nó chịu tải trọng của cốp pha , bê tông cốt 

thép , các tải trọng thi công từ khi đổ bê tông đến khi bê tông đạt cường độ . Cây 

chống có thể được sản xuất từ gỗ và kim loại . 

+ Chọn cây chống sàn dầm  

Sử dụng giáo PAL do hãng Hoà Phát chế tạo  

Ưu điểm của giáo PAL : 

+ Là một chân chống vạn năng đảm bảo an toàn và kinh tế  

+ Có thể sử dụng thích hợp cho mọi loại công trình xây dựng với những kết cấu 

nặng đặt ở độ cao lớn . 

+ Làm bằng thép nhẹ , đơn giản , thuận tiện cho việc lắp dựng , tháo dỡ , vận 

chuyển nên giảm giá thành cho công trình . 

Cấu tạo giáo PAL : 
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Giáo PAL được thiết kế trên cơ sở một hệ khung tam giác được lắp dựng theo 

kiểu tam giác hoặc tứ giác cùng các phụ kiện kèm theo như : 

   - Phần khung tam giác tiêu chuẩn.  

   - Thanh giằng chéo và giằng ngang. 

   - Kích chân cột và đầu cột. 

   - Khớp nối khung. 

   - Chốt giữ khớp nối. 

Bảng 1-13.  Bảng độ cao và tải trọng cho phép của cột chống : 

Lực giới hạn  (KG) 35300 22890 16000 11800 9050 7170 5810 

Chiều cao (m) 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 

ứng với số tầng 4 5 6 7 8 9 10 

  Trình tự lắp dựng : 

- Đặt bộ kích (gồm đế và kích), liên kết các bộ kích với nhau bằng giằng nằm 

ngang và giằng chéo. 

- Lắp khung tam giác vào từng bộ kích, điều chỉnh các bộ phận cuối của khung 

tam giác tiếp xúc với đai ốc cánh.  

- Lắp tiếp các thanh giằng nằm ngang và giằng chéo. 

- Lồng khớp nối và làm chặt chúng bằng chốt giữ. Sau đó chống thêm một khung 

phụ lên trên. 

- Lắp các kích đỡ phía trên. 

- Toàn bộ hệ thống của giá đỡ khung tam giác sau khi lắp dựng xong có thể điều 

chỉnh chiều cao nhờ hệ kích dưới trong khoảng từ 0 đến 750 mm. 

 Trong khi lắp dựng chân chống giáo PAL cần chú ý những điểm sau : 

Min h  k h ai l en ex

 

c Êu  t ¹ o  k h u n g  g i¸ o  t h Ðp

pal
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- Lắp các thanh giằng ngang theo hai phương vuông góc và chống chuyển vị 

bằng giằng chéo. Trong khi dựng lắp không được thay thế các bộ phận và phụ kiện của 

giáo bằng các đồ vật khác. 

- Toàn bộ hệ chân chống phải được liên kết vững chắc và điều chỉnh cao thấp 

bằng các đai ốc cánh của các bộ kích. 

- Phải điều chỉnh khớp nối đúng vị trí để lắp được chốt giữ khớp nối. 

Nêu các loại côp pha (gỗ, thép, chất dẻo), ưu nhược điểm, lựa chọn loại côp pha 

phù hợp với điều kiện thực tế của công trường. 

+ Cây chống cột 

- Cây chống đơn là dạng ống thép có chân đế ở trên và ở dưới , có hệ thống ren 

điều chỉnh độ dài , dùng ổn định ván khuôn cột , dầm , sàn và công tác khác trong xây 

dựng . 

- Sử dụng cây chống đơn do hãng LENEX chế tạo có những loại và đặc điểm 

sau : 

Loại 
Kích thước  

Chiều dài  

ống trên 

Chiều dài  

điều chỉnh 
Trọng lượng 

Dài nhất  Ngắn nhất  mm mm kG 

V1 3300 1800 1800 120 12,3 

V2 3500 2000 2000 120 12,7 

V3 3900 2400 2400 120 13,6 

V4 4200 2700 2700 120 14,8 

Trong thiết kế và thi công thì cây chống là một vấn đề cần được lưu ý bởi yêu 

cầu tính chính xác của độ dài và khả năng chịu lực dọc của cây chống đóng vai trò 

quan trọng cho việc chống võng cho các kết cấu như sàn , dầm . Khi sử dụng cây 

chống thép ta giải quyết được cả hai khó khăn trên , bởi cây chống cũng được chế tạo 

bằng vật liệu thép có khả năng chịu lực cao và có khả năng điều chỉnh độ dài bằng ren 

cho phù hợp với cao trình của thiết kế . 

- Cũng như các tấm Panel cây chống đơn cũng có thể dựng lắp dễ dàng nhờ hệ 

thống chân đế được chế tạo sẵn sự tự ổn định . 

+ Chọn thanh đà đỡ ván khuôn dầm sàn  

Đặt các thanh xà gồ gỗ theo hai phương , đà ngang dựa trên đà dọc , đà dọc dựa 

trên giá đỡ chữ U của hệ giáo chống . Ưu điểm của loại đà này là tháo lắp đơn giản , 

có sức chịu tải khá lớn , hệ số luân chuyển cao . Loại đà này kết hợp với hệ giáo chống 

kim loại tạo ra bộ dụng cụ chống ván khuôn đồng bộ , hoàn chỉnh và rất kinh tế  

* Phương án sử dụng côp pha 

- Mục tiêu 

Đạt được mức độ luân chuyển ván khuôn tốt , đảm bảo đúng tiến độ và chất 

lượng công trình , bề mặt bê tông tốt. 

+ Biện pháp  

Sử dụng biện pháp thi công ván khuôn hai tầng rưỡi có nội dung như sau : 
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- Bố trí hệ thống cây chống và ván khuôn hoàn chỉnh cho 2 tầng (chống đợt 1) , 

sàn kề dưới tháo ván khuôn sớm , bê tông chưa đủ cường độ thiết kế  nên phải tiến 

hành chống lại ( với khoảng cách phù hợp – giáo chống lại ) 

- Các cột chống lại là những thanh chống thép có thể tự điều chỉnh chiều cao , có 

thể bố trí các hệ giằng ngang và dọc theo 2 phương . 

+ Yêu cầu chung khi lắp dựng cốp pha , cây chống  

- Cốp pha , cây chống phải đủ khả năng chịu các tải trọng khi đổ bê tông , cốp 

pha , đà giáo phải đảm bảo độ bền , độ ổn định cục bộ và tổng thể . 

- Trước khi lắp dựng giáo công cụ cần kiểm tra các bộ phận như : chốt , mối nối 

ren , mối hàn ... Tuyệt đối không dùng các bộ phận khôn đảm bảo yêu cầu . 

- Cột chống , chân giáo phải được đặt trên nền vững chắc và phải có tấm kê đủ 

rộng để phân bố tải trọng đè xuống . 

- Khi dùng cột chống gỗ phải hết sức hạn chế nối , chỉ nối ở những vị trí có nội 

lực nhỏ , mối nối phải có bản táp và liên kết chắc chắn theo các quy định về mối nối 

của kết cấu gỗ . 

- Cốp pha dầm ,vòm phải có độ võng cần thiết ( độ võng bằng độ lún cho phép ) 

- Lắp dựng cốp pha phải lưu ý để các lỗ chờ , các chi tiết thép chôn sẵn theo thiết 

kế  

- Khi buộc phải dùng cốp pha tầng dưới làm chỗ dựa cho cốp pha tầng trên thì 

phải có biện pháp chi tiết , khi lắp dựng phải tuân theo biện pháp đó . 

- Trong khi đổ bê tông phải bố trí người thường xuyên theo dõi cốp pha , cây 

chống , khi cần thiết phải có biện pháp khắc phục kịp thời , triệt để . 

- Cốp pha và dàn giáo khi lắp dựng xong phải được nghiệm thu theo TCVN 

4453-1995 trước khi cho tiến hành công tác tiếp theo . 

* Phương tiện vận chuyển các loại vật liệu rời, côp pha, thép 

Đối với các nhà cao tầng (công trình thiết kế cao 35,4m) biện pháp thi công tiên 

tiến, có nhiều ưu điểm là sử dụng máy bơm bê tông. Để phục vụ cho công tác bê tông, 

chúng ta cần giải quyết các vấn đề  như vận chuyển người, vận chuyển ván khuôn và 

cốt thép cũng như vật liệu xây dựng khác lên cao. Do đó ta cần chọn phương tiện vận 

chuyển cho thích hợp với yêu cầu vận chuyển và mặt bằng công tác của từng công 

trình. 

+ Vận thăng 

Vận thăng được sử dụng để vận chuyển người lên cao.    

 Sử dụng vận thăng PGX – 800 - 16, có các thông số sau: 

  - Sức nâng 100kPa   

  - Công suất động cơ 22KW 

  - Độ cao nâng 50m  

  - Chiều dài sàn vận tải 1.5m 

  - Tầm với R = 1.3m   
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  - Trọng lượng máy: 18.7T 

  - Vận tốc nâng: 33 ¸ 38 m/ phút 

+ Cần trục tháp 

Công trình có mặt bằng rộng do đó có thể chọn loại cần trục tháp cho thích hợp. 

Từ tổng mặt bằng công trình, ta thấy cần chọn loại cần trục tháp có cần quay ở phía 

trên; còn thân cần trục thì hoàn toàn cố định (được gắn từng phần vào công trình), thay 

đổi tầm với bằng xe trục. Loại cần trục này rất hiệu quả, gọn nhẹ và thích hợp với điều 

kiện công trình.  

Đặt cần trục tháp giữa công trình. sử dụng để phục vụ công tác vận chuyển vật 

liệu lên các tầng nhà (xà gồ, ván khuôn, sắt thép, dàn giáo, bê tông... ). 

- Các yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật khi chọn cần trục  

- Độ với lớn nhất của cần trục tháp là:   

R = d + S < [R] 

Trong đó: 

S : khoảng cách bé nhất từ tâm quay của cần trục tới mép công trình hoặc chướng 

ngại vật:  S  r + (0,51m) = 3 + 1 = 4m 

d : Khoảng cách lớn nhất từ mép công trình đến điểm đặt cấu kiện, tính theo 

phương cần với, cần trục tháp thiết kế đặt tại vị trí như trong bản vẽ thi công dầm sàn 

của công trình, tâm quay của cần trục lấy cách công trình là 5m, nên ta có: 

   d = 2 222 25 33,3+ =  m.Lấy d = 34m 

Vậy:   R = 4 + 34 = 38m 

- Độ cao nâng cần thiết của cần trục tháp :  

 H = hct + hat + hck + ht 

  Trong đó :  

hct : độ cao tại điểm cao nhất của công trình kể từ mặt đất, hct= 36,4 m 

hat : khoảng cách an toàn (hat = 0,5  1,0m). 

hck : chiều cao của cấu kiện cao nhất (VK cột), hck = 2,5 m. 

ht : chiều cao thiết bị treo buộc, ht = 2m. 

   Vậy: H = 36,4+ 1 + 2,5 + 2 = 41,9 m. 

Với các thông số yêu cầu trên, chọn cần trục tháp KB - 403A. 

- Các thông số kỹ thuật của cần trục tháp: 

+ Chiều cao lớn nhất của cần trục: Hmax = 57,5 (m) 

+ Tầm với lớn nhất của cần trục: Rmax =38 (m) 

+ Sức nâng của cần trục : Qmax = 5 (T) 

+ Vận tốc nâng: v = 40 (m/ph) = 0,66 (m/s) 

+ Vận tốc quay: 0,6 (v/ph) 
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+ Vận tốc xe con: vxe con = 30 (m/ph) = 0,5 (m/s). 

1.24 Tính toán bêtông 

1.24.1 Phương tiện v n chuyển  ê tông 

*Bê tông cột , vách  

+ Khối lượng bê tông cột cho 1 tầng 

Theo phương án kết cấu đã chọn , tất cả các cột tầng 4 đều có chiều cao và kích 

thước giống nhau : 

Chiều cao : Hc = Ht - Hd = 3,6 - 0,4 = 3,2 m 

Chiều dài và chiều rộng tiết diện ngang : bxh = 0,4x0,4m 

Số cột tầng 4 : 48 cột  

Vậy thể tích bê tông cột tầng 4 là : 48.3,2.0,4.0,4 =  24,576 m
3
 

+Khối lượng bê tông vách 4 

Chiều cao : Hv = 3,6m 

Tổng chiều dài vách: 2,8.3 +4,75.2-2 = 15,9m 

Chiều dày vách : 0,25m 

Vậy tổng thể tích bê tông  vách tầng 4 là : 3,6.15,9.0,25 = 14,31m
3
 

Tổng thể tích bê tông cột , vách tầng 4 là : 24,576 + 14,31 = 38,886 m
3
 

Phương tiện vận chuyển 

Thời gian vận chuyển 38,886 m
3
 bê tông đổ cột, vách tầng 4 bằng ben có dung 

tích 0,5m
3
 của cần trục tháp đổ ứng ở với độ cao nâng cần 17,7m  

 T 

2 4 5

1 2

17,7 17,7
3 4 2 .38,886

30 40

.60. . 0,8.60.8.0,5

H H
t t t Q

V V

k a q

             
     =2,03ca 

Trong đó: 

H- Độ cao nâng cần là:17,7m 

V1- Tốc độ cẩu lên :30m/phút 

V2- Tốc độ cẩu xuống: 40m/phút 

t2- Thời gian đổ bê tông ra khổi ben : 3phút 

t4- Thời gian cần quay theo phương ngang: 4phút 

t5- Thời gian treo, tháo móc : 2phút 

Q- khối lượng bê tông cần đổ : 44,714m
3
 

q- Thể tích ben vận chuyển bê tông: 0,5m
3
 

a- Thời gian làm việc một ca: 8giờ 

k- hệ số sử dụng thời gian của cần trục tháp: 0,8 
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Ta tiến hành đổ bê tông cột trong 2 ngày/2,5ca 

+ Máy trộn bê tông 

Chọn Sử dụng 1 máy trộn SB-91A, có các thông số: 

Dung tích thùng trộn: V = 750l = 0.75m
3
 

Số vòng quay: 18.6v/ph. 

Trọng lượng: 1.15 tấn. 

Cỡ đá dăm max: 2cm 

- Tính 1 chu kỳ trộn như sau 

Thời gian đổ cốt liệu vào thùng: t1=30’ 

Thời gian quay thùng trộn vào vị trí để trộn t2=15’ 

Thời gian trộn khô và ướt t3=120’ (độ sụt yêu cầu 15) 

Thời gian quay thùng trộm về vị trí để đổ bê tông t4=15’ 

Thời gian đổ bê tông ra t5=30’ 

Thời gian quay thùng trộn về vị trí lấy cốt liệu t6=10’ 

Tổng tCK= 30+15+120+15+30+10=220’3,7 phút 

- Năng suất máy trộn bêtông: 

   N = V Ktp Ktg nck 

Ktp: Hệ số thành phẩm = 0.65 

Ktg: Hệ số sử dụng thời gian = 0.8 

nck: Số mẻ trộn thực hiện trong 1h, nck = 60’/tck =60/3,7=16  

N = 0.75160.650.8 = 6,24m
3
/h 

1.24.1.1 Bê tông dầm, sàn 

+ Khối lượng bê tông dầm, sàn tầng 4 

Kích thước của dầm sàn đã tính ở phần kết cấu ( xem KC01 ) 

 

 

 

 

Bảng 1-14. BẢNG KHỐI LƯỢNG BÊ TÔNG DẦM SÀN TẦNG 4 

Lo¹i CK Tªn 

KÝch thíc ThÓ tÝch(m3) 

Dµi(m) Réng(m) Cao(m) Tõng phÇn Toµn bé 

DÇm A-G 218 0.22 0.4 19.184 

95.893 

  1_8 177.6 0.22 0.4 15.6288 

  vÖ sinh 39.2 0.1 0.3 1.176 

Sµn S4 599.04m
2
 0.1 59.904 
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+) Phương tiện vận chuyển 

Bề rộng mặt bằng móng có kích thước 16,8 x 46,8 m, Khối lượng bê tông dầm 

sàn công trình là 150,195m3,  nên để  bê tông đến  vị trí xa nhất , em chọn máy bơm 

bê tông mã hiệu NCP700 —1S có các thông số kỹ thuật sau: 

Bảng 1-15. : Thốngsố kỹ thuật của má  bơm bê tông  

Kýhiệu 

máy 

Lưu lượng 

Qmax(m
3
/h) 

 p lực 

(N/cm
2
) 

Cự ly vận 

chuyểnmax (m) 

Cỡ hạt cho 

phép(mm) 

Chiều cao bơm bằng 

ống vòi voi( m) 

Công 

suất Kw 

Chiều 

xa 

bơm(m) 

NCP 

700-1S 

  Ngang Đứng     

35 290 32 55 50 21,1 45 56 

Tính số giờ bơm bê tông móng   

Số giờ máy bơm cần thiết =
95,89

4,8 h
50.0,4

 , 

Trong đó 0,4 là hiệu xuất làm việc của máy bơm, thông thường (0,30,5) 

Dự định thi công trong 5 giờ 

+ Lựa chọn và tính toán số xe chở bê tông 

 p dụng công thức : 

  n = maxQ L
( T)

V S
+  

Trong đó : + n : số xe vận chuyển  

  + V : Thể tích bê tông mỗi xe ; V = 6m
3
 

  + L : Đoạn đường vận chuyển ; L = 5km , cả đi và về là 10km 

  + S : tốc độ xe ; S = 20 ¸ 25km/h 

  + T : thời gian gián đoạn ; T = 10phút . 

  + Q : Năng suất thực tế của máy bơm . 

  Qth = 90.0,4 = 36m
3
/h ( hệ số sử dụng thời gian Ktg = 0,4 ) 

36 10 10
n ( ) 4,4

6 20 60
Þ = + = xe 

Chọn 5 xe để phục vụ công tác đổ bê tông  

Số chuyến xe cần thiết để đổ bê tông đài , giằng móng toàn bộ công trình là : 

  m = 
95,89

16
6

= (chuyến) 

+ Máy đầm bê tông 

Với khối lượng bê tông cột + vách tầng 4 là 38,886 m3, khối lượng bê tông dầm 

sàn 95,89 m3 như trên ta có thể chọn 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG              GVHD: ĐOÀN VĂN DUẨN 

 SVTH:  ĐỒNG MINH QUYỀN  

 Lớp   :  XDL 902 

130 

- Ta dùng 4 cái đầm dùi Kiểu P của hẵng MICASA( Nhật Bản), loại này có ưu 

điểm nổi bật là ta có thể chọn độc lập mô tơ nguồn, dây nguồn, đầu dùi và tổ hợp 

chúng lại thành nhiều loại, trọng lượng nhẹ 

Dụng loại có mô tơ nguồn là PMA-1500 có tính năng kỹ thuật của nguồn đã nói 

ở phần móng. 

Các tính chất kỹ thuật của đầu dùi là :  

+ Đường kính x chiều dài  đầu dung 40x 306mm 

+ Bán kính tác dụng 35- 40cm 

+ Biên độ rung 3,1mm 

+ Độ rung12000-13000 lần/phút 

+ Trọng lượng 2,1kg 

Các tính chất kỹ thuật dây dùi (PSV- 4) là : 

+ Đường kính  vỏ_ruột dây dùi: 20_7,7 mm. 

+ Chiều dài dây dùi: 4 m.  

+ Trọng lượng dây dùi: 4 Kg. 

- Chọn 2 máy đầm bàn: MVC – 60CE có các đặc tính kỹ thuật sau: 

+ Cỡ mặt đầm: 508x350 mm. 

+ Lực ly tâm: 1.03 Kg 

+ Trọng lượng 60 Kg. 

+ Động cơ xăng: ROBIN EY15D: 3,5 HP. 

+ Số lưọng 02 cái. 

Tính toán côp pha, câ  chống xiên cho cột 

+ Tính toán côp pha cột 

Thiết kế ván khuôn cho cột có kích thước 40x40cm 

+ Cạnh 40cm : Sử dụng 2 tấm ván khuôn có  kích thước 200x1500 , được đặt 

thẳng đứng 

- Những chỗ nào bị hở , thiếu ván khuôn ta bù vào bằng những tấm vángỗ hoặc 

những tấm ván khuôn góc trong hay ngoài cho kín tuý theo yêu cầu thực tế  

Hình 1-12. Sơ đồ tính toán 
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Bảng 1-16. Tải trọng tính toán 

STT Tên tải trọng Công thức 
Hệ số vượt tải qtc qtt 

n kG/m
2
 kG/m

2
 

1  p lực bê tông mới đổ  
tc

1q .H 2500.3,2= g =   1,2  8000 9600 

2 Tải trọng do đầm bê tông 
tc 2

2q 200kG/ m=   1,3 200 260 

3 Tải trọng do đổ bê tông 
tc 2

3q 400kG/ m=   1,3 400 520 

4 Tổng tải trọng 1 2 3q q max(q ;q )= +   8400 10120 

+ Tính toán côp pha theo khả năng chịu lực  

Kiểm tra cho một tấm ván khuôn kích thước 200x1200 

Tải trọng tính toán : 

tt tt

bq q .b 10120 0,2 2024kG/ m= = ´ =  

   
tt 2

b g

max

q l
M R W

10
= £ g  

Trong đó W = 4,42cm
3
 vì sử dụng ván khuôn thép có b = 200mm 

 g  = 0,9 : Hệ số điều kiện làm việc do ván khuôn bằng thép . 

g gtt

b

10R W 10.2100.0,9.4,42
l l

q 20,24

g
Þ £ Þ £ = 64,244cm 

Chọn lg = 60cm 

* Kiểm tra theo điều kiện độ võng 

Độ võng f được tính theo công thức :  
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tc 4

b gq l
f

128E.J
=  

- Tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên 1m dài ván khuôn là : 

 tc tc

bq q .b 8400 0,2 1680kG/ m= = ´ =  

Với thép ta có: E = 2,1.10
6
 Kg/cm

2
; J = 20,02 cm

4
  

   
4

6

16,8 60 60
0,04 0,15

128 2,1.10 20,02 400 400

gl
f f


     

 
  

Ta thấy: f  < [f], do đó khoảng cách giữa các gông bằng lg = 60 cm là đảm bảo. 

* Kiểm tra khả năng chịu lực cây chống xiên đỡ cột 

Hình 1-13. Sơ đồ làm việc của câ  chống xiên cho 

ván khuôn cột: 

 

- Tải trọng gió gây ra phân bố đều trên cột gồm 2 thành phần : gió đẩy và gió hút 

.(áp lực gió W = W0 . k . c  kG/m2 lấy theo số liệu về tải trọng gió như phần trên ). 

 qd = W
tt
 . h (kG/m)  

h : chiều rộng cạnh đón gió lớn nhất của cột  (m) 

trong đó áp lực gió tính toán  : W
tt
 = W0/ 2 

Ta có :   )/(74,31
2

6,0.8,0.16,1.95.2,1

2

.... 2cmkG
hckWn

q o

d
   

              )/(6,23
2

6,0.6,0.16,1.95.2,1

2

.... 2cmkG
hckWn

q o

h
  

            q = qd + qh = 31,74 +23,6= 55,34(kG/m) 

Quy tải trọng phân bố thành tải trọng tập trung tại nút: 

                    Pgió = q.H = 55,34.3,2 = 177,088 kG 

               => N = Pgió/cos45
0
 = 177,088/cos45

0
. 

giãP

®Èy
q q

hót

N
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                     N = 250,44 kG 

Dựa vào sức chịu tải và chiều dài của cây chống đơn cho trong bảng ta chọn cây 

chống V1 của hãng LENEX là đảm bảo khả năng chịu lực 

+ Tính thép neo cột: 

Diện tích tiết diện dây thép neo:  
k

N 250,44
F 0,12

R 2100
= = =  cm

2
 

=> chọn dây thép d = 6 mm có F = 0,283 cm
2
. 

1.25 Tính toán côp pha, câ  chống đỡ dầm 

+ Côp pha đáy dầm 

Ván khuôn đáy dầm sử dụng ván khuôn kim loại, dùng các tấm (220x1200) được 

tựa lên các thanh đà gỗ ngang của hệ chống đáy dầm ( đà ngang, đà dọc, giáo PAL ). 

Những chỗ bị thiếu hụt hoặc có kẽ hở thì dùng gỗ đệm vào để đảm bảo hình dạng của 

dầm đồng thời tránh bị chảy nước xi măng làm ảnh hưởng đến chất lượng bê tông 

dầm. 

Bảng 1-17. Sơ đồ tính ván khuôn đá  dầm  

 

Bảng 1-18. Tải trọng tính toán 

STT Tên tải trọng  Công thức tính  n 
q

tt
 

(kG/m
2
) 

q
tc
 

(kG/m
2
) 

1 Trọng lượng bản thân cốp pha 
tc 2

1 oq q 39(kG/ m )= =   1.1 43 39 

2 Tải trọng bản thân BTCT 
tc

2 btq h 2600x0,4= g =   1.2 2184 1820 

3 Tải trọng do đổ bê tông 
tc

3q 400=   1.3 520 400 

4 Tải trọng do đầm bê tông  tc

4q =200 1.3 260 200 

5 Tải trọng do người và dụng cụ thi công 
tc

5q =250  1.3 325 250 

6 Tổng tải trọng : q = q1 + q2 + q3+ q4+ q5 3332 2709 

+ Tính toán côp pha theo khả năng chịu lực  

Tải trọng tính toán : 

tt tt

bq q .b 3332 0,22 733,04kG/ m= = ´ =  

   
tt 2

b dn
max

q L
M R W

10
= £ g  

Trong đó W = 4,57cm
3
 vì sử dụng ván khuôn thép có b = 220mm 
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 g  = 0,9 : Hệ số điều kiện làm việc do ván khuôn bằng thép . 

dn dntt

b

10R W 10.2100.0,9.4,57
L L

q 7,33

g
Þ £ Þ £ = 108,55cm 

Chọn Ldn = 60cm 

* Kiểm tra theo điều kiện độ võng 

Độ võng f được tính theo công thức :  

 
tc 4

b dnq l
f

128E.J
=  

- Tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên 1m dài ván khuôn là : 

 tc tc

bq q .b 2709 0,22 596kG/ m= = ´ =  

Với thép ta có: E = 2,1.10
6
 kG/cm

2
; J = 22,58 cm

4
  

  
4

6

5,96 60 60
0,013 0,15

400 400128 2,1.10 22,58

dn
l

f f


        
  

Ta thấy: f  < [f], do đó khoảng cách giữa các gông bằng Ldn= 60 cm là đảm bảo. 

* Côp pha thành dầm 

Cốp pha thành dầm tính toán như một dầm liên tục nhiều nhịp nhận các nẹp đứng 

làm gối tựa .  

 

Hình 1-14. Sơ đồ tính ván khuôn thành dầm 

- Tính toán ván khuôn thành dầm thực chất là tính khoảng cách cây chống xiên 

của thành dầm ,đảm bảo cho ván thành không bị biến dạng quá lớn dưới tác dụng của 

áp lực bê tông khi đầm đổ. 

- Quan niệm ván khuôn thành dầm làm việc như một dầm liên tục đều nhịp chịu 

tải trọng phân bố đều q do áp lực của bêtông khi đầm đổ . áp  lực đầm đổ của bêtông 

có thể coi như áp lực thuỷ tĩnh tác dụng lên ván thành , nó phân bố theo lụât bậc nhất , 

có giá trị ( n . . hd ) . Để đơn giản trong tính toán ta cho áp lực phân bố đều trên toàn 

bộ chiều cao thành dầm  :hd  

  Chiều cao làm việc của thành dầm.  h = 0,4 cm. 

  Như vậy sẽ được ghép từ 2 tấm ván b = 30cm  
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Bảng 1-19. Tải trọng tính toán 

 

STT Tên tải trọng Công thức 
Hệ số vượt tải qtc qtt 

n kG/m
2
 kG/m

2
 

1  p lực bê tông mới đổ  
tc

1q .H 2500.0,4= g =   1,2 1000 1200 

2 Tải trọng do đầm bê tông 
tc 2

2q 200kG/ m=   1,3 200 260 

3 Tải trọng do đổ bê tông 
tc 2

3q 400kG/ m=   1,3 400 520 

4 Tổng tải trọng 1 2 3q q max(q ;q )= +   1400 1720 

+ Tính toán côp pha theo khả năng chịu lực  

Tải trọng tính toán : 

tt tt

bq q .b 1720 0,4 688kG/ m= = ´ =  

   
tt 2

b g

max

q l
M R W

10
= £ g  

Trong đó W = 2.6,55 = 13,1cm
3
 vì sử dụng 2 ván khuôn thép có b = 220mm 

 g  = 0,9 : Hệ số điều kiện làm việc do ván khuôn bằng thép . 

nd ndtt

b

10R W 10.2100.0,9.13,1
L L

q 6,88

g
Þ £ Þ £ = 189,7 cm 

Chọn Lnd = 60cm 

+ Kiểm tra theo điều kiện độ võng 

Độ võng f được tính theo công thức :  

 
tc 4

b ndq L
f

128E.J
=  

- Tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên 1m dài ván khuôn là : 

 tc tc

bq q .b 1400 0,6 840kG/ m= = ´ =  

Với thép ta có: E = 2,1.10
6
 kG/cm

2
; J = 2.28,46 = 56,92 cm

4
  

   
4

6

0,84 60 60
0,007 0,15

128 2,1.10 56,92 400 400

ndL
f f


     

 
  

Ta thấy: f  < [f], do đó khoảng cách giữa các nẹp đứng bằng Lnd= 60 cm là đảm 

bảo. 

* Đà ngang đỡ dầm 

Tính toán đà ngang đỡ dầm như một dầm đơn giản nhận các đà dọc làm gối tựa . 

Hình 1-15. sơ đồ tính đầm ngang dầm 
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Khoảng cách giữa các đà dọc được chọn là : 0,75m 

+ Tải trọng tính toán 

Gỉa thiết chọn đà ngang , kích thước tiết diện 8x10cm 

 tt

tt b(daydam) dn d s 0 dnP q l 2n(h h ) q l= ´ + - ´ ´ =  

     = 733 ´  0,6 + 2´ 1,1´ (0,4 – 0,1) ´ 39´ 0,6 = 455,244 (kG) 

 tc

tc b(daydam) dn d s 0 dnP q l 2(h h ) q l= ´ + - ´ ´ =  

     = 596´  0,6 + 2´ (0,4 – 0,1) ´ 39´ 0,6 = 371,64 (kG) 

 tt

bt gq n. .bh= g = 1,1´ 600´ 0,08 ´  0,1 = 5,28 (kG/m) 

 tc

bt gq .bh= g = 600´ 0,08 ´  0,1 = 4,8 (kG/m) 

Trong đó : 

 gg  : Trọng lượng riêng của gỗ gg  = 600kG/m
3
 

 b : Chiều rộng tiết diện đà ngang ,b = 0,08m 

 h : Chiều cao tiết diện đà ngang , h = 0,1m 

 n : Hệ số vượt tải n = 1,1 

+ Tính toán theo khả năng chịu lực  

 [ ]I II

max max maxM M M W= + £ s ´  

 
tt

I dd
max

P l 455,244 75
M

4 4

´ ´
= = = 8535,825 (kG.cm) 

 
tt 2 2

II bt dd
max

q l 0,053 75
M

8 8

´ ´
= = = 37,26(kG.cm) 

 [ ]2 2maxM 8535,825 37,26
64,3kG / cm 150kG/ cm

W 133,33

+
= = £ s =  

Trong đó : W = 
2 2

3bh 8 10
133,33cm

6 6

´
= =  ; [ ] 2150kG/ cms =  :ứng suất cho phép 

của gỗ . 
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Vậy đà ngang đợ dầm bằng gỗ có kích thước 8x10cm đảm bảo về khả năng chịu 

lực 

+ Kiểm tra theo điều kiện biến dạng 

Ta có : f = f1  + f2 [ ] ddl
f

400
£ =  

 f1 = 
tc 3 3

dd

5

p l1 1 371,64 75
0,045

48 EJ 48 1,1 10 666,7

´ ´
´ = ´ =

´ ´
cm 

 f2 = 
bt 4 4

tc dd

5

q l5 5 0,048 75
0,00026cm

384 EJ 384 1,1 10 666,67

´ ´
´ = ´ =

´ ´
 

Þ  f = 0,045 + 0,00026= 0,04526 [ ] ddl 75
f 0,1875cm

400 400
£ = = =  

Trong đó : J = 
3 3

4bh 8 10
666,67cm

12 12

´
= =  

  Eg = 1,1x10
5
 kG/cm

2
 

* Đà dọc đỡ dầm 

Tính toán đà dọc đỡ dầm như một dầm liên tục nhiều nhip , nhận cây chống đơn  

làm gối tựa  

 

+ Tải trọng tính toán 

Gỉa thiết chọn đà dọc , kích thước tiết diện 8x10cm 

 P tt

®d = 
tt

tt ®dP q l

2 2
+ =

455,244 0,053 120
230,8kG

2 2

´
+ =  

 P tc

®d = 
tc

tc ®dP q l

2 2
+ =

371,64 0,048 120
188,7kG

2 2

´
+ =  

tt

®d gq n. .bh= g = 1,1´ 600´ 0,08 ´  0,1 = 5,28 (kG/m) 

 tc

®d gq .bh= g = 600´ 0,08 ´  0,1 = 4,8 (kG/m) 

Trong đó : 
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 gg  : Trọng lượng riêng của gỗ gg  = 600kG/m
3
 

 b : Chiều rộng tiết diện đà ngang ,b = 0,08m 

 h : Chiều cao tiết diện đà ngang , h = 0,1m 

 n : Hệ số vượt tải n = 1,1 

+ Tính toán côp pha theo khả năng chịu lực 

 [ ]I II

max max maxM M M W= + £ s ´  

 I tt

max ®dM 0,19 P l 0,19 230,8 120 5262,24= ´ ´ = ´ ´ =  (kG.cm) 

 
tt 2 2

II ®d
max

q l 0,053 120
M

10 10

´ ´
= = = 76,23(kG.cm) 

 [ ]2 2maxM 5262,24 76,23
40,04kG/ cm 150kG/ cm

W 133,33

+
= = £ s =  

Trong đó : W = 
2 2

3bh 8 10
133,33cm

6 6

´
= =  ; [ ] 2150kG/ cms =  :ứng suất cho phép 

của gỗ . 

Vậy đà ngang đỡ dầm bằng gỗ có kích thước 8x10cm đảm bảo về khả năng chịu 

lực 

+ Kiểm tra theo điều kiện biến dạng 

Ta có : f = f1  + f2 [ ] ddl
f

400
£ =  

 f1 = 
tc 3 3

®d

5

P l1 1 188,7 120
0,093

48 EJ 48 1,1 10 666,7

´ ´
´ = ´ =

´ ´
cm 

 f2 = 
tc 4 4

dd

5

q l1 1 0,048 120
0,00106cm

128 EJ 128 1,1 10 666,67

´ ´
´ = ´ =

´ ´
 

Þ  f = 0,093 + 0,00106 = 0,09406 [ ] ddl 120
f 0,3cm

400 400
£ = = =  

Trong đó : J = 
3 3

4bh 8 10
666,67cm

12 12

´
= =  

  Eg = 1,1x10
5
 kG/cm

2
 

Vậy đà dọc đỡ dầm đảm bảo điều kiện về điều kiện độ võng . 

* Kiểm tra khả năng chịu lực cây chống đỡ dầm 

Với cây chống dầm là cây chống đơn nên ta chỉ cần kiểm tra theo công thức: 

Pmax = 2,14.P dd

tt  + q tt

dd .l = 2,14.230 + 0,053.120 = 498,56 kG   [P] =5810 kG 

KL : Cây chống đủ khả năng chịu lực. 

1.26 Tính toán côp pha, câ  chống đỡ sàn 

1.26.1 Côp pha sàn 
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Cốp pha sàn tính toán như một dầm liên tục nhiều nhịp , nhận các đà ngang làm gối 

tựa . 

Hình 1-16. sơ đồ tính toán  cốt pha sàn 

 

 

 

Bảng 1-20. Tải trọng tính toán 

STT Tên tải trọng  Công thức tính  n 
q

tt
 

(kG/m
2
) 

q
tc
 

(kG/m
2
) 

1 Trọng lượng bản thân cốp pha 
tc 2

1 oq q 39(kG/ m )= =   1.1 43 39 

2 Tải trọng bản thân BTCT 
tc

2 btq h 2600x0,1= g =   1.2 312 260 

3 Tải trọng do đổ bê tông 
tc

3q 400=   1.3 520 400 

4 Tải trọng do đầm bê tông  tc

4q =200 1.3 260 200 

5 Tải trọng do người và dụng cụ thi công 
tc

5q =250  1.3 325 250 

6 Tổng tải trọng : q = q1 + q2 + q3+ q4+ q5 1460 1149 

Cắt một dải bản rộng 1m .Ta có : 

q tt

s = q tt xb = 1460x1 = 1460 kG/m 

q tc

s = q tc xb = 1149x1 = 1149 kG/m 

+Tính toán côp pha theo khả năng chịu lực  

tt 2

s dn
max

q l
M R W

10
= £ g  

Trong đó  W = 5.W20 = 5 x 4,42 = 22,1cm
3
  

       g  = 0,9 : Hệ số điều kiện làm việc do ván khuôn bằng thép . 

  R = 2100 : Cường độ của ván khuôn thép  

tt 2 2

s dn
max

q l 14,6.60
M 5256

10 10
= = = 2100 0,9 22,1 41769< ´ ´ =   
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Vậy cốp pha sàn đảm bảo khả năng chịu lực  

+ Kiểm tra theo điều kiện biến dạng 

 Độ võng f được tính theo công thức :  

 
tc 4

s dnq l
f

128E.J
= £  

60
0,15

400 400

dnl
f     

Với thép ta có: E = 2,1.10
6
 kG/cm

2
; J = 5xJ20 = 5x20,01 = 100,05 cm

4
  

   
4

6

11,49 60
0,0055 0,15

128 2,1.10 100,05
f f


   

 
  

Vậy cốp pha sàn đảm bảo điều kiện độ võng  

1.26.2 Đà ngang đỡ sàn 

Tính đà ngang đỡ sàn như một dầm liên tục nhiều nhịp nhận các đà dọc làm gối tựa 

.  

 

Hình 1-17. sơ đồ tính đà ngang đỡ sàn 

 

+ Tải trọng tính toán 

  q tt

dn  = q tt l dn  + gn bhg = 1460x0,6 + 1,1x600x0,08x0,1 = 887,64 kG/cm 

  q tc

dn  = q tc l dn  + gbhg = 1149x0,6 + 600x0,08x0,1 = 694,2 kG/cm 

Trong đó : 

 gg  : Trọng lượng riêng của gỗ gg  = 600kG/m
3
 

 b : Chiều rộng tiết diện đà ngang ,b = 0,08m 

 h : Chiều cao tiết diện đà ngang , h = 0,1m 

 n : Hệ số vượt tải n = 1,1 

+ Tính toán côp pha theo khả năng chịu lực  

 Mmax = 
tt 2 2

dn ®dq l 8,88 120
12787kG.cm

10 10

´ ´
= =  

Trong đó : W = 
2 2

3bh 8 10
133,33cm

6 6

´
= =  
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  [ ] 2150kG/ cms = : ứng suất cho phép của gỗ . 

  [ ]2 2maxM 12787
96kG/ cm 150kG/ cm

W 133,33
= = < s =  

Vậy chọn đà ngang đỡ sàn bằng gỗ có kích thươcs 8x10cm đảm bảo khả năng 

chịu lực . 

+ Kiểm tra theo điều kiện biến dạng 

Độ võng f được tính theo công thức :  

 
tc tc

dn ®dq l
f

128E.J
= £   dd 120

0,3
400 400

l
f     

Với gỗ ta có: E = 1,1.10
5
 kG/cm

2
; J = 

3 3bh 8 10
666,67

12 12

´
= = cm

4
  

   
4

5

6,942 120
0,153 0,15

128 1,1.10 666,67
f cm f


   

 
 cm 

Vậy đà ngang đỡ sàn đảm bảo điều kiện độ võng . 

1.26.3 Đà dọc đỡ sàn 

Tính toán đà dọc như một dầm liên tục nhiều nhịp , nhận giáo PAL làm gối tựa . 

Hình 1-18. sơ đồ tính đà dọc đỡ sàn 

 

+ Tải trọng tính toán 

Gỉa thiết chọn đà dọc có kích thước tiết diện 8x12cm 

P tt

®d = q tt

®n .l = 8,88 x 120 = 1065,6kG . 

P tc

®d = q tc

®n .l = 6,94 x 120 = 832,8kG . 

q tt

®d = gn bhg = 1,1x 600 x 0,08 x 0,12 = 6,336kG . 

q tc

®d = gbhg = 600 x 0,08 x 0,12 = 5,76kG . 

Trong đó : 
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 gg  : Trọng lượng riêng của gỗ gg  = 600kG/m
3
 

 b : Chiều rộng tiết diện đà dọc ,b = 0,08m 

 h : Chiều cao tiết diện đà dọc , h = 0,12m 

 n : Hệ số vượt tải n = 1,1 

+ Tính toán côp pha theo khả năng chịu lực  

[ ]I II

max max maxM M M W= + £ s ´  

 I tt

max ®dM 0,19 P l 0,19 1065,6 120 24296= ´ ´ = ´ ´ =  (kG.cm) 

 
tt 2 2

II ®d
max

q l 0,0634 120
M

10 10

´ ´
= = = 90,72(kG.cm) 

 [ ]2 2maxM 24296 90,72
127kG/ cm 150kG/ cm

W 192

+
= = £ s =  

Trong đó : W = 
2 2

3bh 8 12
192cm

6 6

´
= =  ; [ ] 2150kG/ cms =  :ứng suất cho phép 

của gỗ . 

Vậy đà ngang đỡ dầm bằng gỗ có kích thước 8x10cm đảm bảo về khả năng chịu 

lực 

Kiểm tra theo điều kiện biến dạng 

Ta có : f = f1  + f2 [ ] ddl
f

400
£ =  

 f1 = 
tc 3 3

®d

5

P l1 1 832,8 120
0,236

48 EJ 48 1,1 10 1152

´ ´
´ = ´ =

´ ´
cm 

 f2 = 
tc 4 4

dd

5

q l1 1 0,0576 120
0,00736cm

128 EJ 128 1,1 10 1152

´ ´
´ = ´ =

´ ´
 

Þ  f = 0,236 + 0,00736 = 0,24336 [ ] ddl 120
f 0,3cm

400 400
£ = = =  

Trong đó : J = 
3 3

4bh 8 12
1152cm

12 12

´
= =  

  Eg = 1,1x10
5
 kG/cm

2
 

Vậy đà dọc đỡ dầm đảm bảo điều kiện về điều kiện độ võng . 

+Kiểm tra khả năng chịu lực cây chống đỡ sàn 

Với cây chống sàn là cây chống đơn nên ta chỉ cần kiểm tra theo công thức: 

Pmax = 2,14.P dd

tt  + q tt

dd .l = 2,14.1065,6 + 0,0634.120 = 2288 kG   [P] =5810kG 

KL : Cây chống đủ khả năng chịu lực. 

1.27 Công tác cốt thép, côp pha cột, dầm, sàn 

1.27.1 Công tác cốt th p cột, dầm, sàn 
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1.27.1.1 Các yêu cầu chung đối với lắp dựng cốt thép cột, dầm, sàn 

- Cốt thép dùng cho bê tông cốt thép phải đảm bảo các yêu cầu của thiết kế đồng 

thời phải phù hợp với TCVN 5574: 1991 và 1651: 1985. 

- Đối với thép nhập khẩu cần có các chứng chỉ kỹ thuật kèm theo và cần lấy mẫu 

thí nghiệm kiểm tra theo TCVN. 

- Cốt thép có thể gia công tại hiện trường hoặc nhà máy nhưng phải đảm bảo 

mức đọ cơ giới phù hợp với khối lượng cần gia công. 

- Trước khi sử dụng thép phải được thí nghiệm kéo, uốn. Néo cốt thép không rỏ 

số hiệu thì phải qua thí nghiệm  xát định các giới hạn bền, giới hạn chảy của thép, mới 

được sử dụng. 

- Cốt thép dùng cho bê tông cốt thép, trước khi gia công và trước khi đổ bê tông 

phải đảm bảo bề mặt sạch, không dính bùn, dầu mở, không có vẫy sắt và các lớp gỉ. 

- Các thanh thép bị bẹp, bị giảm tiết diện do làm sạch hoặc do các nguyên  nhân  

khác không vược quá giới hạn cho phép là 2% đường kính.  

- Cốt thép khi đêm vè công trường phải được xép vào kho và đặt cách mặt nền 

30cm. Nếu để ngoài trời thì nền phải được rải đá dăm, có độ dốc để thoát nước tốt phải 

có biện pháp che đậy. 

*Gia công cốt thép 

Cốt thép có thể gia công theo phương pháp thủ công hoặc cơ giới. 

- Gia công theo phương pháp thủ công là phương pháp truyền thống, dụng cụ là 

van, búa, có ưu điểm là dụng cụ đơn giản, thao tác dễ dàng, rất phù hợp cho các loại 

thép có tiết diện nhỏ. Nhược điểm là tốn thời gian, không phù hợp với các loại thép có 

tiết diện lớn. 

- Gia công theo phương pháp cơ giới, dụng cụ là máy, có ưu điểm là tận dụng 

được máy móc, thao tác nhanh, rút ngắn được thời gian gia công, Nhược điểm là đòi 

hỏi phải có thiết bị máy móc chuyên ding. 

- Từ các ưu nhược điểm đã phân tích ta chọn phương pháp thi công gia công lắp 

dựng cốt thép bằng phương pháp thủ công kết hợp với cơ giới. 

*Làm thẳng cốt thép 

- Trong khi vận chuyển cốt thép hay bị công vênh, hoặc cốt thép có đường kính 

nhỏ thường ở dạng cuộn vì vậy trước khi gia công ta phải làm thẳng cốt thép. Để việc 

đo, cắt,uốn được chính xác,lắp dựng dẽ dàng, cốt thép làm việc tốt trong kết cấu bê 

tông cốt thép. 

- Cốt thép cuộn ta có thể ding tời để kéo, sân kéo nên có chiều dài từ 30- 40m, 

chiều rộng ít nhất 1,5m, bố trí ngay cạnh xưởng, mặt sân được rải xỉ nhỏ, xung quanh 

có rào chắn bảo vệ, có biển báo cấm người qua lại. 

- Cốt thép cuộn ta có thể dùng tời để kéo, sân kéo nên có chiều dài từ 30- 40m, 

chiều rộng ít nhất 1,5m, bố trí ngay cạnh xưởng, mặt sân được rải xỉ nhỏ, xung quanh 

có rào chắn bảo vệ, có biển báo cấm người qua lại. 

- Cốt thép có đường kính từ 12mm trở lên thể dùng van hoặc dùng máy để nén 

thẳng. 
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*Cạo rỉ cho cốt thép 

Nếu cốt thép đêm vào gia công lắp dựng mà bị  rỉ thì phải cạo rỉ cho cốt thép, cạo 

rỉ cho cốt thép để tăng độ bám dính giữa bê tông và cốt thép, có thể dùng bàn chải 

hoặc dùng máy để cạo rỉ cho cốt thép. 

*Cắt cốt thép 

- Trước khi cắt phải nghiên cứu bản vẽ để xác định hình dạng, kích thước, số 

lượng, chủng loại ... Chú ý thép khi bị cắt sẽ bị giản dài, nên khi cắt phải trừ độ giản 

dài của thép:  

+ Khi góc uốn là 450 thì cốt thép giãn dài một đoạn là 0,5d; 

+ Khi góc uốn là 900 thì cốt thép giãn dài một đoạn là 1d; 

+ Khi góc uốn là 1350  hay 1800 thì cốt thép giãn dài một đoạn là 1,5d; 

- Sau khi tính toán xác định được chiều dài cụ thể của từng thanh thép ta tiến 

hành cắt cốt thép, có thể cắt bằng thủ công như dùng cưa sắt, đột, kìm công lực hoặc 

dùng máy để cắt cốt thép như dùng máy bàn, máy cầm tay, máy sấn,... 

*Uốn cốt thép 

- Cốt thép sau khi cắt xong cần được uốn để tạo ra hình dáng và kích thước theo 

thiết kế. Thép tròn trơn phải được uốn móc hai đầu để nêu vào bê tông, cốt thép 

thường được uốn như sau: 

+ Uốn móc góc uốn 1800  với thép trơn; 

+ Uốn vai bò góc uốn 450 ; 

+ Uốn góc 1800  với thép chờ, thép neo, thép đai; 

+ Uốn góc 3600  với thép vòng tròn; 

- Có thể uốn thép bằng thủ công như dùng van, càng, Hoặc dùng máy để uốn 

* Nối cốt thép 

- Vị trí nối cốt thép phải là vị trí có nội lực nhỏ nhất 

- Cốt thép được nối bằng ba cách: Nối buộc, nối hàn, nối dùng ống nối.  

* Nối buộc 

- Khi nối buộc dùng thép mềm 1mm để buộc ở ba điểm của mối nối và chiều dài 

của mối nối được xác định như trong bảng. 

Loại cốt thép 

Chiều dài nối buộc 

Vùng chịu kéo Vùng chịu nén 

Dầm tường Kết cấu khác Có móc Không móc 

Thép tròn trơn 

Thép cán nóng có gờ 

Thép kéo nguội 

40d 

40d 

45d 

30d 

30d 

30d 

20d 

- 

20d 

30d 

20d 

30d 
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- Khi nối thép trơn phải uốn móc 1800, thép có không cần uốn móc. 

- Phương pháp nối buộc chỉ được dùng cho thép có đường kính <16mm 

- Trên mỗi tiết diện cắt ngang, số mối nối không quá 25% với thép trơn và 50% 

thép có gờ. 

* Nối hàn 

 Cốt thép được nối hàn có khả năng chịu lực ngay, do đó được dùng phổ biến, 

nhất là đối với cốt thép có đường kính lớn, nhưng lại có nhược điểm là gây hiện tượng 

cứng nguội. 

Công tác cốt thép cột. 

- Sau khi gia công và sắp xếp đúng chủng loại ta dùng cần trục tháp đưa cốt thép 

lên sàn tầng 5. 

- Kiểm tra tim, trục của cột và vách, vận chuyển cốt thép đến từng vị trí, tiến 

hành lắp dựng dàn giáo, sàn công tác (dàn giáo Minh Khai). 

- Đếm đủ số lượng cốt đai lồng trước vào thép chờ cột. 

- Tiến hành nối cốt thép chịu lực với thép chờ bằng phương pháp nối từng thanh 

và hàn theo đúng yêu cầu. 

 Chú ý: Trục hai thanh thép nối với nhau phai trùng nhau. Khi mối hàn nguội 

phải cạo sạch vỉ hàn.  

- Nối buộc cốt đai từ dưới lên theo đúng khoảng cách thiết kế, sử dụng sàn công 

tác để buộc cốt đai ở trên cao. Mối nối buộc cốt đai phải đảm bảo chắc chắn để tránh 

làm sai lệch, xộc xệch khung thép. 

- Cần buộc sẵn các viên kê bằng bê tông có râu thép vào các cốt đai để đảm bảo 

chiều dày lớp bê tông bảo vệ, các điểm kê cách nhau 60cm. 

- Chỉnh tim cốt thép sao cho đạt yêu cầu để chuẩn bị lắp dựng ván khuôn. 

Chú ý: cốt thép được thiết kế cắt theo hai tầng một nên trong quá trình thi công 

phải có biện pháp neo giữ ổn định khung thép.  

*Công tác cốt thép dầm, sàn 

+Những yêu cầu kỹ thuật: 

- Khi đã kiểm tra việc lắp dựng ván khuôn dầm sàn xong, tiến hành lắp dựng cốt 

thép. Cần phải chỉnh cho chính xác vị trí cốt thép trước khi đặt vào vị trí. 

- Đối với cốt thép dầm sàn thì được gia công ở dưới trước sau đó dùng cần trục 

tháp đưa cốt thép lên sàn tầng 6  rồi vận chuyển vào vị trí  cần lắp dựng. 

- Cốt thép phải đảm bảo có chiều dày lớp bê tông bảo vệ. 

- Tránh dẫm đè lên cốt thép trong quá trình lắp dựng cốt thép và thi công bê tông. 

+ Biện pháp lắp dựng: 

- Cốt thép dầm được đặt sau khi lắp ván đáy dầm sau khi lắp xong mới tiến hành 

lắp ván khuôn thành dầm ván khuônn sàn 
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- Đặt dọc hai bên dầm hệ thống ghế ngựa mang các thanh đà ngang. Đặt các 

thanh thép cấu tạo lên các thanh đà ngang đó. Luồn cốt đai được san thành từng túm, 

sau đó luồn cốt dọc chịu lực vào. Tiến hành buộc cốt đai vào cốt chịu lực theo đúng 

khoảng cách thiết kế. Sau khi buộc xong, rút đà ngang hạ cốt thép xuống ván khuôn 

dầm.  

- Trước khi lắp dựng cốt thép vào vị trí cần  chú ý đặt các con kê có chiều dày 

bằng chiều dày lớp bê tông bảo vệ được đúc sẵn tại các vị trí  cần thiết tại đáy ván 

khuôn. 

- Cốt thép sàn được lắp dựng trực tiếp trên mặt ván khuôn. Rải các thanh thép 

chịu mô men dương trước, dùng thép (1-2)mm buộc thành lưới , sau đó là lắp cốt thép 

chịu mô men âm. Cần có sàn công tác và hạn chế đi lại trên sàn để tránh dẫm đè lên 

thép trong quá trình thi công. 

- Khi lắp dựng cốt thép sàn phải dùng các con kê bằng bê tông có gắn râu thép có 

chiều dày bằng lớp BT bảo vệ và buộc vào mắt lưới của thép sàn. 

Sau khi lắp dựng cột thép cần nghiệm thu cẩn thận trước khi quyết định đổ bê 

tông dầm sàn. 

1.27.2 Công tác côp pha cột, dầm, sàn 

+ Các yêu cầu chung đối với lắp dựng côp pha côt, dầm, sàn. 

- Cốp pha phải được chế tạo đúng hình dạng , kích thước của các bộ phận kết cấu 

công trình . Cốp pha phải đủ khả năng chịu lực theo yêu cầu  

- Cốp pha phải đảm bảo yêu cầu tháo lắp dễ dàng . 

- Cốp pha phải kín khít , không gây mất nước xi măng . 

- Cốp pha phải phù hợp với khả năng vận chuyển , lắp đặt trên công trường . 

- Cốp pha phải có khả năng sử dụng lại nhiều lần . 

+ Công tác côp pha cột 

- Ván khuôn sử dụng cho thi công bê tông cột là ván khuôn và cây chống thép 

định hình. 

- Chân cột, vách phải để 1 lỗ cửa nhỏ làm vệ sinh trước khi đổ bê tông bằng cách 

ghép so le một tấm cốp pha hoặc đục trước lỗ. 

- Chân cột được định vị và cố định bằng cách hàn chân cơ  

- Ván khuôn cột, vách được lắp sau khi đã ghép cốt thép cột.  

- Để giữ cho ván khuôn ổn định, ta cố định chúng bằng dàn giáo, các thanh 

chống xiên đối với các cột biên ta ding kết hợp các thanh chống xiên và giằng chống 

tăng đơ để điều chỉnh cột. 

- Để đưa ván khuôn vào đúng vị trí thiết kế cần thực hiện theo các bước sau  

+ Xác định tim ngang và dọc của cột, vách rồi vạch mặt cắt của cột, vách lên nền, 

ghim khung định vị chân ván khuôn. 

+ Đối với cột ta dựng 3 mặt ván đã ghép lại với nhau vào vị trí, ghép tấm còn lại, 

chống sơ bộ, dọi kiểm tra tim và cạnh, chống và neo kỹ. 
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+ Đối với vách thì ta dựng từng cạnh một bằng cách nghép hai mặt của chúng lại 

với nhau theo đúng thiết kế, lắp dựng đà ngang và bu lông neo vào neo chặt (bu lông 

neo được neo chặt thông qua đà ngang bên trong vách được đặt ống PVC 21) rồi đưa 

vào đúng vị trí sau đó chống tạm. kiểm tra tim và cạnh, độ thẳng đứng, kích thước 

thông thuỷ của cầu thang, chiều dày vách . Tiến lắp các đà dọc và chống ,neo đúng 

thiết kế . 

+ Kiểm tra lại độ thẳng đứng để chuẩn bị đổ bê tông.  

* Công tác côp pha dầm, sàn 

+ Những yêu cầu khi lắp dựng ván khuôn: 

- Vận chuyển lên xuống phải nhẹ nhàng, tránh va chạm xô đẩy làm ván khuôn bị 

biến dạng. 

- Ván khuôn được ghép phải kín khít, đảm bảo không mất nước xi măng khi đổ 

và đầm bê tông. 

- Phải làm vệ sinh sạch sẽ ván khuôn và trước khi lắp dựng phải quét một lớp dầu 

chống dính để công tác tháo dỡ sau này được thực hiện dễ dàng. 

- Cột chống được giằng chéo, giằng ngang đủ số lượng, kích thước, vị trí 

- Các phương pháp lắp ghép ván khuôn, xà gồ, cột chống đảm bảo theo nguyên 

tắc đơn giản và dễ tháo. Bộ phận nào cần tháo trước không bị phụ thuộc vào bộ phận 

tháo sau. 

- Cột chống được dựa trên nền vững chắc, không trượt. Phải kiểm tra độ vững 

chắc của ván khuôn, xà gồ, cột chống, sàn công tác, đường đi lại đảm bảo an toàn. 

* Trình tự lắp dựng 

- Sau khi đổ bê tông cột xong 1-2 ngày ta tiến hành tháo dỡ ván khuôn cột và tiến 

hành lắp dựng ván khuôn dầm sàn. Trước tiên ta dựng hệ sàn công tác để thi công lắp 

dựng ván khuôn dầm sàn. 

- Kiểm tra tim và cao trình gối dầm, căng dây khống chế tim và xác định cao 

trình ván đáy dầm. 

- Lắp hệ thống giáo chống, đà ngang, đà dọc: đặt các thanh đà dọc lên đầu trên 

của hệ giáo PAL; đặt các thanh đà ngang lên đà dọc tại vị trí thiết kế; cố định các 

thanh đà ngang bằng đinh thép, lắp ván đáy dầm trên những đà ngang đó  

- Tiến hành lắp ghép ván khuôn thành dầm, liên kết với tấm ván đáy bằng tấm 

góc trong và chốt nêm . 

- ổn định ván khuôn thành dầm bằng các thanh chống xiên, các thanh chống xiên 

này được liên kết với thanh đà ngang bằng đinh và các con kê giữ cho thanh chống 

xiên không bị trượt. Tiếp đó tiến hành lắp dựng ván khuôn sàn theo  trình tự sau: 

+ Đặt các thanh đà dọc lên trên các kích đầu của cây chống tổ hợp. 

+ Tiếp đó lắp các thanh đà ngang lên trên các thanh đà dọc với khoảng cách 

60cm. 

+ Lắp đặt các tấm ván sàn, liên kết bằng các chốt nêm. 
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+ Điều chỉnh cốt và độ bằng phẳng của các thanh đà, khoảng cách các thanh đà 

phải đúng theo thiết kế. 

+ Kiểm tra độ ổn định của ván khuôn. 

+ Kiểm tra lại cao trình, tim cốt của ván khuôn dầm sàn một lần nữa. 

+ Các cây chống dầm được giằng giữ để đảm bảo độ ổn định. 

1.28 Công tác bê tông cột, dầm, sàn 

1.28.1  Công tác  ê tông cột 

- Sau khi nghiệm thu xong cốt thép và ván khuôn tiến hành đổ bê tông cột, vách 

thang máy.Trước khi đổ phải tiến hành dọn rửa sạch chân cột, đánh sờm bề mặt bê 

tông cũ rồi mới đổ. Kiểm tra lại ván khuôn. 

- Bê tông sử dụng ở đây là bê tông thương phẫm, được vận chuyển đến công 

trường bằng ô tô chuyên dụng, sau đó được đổ vào vị trí từng cột bằng máy bơm bê 

tông. 

- Khi tiến hành công tác đổ bê tông cần tuân theo các yêu cầu chung như sau : 

+ Bê tông trộn theo đúng mác thiết kế. M300 

+ Đổ trước một lớp vữa xi măng cát dày 5 cm ở chân cột để sau dày đơ rỗ chân 

cột.  

+ Chiều dày mỗi lớp đổ bê tông phải đảm bảo đầm thấu suốt để bê tông đặc chắc. 

+ Bê tông phải đổ liên tục đổ tới đâu đầm ngay tới đó , đổ cột nào xong ngay cột 

đó, đến cốt cách đáy dầm sau này 5 cm. 

+ Bê tông được đầm bằng đầm dùi, chiều dày mỗi lớp đầm từ 20 - 40cm, đầm 

lớp sau phải ăn xuống lớp trước 5-10cm. Thời gian đầm tại một vị trí phụ thuộc vào 

máy đầm, khoảng 30-40 giây.  

- Trong khi đổ bê tông có thể gõ nhẹ lên thành ván khuôn để tăng độ nén chặt của 

bê tông. Đổ bê tông cột bố trí các giáo cạnh cột đổ bê tông. 

- Khi rút đầm ra khỏi bê tông  phải rút từ từ và không được tắt động cơ trước và 

trong khi rút đầm, làm như vậy sẽ tạo ra một lỗ rỗng trong bê tông. 

- Không được đầm quá lâu tại một vị trí, tránh hiện tượng phân tầng. Thời gian 

đầm tại một vị trí  30 (s). Đầm cho đến khi tại vị trí đầm nổi nước xi măng bề mặt và 

thấy bê tông không còn xu hướng tụt xuống nữa là đạt yêu cầu. 

- Khi đầm không được bỏ sót và không để quả đầm chạm vào cốt thép làm rung 

cốt thép phía sâu nơi bê tông đang bắt đầu quá trình ninh kết dẫn đến làm giảm lực 

dính giữa thép và bê tông. 

1.28.2 Công tác  ê tông dầm, sàn 

- Để khống chế chiều dày sàn, ta chế tạo những cột mốc bằng bê tông có chiều 

cao bằng chiều dày sàn (h = 10 cm). 

* Yêu cầu về vữa bê tông: 

- Vữa bê tông phải được trộn đều và đảm bảo đồng nhất thành phần. 
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- Thời gian trộn, vận chuyển, đổ, đầm phải được rút ngắn, không được kéo dài 

thời gian ninh kết của xi măng. 

- Bê tông phải có độ linh động (độ sụt) để thi công, đáp ứng được yêu cầu kết 

cấu. 

* Yêu cầu về vận chuyển vữa bê tông: 

- Phương tiện vận chuyển phải kín, không được làm rò rỉ nước xi măng. Trong 

quá trình vận chuyển thùng trộn phải quay với tốc độ theo quy định. 

- Tuỳ theo nhiệt độ thời điểm vận chuyển mà quy định thời gian vận chuyển 

nhiều nhất. Ví dụ:  

ở nhiệt độ:   200 300 thì t < 45 phút. 

                    100  200  thì t < 60 phút. 

Tuy nhiên trong quá trình vận chuyển có thể xảy ra những trục trặc, nên để an 

toàn có thể cho thêm những phụ gia dẻo để làm tăng thời gian ninh kết của bê tông có 

nghĩa là tăng thời gian vận chuyển. 

- Khi xe trộn bê tông tới công trường, trước khi đổ, thùng trộn phải được quay 

nhanh trong vòng một phút rồi mới được đổ vào xe bơm. 

- Phải có kế hoạch cung ứng đủ vữa bê tông để đổ liên tục trong một ca. 

* Thi công bê tông: 

Sau khi công tác chuẩn bị hoàn tất thì bắt đầu thi công bơm bê tông: 

- Trong phạm vi đổ bê tông, mặt bằng công trình không rộng lắm chỉ cần một vị 

trí đứng của xe bơm bê tông ở đặt giữa công trình. 

- Làm sàn công tác bằng một mảng ván đặt song song với vệt đổ, giúp cho sự đi 

lại của công nhân trực tiếp đổ bê tông 

- Hướng đổ bê tông từ trục 1 đến trục 7 của công trình bằng một mũi đổ 

- Dùng vữa xi măng để rửa ống vận chuyển bê tông trước khi đổ 

- Xe bê tông thương phẩm lùi vào và trút bê tông vào xe bơm đã chọn, xe bơm bê 

tông bắt đầu bơm. 

- Người điều khiển giữ vòi bơm đứng trên sàn tầng 6 vừa quan sát vừa điều khiển 

vị trí đặt vòi sao cho hợp với công nhân thao tác bê tông theo hướng đổ thiết kế, tránh 

dồn BT một chỗ quá nhiều. 

- Đổ bê tông theo phương pháp đổ từ xa về gần so với vị trí xe bơm. Trước tiên 

đổ bê tông vào dầm ( đổ làm 2 lớp theo hình thức bậc thang, đổ tới đâu đầm tới đó, 

trên một lớp đổ xong một đoạn phải quay lại đổ tiếp lớp trên để tránh cho bê tông tạo 

thành vệt phân cách làm giảm tính đồng nhất của bê tông ). Hướng đổ bê tông dầm 

theo hướng đổ bê tông sàn. 

- Đổ được một đoạn thì tiến hành đầm, đầm bê tông dầm bằng đầm dùi và sàn 

bằng đầm bàn. Cách đầm đầm dùi đã trình bày ở các phần trước còn đầm bàn thì tiến 

hành như sau: 

+ Kéo đầm từ từ và đảm bảo vị trí sau gối lên vị trí trước từ 5-10cm. 
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+ Đầm bao giờ thấy vữa bê tông không sụt lún rõ rệt và trên mặt nổi nước xi 

măng thì thôi tránh đầm một chỗ lâu quá bê tông sẽ bị phân tầng. Thường thì khoảng 

30-50s. 

- Sau khi đổ xong một xe thì lùi xe khác vào đổ tiếp. Bố trí xe vào đổ và xe đổ 

xong đi ra không bị vướng mắc và đảm bảo thời gian nhanh nhất. 

Công tác thi công bêtông cứ tuần tự như vậy nhưng vẫn phải đảm bảo các điều 

kiện sau: 

- Trong khi thi công mà gặp mưa vẫn phải thi công cho đến mạch ngừng thi 

công. Điều này thường gặp nhất là thi công trong mùa mưa. Nếu thi công trong mùa 

mưa cần phải có các biện pháp phòng ngừa như thoát nước cho bê tông đã đổ, che 

chắn cho bêtông đang đổ và các bãi chứa vật liệu. 

                

- Nếu đến giờ nghỉ mà chưa đổ tới mạch ngừng thi công thì vẫn phải đổ bê tông 

cho đến mạch ngừng mới được nghỉ. Tuy nhiên theo tính toán thì thi công dầm sàn 

trong 1ca nên ta không bố trí mạch ngừng. Nếu gặp sự cố cần làm mạch ngừng thì phải 

theo các chỉ dẫn sau. 

+ Phải bố trí mạch ngừng thẳng đứng và nên chuẩn bị các thanh ván gỗ để chắn 

mạch ngừng; vị trí  mạch ngừng nằm vào đoạn1/4 nhịp sàn. 

+ Khi đổ bê tông ở mạch ngừng thì phải làm sạch bề mặt bê tông cũ, tưới vào đó 

nước hồ xi măng rồi mới tiếp tục đổ bê tông mới vào. 

Sau khi thi công xong cần phải rửa ngay các trang thiết bị thi công để dùng cho 

các lần sau tránh để vữa bêtông bám vào làm hỏng. 

Chú ý : để thi công cột thuận tiện khi đổ bê tông sàn ta cắm các thép dặt các móc 

thép chờ tại những vị trí để chống chỉnh cột . nhằm mục đích tạo những điẻm tựa cho 

công tác thi công lắp dựng ván khuôn cột . các đoạn thép này (> 16j ) uốn thành hình 

chữ U và cắm vào bằng chiều dày của sàn 

1.29 Công tác bảo dƣỡng bê tông 

1.29.1 Yêu cầu trong công tác  ảo dưỡng  ê tông. 

- Quá trình đông cứng của vữa bê tông chủ yếu được thực hiện bởi quá trình thủy 

hóa xi măng. Quá trình thủy hóa này được xảy ra tốt khi ở nhiệt độ và độ ẩm thích hợp 

(nhiệt độ từ 20-28
o
C, độ ẩm từ 80-100%). Bảo dưỡng bê tông chính là làm cho quá 

trình thủy hóa của xi măng xảy ra triệt để.  

- Bảo dưỡng bê tông phải đảm bảo bề mặt bê tông luôn ướt. Bảo dưỡng bê tông 

trên công trường bằng cách tưới nước sạch vào bề mặt của khối bê tông.  
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- Thời gian bảo dưỡng: Theo qui phạm. 

- Trong thời gian bảo dưỡng tránh các tác động cơ học như rung động, lực xung 

kích tải trọng và các lực động có khả năng gây lực hại khác. 

1.29.2 Bảo dưỡng  ê tông. 

- Công trình thi công ở thị xaz Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc thựôc vùng a theo 

bản đồ phân vùng khí hậu bảo dưỡng bê tông. Do thi công vào mùa khô nên thời gian 

bảo dưỡng bê tông phải tiến hành trong 4 ngày.  

- Ngay sau khi đỗ bê tông xong phải tiến hành che phủ cho bề mặt bê tông 

- Trên mặt bê tông sau khi đổ xong cần phủ 1 lớp giữ độ ẩm như bảo tải, mùn 

cưa... để bê tông vừa không chịu tác động của ánh nắng mặt trời vừa không bị bốc hơi 

nước nhanh. Tốt nhất khi bê tông đạt cường độ 5kG/cm2 (tức là sau 3-5h) bắt đầu tưới 

nước thường xuyên giữ ẩm cho bê tông. 

- Song song với việc che phủ ta còn phải bảo dưỡng bằng tưới nước và việc tưới 

nước  được thực hiện theo yêu cầu của TCVN 5592 : 1991. Việc tưới nước phải đáp 

ứng yêu cầu thoát nhiệt nhanh khỏi khối bê tông. Vì vậy chu kỳ tưới nước cần đảm 

bảo sao cho bề mặt bê tông luôn ướt. Nhiệt độ nước tưới và nhiệt độ bề mặt bê tông 

không nên chênh nhau quá 150C. 

- Thời gian giữ độ ẩm cho bê tông là 4 ngày. Ba ngày đầu cứ sau 2 tiếng đồng hồ 

tưới nước một lần, ngày thứ 4 cứ 3-10 tiếng tưới nước 1 lần. 

- Khi bảo dưỡng chú ý: Khi bê tông chưa đủ cường độ, tránh va chạm vào bề mặt 

bê tông. Việc bảo dưỡng bê tông tốt sẽ đảm bảo cho chất lượng bê tông đúng như mác 

thiết kế và giúp cho kết cấu làm việc ổn định sau này. 

1.30 Tháo dỡ côp pha 

1.30.1 Yêu cầu chung  

- Chỉ được tháo dỡ ván khuôn sau khi bê tông đã đạt cường độ qui định theo 

hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật thi công. 

- Khi tháo dỡ ván khuôn phải tháo theo trình tự hợp lý phải có biện pháp đề 

phòng ván khuôn rơi, hoặc kết cấu công trình bị sập đổ bất ngờ. Nơi tháo ván khuôn 

phải có rào ngăn và biển báo. 

- Trước khi tháo ván khuôn phải thu gọn hết các vật liệu thừa và các thiết bị đất 

trên các bộ phận công trình sắp tháo ván khuôn. 

- Khi tháo ván khuôn phải thường xuyên quan sát tình trạng các bộ phận kết cấu, 

nếu có hiện tượng biến dạng phải ngừng tháo và báo cáo cho cán bộ kỹ thuật thi công 

biết. 

- Sau khi tháo ván khuôn phải che chắn các lỗ hổng của công trình không được 

để ván khuôn đã tháo lên sàn công tác hoặc ném ván khuôn từ trên xuống, ván khuôn 

sau khi tháo phải được để vào nơi qui định. 

- Tháo dỡ ván khuôn đối với những khoang đổ bê tông cốt thép có khẩu độ lớn 

phải thực hiện đầy đủ yêu cầu nêu trong thiết kế về chống đỡ tạm thời 

1.30.2 Tháo dỡ côp pha cột  



TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG              GVHD: ĐOÀN VĂN DUẨN 

 SVTH:  ĐỒNG MINH QUYỀN  

 Lớp   :  XDL 902 

152 

- Do ván khuôn cột là ván khuôn không chịu lực nên sau hai ngày có thể tháo dỡ 

ván khuôn cột để làm các công tác tiếp theo: Thi công bê tông dầm sàn. 

- Trình tự tháo dỡ ván khuôn như sau: 

   + Tháo cây chống, dây chằng ra trước. 

   + Tháo gông , đà dọc, bu lông neo, đà ngang,và cuối cùng là tháo 

dỡ ván khuôn ( tháo từ trên xuống dưới ). 

1.30.3 Tháo dỡ côp pha dầm sàn  

- Công cụ tháo lắp là búa nhổ đinh, xà cầy và kìm rút đinh.  

- Đầu tiên tháo ván khuôn dầm trước sau đó tháo ván khuôn sàn 

- Cách tháo như sau: 

+ Đầu tiên ta nới các chốt đỉnh của cây chống tổ hợp ra. 

+ Tiếp theo đó là tháo các thanh đà dọc và các thanh đà ngang ra. 

+ Sau đó tháo các chốt nêm và tháo các ván khuôn ra. 

+ Sau cùng là tháo cây chống tổ hợp. 

- Chú ý: 

+ Sau khi tháo các chốt đỉnh của cây chống và các thanh đà dọc, ngang ta cần tháo 

ngay ván khuôn chỗ đó ra, tránh tháo một loạt các công tác trước rồi mới tháo ván 

khuôn. Điều này rất nguy hiểm vì có thể ván khuôn sẽ bị rơi vào đầu gây tai nạn. 

+ Nên tiến hành tuần tự công tác tháo từ đầu này sang đầu kia. 

+ Tháo xong nên cho người ở dưới đỡ ván khuôn tránh quăng quật xuống sàn làm 

hỏng sàn và các phụ kiện. 

+ Sau cùng là xếp thành từng chồng và đúng chủng loại để vận chuyển về kho hoặc 

đi thi công nơi khác được thuận tiện dễ dàng. 

1.30.4 Sửa chữa khuyết t t trong  ê tông 

Khi thi công bê tông cốt thép toàn khối, sau khi đã tháo dỡ ván khuôn thì thường 

xảy ra những khuyến tật sau: 

* Hiện tượng rỗ bê tông: 

- Các hiện tượng rỗ: 

+ Rỗ mặt: rỗ ngoài lớp bảo vệ cốt thép. 

+ Rỗ sâu: rỗ qua lớp cốt thép chịu lực. 

+ Rỗ thấu suốt: rỗ xuyên qua kết cấu. 

- Nguyên nhân: 

- Do ván khuôn ghép không khít làm rò rỉ nước xi măng. Do vữa bê tông bị phân 

tầng khi đổ hoặc khi vận chuyển. Do đầm không kỹ hoặc do độ dày của lớp bê tông đổ 
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quá lớn vượt quá ảnh hưởng của đầm. Do khoảng cách giữa các cốt thép nhỏ nên vữa 

không lọt qua. 

- Biện pháp sửa chữa: 

+ Đối với rỗ mặt: dùng bàn chải sắt tẩy sạch các viên đá nằm trong vùng rỗ, sau 

đó dùng vữa bê tông sỏi nhỏ mác cao hơn mác thiết kế trát lại xoa phẳng. 

+ Đối với rỗ sâu: dùng đục sắt và xà beng cậy sạch các viên đá nằm trong vùng 

rỗ, sau đó ghép ván khuôn (nếu cần) đổ vữa bê tông sỏi nhỏ mác cao hơn mác thiết kế, 

đầm kỹ. 

+ Đối với rỗ thấu suốt: trước khi sửa chữa cần chống đỡ kết cấu nếu cần, sau đó 

ghép ván khuôn và đổ bê tông mác cao hơn mác thiết kế, đầm kỹ. 

* Hiện tượng trắng mặt bê tông: 

- Nguyên nhân: Do không bảo dưỡng hoặc bảo dưỡng ít nước nên xi măng bị mất 

nước. 

- Sửa chữa: Đắp bao tải cát hoặc mùn cưa, tưới nước thường xuyên từ 5 7 ngày. 

* Hiện tượng nứt chân chim: 

- Khi tháo ván khuôn, trên bề mặt bê tông có những vết  nứt nhỏ phát triển không 

theo hướng nào như vết chân chim. 

- Nguyên nhân: do không che mặt bê tông mới đổ nên khi trời nắng to nước bốc 

hơi quá nhanh, bê tông co ngót làm nứt. 

- Biện pháp sửa chữa: dùng nước xi măng quét và trát lại sau đó phủ bao tải tưới 

nước bảo dưỡng. Cói thể dùng keo SIKA, SELL .. bằng cách vệ sinh sạch sẽ rồi bơm 

keo vào. 
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TỔ CHỨC THI CÔNG 
            III. Lập tiến độ thi công công trình 

1. ý nghĩa của tiến độ thi công  

   + Kế hoạch của tiến độ thi công của công trình đơn vị là loại văn bản kinh tế kỹ thuật 

quan trọng , trong đó chứa các vấn đề then chốt của tổ chức sản xuất như trình tự triển 

khai các công tác , thời gian hoàn thành , biện pháp kỹ thuật tổ chức và an toàn bắt 

buộc nhằm đảm bảo kỹ thuật , tiến độ và giá thành công trình. 

   + Tiến độ thi công đã được phê duyệt là văn bản mang tính pháp lý , mọi hoạt động 

phải phục tùng những nội dung trong tiến độ để đảm bảo cho quá trình xây dựng được 

tiến hành liên tục , nhịp nhàng theo đúng thứ tự mà tiến độ đã lập. 

   + Tiến độ thi công giúp người cán bộ chỉ đạo thi công trên công trình một cách tự 

chủ trong quá trình điều hành sản xuất. 

2. Yêu cầu và nội dung của tiến độ 

           2.1.Yêu cầu    

   + Sử dụng các phương pháp thi công tiên tiến  

   + Tạo điều kiện tăng năng suất lao động , tiết kiệm vật liệu , khai thác triệt để công 

suất máy móc và thiết bị thi công. 

   + Trình tự thi công hợp lý , phương pháp thi công hiện đại phù hợp với tính chất và 

điều kiện của công trình. 

   + Tập trung đúng lực lượng vào khâu sản xuất trọng điểm. 

   + Đảm bảo nhịp nhàng , liên tục và ổn định trong quá trình sản xuất. 

           2.2.Nội dung 

    ấn định thời hạn bắt đầu và kết thúc của từng công việc. Sắp xếp thứ tự triển khai 

các công việc theo một trình tự cơ cấu nhất định nhằm chỉ đạo sản xuất được liên tục, 

nhịp nhàng, đáp ứng các yêu cầu về thời gian thi công , chất lượng công trình , an toàn 

lao động và giá thành công trình. 

 

 

 

 

3. Lập tiến độ thi công công trình  

           3.1.Cơ sở để lập tiến độ 
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- Xây dựng cũng giống các ngành sản xuất khác muốn đạt được mục đích đề ra phải có 

kế hoạch cụ thể, trong kế hoạch xác định cụ thể các công việc, trình tự thi công các 

công việc, thời gian thi công các công việc và tài nguyên sử dụng cho mỗi loại công 

việc. Khi kế hoạch gắn liền với trục thời gian gọi là tiến độ. 

 - Để lập tiến độ ta căn cứ vào các tài liệu sau : 

    + Bản vẽ kỹ thuật thi công 

    +Tiến độ của từng công tác 

    + Quy phạm kỹ thuật thi công 

    + Định mức lao động 

    + Lập biện pháp kỹ thuật thi công 

    + Khả năng của đơn vị thi công 

    + Đặc điểm tình hình địa chất thuỷ văn, đường xá khu vực thi công 

    + Thời gian hoàn thành và bàn giao công trình do chủ đầu tư đề ra. 

              3.2.Tính toán khối lượng các công tác 

Dựa vào bản vẽ kiến trúc, kết cấu ta tính được khối lượng các công việc 

3. khối lƣợng công trỡnh 

Khối lƣợng bê tông 
 

  

Hạng 

mục 

Tên cấu kiện Kích thớc và khối lợng cấu kiện Số 

CK 

KL toàn bộ CK (m
3
) 

Dài(m) Rộng(m) Cao(m

) 

V (m
3
) 

A B 1 2 3 4=1*2*3 5 6=4*5 

Đài 

cọc 

và 

giằng 

móng 

M1 2.4 2.4 0.8 4.608 33 152.064 

M2 2.2 2.2 0.8 3.872 15 58.08 

M3 4.75 2.8 0.8 10.64 1 10.64 

M4 2.1 1.5 0.8 2.52 2 5.04 

Giằng móng 

GM 

187.4 0.22 0.4 16.4912 1 9.61 

Đổ bê tông 

nền 

24.6 48.6 0.12 143.4672 1 143.4672 

Đổ bê tông lót       33.215 1 33.215 

Tầng 

1 

Tấm vách 1 15.9 0.25 3.6 14.31 1 14.31 

Dầm 400x220 395.6 0.22 0.4 34.8128 1 34.8128 

Dầm 300x110 39.2 0.11 0.3 1.2936 1 1.2936 

Cột  0.4 0.4 3.2 0.512 48 24.576 

Sàn nhà dày 

10cm 

24.6 48.6 0.1 751.56 1 751.56 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG              GVHD: ĐOÀN VĂN DUẨN 

 SVTH:  ĐỒNG MINH QUYỀN  

 Lớp   :  XDL 902 

156 

Sàn thang 

máy 

 150mm 

4.75 2.8 0.15 1.995 1 1.995 

Thang bộ T1 

Chiếu nghỉ 3 1.44 0.1 0.432 1 0.432 

DC1 0.3 0.22 0.3 0.0198 2 0.0396 

DC2 0.3 0.22 0.3 0.0198 2 0.0396 

Bản thang 3.245 1.315 0.1 0.426718 2 0.853435 

Tầng 

2-9 

Tấm vách  15.9 0.25 3.6 14.31 1 14.31 

Dầm 400x220 395.6 0.22 0.4 34.8128 1 34.8128 

Dầm 300x110 39.2 0.11 0.3 1.2936 1 1.2936 

Cột  0.4 0.4 3.2 0.512 48 24.576 

Sàn nhà dày 

10cm 

  0.22 0.1 751.56 1 751.56 

Sàn thang 

máy 

 150mm 

4.75 2.8 0.15 1.995 1 1.995 

Thang bộ T1 

Chiếu nghỉ 3 1.44 0.1 0.432 1 0.432 

DC1 0.3 0.22 0.3 0.0198 2 0.0396 

DC2 0.3 0.22 0.3 0.0198 2 0.0396 

Bản thang 3.245 1.315 0.1 0.426718 2 0.853435 

Tầng 

mái 

Tấm vách  15.9 0.25 3 11.925 1 11.925 

Dầm 400x220 80 0.22 0.4 7.04 1 7.04 

Cột  0.4 0.4 3 0.48 48 23.04 

Sàn thang 

máy 

 150mm 

4.75 2.8 0.15 1.995 1 1.995 

 

Khối lƣợng cốt thép 
 

  

Hạng 

mục  

Tên cấu kiện Kích thớc và V bê tông  1CK   

mthép  

(%) 

Số 

CK 

KL (Tấn) 

Dài(m) Rộng(m) Cao(m) V (m
3
) 

A B 1 2 3 4=1*2*3 5 6 7 

Thép 

cọc   

Cọc 0.3x0.3 0.3 0.3 15 1.35 1.1 402 46.86 

Đài 

cọc 

và 

giằng 

móng 

M1 2.4 2.4 0.8 4.608 0.7 33 106.44 

M2 2.2 2.2 0.8 3.872 0.7 15 40.66 

M3 4.75 2.8 0.8 10.64 0.7 1 7.45 

M4 2.1 1.5 0.8 2.52 0.7 2 3.53 

Giằng móng 

GM 

187.4 0.22 0.4 16.4912 0.7 1 11.54 

Tầng 

1 

Tấm vách 1 15.9 0.25 3.6 14.31 2.5 1 35.78 

Dầm 400x220 395.6 0.22 0.4 34.8128 1.07 1 37.25 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG              GVHD: ĐOÀN VĂN DUẨN 

 SVTH:  ĐỒNG MINH QUYỀN  

 Lớp   :  XDL 902 

157 

Dầm 300x110 39.2 0.11 0.3 1.2936 1.07 1 1.38 

Cột  0.4 0.4 3.2 0.512 1 48 24.58 

Sàn nhà dày 

10cm 

  0.22 0.1 751.56 0.58 1 435.90 

Sàn thang máy 

 150mm 

4.75 2.8 0.15 1.995 0.58 1 1.16 

Thang bộ T1   

Chiếu nghỉ 3 1.44 0.1 0.432 0.5 1 0.22 

DC1 0.3 0.22 0.3 0.0198 0.8 2 0.03 

DC2 0.3 0.22 0.3 0.0198 0.8 2 0.03 

Bản thang 3.245 1.315 0.1 0.426718 0.58 2 0.49 

Tầng 

2-9 

Tấm vách  15.9 0.25 3.6 14.31 2.5 1 35.78 

Dầm 400x220 395.6 0.22 0.4 34.8128 1.07 1 37.25 

Dầm 300x110 39.2 0.11 0.3 1.2936 1.07 1 1.38 

Cột  0.4 0.4 3.2 0.512 1 48 24.58 

Sàn nhà dày 

10cm 

  0.22 0.1 751.56 0.58 1 435.90 

Sàn thang máy 

 150mm 

4.75 2.8 0.15 1.995 0.58 1 1.16 

Thang bộ T   

Chiếu nghỉ 3 1.44 0.1 0.432 0.5 1 0.22 

DC1 0.3 0.22 0.3 0.0198 0.8 2 0.03 

DC2 0.3 0.22 0.3 0.0198 0.8 2 0.03 

Bản thang 3.245 1.315 0.1 0.426718 0.58 2 0.49 

Tầng 

mái 

Tấm vách  15.9 0.25 3 11.925 2.5 1 29.81 

Dầm 400x220 80 0.22 0.4 7.04 1.07 1 7.53 

Cột  0.4 0.4 3 0.48 1 48 23.04 

Sàn thang máy 

 150mm 

4.75 2.8 0.15 1.995 0.58 1 1.16 

    tổng           1351.6674 

 

khối lƢỢNG TƢỜNG xây 

 

Tầng Tên cấu kiện 

Kích thớc và khối lợng 1 CK Hệ 

số 

giảm 

do 

cửa 

KL t-

ờng 

thực tế 

(m2) 

Dài(m) Rộng(m) Cao(m) 

Diện 

tích 

(m2) 

A B 1 2 3 4=1*3 

Tầng 1 
Tường 220 146.40 0.22 3.60 527.04 0.80 421.63 

Tường 110 42.00 0.11 3.60 151.20 0.80 120.96 

Tầng 2-9 
Tường 220 189.80 0.22 3.60 683.28 0.80 546.62 

Tường 110 80.40 0.11 3.60 289.44 0.80 231.55 

Tầng 

mái 

Tường 220 50.00 0.22 3.00 150.00 0.80 120.00 

Tường 110 80.00 0.11 3.00 240.00 0.80 192.00 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG              GVHD: ĐOÀN VĂN DUẨN 

 SVTH:  ĐỒNG MINH QUYỀN  

 Lớp   :  XDL 902 

158 

 
 

khối lƢỢNG trát TƢỜNG dày 15 
 

Tầng Tên cấu kiện 

Kích thước và khối lợng 1 CK Hệ 

số 

giảm 

do 

cửa 

KL 

trát 

thực tế 

(m
2
) 

Dài(m) Cao(m) 

S T-

ường 

(m
2
) 

S trát 

(m
2
) 

A B 4=1*2*3 

Tầng 1 
Tường 220 146.40 3.60 527.04 1054.1 0.8 843.26 

Tường 110 42.00 3.60 151.2 302.4 0.8 241.92 

Tầng 2-9 
Tường 220 189.80 3.60 683.28 1366.6 0.8 1093.2 

Tường 110 80.40 3.60 289.44 578.88 0.8 463.1 

Tầng 

4-10 

Tường 220 50.00 3.00 150 300 0.8 240 

Tường 110 80.00 3.00 240 480 0.8 384 

 

khối  lƢỢNG  lát  nền 

 

Tầng Tên cấu kiện 

Kích thước Diện 

tích 

(m2) 

Số lượng 

Tổng  

diện tích 

m2 
Rộng(m) Cao (m) 

1 

Cửa đi đại sảnh 2.5 2.9 7.25 1 7.25 

Cửa sổ 1.2 1.6 1.92 17 32.64 

Cửa WC 0.7 2.1 1.47 3 4.41 

Cửa đi  2 2.3 4.6 3 13.8 

Cửa đi  1.5 2.1 3.15 6 18.9 

  Tổng 77 

2 -->9 

Cửa sổ 1.2 1.6 1.92 17 32.64 

Cửa WC 0.7 2.1 1.47 2 2.94 

Cửa đi  2 2.3 4.6 2 9.2 

Cửa đi  1.5 2.1 3.15 6 18.9 

  Tổng 63.68 

 

 

BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT 

TIẾN ĐỘ THI CÔNG 
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STT Nội dung công việc 
Đơn 

vị 

Khối  

lợng 

Định mức Nhu cầu Nhân 

Công 

Thời 

gian 

(ngày) 
M NC M NC 

  A. Thi công phần ngầm                 

1 Chuẩn bị mặt bằng Công           6 2 

2 Công tác thi công ép cọc m 5778 2.5   4 739.1 20 37 

3 Công tác đào đất = máy m3 1318.7 0.316 4.75 4.167 62.638 10 6 

4 Công tác đào đất = thủ công m3 266   0.77   197.1 30 6 

5 Công tác phá đầu cọc m3 11.304   0.6   6.782 6 1 

6 Đổ bê tông lót móng, giằng m3 45.64 0.036 1.18 1.643 53.855 30 2 

7 Đặt cốt thép đài giằng, cổ móng T 55.86   8.34   465.872 30 8 

8 
Ghép ván khuôn đài, giằng, cổ 

móng 
m2 489.4   23.92   117.064 15 8 

9 Đổ bê tông đài, giằng, cổ móng m3 349.83         30 3 

10 Bảo dỡng bê tông m3 349.83         4 5 

11 
Tháo ván khuôn đài, giằng, cổ 

móng 
m2 489.4   7.97   39.005 10 4 

12 Xây tờng móng m3 29.3   1.92   56.256 15 4 

13 
Lấp đất bằng máy+thủ công đến 

cốt -0.15 
m3 1159.8   0.07   81.186 30 3 

14 Bê tông lót nền m3 119.5 0.036 1.18 4.302 141.01 30 5 

15 Đặt cốt thép nền T 7.83   8.34   65.302 30 2 

16 Bê tông nền m3 239 0.023 0.58 5.497 138.62 30 5 

17 Bảo dỡng bê tông nền m2 1151.2         4 5 

 

 

 

STT 

 

 

Nội dung công việc 

 

 

Đơn 

vị 

Khối  

lợng 

Định mức Nhu cầu 

Nhân 

Công 

Thời 

gian 

(ngày) M NC M NC 

 B. Thi công thân         

  Tầng 1                 

18 Công tác đặt cốt thép 

cột,vách 

T 4.68   8.48   39.686 30 1 

19 Công tác lắp ghép ván 

khuôn cột,vách 

m2 119   28.71   34.165 15 2 

20 Công tác đổ bê tông m3 42.336 0.04 2.56 1.693 108.38 30 2 
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cột,vách 

21 Bảo dỡng bê tông cột,vách             4 3 

22 Công tác tháo ván khuôn 

cột,vách 

m2 119   9.57   11.388 10 1 

23 Công tác ghép ván khuôn 

dầm sàn, cầu thang 

m2 4674   28.71   1341.91 60 11 

24 Công tác đặt cốt thép dầm 

sàn, cầu thang 

T 26.56   16.2   430.272 30 7 

25 Công tác đổ bê tông dầm 

sàn, cầu thang 

m3 226.13         30 7 

22 Bảo dỡng bê tông m3 226.13         4 5 

23 Công tác tháo ván khuôn 

dầm sàn, cầu thang 

m2 4674   9.57   447.302 30 7 

24 Xây tờng m3 95.2   1.92   182.784 40 5 

25 Lắp bao cửa, đờng ống kĩ 

thuật 

m2 66   0.25   16.5 5 3 

26 Trát trần, tờng trong nhà m2 2281.6   0.35   798.56 40 20 

27 Lát nền m2 858.84   0.17   146.003 20 7 

28 Lắp thiết bị điện nớc, vệ 

sinh… 

          30 10 3 

  Tầng 2                 

29 Công tác đặt cốt thép 

cột,vách 

T 7.5   8.48   63.6 30 2 

30 Công tác lắp ghép ván 

khuôn cột,vách 

m2 241   28.71   69.191 15 5 

31 Công tác đổ bê tông 

cột,vách 

m3 41.7 0.04 2.56 1.668 106.752 30 2 

32 Bảo dỡng bê tông cột,vách             4 3 

33 Công tác tháo ván khuôn 

cột,vách 

m2 119   9.57   11.388 10 1 

34 Công tác ghép ván khuôn 

dầm sàn, cầu thang 

m2 4674   28.71   1341.91 60 11 

35 Công tác đặt cốt thép dầm 

sàn, cầu thang 

T 26.56   16.2   430.272 30 7 

36 Công tác đổ bê tông dầm 

sàn, cầu thang 

m3 226.13         30 7 

35 Bảo dỡng bê tông m3 226.13         4 5 

36 Công tác tháo ván khuôn 

dầm sàn, cầu thang 

m2 4674   9.57   447.302 30 7 

37 Xây tờng m3 88   1.92   168.96 40 4 

38 Lắp bao cửa đờng ống kĩ 

thuật 

m2 70   0.25   17.5 5 4 

39 Trát trần, tờng trong nhà m2 2370   0.35   829.5 40 21 
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40 Lát nền m2 858.84   0.17   146.003 20 7 

41 Lắp điện nớc, thiết bị vệ 

sinh 

          30 10 3 

  Tầng 3                 

42 Công tác đặt cốt thép 

cột,vách 

T 7.5   8.48   63.6 30 2 

43 Công tác lắp ghép ván 

khuôn cột,vách 

m2 241   28.71   69.191 15 5 

44 Công tác đổ bê tông 

cột,vách 

m3 41.7 0.04 2.56 1.668 106.752 30 2 

45 Bảo dỡng bê tông cột,vách m3 41.7         4 3 

46 Công tác tháo ván khuôn 

cột,vách 

m2 119   9.57   11.388 10 1 

47 Công tác ghép ván khuôn 

dầm sàn, cầu thang 

m2 4674   28.71   1341.91 60 11 

48 Công tác đặt cốt thép dầm 

sàn, cầu thang 

T 26.56   16.2   430.272 30 7 

49 Công tác đổ bê tông dầm 

sàn, cầu thang 

m3 226.13         30 7 

48 Bảo dỡng bê tông m3 226.13         4 5 

49 Công tác tháo ván khuôn 

dầm sàn, cầu thang 

m2 4674   9.57   447.302 30 7 

50 Xây tờng m3 88   1.92   168.96 40 4 

51 Lắp bao cửa đờng ống kĩ 

thuật 

m2 70   0.25   17.5 5 4 

52 Trát trần, tờng trong nhà m2 2370   0.35   829.5 40 21 

53 Lát nền m2 858.84   0.17   146.003 20 7 

54 Lắp điện nớc, thiết bị vệ 

sinh 

          30 10 3 

  Tầng 4                 

55 Công tác đặt cốt thép 

cột,vách 

T 4.57   8.48   38.754 30 1 

56 Công tác lắp ghép ván 

khuôn cột,vách 

m2 177.3   28.71   50.903 15 3 

57 Công tác đổ bê tông 

cột,vách 

m3 25.5 0.04 2.56 1.02 65.28 30 1 

58 Bảo dỡng bê tông cột,vách m3 25.5         4 3 

59 Công tác tháo ván khuôn 

cột,vách 

m2 177.3   9.57   16.968 10 2 

60 Công tác ghép ván khuôn 

dầm sàn, cầu thang 

m2 4674   28.71   1341.91 60 11 

61 Công tác đặt cốt thép dầm 

sàn, cầu thang 

T 26.56   16.2   430.272 30 7 
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62 Công tác đổ bê tông dầm 

sàn, cầu thang 

m3 226.13         30 7 

61 Bảo dỡng bê tông m3 226.13         4 5 

62 Công tác tháo ván khuôn 

dầm sàn, cầu thang 

m2 4674   9.57   447.302 30 7 

63 Xây tờng m3 182   1.92   349.44 40 9 

64 Lắp bao cửa đờng ống kĩ 

thuật 

m2 114.8   0.25   28.7 5 4 

65 Trát trần, tờng trong nhà m2 2735.5   0.35   957.425 40 24 

66 Lát nền m2 858.84   0.17   146.003 20 7 

67 Lắp điện nớc, thiết bị vệ 

sinh 

          30 10 3 

  Tầng 5                 

68 Công tác đặt cốt thép 

cột,vách 

T 4.57   8.48   38.754 30 1 

69 Công tác lắp ghép ván 

khuôn cột,vách 

m2 177.3   30   53.19 15 4 

70 Công tác đổ bê tông 

cột,vách 

m3 25.5 0.035 2.56 0.893 65.28 30 1 

71 Bảo dỡng bê tông cột,vách             4 3 

72 Công tác tháo ván khuôn 

cột,vách 

m2 177.3   10   17.73 10 2 

73 Công tác ghép ván khuôn 

dầm sàn, cầu thang 

m2 4674   30   1402.2 60 12 

74 Công tác đặt cốt thép dầm 

sàn, cầu thang 

T 26.56   16.2   430.272 30 7 

75 Công tác đổ bê tông dầm 

sàn, cầu thang 

m3 226.13         30 7 

74 Bảo dỡng bê tông m3 226.13         4 5 

75 Công tác tháo ván khuôn 

dầm sàn, cầu thang 

m2 4674   10   467.4 30 8 

76 Xây tờng m3 182   1.92   349.44 40 9 

77 Lắp bao cửa đờng ống kĩ 

thuật 

m2 114.8   0.25   28.7 5 4 

78 Trát trần, tờng trong nhà m2 2735.5   0.35   957.425 40 24 

79 Lát nền m2 858.84   0.17   146.003 20 7 

80 Lắp điện nớc, thiết bị vệ 

sinh 

          30 10 3 

  Tầng 6                 

81 Công tác đặt cốt thép 

cột,vách 

T 4.57   8.48   38.754 30 1 

82 Công tác lắp ghép ván 

khuôn cột,vách 

m2 177.3   30   53.19 15 4 
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83 Công tác đổ bê tông 

cột,vách 

m3 25.5 0.035 2.56 0.893 65.28 30 1 

84 Bảo dỡng bê tông cột,vách             4 3 

85 Công tác tháo ván khuôn 

cột,vách 

m2 177.3   10   17.73 10 2 

86 Công tác ghép ván khuôn 

dầm sàn, cầu thang 

m2 4674   30   1402.2 60 12 

87 Công tác đặt cốt thép dầm 

sàn, cầu thang 

T 26.56   16.2   430.272 30 7 

88 Công tác đổ bê tông dầm 

sàn, cầu thang 

m3 226.13         30 7 

87 Bảo dỡng bê tông m3 226.13         4 5 

88 Công tác tháo ván khuôn 

dầm sàn, cầu thang 

m2 4674   10   467.4 30 8 

89 Xây tờng m3 182   1.92   349.44 40 9 

90 Lắp bao cửa đờng ống kĩ 

thuật 

m2 114.8   0.25   28.7 5 4 

91 Trát trần, tờng trong nhà m2 2735.5   0.35   957.425 40 24 

92 Lát nền m2 858.84   0.17   146.003 20 7 

93 Lắp điện nớc, thiết bị vệ 

sinh 

          30 10 3 

  Tầng 7                 

94 Công tác đặt cốt thép 

cột,vách 

T 3.99   8.48   33.835 30 1 

95 Công tác lắp ghép ván 

khuôn cột,vách 

m2 162   30   48.6 15 3 

96 Công tác đổ bê tông 

cột,vách 

m3 22.28 0.035 2.56 0.78 57.037 30 1 

97 Bảo dỡng bê tông cột,vách             4 3 

98 Công tác tháo ván khuôn 

cột,vách 

m2 162   10   16.2 10 2 

99 Công tác ghép ván khuôn 

dầm sàn, cầu thang 

m2 4674   30   1402.2 60 12 

100 Công tác đặt cốt thép dầm 

sàn, cầu thang 

T 26.56   16.2   430.272 30 7 

101 Công tác đổ bê tông dầm 

sàn, cầu thang 

m3 226.13         30 7 

100 Bảo dỡng bê tông m3 226.13         4 5 

101 Công tác tháo ván khuôn 

dầm sàn, cầu thang 

m2 4674   10   467.4 30 8 

102 Xây tờng m3 182   1.92   349.44 40 9 

103 Lắp bao cửa đờng ống kĩ 

thuật 

m2 114.8   0.25   28.7 5 4 
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104 Trát trần, tờng trong nhà m2 2735.5   0.35   957.425 40 24 

105 Lát nền m2 858.84   0.17   146.003 20 7 

106 Lắp điện nớc, thiết bị vệ 

sinh 

          30 10 3 

  Tầng 8                 

107 Công tác đặt cốt thép 

cột,vách 

T 3.99   8.48   33.835 30 1 

108 Công tác lắp ghép ván 

khuôn cột,vách 

m2 162   30   48.6 15 3 

109 Công tác đổ bê tông 

cột,vách 

m3 22.28 0.035 2.56 0.78 57.037 30 1 

110 Bảo dỡng bê tông cột,vách             4 3 

111 Công tác tháo ván khuôn 

cột,vách 

m2 162   10   16.2 10 2 

112 Công tác ghép ván khuôn 

dầm sàn, cầu thang 

m2 4674   30   1402.2 60 12 

113 Công tác đặt cốt thép dầm 

sàn, cầu thang 

T 26.56   16.2   430.272 30 7 

114 Công tác đổ bê tông dầm 

sàn, cầu thang 

m3 226.13         30 7 

113 Bảo dỡng bê tông m3 226.13         4 5 

114 Công tác tháo ván khuôn 

dầm sàn, cầu thang 

m2 4674   10   467.4 30 8 

115 Xây tờng m3 182   1.92   349.44 40 9 

116 Lắp bao cửa đờng ống kĩ 

thuật 

m2 114.8   0.25   28.7 5 6 

117 Trát trần, tờng trong nhà m2 2735.5   0.35   957.425 40 24 

118 Lát nền m2 858.84   0.17   146.003 20 7 

119 Lắp điện nớc, thiết bị vệ 

sinh 

          30 10 3 

  Tầng 9                 

120 Công tác đặt cốt thép 

cột,vách 

T 3.99   8.48   33.835 30 1 

121 Công tác lắp ghép ván 

khuôn cột,vách 

m2 162   30   48.6 15 3 

122 Công tác đổ bê tông 

cột,vách 

m3 22.28 0.035 2.56 0.78 57.037 30 1 

123 Bảo dỡng bê tông cột,vách             4 3 

124 Công tác tháo ván khuôn 

cột,vách 

m2 162   10   16.2 10 2 

125 Công tác ghép ván khuôn 

dầm sàn, cầu thang 

m2 4674   30   1402.2 60 12 
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126 Công tác đặt cốt thép dầm 

sàn, cầu thang 

T 26.56   16.2   430.272 30 7 

127 Công tác đổ bê tông dầm 

sàn, cầu thang 

m3 226.13         30 7 

128 Bảo dỡng bê tông m3 226.13         4 5 

129 Công tác tháo ván khuôn 

dầm sàn, cầu thang 

m2 4674   10   467.4 30 8 

130 Xây tờng m3 182   1.92   349.44 40 9 

131 Lắp bao cửa đờng ống kĩ 

thuật 

m2 114.8   0.25   28.7 5 6 

132 Trát trần, tờng trong nhà m2 2735.5   0.35   957.425 40 24 

133 Lát nền m2 858.84   0.17   146.003 20 7 

134 Lắp điện nớc, thiết bị vệ 

sinh 

          30 10 3 

  Tầng mái                 

135 xây tờng thu hồi và chắn 

mái 

m3 52   2.16   112.32 30 2 

136 sxld xà gồ mái T 1.81   32.6   0.59 15 5 

137 lợp mái tôn 100m2 6.1   2.56   15.616 30 1 

138 công tác khác             4 10 

 C. Hoàn thiện         

151 Trát ngoài toàn bộ m2 3502.4   0.32   1120.77 40 28 

152 Sơn tờng trong, ngoài nhà m2 17485   0.042   734.372 30 24 

153 Thu  dọn vệ sinh công tr-

ờng 

            10 2 
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33 AF.821 
Công tác tháo ván 

khuôn cột,vách 
m2 119   9.57   11.388 

34 AF.863 

Công tác ghép ván 

khuôn dầm sàn, cầu 

thang 

m2 4674   28.71   1341.905 

35 AF.617 

Công tác đặt cốt 

thép dầm sàn, cầu 

thang 

T 26.56   16.2   430.272 

36 AF.323 
Công tác đổ bê tông 

dầm sàn, cầu thang 
m3 226.134         

ST

T 

Mã 

hiệu 
Nội dung công việc 

Đơn 

vị 

Khối  

lƣợng 

Định mức Nhu cầu 

Ca 

máy 

Nhân 

công 

Ca 

máy 

Lao 

động 

1   2 3 4 7 8 9 10 

36 AF.811 

Công tác tháo ván 

khuôn dầm sàn, cầu 

thang 

m2 4674   9.57   447.302 

37 AE.222 Xây tường m3 88   1.92   168.96 

38 AH.32 
Lắp bao cửa đường 

ống kĩ thuật 
m2 70   0.25   17.5 

39 AK.212 
Trát trần, tường 

trong nhà 
m2 2370   0.35   829.5 

40 AK.512 Lát nền m2 858.84   0.17   146.003 

41   
Lắp điện nước, thiết 

bị vệ sinh 
          30 

    Tầng 3             

42 AF.614 
Công tác đặt cốt 

thép cột,vách 
T 7.5   8.48   63.6 

43 AF.821 
Công tác lắp ghép 

ván khuôn cột,vách 
m2 241   28.71   69.191 

44 AF.222 
Công tác đổ bê tông 

cột,vách 
m3 41.7 0.04 2.56 1.668 106.752 

45   
Bảo dỡng bê tông 

cột,vách 
m3 41.7         

46 AF.821 
Công tác tháo ván 

khuôn cột,vách 
m2 119   9.57   11.388 

47 AF.863 

Công tác ghép ván 

khuôn dầm sàn, cầu 

thang 

m2 4674   28.71   1341.905 

48 AF.617 

Công tác đặt cốt 

thép dầm sàn, cầu 

thang 

T 26.56   16.2   430.272 

49 AF.323 
Công tác đổ bê tông 

dầm sàn, cầu thang 
m3 226.134         

48   Bảo dỡng bê tông m3 226.134         



TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG              GVHD: ĐOÀN VĂN DUẨN 

 SVTH:  ĐỒNG MINH QUYỀN  

 Lớp   :  XDL 902 

167 

49 AF.811 

Công tác tháo ván 

khuôn dầm sàn, cầu 

thang 

m2 4674   9.57   447.302 

50 AE.222 Xây tờng m3 88   1.92   168.96 

51 AH.32 
Lắp bao cửa đờng 

ống kĩ thuật 
m2 70   0.25   17.5 

52 AK.212 
Trát trần, tờng 

trong nhà 
m2 2370   0.35   829.5 

53 AK.512 Lát nền m2 858.84   0.17   146.003 

54   
Lắp điện nớc, thiết 

bị vệ sinh 
          30 

    Tầng 4             

55 AF.614 
Công tác đặt cốt 

thép cột,vách 
T 4.57   8.48   38.754 

56 AF.821 
Công tác lắp ghép 

ván khuôn cột,vách 
m2 177.3   28.71   50.903 

57 AF.222 
Công tác đổ bê tông 

cột,vách 
m3 25.5 0.04 2.56 1.02 65.28 

ST

T 

Mã 

hiệu 
Nội dung công việc 

Đơn 

vị 

Khối  

lƣợng 

Định mức Nhu cầu 

Ca 

máy 

Nhân 

công 

Ca 

máy 

Lao 

động 

1   2 3 4 7 8 9 10 

58   
Bảo dỡng bê tông 

cột,vách 
m3 25.5         

59 AF.821 
Công tác tháo ván 

khuôn cột,vách 
m2 177.3   9.57   16.968 

60 AF.863 

Công tác ghép ván 

khuôn dầm sàn, cầu 

thang 

m2 4674   28.71   1341.905 

61 AF.617 

Công tác đặt cốt 

thép dầm sàn, cầu 

thang 

T 26.56   16.2   430.272 

62 AF.323 
Công tác đổ bê tông 

dầm sàn, cầu thang 
m3 226.134         

61   Bảo dỡng bê tông m3 226.134         

62 AF.811 

Công tác tháo ván 

khuôn dầm sàn, cầu 

thang 

m2 4674   9.57   447.302 

63 AE.222 Xây tờng m3 182   1.92   349.44 

64 AH.32 
Lắp bao cửa đờng 

ống kĩ thuật 
m2 114.8   0.25   28.7 

65 AK.212 
Trát trần, tờng 

trong nhà 
m2 2735.5   0.35   957.425 

66 AK.512 Lát nền m2 858.84   0.17   146.003 
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67   
Lắp điện nớc, thiết 

bị vệ sinh 
          30 

    Tầng 5             

68 AF.614 
Công tác đặt cốt 

thép cột,vách 
T 4.57   8.48   38.754 

69 AF.821 
Công tác lắp ghép 

ván khuôn cột,vách 
m2 177.3   30   53.19 

70 AF.222 
Công tác đổ bê tông 

cột,vách 
m3 25.5 0.035 2.56 0.893 65.28 

71   
Bảo dỡng bê tông 

cột,vách 
            

72 AF.821 
Công tác tháo ván 

khuôn cột,vách 
m2 177.3   10   17.73 

73 AF.863 

Công tác ghép ván 

khuôn dầm sàn, cầu 

thang 

m2 4674   30   1402.2 

74 AF.617 

Công tác đặt cốt 

thép dầm sàn, cầu 

thang 

T 26.56   16.2   430.272 

75 AF.323 
Công tác đổ bê tông 

dầm sàn, cầu thang 
m3 226.134         

74   Bảo dỡng bê tông m3 226.134         

75 AF.811 

Công tác tháo ván 

khuôn dầm sàn, cầu 

thang 

m2 4674   10   467.4 

76 AE.222 Xây tờng m3 182   1.92   349.44 

77 AH.32 
Lắp bao cửa đờng 

ống kĩ thuật 
m2 114.8   0.25   28.7 

78 AK.212 
Trát trần, tờng 

trong nhà 
m2 2735.5   0.35   957.425 

ST

T 

Mã 

hiệu 
Nội dung công việc 

Đơn 

vị 

Khối  

lƣợng 

Định mức Nhu cầu 

Ca 

máy 

Nhân 

công 

Ca 

máy 

Lao 

động 

1   2 3 4 7 8 9 10 

79 AK.512 Lát nền m2 858.84   0.17   146.003 

80   
Lắp điện nớc, thiết 

bị vệ sinh 
          30 

    Tầng 6             

81 AF.614 
Công tác đặt cốt 

thép cột,vách 
T 4.57   8.48   38.754 

82 AF.821 
Công tác lắp ghép 

ván khuôn cột,vách 
m2 177.3   30   53.19 

83 AF.222 
Công tác đổ bê tông 

cột,vách 
m3 25.5 0.035 2.56 0.893 65.28 
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84   
Bảo dỡng bê tông 

cột,vách 
            

85 AF.821 
Công tác tháo ván 

khuôn cột,vách 
m2 177.3   10   17.73 

86 AF.863 

Công tác ghép ván 

khuôn dầm sàn, cầu 

thang 

m2 4674   30   1402.2 

87 AF.617 

Công tác đặt cốt 

thép dầm sàn, cầu 

thang 

T 26.56   16.2   430.272 

88 AF.323 
Công tác đổ bê tông 

dầm sàn, cầu thang 
m3 226.134         

87   Bảo dỡng bê tông m3 226.134         

88 AF.811 

Công tác tháo ván 

khuôn dầm sàn, cầu 

thang 

m2 4674   10   467.4 

89 AE.222 Xây tờng m3 182   1.92   349.44 

90 AH.32 
Lắp bao cửa đờng 

ống kĩ thuật 
m2 114.8   0.25   28.7 

91 AK.212 
Trát trần, tờng 

trong nhà 
m2 2735.5   0.35   957.425 

92 AK.512 Lát nền m2 858.84   0.17   146.003 

93   
Lắp điện nớc, thiết 

bị vệ sinh 
          30 

    Tầng 7             

94 AF.614 
Công tác đặt cốt 

thép cột,vách 
T 3.99   8.48   33.835 

95 AF.821 
Công tác lắp ghép 

ván khuôn cột,vách 
m2 162   30   48.6 

96 AF.222 
Công tác đổ bê tông 

cột,vách 
m3 22.28 0.035 2.56 0.78 57.037 

97   
Bảo dỡng bê tông 

cột,vách 
            

98 AF.821 
Công tác tháo ván 

khuôn cột,vách 
m2 162   10   16.2 

99 AF.863 

Công tác ghép ván 

khuôn dầm sàn, cầu 

thang 

m2 4674   30   1402.2 

100 AF.617 

Công tác đặt cốt 

thép dầm sàn, cầu 

thang 

T 26.56   16.2   430.272 

ST

T 

Mã 

hiệu 
Nội dung công việc 

Đơn 

vị 

Khối  

lƣợng 

Định mức Nhu cầu 

Ca 

máy 

Nhân 

công 

Ca 

máy 

Lao 

động 

1   2 3 4 7 8 9 10 
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101 AF.323 
Công tác đổ bê tông 

dầm sàn, cầu thang 
m3 226.134         

100   Bảo dỡng bê tông m3 226.134         

101 AF.811 

Công tác tháo ván 

khuôn dầm sàn, cầu 

thang 

m2 4674   10   467.4 

102 AE.222 Xây tờng m3 182   1.92   349.44 

103 AH.32 
Lắp bao cửa đờng 

ống kĩ thuật 
m2 114.8   0.25   28.7 

104 AK.212 
Trát trần, tờng 

trong nhà 
m2 2735.5   0.35   957.425 

105 AK.512 Lát nền m2 858.84   0.17   146.003 

106   
Lắp điện nớc, thiết 

bị vệ sinh 
          30 

    Tầng 8             

107 AF.614 
Công tác đặt cốt 

thép cột,vách 
T 3.99   8.48   33.835 

108 AF.821 
Công tác lắp ghép 

ván khuôn cột,vách 
m2 162   30   48.6 

109 AF.222 
Công tác đổ bê tông 

cột,vách 
m3 22.28 0.035 2.56 0.78 57.037 

110   
Bảo dỡng bê tông 

cột,vách 
            

111 AF.821 
Công tác tháo ván 

khuôn cột,vách 
m2 162   10   16.2 

112 AF.863 

Công tác ghép ván 

khuôn dầm sàn, cầu 

thang 

m2 4674   30   1402.2 

113 AF.617 

Công tác đặt cốt 

thép dầm sàn, cầu 

thang 

T 26.56   16.2   430.272 

114 AF.323 
Công tác đổ bê tông 

dầm sàn, cầu thang 
m3 226.134         

113   Bảo dỡng bê tông m3 226.134         

114 AF.811 

Công tác tháo ván 

khuôn dầm sàn, cầu 

thang 

m2 4674   10   467.4 

115 AE.222 Xây tờng m3 182   1.92   349.44 

116 AH.32 
Lắp bao cửa đờng 

ống kĩ thuật 
m2 114.8   0.25   28.7 

117 AK.212 
Trát trần, tờng 

trong nhà 
m2 2735.5   0.35   957.425 

118 AK.512 Lát nền m2 858.84   0.17   146.003 

119   Lắp điện nớc, thiết           30 
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bị vệ sinh 

    Tầng 9             

120 AF.614 
Công tác đặt cốt 

thép cột,vách 
T 3.99   8.48   33.835 

ST

T 

Mã 

hiệu 
Nội dung công việc 

Đơn 

vị 

Khối  

lƣợng 

Định mức Nhu cầu 

M NC M NC 

1   2 3 4 7 8 9 10 

121 AF.821 
Công tác lắp ghép 

ván khuôn cột,vách 
m2 162   30   48.6 

122 AF.222 
Công tác đổ bê tông 

cột,vách 
m3 22.28 0.035 2.56 0.78 57.037 

123   
Bảo dỡng bê tông 

cột,vách 
            

124 AF.821 
Công tác tháo ván 

khuôn cột,vách 
m2 162   10   16.2 

125 AF.863 

Công tác ghép ván 

khuôn dầm sàn, cầu 

thang 

m2 4674   30   1402.2 

126 AF.617 

Công tác đặt cốt 

thép dầm sàn, cầu 

thang 

T 26.56   16.2   430.272 

127 AF.323 
Công tác đổ bê tông 

dầm sàn, cầu thang 
m3 226.134         

128   Bảo dỡng bê tông m3 226.134         

129 AF.811 

Công tác tháo ván 

khuôn dầm sàn, cầu 

thang 

m2 4674   10   467.4 

130 AE.222 Xây tờng m3 182   1.92   349.44 

131 AH.32 
Lắp bao cửa đờng 

ống kĩ thuật 
m2 114.8   0.25   28.7 

132 AK.212 
Trát trần, tờng 

trong nhà 
m2 2735.5   0.35   957.425 

133 AK.512 Lát nền m2 858.84   0.17   146.003 

134   
Lắp điện nớc, thiết 

bị vệ sinh 
          30 

    Tầng mỏi             

135 AE.614 
xây tờng thu hồi 

máI và chắn mái 
m3 53   8.48   449.44 

136 AF.821 sxld xà gồ thép T 1.81   30   0.543 

137 AF.222 
Công tác đổ bê tông 

cột,vách 
m3 22.28   2.56   57.037 
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138 AF.821 lợp mái tôn m2 1.81   10   0.181 

139   công tác khác             

    C. Hoàn thiện             

140 AK.211 Trát ngoài toàn bộ m2 3502.42   0.32   1120.774 

141 
AK.841

1 

Sơn tờng trong, 

ngoài nhà 
m2 

17485.0

4 
  0.042   734.372 

142   
Thu dọn vệ sinh 

công trờng 
            

143   Bàn giao             
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CÔNG TÁC THIẾT KẾ TỔNG MẶT BẰNG 

- Tổng mặt bằng xây dựng được hiểu theo nghĩa cụ thể là một tập hợp các mặt 

bằng trên đó ngoài việc quy hoạch vị trí các công trình sẽ được xây dựng, còn phải bố 

trí và xây dựng các công trình tạm, các công trình phụ trợ, các cơ sở vật chất kỹ thuật 

bao gồm: cần trục, máy móc, thiết bị xây dựng, các xưởng sản xuất, các kho bãi, nhà 

ở, nhà sinh hoạt và nhà làm việc, mạng lưới đường giao thông, mạng lưới cung cấp 

điện nước dùng để phục vụ cho quá trình xây dựng và đời sống con người trên công 

trường xây dựng.  

- Thiết kế tốt tổng mặt bằng xây dựng, tiến tới thiết kế tối ưu sự góp phần đảm 

bảo xây dựng công trình có hiệu quả, đúng tiến độ, hạ giá thành xây dựng, đảm bảo 

chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường… 

- Cơ sở tính toán thiết kế tổng mặt bằng: 

+ Căn cứ theo yêu cầu của tổ chức thi công, tiến độ thực hiện công trình xác định 

nhu cầu cần thiết về vật tư, vật liệu, nhân lực, nhu cầu phục vụ. 

+ Căn cứ vào tình hình cung cấp vật tư thực tế . 

+ Căn cứ vào tình hình thực tế và mặt bằng công trình, bố trí các công trình phục 

vụ,  kho bãi, trang thiết bị để phục vụ thi công. 

- Mục đích chính của công tác thiết kế tổng mặt bằng xây dựng: 

+ Tính toán lập tổng mặt bằng thi công để đảm bảo tính hợp lý trong công tác tổ 

chức, quản lý, thi công, hợp lý trong dây chuyền sản xuất, tránh hiện tượng chồng 

chéo khi di chuyển . 

+ Đảm bảo tính ổn định và phù hợp trong công tác phục vụ thi công, tránh trường 

hợp lãng phí hay không đủ đáp ứng nhu cầu . 

+ Đảm bảo các công trình tạm, các bãi vật liệu, cấu kiện, các máy móc, thiết bị 

được sử dụng một cách tiện lợi, phát huy hiệu quả cao nhất cho nhân lực trực tiếp thi 

công trên công trường. 

+ Để cự ly vận chuyển vật tư vật liệu là ngắn nhất, số lần bốc dỡ là ít nhất, giảm 

chi phí phát sinh cho công tác vận chuyển 

+ Đảm bảo điều kiện vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ. 

1.30.5  ội dung thiết kế tổng mặt  ằng xây dựng  

+ Việc thiết kế tổng mặt bằng tuỳ theo từng công trình cụ thể và phụ thuộc và 

từng giai đoạn thi công. Nội dung thiết kế tổng quát tổng mặt bằng xây dựng bao gồm 

các công việc sau: 

+ Xác định vị trí cụ thể của công trình đã được quy hoạch trên khu đất được cấp 

để xây dựng. 

+ Bố trí cần trục, máy móc, thiết bị xây dựng  

+ Thiết kế hệ thống giao thông phục vụ công trường 

+ Thiết kế các kho bãi vật liệu, cấu kiện thi công  

+ Thiết kế cơ sở cung cấp nguyên vật liệu xây dựng 
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+ Thiết kế các xưởng sản xuất và phụ trợ 

+ Thiết kế nhà tạm trên công trường 

+ Thiết kế mạng lưới cấp – thoát nước công trường 

+ Thiết kế mạng lưới cấp điện 

+ Thiết kế hệ thống an toàn, bảo vệ, vệ sinh môi trường. 

 

1.30.6 . Bố trí máy móc trên mặt  ằng thi công. 

- Trong giai đoạn thi công phần thân, các máy thi công chính cần bố trí bao gồm : 

cần trục tháp, thăng tải, thang máy chở người, máy trộn vữa, máy bơm bêtông. 

- Cần trục tháp: Từ khi thi công phần ngầm ta đã sử dụng cần trục tháp Potain 

23B. Vị trí cần trục tháp đặt tại giữa công trình, cách mép tường vây 3m, tức là cách 

TOÅNG MAËT BAÈNG THI  COÂNG

1

2

3

5

7

4

6

8

9

10

11

12

13

14

15

GHI CHÚ:

1

12 13

2

14

5

4

12

37

8

6

11

10
12

15

9

2

M

M
2

2

M

2

M

M
2

M
2

2

M

2

M

2

M

M
2

2

M

15

R
=
8
m

R=
8m

R
=
8
m

60

12

60

64

14

30

48

80

20

30

120



TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG              GVHD: ĐOÀN VĂN DUẨN 

 SVTH:  ĐỒNG MINH QUYỀN  

 Lớp   :  XDL 902 

175 

trục A của công trình 7,5m. Việc bố trí cần trục tháp như vậy đảm bảo tầm với cần trục 

phục vụ thi công cho toàn công trường, khoảng cách cần trục đến công trình là đảm 

bảo an toàn. 

- Thăng tải: Dùng để chuyên chở các loại vật liệu rời lên các tầng cao của công 

trình. Để giãn mặt bằng cung cấp vật liệu, thăng tải được bố trí ở phía bên kia của 

công trình so với vị trí cần trục tháp với số lượng 2 cái. Thăng tải được bố trí sát công 

trình, neo chắc chắn vào sàn tầng, đảm bảo chiều cao và tải trọng nâng đủ phục vụ thi 

công. 

- Thang máy chở người: để tăng khả năng linh động điều động nhân lực làm việc 

trên các tầng, ngoài việc tổ chức giao thông theo phương đứng bằng cầu thang bộ đã 

được thi công ở các tầng, ta bố trí thêm 1 thang máy chở người tại phân sàn conson ở 

trục 6 của công trình. Thang máy được bố trí đảm bảo vị trí an toàn khi cần trục hoạt 

động và thuận tiên về giao thông cho cán bộ và công nhân trên công trường. 

- Máy bơm bêtông: giai đoạn thi công phần thân sử dụng máy bơm tĩnh DC-

750SM. Máy bơm bêtông được bố trí tại góc công trình nơi có bố trí đường ống tính 

neo vào thân công trình để vận chuyển bêtông lên cao.  

- Máy trộn vữa: phục vụ nhu cầu xây trát, sử dụng 1 máy trộn vữa bố trí cạnh cần 

trục tháp  

1.30.7 Tính toán đường giao thông. 

 - Trong điều kiện bình thường, với đường một làn xe chạy thì các thông số bề 

rộng của đường lấy với những chỗ đường do hạn chế về diện tích mặt bằng, do đó có 

thể thu hẹp mặt đường lại B = 4m (không có lề đường). Và lúc này, phương tiện vận 

chuyển qua đây phải đi với tốc độ chậm (< 5km/h), và đảm bảo không có người qua 

lại. 

 - Khoảng cách an toàn từ mép đường đến mép công trình (tính từ chân lớp giáo  

xung quanh công trình) là e = 1,5m.  

 - Bán kính cong của đường ở những chỗ góc lấy là: R = 9m. Tại các vị trí này, 

phần mở rộng của đường lấy là a =1,5m. 

 - Độ dốc mặt đường: i = 3%. 

1.30.8  Tính toán l p tổng mặt  ằng thi công: 

1.30.8.1 Số lượng cán bộ công nhân viên trên công trường: 

Theo bảng tiến độ thi công và biểu đồ nhân lực thì ta có: 

- Tổng số công: S = 27633 công 

- Thời gian thi công: T = 423 ngày 

- Số công nhân lớn nhất trên công trường: Amax = 235 công nhân. 

a) Số công nhân xây dựng cơ bản trực tiếp thi công: 

Theo biểu đồ tổng hợp nhân lực, số người làm việc trực tiếp trung bình trên công 

trường là: 

A = Atb = 
27633

423

S

T
  = 66 (người) 
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b) Số công nhân làm việc ở các xưởng phụ trợ: 

B = K%.A = 0,2566=17công nhân 

(Công trình xây dựng trong thành phố nên K% = 25% = 0,25). 

c) Số cán bộ công nhân kỹ thuật: 

C = 6%.(A+B) = 6%.(66 +17) = 5 người 

d) Số cán bộ nhân viên hành chính: 

D = 5%.(A+B+C) = 5%.(66 + 17 + 5) = 5 người 

e) Số nhân viên phục vụ(y tế, ăn trưa): 

E = 6%.(A+B+C+D) = 6%.(66 + 17 + 5+5) = 6 người 

(Công trường quy mô trung bình, S%=6%) 

Tổng số cán bộ công nhân viên công trường (2% đau ốm, 4% xin nghỉ phép): 

G = 1,06.(A+ B+ C+ D+ E) =1,06.( 66+ 17 + 5+5+6) = 105 (người) 

1.30.8.2  Diện tích kho bãi và lán trại: 

a. Kho Xi măng (Kho kín): 

Căn cứ vào biện pháp thi công công trình. Bê tông cột lõi được đổ bằng cần trục 

tháp. 

Dựa vào công việc được lập ở tiến độ thi công  thì các ngày thi công cần đến xi 

măng là các ngày đổ bê tông cột lõi, xây và trát tường (Vữa tam hợp 100#). 

Do vậy việc tính diện tích kho ximăng dựa vào các ngày đổ bê tông cột lõi tầng 

4, xây trát tầng 4 (các ngày cần nhiều ximăng nhất). 

 

 

Vật liệu cho 

công tác thi 

công 

Khối 

lượng 
Mã hiệu ĐM 

Định mức vật 

tư(XM PC30) 

Xi măng 

cần 

thiết(kg) 

Xi măng 

cần 

thiết(T) 

Bê tông cột 

tầng 4 
25,5m3 AF.12234 

415,125kg/m

3 
10582,7 10,58 

Xây 

tường tầng 4 
182m3 AE.22214 92,81kg/m3 16891,4 

22.56 
Trát 

tường tầng 4 
684,9m2 AK.21234 8,28kg/m2 5671 

 

Khối lượng xi măng cần thiết cho một đợt xây trát là lớn nhất, vậy ta lấy khối 

lượng xi măng đó để tính toán kho dự trữ. 
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Lượng xi măng (PC30) cần dự trữ : Qdt=22,56 tấn 

Tính diện tích kho:   F = .
d

Qdt  

Trong đó:  =1,4 1,6: Kho kín, lấy bằng 1,5 

F : Diện tích kho đã bao gồm cả đường đi. 

d: Định mức sắp xếp vật liệu  = 1,3 T/m
2
 (Ximăng đóng bao) 

Do đó:             F = 1,5.
22,56

1,3
  = 26.03 (m

2
) 

Chọn F = 30 (m
2
) 

b. Kho thép (Kho hở): 

Lượng thép trên công trường dự trữ để gia công và lắp đặt cho các kết cấu bao 

gồm: móng, dầm, lõi, sàn, cột, cầu thang. Trong đó khối lượng thép dùng thi công 

móng là nhiều nhất (lượng cốt thép là 55,86 T). Mặt khác công tác gia công, lắp dựng 

cốt thép móng tiến độ tiến hành trong 8 ngày nên cần thiết phải tập trung khối lượng 

thép sẵn trên công trường. Vậy lượng lớn nhất cần dự trữ là: Qdt = 55,86 T 

Định mức cất chứa thép tròn dạng thanh:  d = 4 T/m
2
 

Tính diện tích kho:  F = 
d

Qdt
55,86

1,5 20,9
4

   (m
2
) 

Để thuận tiện cho việc sắp xếp vì chiều dài của thép thanh ta chọn: 

F = 412 = 48 (m
2
) 

c. Kho chứa cốt pha + Ván khuôn (Kho hở): 

Lượng ván khuôn sử dụng lớn nhất là trong các ngày gia công lắp dựng ván 

khuôn dầm sàn (1802m
2
- khối lượng ván khuôn tầng 2). Ván khuôn dầm sàn bao gồm 

các tấm ván khuôn thép (các tấm mặt và góc), các cây chống. Thời gian dự trữ là 6 

ngày, khối lượng của ván khuôn là 45kg/m
2
, hệ số  = 1.5 

Vậy diện tích kho bãi cần thiết là: 

21802
1,5 60

45

dtQ
F m

d
     

Chọn kho chứa ván khuôn có diện tích: F = 416 = 64 (m
2
) để đảm bảo thuận 

tiện khi xếp các cây chống theo chiều dài. 

d. Diện tích bãi chứa cát (Lộ thiên): Bãi cát thiết kế phục vụ việc đổ bê tông lót 

móng, xây và trát tường. Các ngày có khối lượng cao nhất là các ngày đổ bêtông lót 

móng. 

Khối lượng Bêtông mác 100# là: V= 45,64 m
3
, đổ trong 2 ngày. 

Theo Định mức AF.11111 ta có khối lượng cát vàng: 0,53145,64 =24.2 (m
3
) 

Tính bãi chứa cát trong cả 2 ngày đổ bêtông. Định mức cất chứa (đánh đống bằng 

thủ công) : 2m
3
/m

2
 mặt bằng 
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Diện tích bãi:  F = 
24.2

1,1
2

 = 14 (m
2
) 

e. Diện tích bãi chứa gạch vỡ + đá dăm (Lộ thiên): 

Bãi đá thiết kế phục vụ việc đổ bê tông lót móng. 

Khối lượng Bêtông mác 100# là: V= 45,64 m
3
, đổ trong 2 ngày. 

Theo Định mức AF.11111  ta có khối lượng đá dăm: 0,93645,64 = 42,7 (m
3
) 

Tính bãi chứa trong cả 2 ngày đổ bêtông. Định mức cất chứa (đánh đống bằng 

thủ công) : 2m
3
/m

2
 mặt bằng 

Diện tích bãi:  F = 
42,7

1,1
2

  = 24 (m
2
) 

Nhận xét: Các bãi chứa cát và gạch chỉ tồn tại trên công trường khoảng 3 ngày 

(một ngày trước khi đổ bê tông và trong thời gian đổ). Do vậy trong suốt quá trình còn 

lại sử dụng diện tích đã tính toán được sử dụng làm bãi gia công cốp pha, gia công cốt 

thép cho công trường. 

g. Diện tích bãi chứa gạch (Lộ thiên): 

Khối lượng xây lớn nhất là Vxây =219,5 m
3
; Theo Định mức dự toán  2405 (mã 

hiệu AE.22214) ta có khối lượng gạch là: 

550(viên)219,5 = 120725 (viên) 

Do khối lượng gạch khá lớn, dự kiến cung cấp gạch làm 3 đợt cho công tác  xây 

một tầng, một đợt cung cấp là: 

Qdt = 120725/3 = 40242 (viên) 

Định mức xếp:   Dmax = 700v/m
2
 

Diện tích kho:  F = 240242
1,2 68,98( )

700
m   

Chọn  F = 80 m
2
 

h. Lán trại:  Căn cứ tiêu chuẩn nhà tạm trên công trường: 

- Nhà bảo vệ (2 người):  33 = 9 m
2
 

- Nhà chỉ huy (1 người):  12 m
2
 

- Trạm y tế:   Atb.d = 58x0,04 = 2,5 (m
2
). Thiết kế 12 m

2
 

- Nhà ở cho công nhân:  143 = 42 m
2
 

- Nhà tắm:  582,5/25 =5,8 m
2 

 làm 12 m
2
, gồm 1 phòng nam, 1 phòng nữ 

- Nhà Vệ sinh: 582,5/25 =5,8 m
2 

 làm 12 m
2
, gồm 1 phòng nam, 1 phòng nữ 

Tính toán cấp nước cho công trình : 

Nguồn nước lấy từ mạng cấp nước cho thành phố, có đường ống chạy qua vị trí 

xây dựng của công trình. 

a. Xác định nước dùng cho sản xuất: 
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Do quá trình thi công các bộ phận của công trình dùng bêtông thương phẩm nên 

hạn chế việc cung cấp nước. 

Nước dùng cho sản xuất được tính với ngày tiêu thụ nhiều nhất là ngày đổ bêtông 

lót móng. 

Q1 = g
i K

A
.

36008

2,1




  (l/s) 

Trong đó: Ai: đối tượng dùng nước thứ i (l/ngày).. 

Kg = 2,25: Hệ số sử dụng nước không điều hoà trong giờ. 

1,2:  Hệ số xét tới một số loại điểm dùng nước chưa kể đến 

 

 

 

TT Các điểm dùng nước Đơn vị 
K.lượng 

/ngày 
Định mức 

Ai 

(l/ngày) 

1 Trộn Bêtông lót móng m
3 

45,64/2 = 

22,8 
300 l/m

3 
6846 

iA  =  6846 l/ngày 

Q1 = 
1, 2 6846

2, 25
8 3600





 = 0,64 (l/s) 

b. Xác định nước dùng cho sinh hoạt tại hiện trường: 

Dùng ăn uống, tắm rửa, khu vệ sinh... 

Q2 = gK
BN

.
36008

.max


   (l/s) 

Trong đó: Nmax: Số công nhân cao nhất trên công trường (Nmax = 235 người). 

B = 20 l/người: tiêu chuẩn dùng nước của 1 người trong1 ngày ở CT 

Kg : Hệ số sử dụng không điều hoà giờ (Kg = 2) 

Q2 = 
235 20 2

8 3600

 


 =  0,32 (l/s) 

c. Xác định nước dùng cho sinh hoạt khu nhà ở: 

Dùng giữa lúc nghỉ ca, nhà chỉ huy, nhà nghỉ công nhân, khu vệ sinh... 

Q3 = ngg KK
360024

CNc
..

.


   (l/s) 

Trong đó: Nc: Số công nhân ở khu nhà ở trên công trường (Nc = 88 người). 

C = 50 l/người: tiêu chuẩn dùng nước của 1 người trong1 ngày - đêm ở CT. 

Kg : Hệ số sử dụng không điều hoà giờ (Kg = 1,8) 
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Kng : Hệ số sử dụng không điều hoà ngày (Kng = 1,5) 

Q3 = 
88 50

1,8 1,5
24 3600


 


 = 0,137 (l/s) 

d. Xác định lưu lượng nước dùng cho cứu hoả:  theo quy định: Q4 = 5 l/s 

Lưu lượng nước tổng cộng: 

Q4 = 5 (l/s) > (Q1 + Q2 +Q3) = (0,64 + 0,32 + 0,137) = 1,097 (l/s) 

Nên tính:         QTổng = 70%.[Q1 + Q2 + Q3] + Q4 

=  0,71,097 + 5 = 5,76 (l/s) 

Đường kính ống dẫn nước vào nơi tiêu thụ: 

D = 
v

1000Q4

.

..


 = 

4 5,76 1000

3,14 1,5

 


 = 70 (mm) 

Vận tốc nước trong ống có: D = 75mm là: v = 1,5 m/s. 

Chọn đường kính ống D = 75mm. 

Tính toán hệ thống điện thi công và sinh hoạt: 

a. Điện thi công: 

Ta tiến hành cung cấp điện cho các máy trên công trường: 

- Cần trục tháp  TOPKIT POTAIN - 23B:  P = 32 KW 

- Máy đầm dùi U21-75 (2 máy):  P = 1,52 = 3 KW 

- Máy đầm bàn U7 (2 máy)   P = 2,0x2=4 KW 

- Máy cưa:      P = 3,0 KW 

- Máy hàn điện 75 Kg:    P = 20 KW 

- Máy bơm nước:     P = 1,5 KW 

- Máy trộn bêtông                                           P= 3 kw 

b. Điện sinh hoạt: Điện chiếu sáng cho các kho bãi, nhà chỉ huy, y tế, nhà bảo vệ 

công trình, điện bảo vệ ngoài nhà... 

a1. Điện trong nhà: 

TT Nơi chiếu sáng 
Định mức Diện tích P 

(W/m
2
) (m

2
) (W) 

1 Nhà chỉ huy - y tế 15 21 315 

2 Nhà bảo vệ 15 9 135 

3 Nhà nghỉ tạm của công nhân 15 120 630 

4 Xưởng gia công, chứa VK, cốt thép, Ximăng 5 64+48+30 710 

5 Nhà vệ sinh+Nhà tắm 15 12 225 
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Tổng công suất 2015 
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Bảng 1-21. Bảng thống kê các nơi tiêu thụ điện SH bên trong nhà 

a2. Điện bảo vệ ngoài nhà: 

TT Nơi chiếu sáng Công suất 

1 Đường chính 6 x 50 W = 300W 

3 Các kho, lán trại 6 x 75 W  = 450W 

4 Bốn góc tổng mặt bằng 4 x 500 W = 2000W 

5 Đèn bảo vệ các góc công trình 8 x 75 W  = 600W 

Tổng công suất 3350 

Bảng 1-22. Bảng thống kê các nơi tiêu thụ điện SH bên ngoài nhà 

 

Tổng công suất dùng: P = 







   4433

2211 .
cos

.

cos

.
.1,1 pkpk

pkpk


 

Trong đó: Hệ số 1,1 là hệ số tính đến hao hụt điện áp trong toàn mạng. 

Hệ số cos : Hệ số công suất thiết kế của thiết bị 

Lấy  cos = 0,68 đối với máy trộn vữa, bêtông 

cos = 0,65 đối với máy hàn, cần trục tháp 

k1, k2, k3, k4: Hệ số sử dụng điện không điều hoà. 

( k1 = 0,75 ; k2 = 0,70 ; k3 = 0,8; k4 = 1,0 ) 

 1p , 2p , 3p , 4p là tổng công suất các nơi tiêu thụ của các thiết bị tiêu 

thụ điện trực tiếp, điện động lực, phụ tải sinh hoạt và thắp sáng. 

Ta có: 

Công suất điện tiêu thụ trực tiếp cho sản xuất: ( các máy hàn) 

P
T

1 = 5421
650

2070
,

,

.,
  KW 

Công suất điện phục vụ cho các máy chạy động cơ điện: 

P
T

2 = 
650

513233270

,

),.(, 
 = 44,69 KW; 

Công suất điện phục vụ sinh hoạt và chiếu sáng ở khu vực hiện trường: 

P
T

3 = 5,1 + 3,35 = 8,45 KW; 

Tổng công suất tiêu thụ: P
T
 =1,1.(21,54 + 44,69 + 8,45) = 79,73 (KW) 

Công suất cần thiết của trạm biến thế: 
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S = )(114
7,0

73,79

cos
KVA

P tt




 

Nguồn điện cung cấp cho công trường lấy từ nguồn điện đang tải trên lưới cho 

thành phố. 

b. Tính dây dẫn: 

Việc chọn và tính dây dẫn theo 2 điều kiện: 

+ Chọn dây dẫn theo độ bền: 

Để đảm bảo dây dẫn trong quá trình vận hành không bị tải trọng bản thân hoặc 

ảnh hưởng của mưa bão làm đứt dây gây nguy hiểm, ta phải chọn dây dẫn có tiết diện 

đủ lớn. Theo quy định ta chọn tiết diện dây dẫn đối với các trường hợp sau (Vật liệu 

dây bằng đồng): 

- Dây bọc nhựa cách điện cho mạng chiếu sáng trong nhà: S = 0,5 mm
2
 

- Dây bọc nhựa cách điện cho mạng chiếu sáng ngoài trời: S =1 mm
2
 

- Dây nối các thiết bị di động: S = 2,5 mm
2
. 

- Dây nối các thiết bị tĩnh trong nhà: S = 2,5 mm
2
. 

+ Chọn tiết diện dây dẫn theo điều kiện ổn áp: 

*Đối với dòng sản xuất (3 pha): 

S = 100.P.l/(k.Vd
2
.[u]) 

Trong đó: P = 79,73 KW: Công suất truyền tải tổng cộng trên toàn mạng 

l: chiều dài đường dây, m. 

[u]: tổn thất điện áp cho phép. 

k: hệ số kể đến ảnh hưởng của dây dẫn 

Vđ: điện thế dây dẫn,V. 

- Tính toán tiết diện dây dẫn từ trạm điện đến đầu nguồn công trình: 

Chiều dài dây dẫn: l =100m. 

Tải trọng trên 1m đường dây (Coi các phụ tải phân bố đều trên đường dây): 

q = 79,73/100 = 0,8 KW/m. 

Tổng mô men tải:  P.l = q.l
2
/2 = 0,8100

2
/2 = 4000 KWm 

Dùng loại dây dẫn đồng  k =57 

Tiết diện dây dẫn với [u] = 5% 

S =100400010
3
/(57380

2
0,05) = 972 mm

2
. 

Chọn dây dẫn đồng có tiết diện S = 1000 mm
2
. Đường kính dây d = 36 mm 

- Tính toán tiết diện dây dẫn từ trạm đầu nguồn đến các máy thi công: 

Chiều dài dây dẫn trung bình: l = 80m. 

Tổng công suất sử dụng: P = 1,1.(P
T

1+ P
T

2) = 1,1(21,54+44,69) = 72,85 KW. 
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Tải trọng trên 1m đường dây (Coi các phụ tải phân bố đều trên đường dây): 

q = 72,85/80 = 0,91 KW/m. 

Tổng mô men tải:  P.l = ql
2
/2 = 0,9180

2
/2 = 2912 KWm 

Dùng loại dây dẫn đồng k =57 

Tiết diện dây dẫn với [u] =5% 

S =100291210
3
/(57380

2
0,05) = 566 mm

2
. 

Chọn dây dẫn đồng có tiết diện S = 615 mm
2
. Đường kính dây d = 28 mm. 

- Tính toán dây dẫn từ trạm đầu nguồn đến mạng chiếu sáng: mạng chiếu sáng 1 

pha (2 dây dẫn) 

Chiều dài dây dẫn: l = 100m (Tính cho thiết bị chiếu sáng xa nhất) 

Tổng công suất sử dụng P = P
T

4 = 6,25 KW 

Tải trọng trên 1m đường dây (Coi các phụ tải phân bố đều trên đường dây): 

q = 6,25/100 = 0,0625 KW/m. 

Tổng mô men tải:  P.l = ql
2
/2= 0,0625100

2
/2 = 312,5 KW.m 

Dùng loại dây dẫn đồng k =57 

Tiết diện dây dẫn với [u] =5% 

S = 100312,510
3
/(57380

2
0,05) = 76 mm

2
. 

Chọn dây dẫn có tiết diện S = 113 mm
2
. Đường kính dây d = 12 mm. 
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Công tác an toàn lao động cho toàn công trƣờng. 

1.30.9 An toàn lao động trong thi công đào đất  

1.30.9.1 Đào đất bằng máy đào gầu nghịch. 

 - Trong thời gian máy hoạt động, cấm mọi người đi lại trên mái dốc tự nhiên, 

cũng như trong phạm vi hoạt động của máy khu vực này phải có biển báo. 

 - Khi vận hành máy phải kiểm tra tình trạng máy, vị trí đặt máy, thiết bị an toàn 

phanh hãm, tín hiệu, âm thanh, cho máy chạy thử không tải. 

 - Không được thay đổi độ nghiêng của máy khi gầu xúc đang mang tải hay đang 

quay gần. Cấm hãm phanh đột ngột. 

 - Thường xuyên kiểm tra tình trạng của dây cáp, không được dùng dây cáp đã 

nối. 

 - Trong mọi trường hợp khoảng cách giữa ca bin máy và thành hố đào luôn 

luôn phải >1m. 

10.3.1.2. Đào đất bằng thủ công. 

 - Phải trang bị đủ dụng cụ cho công nhân theo chế độ hiện hành. 

 - Đào đất hố móng sau mỗi trận mưa phải rắc cát vào bậc lên xuống tránh trượt, 

ngã. 

 - Trong khu vực đang đào đất nên có nhiều người cùng làm việc phải bố trí 

khoảng cách giữa người này và người kia đảm bảo an toàn. 

 - Cấm bố trí người làm việc trên miệng hố đào trong khi đang có người làm 

việc ở bên dưới hố đào cùng 1 khoang mà đất có thể rơi, lở xuống người ở bên dưới. 

1.30.10 An toàn lao động trong công tác  ê tông. 

+ Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo. 

 - Không được sử dụng dàn giáo: Có biến dạng, rạn nứt, mòn gỉ hoặc thiếu các 

bộ phận: móc neo, giằng .... 

 - Khe hở giữa sàn công tác và tường công trình > 0,05 m khi xây và 0,2 m khi 

trát. 

 - Khi làm việc trên cao cần phải đeo dây an toàn. 

 - Các cột giàn giáo phải được đặt trên vật kê ổn định. 

 - Cấm xếp tải lên giàn giáo, nơi ngoài những vị trí đã qui định. 

 - Khi dàn giáo cao hơn 6m phải làm ít nhất 2 sàn công tác: Sàn làm việc bên 

trên, sàn bảo vệ bên dưới. 

 - Khi dàn giáo cao hơn 12 m thì cần phải làm cầu thang. Độ dốc của cầu thang 

< 60
o 

 -
 
Lỗ hổng ở sàn công tác để lên xuống phải có lan can bảo vệ ở 3 phía. 

 - Thường xuyên kiểm tra tất cả các bộ phận kết cấu của dàn giáo, giá đỡ, để 

phát hiện tình trạng hư hỏng của dàn giáo và có biện pháp sửa chữa kịp thời. 
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 - Khi tháo dỡ dàn giáo phải có rào ngăn, biển cấm người qua lại. Cấm tháo dỡ 

dàn giáo bằng cách giật đổ. 

 - Không dựng lắp, tháo dỡ hoặc làm việc trên dàn giáo và khi trời mưa to, giông 

bão hoặc gió cấp 5 trở lên. 

1.30.11 Công tác gia công, lắp dựng coffa.  

 - Coffa dùng để đỡ kết cấu bê tông phải được chế tạo và lắp dựng theo đúng 

yêu cầu trong thiết kế thi công đã được duyệt. 

 - Coffa ghép thành khối lớn phải đảm bảo vững chắc khi cẩu lắp và khi cẩu lắp 

phải tránh va chạm vào các bộ kết cấu đã lắp trước. 

 - Không được để trên coffa những thiết bị vật liệu không có trong thiết kế, kể cả 

không cho những người không trực tiếp tham gia vào việc đổ bê tông đứng trên coffa. 

 - Cấm đặt và xếp các tấm coffa các bộ phận của coffa lên chiếu nghỉ cầu thang, 

lên ban công, các lối đi sát cạnh lỗ hổng hoặc các mép ngoài của công trình. Khi chưa 

giằng chúng. 

 - Trước khi đổ bê tông cán bộ kỹ thuật thi công phải kiểm tra coffa, nên có hư 

hỏng phải sửa chữa ngay. Khu vực sửa chữa phải có rào ngăn, biển báo. 

1.30.12 Công tác gia công, lắp dựng cốt th p. 

 - Gia công cốt thép phải được tiến hành ở khu vực riêng, xung quanh có rào 

chắn và biển báo. 

 - Cắt, uốn, kéo cốt thép phải dùng những thiết bị chuyên dụng, phải có biện 

pháp ngăn ngừa thép văng khi cắt cốt thép có đoạn dài hơn hoặc bằng 0,3m. 

 - Bàn gia công cốt thép phải được cố định chắc chắn, nếu bàn gia công cốt thép 

có công nhân làm việc ở hai giá thì ở giữa phải có lưới thép bảo vệ cao ít nhất là 

1,0(m). Cốt thép đã làm xong phải để đúng chỗ quy định. 

 - Khi nắn thẳng thép tròn cuộn bằng máy phải che chắn bảo hiểm ở trục cuộn 

trước khi mở máy, hãm động cơ khi đưa đầu nối thép vào trục cuộn. 

 - Khi gia công cốt thép và làm sạch rỉ phải trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ 

cá nhân cho công nhân. 

 - Không dùng kìm cắt bằng tay khi cắt các thanh thép thành các mẫu ngắn hơn 

30cm. 

1.30.13 Đổ và đầm  ê tông.   

- Khi hàn cốt thép chờ cần tuân theo chặt chẽ qui định của quy phạm. 

 - Buộc cốt thép phải dùng dụng cụ chuyên dùng, cấm buộc bằng tay cho pháp 

trong thiết kế. 

 - Khi dựng lắp cốt thép gần đường dây dẫn điện phải cắt điện, trường hợp 

không cắt được điện phải có biện pháp ngăn ngừa cốt thép và chạm vào dây điện. 

 

 - Trước khi đổ bê tông cán bộ kỹ thuật thi công phải kiểm tra việc lắp đặt coffa, 

cốt thép, dàn giáo, sàn công tác, đường vận chuyển. Chỉ được tiến hành đổ sau khi đã 

có văn bản xác nhận. 
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 - Lối qua lại dưới khu vực đang đổ bê tông phải có rào ngăn và biến cấm. 

Trường hợp bắt buộc có người qua lại cần làm những tấm che ở phía trên lối qua lại 

đó. 

 - Cấm người không có nhiệm vụ đứng ở sàn rót vữa bê tông. Công nhân làm 

nhiệm vụ định hướng, điều chỉnh máy, vòi bơm đổ bê tông phải có găng, ủng. 

 - Khi dùng đầm rung để đầm bê tông cần: 

 + Nối đất với vỏ đầm rung. 

     + Dùng dây buộc cách điện nối từ bảng phân phối trên các sàn đến động cơ 

điện của đầm. 

 + Làm sạch đầm rung, lau khô và quấn dây dẫn khi làm việc. 

 + Ngừng đầm rung từ 5-7 phút sau mỗi lần làm việc liên tục từ 30-35 phút. 

 + Công nhân vận hành máy phải được trang bị ủng cao su cách điện và các 

phương tiện bảo vệ cá nhân khác. 

1.30.14 .Bảo dưỡng  ê tông. 

 - Khi bảo dưỡng bê tông phải dùng dàn giáo, không được đứng lên các cột 

chống hoặc cạnh coffa, không được dùng thang tựa vào các bộ phận kết cấu bê tông 

đang bảo dướng. 

 - Bảo dưỡng bê tông về ban đêm hoặc những bộ phận kết cấu bi che khuất phải 

có đèn chiếu sáng. 

1.30.15 Tháo dỡ coffa. 

 - Chỉ được tháo dỡ coffa sau khi bê tông đã đạt cường độ qui định theo hướng 

dẫn của cán bộ kỹ thuật thi công. 

 - Khi tháo dỡ coffa phải tháo theo trình tự hợp lý phải có biện pháp đề phăng 

coffa rơi, hoặc kết cấu công trình bị sập đổ bất ngờ. Nơi tháo coffa phải có rào ngăn và 

biển báo. 

 - Trước khi tháo coffa phải thu gọn hết các vật liệu thừa và các thiết bị đất trên 

các bộ phận công trình sắp tháo coffa. 

 - Khi tháo coffa phải thường xuyên quan sát tình trạng các bộ phận kết cấu, nếu 

có hiện tượng biến dạng phải ngừng tháo và báo cáo cho cán bộ kỹ thuật thi công biết. 

 - Sau khi tháo coffa phải che chắn các lỗ hổng của công trình không được để 

coffa đã tháo lên sàn công tác hoặc nám coffa từ trên xuống, coffa sau khi tháo phải 

được để vào nơi qui định. 

 - Tháo dỡ coffa đối với những khoang đổ bê tông cốt thép có khẩu độ lớn phải 

thực hiện đầy đủ yêu cầu nêu trong thiết kế về chống đỡ tạm thời. 

1.30.16 . Công tác làm mái. 

 - Chỉ cho phép công nhân làm các công việc trên mái sau khi cán bộ kỹ thuật đã 

kiểm tra tình trạng kết cấu chịu lực của mài và các phương tiện bảo đảm an toàn khác. 

 - Chỉ cho phép để vật liệu trên mái ở những vị trí thiết kế qui định. 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG              GVHD: ĐOÀN VĂN DUẨN 

 SVTH:  ĐỒNG MINH QUYỀN  

 Lớp   :  XDL 902 

188 

 - Khi để các vật liệu, dụng cụ trên mái phải có biện pháp chống lăn, trượt theo 

mái dốc. 

 - Khi xây tường chắn mái, làm máng nước cần phải có dàn giáo và lưới bảo 

hiểm. 

1.30.17  Công tác xây và hoàn thiện. 

1.30.17.1 Xây tường. 

 - Kiểm tra tình trạng của giàn giáo giá đỡ phục vụ cho công tác xây, kiểm tra lại 

việc sắp xếp bố trí vật liệu và vị trí công nhân đứng làm việc trên sàn công tác. 

 - Khi xây đến độ cao cách nền hoặc sàn nhà  1,5(m) thì phải bắc giàn giáo, giá 

đỡ. 

 - Chuyển vật liệu (gạch, vữa) lên sàn công tác ở độ cao trên 2(m) phải dùng các 

thiết bị vận chuyển. Bàn nâng gạch phải có thanh chắc chắn, đảm bảo không rơi đổ khi 

nâng, cấm chuyển gạch bằng cách tung gạch lên cao quá 2(m). 

 - Không được phép: 

  + Đứng ở bờ tường để xây, đi lại trên bờ tường. 

  + Đứng trên mái hắt để xây, tựa thang vào tường mới xây để lên xuống. 

  + Để dụng cụ hoặc vật liệu lên bờ tường đang xây 

 - Khi xây nếu gặp mưa gió (cấp 6 trở lên) phải che đậy chống đỡ khối xây 

cẩn thận để khỏi bị xói lở hoặc sập đổ, đồng thời mọi người phải đến nơi ẩn nấp an 

toàn. 

 - Khi xây xong tường biên về mùa mưa bão phải che chắn ngay. 

1.30.17.2 Công tác hoàn thiện. 

 - Sử dụng dàn giáo, sàn công tác làm công tác hoàn thiện phải theo sự hướng 

dẫn của cán bộ kỹ thuật. Không được phép dùng thang để làm công tác hoàn thiện ở 

trên cao. 

 - Cán bộ thi công phải đảm bảo việc ngắt điện hoàn thiện khi chuẩn bị trát, 

sơn... Lên trên bề mặt của hệ thống điện. 

a. Công tác trát. 

 - Trát trong, ngoài công trình cần sử dụng giàn giáo theo quy định của quy 

phạm, đảm bảo ổn định, vững chắc. 

 - Cấm dùng chất độc hại để làm vữa trát màu. 

 - Đưa vữa lên sàn tầng trên cao hơn 5(m) phải dùng thiết bị vận chuyển lên cao 

hợp lý. 

 - Thùng, xô cũng như các thiết bị chứa đựng vữa phải để ở những vị trí chắc 

chắn để tránh rơi, trượt. Khi xong việc phải cọ rửa sạch sẽ và thu gọn vào 1 chỗ. 

b. Công tác quét vôi, sơn. 

 - Giàn giáo phục vụ phải đảm bảo yêu cầu của quy phạm, chỉ được dùng thang 

tựa để quét vôi, sơn trên một diện tích nhỏ ở độ cao cách mặt nền nhà (sàn) <5(m) 
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 - Khi sơn trong nhà hoặc dùng các loại sơn có chứa chất độc hại phải trang bị 

cho công nhân mặt nạ phòng độc, trước khi bắt đầu làm việc khoảng 1h phải mở tất cả 

các cửa và các thiết bị thông gió của phòng đó. Khi sơn, công nhân không được làm 

việc quá 2 giờ. Cấm người vào trong buồng đã quét sơn, vôi, có pha chất độc hại chưa 

khô và chưa được thông gió tốt. 

1.31 Các công tác an toán lao động trong thi công phần ngầm 

Vấn đề an toàn lao động là hết sức quan trọng trong công tác xây dựng công trình 

    Trước khi thi công : 

    Phải thực hiện nghiêm chỉnh tất cả các biện pháp an toàn lao động theo quy 

định nhằm đảm bảo an toàn cho con người, phương tiện, nguyên vật liệu tại công 

trường đang thi công. Bên cạnh đó nhằm đảm bảo an toàn cho mọi vấn đề trong phạm 

vi lân cận công trình.     

1.31.1 An toàn lao động thi công đất. 

Để đảm bảo cho người và phương tiện trong quá trình thi công đất cần phải có: 

Rào chắn biển báo, ban đêm phải có đèn báo hiệu trong khu vực có hố đào dang 

dở. 

Không đào hố móng theo kiểu hàm ếch. 

Làm bậc lên xuống các hố móng để đảm bảo cho việc lên xuống được an toàn. 

Đảm bảo mái dốc cho hố đào, chống sạt lở, làm việc dưới đáy hố móng cần chú ý 

các vết nứt đề phòng sụt lở. 

Vật liệu nếu đặt dọc hố móng và rãnh đào phải đặt cách mép hố đào ít nhất 0,5m. 

Sau khi mưa nếu thi công tiép thì phải rải cát xuống các bậc lên xuống tránh trượt 

ngã. 

Tuyệt đối không được ngồi nghỉ dưới chân mái dốc của hố đào. 

Phải đảm bảo khoảng cách an toàn giữa các công nhân khi thi công đất bằng thủ 

công. 

1.31.2 An toàn lao động khi thi công  êtông. 

* Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo: 

Không được sử dụng dàn giáo bị biến dạng, rạn nứt, hoen rỉ, cong vênh hoặc thếu 

các bộ phận neo giằng. 

Các cột dàn giáo phải được đặt trên vật kê ổn định. 

Không được xếp tải lên dàn giáo, khi dàn giáo cao hơn 2m thì phải làm 2 sàn 

công tác, sàn làm việc ở bên trên, sàn bảo vệ ở bên dưới. 

Sàn công tác phải có lan can bảo vệ và lưới chắn. 

Phải kiểm tra thường xuyên các bộ phận kết cấu của dàn giáo, lưu ý không được 

tháo lắphoặc làm việc trên dàn giáo khi trời mưa. 

* Công tác gia công lắp dựng cốp pha: 

Ván khuôn phải sạch, cốp pha khi ghép thành khối lớn phải đảm bảo vững chắc. 
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Sau khi lắp dựng hoặc tháo dỡ phải dọn dẹp vận chuyển đến đúng vị trí quy định. 

Trong quá trình làm việc nếu phát hiện tình trạng hư hỏng của ván khuôn, dàn 

giáo… thì phải ngừng làm việc đến khi tiến hành sửa chữa, gia cố xong mới được tiếp 

tục. 

* Công tác gia công lắp dựng cốt thép: 

Gia công cốt thép phải được tiến hành khu vực riêng có rào chắn, biển báo. Cắt 

uốn, kéo hoặc nắn thép phải dùng những thiết bị chuyên dụng. 

Bàn gia công thép phải chắc chắn, phải trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá 

nhân. Không dùng kéo tay cắt các mẫu thép ngắn hơn 30cm. 

Trược khi vận chuyển những tấm lưới khung cốt thép đến vị trí lắp đặt phải kiểm 

tra mối nối, mối buộc, mối hàn. 

Khi lắp dựng cốt thép gần các đường dây điện thì phải cắt điện, trường hợp 

không cắt điện được phải có biện pháp ngăn ngừa cốt thép va chạm vào dây dẫn điện. 

* Công tác đổ và đầm bêtông: 

Trước khi đổ bêtông phải kiẻm tra lại ổn định của cốp pha và hệ cây chống sàn 

công tác đường vận chuyển. 

Lối đi qua lại dưới khu vực đổ bêtông phải có rào chắn và biển báo, công nhân 

thi công phải có gang tay ủng và mũ bảo hộ. 

Khi dùng đầm dung để đầm bêtông nên chú ý dây dẫn phải cách điện, làm sạch 

đầm trước và sau khi đầm. Ngưng đầm 5 đến 7 phút sau mỗi lần làm việc từ 30 đến 35 

phút. 

* Công tác bảo dưỡng bêtông: 

Khi bảo dưỡng phải dùng dàn giáo không được đứng lên cột chống hoặc thành 

cạnh của cốp pha, không được dùng thang tựa vào các bộ phận kết cấu. 

Khi bảo dưỡng về ban đêm hoặc những bộ phận khuất phải có đèn chiếu sáng. 

* Tháo dỡ cốp pha: 

Khi tháo dỡ cốp pha phải mặc đồ bảo hộ. 

Chỉ tháo dỡ cốp pha khi bêtông đã đạt cường độ ổn định. 

Tháo dỡ cốp pha phảitheo trình tự hợp lý và phải quan sát các bộ phận kết cấu. 

Nếu thấy có biến dạng phải ngừng lại và báo cáo ngay cho người có trách nhiệm. 

Sau khi tháo dỡ cốp pha phải che chắn các lỗ hổng của công trình. 

Không để cốp pha trên sàn công tác hoặc ném xuống đất. 

Tháo dỡ cốp pha công trình có khẩu độ lớn phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu 

trong thiết kế và chống đỡ tạm. 

* Tháo dỡ côp pha móng 

- Ván khuôn thành móng sau khi đổ bê tông 1  1,5 ngày khi mà bê tông đạt 

cường độ 25Kg/cm
3
 thì tiến hành tháo dỡ ván  khuôn thành móng .Việc tháo dỡ tiến 

hành ngược với khi lắp dựng, có nghĩa cái nào lắp sau thì tháo trước còn cái nào lắp 

trước thì tháo sau. 
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- Khi tháo ván khuôn phải có các biện pháp tránh va chạm hoặc chấn động làm 

hỏng mặt ngoài hoặc sứt mẻ các cạnh góc của bê tông và phải đảm bảo cho ván khuôn 

không bị hư hỏng. 

1.32 An toàn lao động trong công tác xâ  và công tác hoàn thiện 

1.32.1 Công tác xây tường 

- Kiểm tra tình trạng của dàn giáo giá đỡ phục vụ cho công tác xây, kiểm tra việc 

sắp xếp bố trí vật liệu và vị trí công nhân đứng làm việc trên sàn công tác. 

- Khi xây đến độ cao cách nền hoặc sàn nhà 1,5 m phải bắc dàn giáo, giá đỡ. 

- Chuyển vật liệu (gạch, vữa) lên sàn công tác ở độ cao trên 2m phải dùng các 

thiết bị vận chuyển. Bàn nâng gạch phải có thanh chắc chắn, đảm bảo không rơi đổ khi 

nâng, cấm chuyển gạch bằng cách tung gạch lên cao quá 2m. 

- Khi làm sàn công tác bên trong nhà để xây thì bên ngoài phải đặt rào ngăn hoặc 

biển cấm cách chân tường 1,5m nếu độ cao xây < 7,0m hoặc cách 2,0m nếu độ cao xây 

> 7,0m. Phải che chắn những lỗ tường ở tầng 2 trở lên nếu người có thể lọt qua được. 

- Không được phép : 

+ Đứng ở bờ tường để xây 

+ Đi lại trên bờ tường 

+ Đứng trên mái hắt để xây 

+ Tựa thang vào tường mới xây để lên xuống 

+ Để dụng cụ hoặc vật liệu lên bờ tường đang xây 

- Khi xây nếu gặp mưa gió (cấp 6 trở lên) phải che đậy chống đỡ khối xây cẩn 

thận để khỏi bị xói lở hoặc sập đổ, đồng thời mọi người phải đến nơi ẩn nấp an toàn. 

- Khi xây xong tường biên về mùa mưa bão phải che chắn ngay. 

1.32.2 Công tác hoàn thiện 

- Sử dụng dàn giáo, sàn công tác làm công tác hoàn thiện phải theo sự hướng dẫn 

của cán bộ kỹ thuật. Không được phép dùng thang để làm công tác hoàn thiện ở trên 

cao. 

- Cán bộ thi công phải đảm bảo việc ngắt điện hoàn thiện khi chuẩn bị trát, sơn,...  

lên trên bề mặt của hệ thống điện. 

* Trát 

- Trát trong, ngoài công trình cần sử dụng dàn giáo theo quy định của quy phạm, 

đảm bảo ổn định, vững chắc. 

- Cấm dùng chất độc hại để làm vữa trát màu. 

- Đưa vữa lên sàn tầng trên cao hơn 5m phải dùng thiết bị vận chuyển lên cao 

hợp lý. 

- Thùng, xô cũng như các thiết bị chứa đựng vữa phải để ở những vị trí chắc chắn 

để tránh rơi, trượt. Khi xong việc phải cọ rửa sạch sẽ và thu gọn vào 1 chỗ. 

*  Quét vôi, sơn 
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- Dàn giáo phục vụ phải đảm bảo yêu cầu của quy phạm quy định chỉ được dùng 

thang tựa để quét vôi, sơn trên 1 diện tích nhỏ ở độ cao cách mặt nền nhà (sàn) < 5m. 

- Khi sơn trong nhà hoặc dùng các loại sơn có chứa chất độc hại phải trang bị cho 

công nhân mặt nạ phòng độc, trước khi bắt đầu làm việc khoảng 1h phải mở tất cả các 

cửa và các thiết bị thông gió của phòng đó. 

- Khi sơn, công nhân không được làm việc quá 2 giờ. 

- Cấm người vào trong buồng đã quét sơn, vôi, có pha chất độc hại chưa khô và 

chưa được thông gió tốt. 

5. Biện pháp an toàn khi tiếp xúc với máy móc: 

- Trước khi bắt đầu làm việc phải thường xuyên kiểm tra dây cáp và dây cẩu đem 

dùng. Không được cẩu quá sức nâng của cần trục, khi cẩu những vật liệu và trang thiết 

bị có tải trọng gần giới hạn sức nâng cần trục cần phải qua hai động tác: đầu tiên treo 

cao 20-30 cm kiểm tra móc treo ở vị trí đó và sự ổn định của cần trục sau đó mới nâng 

lên vị trí cần thiết.Tốt nhất tất cả các thiết bị phải được thí nghiệm, kiểm tra trước khi 

sử dụng chúng và phải đóng nhãn hiệu có chỉ dẫn các sức cẩu cho phép. 

- Người lái cần trục phải qua đào tạo, có chuyên môn. 

- Người lái cần trục khi cẩu hàng bắt buộc phải báo trước cho công nhân đang 

làm việc ở dưới bằng tín hiệu âm thanh. Tất cả các tín hiệu cho thợ lái cần trục đều 

phải do tổ trưởng phát ra. Khi cẩu các cấu kiện có kích thước lớn đội trưởng phải trực 

tiếp chỉ đạo công việc, các tín hiệu được truyền đi cho người lái cẩu phải bằng điện 

thoại, bằng vô tuyến hoặc bằng các dấu hiệu qui ước bằng tay, bằng cờ. Không cho 

phép truyền tín hiệu bằng lời nói. 

- Các công việc sản xuất khác chỉ được cho phép làm việc ở những khu vực 

không nằm trong vùng nguy hiểm của cần trục. Những vùng làm việc của cần trục 

phải có rào ngăn đặt những biển chỉ dẫn những nơi nguy hiểm cho người và xe cộ đi 

lại. Những tổ đội công nhân lắp ráp không được đứng dưới vật cẩu và tay cần của cần 

trục. 

- Đối với thợ hàn phải có trình độ chuyên môn cao, trước khi bắt đầu công tác 

hàn phải kiểm tra hiệu trỉnh các thiết bị hàn điện, thiết bị tiếp địa và kết cấu cũng như 

độ bền chắc cách điện. Kiểm tra dây nối từ máy đến bảng phân phối điện và tới vị trí 

hàn.Thợ hàn trong thời gian làm việc phải mang mặt nạ có kính mầu bảo hiểm. Để đề 

phòng tia hàn bắn vào trong quá trình làm việc cần phải mang găng tay bảo hiểm, làm 

việc ở những nơi ẩm ướt phải đi ủng cao su. 

1.32.3 An toàn trong thiết kế tổ chức thi công 

- Cần phải thiết kế các giải pháp  an toàn trong thiết kế tổ chức thi công để ngăn 

chặn các trường hợp tai nạn có thể xảy ra  và đưa các biện pháp thi công tối ưu , đặt 

vấn đề đảm bảo an toàn lao động lên hàng đầu 

- Phương pháp tính toán có liên quan . 

- Xác định độ bền, độ ổn định của kết cấu. 

- Tác động của môi trường lưu động. 

- Đảm bảo an toàn trong quá trình thi công, tiến độ thi công vạch ra 
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- Đảm bảo trình tự và thời gian thi công, đảm bảo sự nhịp nhàn giữa các tổ đội 

tránh chồng chéo gây trở ngại lẫn nhau gây mất an toàn trong lao động. 

- Cần phải có rào chắn và các vùng nguy hiểm, biến thế, kho vật liệu dễ cháy, dễ 

nổ, khu vực xung quanh dàn giáo, gần cần trục. 

- Thiết kế các biện pháp chống ồn ở những nơi có mức độ ồn lớn mhư sưởn gia 

công gỗ. 

- Trên mặt bằng chỉ rõ hướng gió, các đường qua lại của xe vận chuyển vật liệu, 

các biện pháp thoát người khi có sự cố xảy ra, cavs nguồn nước chữa cháy… 

- Những nơi nhà kho phải bố trí ở những nơi bằng phẳng, thoát nước tốt để đảm 

bảo độ ổn định kho các vật liệu xếp chồng , đống, phải xếp sắp đúng quy cách tránh xô 

đổ bất ngờ gây tai nạn. 

- Làm các hệ thống chống sét cho dàn giáo kim loại và các công trình cao, các 

công trình đứng độc lập. 

- Đề phòng , tiếp xúc va chạm các bộ phận mang điện, bảo đảm cách điện tốt, 

phải bao che và ngăn cách các bộ phận mang điện. 

- Hạn chế giảm các công việc trên cao, ứng dụng các thiết bị treo buộc có khoá 

bán tự động để tháo dỡ kết cấu ra khỏi móc cẩu nhanh chóng công nhân có thể đứng ở 

dưới đất 

 

 

 

 


